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TÍN NGƯỠNG QUÁN ÂM 


Tín Ngưỡng Quán Âm bắt nguồn từ Ấn Độ. Thoạt tiên Tín Ngưỡng này được 
ân tàng trong những tư tưởng về Tâm Từ Bỉ cứu khổ của các bậc Thánh vả các bậc 
Đạo Sư trong công việc hóa độ chúng sinh. Dân dân do sự phát triển rộng lớn của tư 
tưởng Đại Thừa Giáo nên Tín Ngưỡng Quán Âm được hình thành qua các bộ Kinh: A 
Di Đà Cô Âm Thanh Vương Đà La Ni, Đại Vô Lượng Thọ, Thủ Lăng Nghiêm, Hoa 
Nghiêm, Diệu Pháp Liên Hoa... Từ đó về sau Tín Ngưỡng Quán Âm được lưu truyền 
rộng rãi qua Tây Vực, Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn và các 
nước Viễn Đông. 

Từ Thế Kỷ I cho đến Thế Kỷ IV, Bồ Tát Quán Âm được thờ phụng qua hình 
vóc Nam Tử dưới Tôn Tượng một vị vương giả đang đứng, mình mặc áo vương giả. 
Hoặc cũng có nhiều Tôn Tượng ngôi theo thế Du Hý (Latitäsana). Biểu tượng của 
Ngài là Tràng Hạt (Mälä) biểu thị cho ý nghĩa cắt đứt 108 Phiên Não cho tât cả chúng 
sinh và Hoa Sen (Padma) biểu thị cho Phước Trí Thanh Tịnh vốn có trong Bản Tâm 
của muôn loài. Câu Chú xưng tán Ngài làOM MANI PADME HŨM biểu thị cho 
phương tiện Đại Bi gia trì cứu độ cho chúng sinh tránh khỏi mọi khổ nạn và mau 
chóng giác ngộ viên mãn Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) 

Trong giai đoạn này, do sự pha trộn giữa Tính Cách của chư Thân trong Thân 
Thoại Ấn Độ với quan điểm mở rộng đặc tính Từ BI của Phật Giáo Đại Thừa nên đã 
hình thành các Tín Ngưỡng về: Thiên Thủ Quán Âm, Mã Đâu Quán Âm, Bất Không 
Quyến Sách Quán Âm, Như Ý Luân Quán Âm, Thập Nhất Diện Quán Ân. .. VỚI tật cả 
Tôn Tượng theo hình vóc Nam Tử. 

Khoảng Thế Kỷ II, ý tưởng Phật Mẫu (Buddha-mäfr) đã xuất hiện trong một 
số Kinh Điển của Đại Thừa (Mahãä-yäna) như Trí Tuệ Bát Nhã (Prajñä) là Mẫu 
(Matrka) của chư Phật Bỏ Tát, Tâm Đại Bi Thanh Tịnh là Mẫu của chư Phật Bỏ Tát, 
Tâm Bồ Đề kiên cố thanh tịnh là Mẫu của chư Phật Bồ Tát... Ý tưởng này đã âm 
thâm kết hợp với tư tưởng MẪU HỆ của nhân dân Ấn Độ nên khoảng Thế Kỷ VH, khi 
bộ Kinh Đại Tỳ Lô Giá Na Phật Thần Biến Gia Trì gồm 7 quyền, 36 Phẩm xuất hiện 
thì hình tượng Thánh Mẫu đã được ghi nhận như Bạch Y Mẫu, Đa La Thánh Mẫu, 
Phật Mẫu Phật Nhãn, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Gia Thâu Đà La Minh Phi... với hình ảnh 
người Phụ Nữ biểu thị cho Tam Muội Chính Định và có công năng là sinh ra mỌI 
Công Đức vốn có xưa nay trong bản Tâm của tất cả chúng sinh đồng thời nuôi lớn các 
Công Đức này. 

Cũng trong Thê Kỷ VII, Tín Ngưỡng Quán Âm được phố biên rộng rãi trong 
Tín Ngưỡng Mật Giáo và Tín Ngưỡng A Di Đà ở Ấn Độ. Từ đấy trở đi, hầu hết các 
Tượng Quán Âm đều có hình Phật A Di Đà ngự trên mão báu hoặc đỉnh kế như Tượng 
Thập Nhất Diện Quán Âm ở Kanheri có khuôn mặt thứ II là Đức A Di Đà. Tại 
Nalanda, nhiêu tượng Quán Âm có hình Đức A Di Đà bắt Ấn Chuyển Pháp Luân hay 
kết Xúc Địa Ấn ... ngự trên mão báu của Tượng. _Ngày nay tại chùa Machhandar của 
nước Népal còn thờ phụng 108 hình tướng Quán Âm. Tại Kashmir còn lưu giữ một số 
tượng Quán Âm băng đồng. 

Từ Thế Ký thứ XII trở đi, Bộ Tát Quán Âm được chính thức thờ phụng qua 
thân tướng nữ và được suy niệm qua hình ảnh Bà mẹ hiên luôn để mắt chăm sóc con 
thơ để kịp thời cứu khổ cứu nạn và ban cho sự thỏa mãn mọi ước nguyện. Trong các 
giai đoạn này, Ngài được xưng tán qua nhiều danh hiệu như: Quán Âm Mẫu, Bạch Y 
Nữ, Tỷ Trúc Quán Âm, Vô Ủy Quán Âm, Tống Tử Quán Âm, Nam Hải Quán Âm, 
Quán Âm Quá Hải, Quán Âm Thừa Long, Quán Âm Ngư Lam, Quan Âm Thị Kính, 


Quan Âm Diệu Thiện.... Và người bình dân thường gọi là Phật Bà Quan Âm với sự 
thờ phụng qua thân tướng nữ 


s) Ở Án Độ: Tuy Tín Ngưỡng Quán Âm bắt nguồn từ Ấn Độ nhưng do sự tàn 
phá của Hôi Giáo và sự phục hưng, Ấn Độ Giáo nên nói chung ảnh hưởng của Tín 
Ngưỡng này không được mạnh mẽ lắm. Hầu hết người Ấn Độ chỉ suy niệm Quán Âm 
Bỏ Tát qua Linh Ảnh một vị Thân chuyên dùng con mắt Từ Bi để ban phước trừ họa 
cho con người. 


*) Ở Tây Vực: Tín Ngưỡng Quán Âm được phát triển khá mạnh qua Mật 
Cáo. Ngày nay các Học GIả cận đại đã tìm thây rât nhiêu hình vẽ, tranh tượng, Man 
Đa La liên quan đên Quản Am. 


*) Ở Tây Tạng: Tín Ngưỡng Quán Âm phát triển rất sâu rộng đến nỗi nhân 
dân đã xem Bồ Tát Quán Âm là Thủy Tổ của người Tây Tạng. Đời đời các vị Đạt Lai 
Lạt Ma đều được tôn xưng là Hóa Thân của Quản Âm. Giáo đô Phật Giáo Tây Tạng 
thường tin tưởng là Bồ Tát Liên Hoa Thủ (Padma-PämI) ngồi trên đài sen ở Thê Giới 
Cực Lạc luôn luôn cứu giúp tế độ khiến cho người câu đảo xa lìa được sự khô não sinh 
tử. Vì thế chắng kế kẻ Tăng người Tục, ai ai cũng đêu thực hành xưng tụng Minh Chú 
OM MANI PADME HÙUM 

Ngoài ra Giáo Đô Phật Giáo Tây Tạng còn xưng tán thờ phụng Đức Quán Âm 
Bồ Tát qua nhiều Tôn Tượng: Tứ Thủ Quản Âm, Thập Nhất Diện Quán Âm, Thiên 
Thủ Quán Âm, Đa La Quán Âm.... 


*) Ở Trung Hoa: Tín Ngưỡng Quán Âm được truyền vảo Trung Hoa khá sớm 
qua sự truyền giáo và dịch Kinh của các nhà sư gốc Trung Á và Ba Tư như Câu Chỉ 
La Sấm [Lokaraksa:Hộ Thế (178 189)], Chi Khiêm (225 253) Trúc Pháp Hộ 
[Đàm Ma La Sát:Dharma raksa (265_ 317)|, Cưu Ma La Thập (KumaralJiva : 344_ 
413) ...Từ Bắc Ngụy (439_ 528) trở về sau, phong trảo dựng tượng Quản Âm tất 
mạnh. Ngay tại núi Long Môn Đà, trong đại động còn giữ rất nhiều di phẩm. Cũng 
dưới triều Nguy, Kinh Cao Vương Quán Âm của Tôn Đức Kính được xem là Bản 
khởi thủy, rôi lần lượt xuất hiện các Kinh: Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ, Quán Âm 
Thập Nhị Nguyện, Quán Âm Tam Muội.. 

Sau đời Tùy (5§59_ 615), Đường (618_ 907) theo sự truyền nhập của Mật Giáo 
thì Tượng Quán Âm đã được tạo lập rất nhiều như các tượng Bồ Tát trong động Thiên 
Phật ở Đôn Hoảng thì tượng Quán Âm chiếm quá nửa. 

Đến đời Nam Tông (1127 1279) Ý tưởng phụng thờ Bồ Tát qua hình tướng nữ 
đã xuất hiện nhưng không được công nhận. Cho đến đời Minh (1368_ 1641) thì các 
bức tranh và tượng Quán Âm đêu được biểu hiện bằng thân nữ rất trang nghiêm mỹ 
lệ... 

Nguyên Quán Âm Bồ Tát vốn là Bồ Tát ở địa vị Đắng Các, nên tướng mạo tự 
nhiên của Ngài phải là tướng Đại Trượng Phu dũng mãnh. Thê nhưng, do Quán Âm 
Bỏ Tát dùng Phố Môn Thị Hiện, có thê tùy loại hiện thân ắt tự nhiên cũng có thể thị 
hiện tướng nữ. Do tập quán trên nên hiện nay hâu hết mọi người đều xem Quán Thê 
Âm Bồ Tát là thân nữ. Điều đó đã hiện hữu trong “Sưu Thần Ký” với ảnh hưởng của 
sự gán ghép thuộc Đạo Giáo, cho răng Quán Thê Âm Bồ Tát là nữ tính, vả lại Ngài là 
con gái thứ ba của Diệu Trang Vương, là công chúa Diệu Thiện thị hiện sau khi 
thành Đạo. Cách nói này so với Phật Giáo hoàn toàn khác nhau. 


Sự thật Quán Thê Âm Bồ Tát thường hiện rõ trong tướng mạo vô biên, thân nữ 
chắng qua là một loại trong đó. Dùng Tượng Quản Âm ở thời đại Tùy Đường của 
Trung Quốc và Tượng của Nhật Bản làm ví dụ thì có rất nhiêu hình tượng được bảo 
tôn đều có râu ria; nhưng do Quán Âm Bồ Tát dùng sự Từ Bi ứng hóa, có sự yêu 
thương nhu hòa nên nói là tính chất đặc biệt của người mẹ. Nhân đây việc đặp Tượng 
của Ngài cũng có đặc trưng của Nữ Tính. Đến nay hầu như người dân Trung Hoa đều 
tin tưởng rằng Bồ Tát Quán Âm chính là người nữ. 

Do Tín Ngưỡng Dán Gian ứng hợp với 33 Hóa Thân nên trên núi Ngũ Đài có 
các tượng Quán Âm được tô đắp qua hình dáng Tỳ Kheo, người nữ xách giỏ cá, người 
nữ bông con nít, người nữ chân đạp rùa cá... 

Theo Truyện Kỳ của Trung Hoa thì Bồ Tát Quán Âm hiển linh nói Pháp tại Đạo 
Trường của núi Phố Đà tỉnh Triết Giang. Căn cứ vào đấy, người ta tin răng Ngài sinh 
vào ngày I9 02 ÂL, ngày xuất gia là 19 09 ÂL, ngày thành đạo là 19_06 ẤL 

Hiện nay, hình ảnh Đức Quán Âm mặc áo trắng, Tôn Tượng ngàn mắt ngàn tay 
và tượng Thánh Quán Âm đã đi sâu vào tâm tư của Giáo Đô Phật Giáo Trung Hoa và 
mọi người đều tin tưởng rằng nếu gặp ách nạn khổ đau mà thành Tâm xưng tụng danh 
hiệu của Ngài thì chắc chăn sẽ được cứu độ. 


* `) Ở Nhật Bản: Tín Ngưỡng Quán Âm cũng được phát triển sâu rộng. Phật Tử 
Nhật Bản tin rằng Thái Tử Thánh Đức (Shòtoku 574 622) người có công xiên dương 
Phật Giáo Nhật Bản là hiện thân của Đức Quán Âm (Kwannon). Ngày nay trên nước 
Nhật, mỗi một khu vực như: miền Tây (Vùng Kinki) miền Đông (vùng Kanto, 
Chichibu...) 33 chùa trong tông số các chùa ở 3 vùng trên được thành lập làm nơi 
Quán Âm Linh Địa để Phật Tự đi hành hương. 


*) Ở Việt Nam: Tín Ngưỡng Phật Giáo có lẽ đã du nhập vào đât Giao Châu từ 
Thế Kỷ thứ I qua các chuyến buôn bán thông thương của người Ấn Độ, Chiêm 
Thành... với dân Bản Xứ. Sự nghiệp dịch Kinh của người Việt Nam khá sớm và phát 
triển mạnh vào thời kỳ Bắc Thuộc lân thứ hai (43 544). Theo Lịch Đại Tam Bảo Ký 
th bộ Kinh Pháp Hoa Tam Muội đã được Ngài Chỉ Cương Lương Tiếp 
(KalyanaSiva_ Chính Chân Cát Tường) cùng với Đạo Thanh (người Việt Nam) dịch ra 
chữ Hán tại đất Giao Châu vào năm 260. Như thế Tín Ngưỡng Quán Âm có thê được 
truyền bá trong giai đoạn này. 

Đến Thế Kỷ thứ V, theo sự ghi nhận của Cøo Tăng Truyện thì Ngài Thích 
Đàm Hoằng, một người Trung Hoa đến nước Ta sau năm 422, cư ngụ ở chùa Tiên 
Sơn của GIao Chỉ, Ngài chuyên tụng Kinh Vô Lượng Thọ và Quán Kinh. Đến năm 455 
Ngài Đàm Hoăng nhóm lửa tự thiêu và ngay ngày hôm đó dân làng đều thấy Ngài cỡi 
con nai vàng , toàn thân Ngài đều rực sắc vàng và đi rất nhanh về phương Tây. Căn cứ 
vào đây thì khoảng năm 420, Tín Ngưỡng A DI Đà và Quán Âm đã tương đôi phát 
triên khá mạnh dựa trên 2 bộ Kinh Quán Võ Lượng Thọ và Kinh Vô Lượng Thọ. 

Đến cuối Thế Kỹ thứ VI thi Mật Giáo chính thức vào Việt Nam qua sự xuất 
hiện của Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ (Vinitaruci, mất năm 602 tại chùa Pháp Vân) Từ 
đây trở đi tính thần Thiền Mật đã thâm nhuân tư tưởng của các Thiên Sư và một số 
nhân dân Việt Nam. 

Đến Thế Kỹ thứ X thi Việt Nam bắt đầu thực sự øiành được quyên tự chủ. Lúc 
ây, Mật Giáo và Thiên là 2 hệ thống Phật Giáo hưng thịnh nhất của thời đại.Chính ở 
Thế Kỷ này, những trụ đá về Mật Giáo đã được tạo dựng tại Hoa Lư như Trụ Đá 8§ mặt 
khắc những câu Kệ và Chú Đà La Ni do Thế Tử Đinh Liễn (con trưởng của vua Đinh 
Tiên Hoàng) lập vào năm 973. 


Đến đời Lý (1010 1226) Vua Lý Thái Tổ đã cho dựng nhà Tàng Kinh Trân 
Phúc vào năm I0TT và sai 2 ông Nguyễn Đạo Thành và Phạm Học sang đất Tông để 
thỉnh Tam Tạng Kinh (An Bản năm 983) trong đó có những Bản Kinh thông dụng như 
Km Cương, Dược Sư, Pháp Hoa, Viên Giác, Lăng Nghiêm... và như thế chăc chăn là 
Tín Ngưỡng Quán Âm đã được lưu truyền rộng rãi trong thời đại này. Cụ thể là Thiên 
Sư Ma Ha (Mahä-maäyä) và Thiền Sư Từ Đạo Hạnh (mất năm 1115) đã chứng được 
Pháp Đại Bi Tâm Đà La Ni của Quán Âm Đại Sĩ đông thời Nguyên Phi Ÿ Lan, vợ của 
vua Lý Thánh Tôn (1054_ 1071) được gọi là Quán Ẩm Nữ. 

Đến đời Trân (1227_- 1400) Tổ chức Tu Viện được xây dựng theo Thanh Quy 
của Thiên Sư Bách Trượng. Về kiến trúc thì cơ sở chính là Phật Đường trong đó an trí 
các tượng Phật Thích Ca (Šãkya-mumi), Bồ Tát Văn Thù (Mamjiusr), Bộ Tát Phố 
Hiền (Saman-tabhadra). Có chùa lại thờ thêm tượng Phật A Di Đà (Amitabha), Bô Tát 
Quán Âm (Avalokite$vara), Bộ Tát Đại Thế Chí (Mahä-sthäama-präpta) đồng thời 
trong các Nghi Thức Tụng Niệm đã xuất hiện các bải Chú Đà La Ni như: Đại Bi Tâm 
Đà La Ni, Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni, Lục Tự Đại Minh Chú, Quán Âm Linh 
Cảm Chân Ngôn, Bát Nhã Tâm Kinh (được xem là bài Chú Bát Nhã )... Irong Khóa 
Hư Lục của vua Trần Thái Tôn có kêu gọi Hành Giả kính lễ Phật A Di Đà cùng 2 vỊ 
Bồ Tát là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Căn cứ vảo đây thì Tín Ngưỡng Quán Âm đã 
được củng cô vững chắc và từ hai Triều Đại này, hông danh Quán Thế Âm Bồ Tát đã 
đi sâu rộng vào tâm hồn của nhân dân Việt Nam qua hình ảnh bà mẹ hiền luôn chăm 
sóc giúp đỡ con thơ tránh khỏi mọi ách nạn khổ đau. 

Đến các Triêu Đại: Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn thì vai trò Phật Giáo bị sút kém và 
phải trải qua nhiêu bước thăng trầm. Nhưng tôn chỉ Dùng Tâm Từ Bi Hỷ xả cứu khô 
cứu nạn với Trí Tuệ Bát Nhã là con thuyền tế độ chúng sinh vượt qua biến mê của 
Phật Bà Quan Âm đã đi sâu và bám chắc trong tâm hôn người dân Việt Nam nhất là 
các Tín Đô Phật Giáo Đại Thừa, hầu như không một ai không thuộc bài Chủ Đại Bị, 
bài Chú Lục Tự, bài Chú Bát Nhã và đại đa số đều thờ phụng Quán Âm Bồ Tát qua 
Tôn Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, Chuân Đề hoặc Bạch Y Nữ. 

Truyền Thuyết cho răng Công Chúa Ba hay Quán Âm Diệu Thiện đã tu hành 
đắc đạo tại Hương Sơn tại miền Bắc Việt Nam cho nên hình ảnh Phật Bà Quan Âm và 
Quan Âm Thị Kính luôn hiện rõ vai trò nhẵn nhục, Từ Bi, vị tha, cứu khô qua 2 tập 
truyện thơ: Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Nam Hải và các vở chèo lưu diễn trong 
nhân g1an 

Tín ngưỡng Quán Thế Âm này lan rộng trong dân gian đến nỗi người ta chỉ xem 
Ngài như là một bà mẹ hiển chỉ biết yêu thương, chăm sóc, cứu giúp chúng sinh vượt 
qua mọi biến khổ mà quên đi Tôn Chỉ của Ngài là Trợ giúp cho muôn loài, tự mình 
giác ngộ để vượt thoát vòng sinh tử luân hồi. Như Đức Phật đã dạy: “Hãy fự xem 
mình là hải đảo (chỗ ân náu) của mình. Chính mình là chỗ nương dựa của mình, 
không nên tìm sự nương dựa bên ngoài. Hay xem Giao Pháp là hải đảo của mình, 
Giáo Pháp là chỗ nương dựa của mình, không nên tìm sự nương dựa ở bên ngoài” 

Lời dạy này muôn nhân mạnh đến tâm quan trọng của sự cô găng cá nhân nhằm 
đạt tới mục tiêu rốt ráo là tự thanh lọc tâm ÿ của mỉnh và tự mình vượt thoát ra khỏi 
mọi hình thức khổ đau của cuộc sông, còn sự câu xin van vái hay lệ thuộc vào người 
khác thì không có hiệu quả. 

Như vậy thi quyên năng ban phát ân huệ và cứu độ những kẻ bị đọa lạc của Bồ 
Tát Quán Thế Âm có hiện hữu thật hay không ?... 

Thật ra quyên năng cứu độ của Bồ Tát Quán Thế Âm được tạo thành trên Bản 
Nguyện của Ngài, tức là dựa trên cơ sở nỗ lực của cá nhân. Do đó Tha Lực có thê 
được xem là một thứ Tự Lực hiện hành nhăm thực hiện ước nguyện của cá nhân. Ví 
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dụ như ông Paster do nhìn thấy người ta quần quại đau khô và bị chết vì bệnh Chó 
Dại nên ông đã nỗ lực tìm tòi phương cách chữa trị, cuỗi cùng ông đã giúp cho nhân 
loại ngày nay thoát khỏi căn bệnh này. 

Lại nữa Tha Lực chỉ có thể hiện hành được trong những điều kiện và giới hạn nào 
đó phù hợp với khả năng thì thố của nó, tức là đối tượng của Tha Lực cần phải có 
những nhân tô gì, những điều kiện g1 thì mới có thể đáp ứng được như câu của Tự Lực. 
Điêu này có nghĩa là khi mình muốn vươn tới thì phải có một cái gì để vươn tới, cái gì 
có khả năng thu hút được sự vươn tới của ta. Nói cách khác Tha Lực và Tự Lực chỉ là 
những biểu hiện quá trình #w ý hức, tự giác ngộ của mỗi một cá nhân. Ví như một 
người Thây giỏi luôn tận tụy dạy bảo các học trò của mình và luôn quan tâm giúp đỡ 
chúng học tập (Tha Lực) thế nhưng học trò có tiễn bộ hay không thì phân lớn đều do ý 
thức của chúng (Tự Lực). Đây cũng là lý do mà các Môn Đệ của Đức Phật sau khi đã 
trải qua một thời gian tu tập dưới sự dìu dắt của Đẳng Cha Lành (Tha Lực) và chứng 
đạt được Quả VỊ giải thoát thì Vị nào cũng nói răng:”Những việc cân làm, Ta đã làm 
xønơ” (Tự Lực). 

Nói theo cách khác thi Tha Lực chính là Duyên bên ngoài, tác động vào Tâm 
Thức khiến cho tiềm năng của mỗi một cá nhân (Tự Lực) được phát triển chính đúng 
nếu bản thân người ấy tự mình đón nhận và tự mình chỉnh sửa Tâm Thức cho trong 
sạch, chứ Tha Lực không thê nào làm thay đề khiến cho cá nhân ø1ác ngộ được. 

Do ý nghĩa này mà Tổ Huệ Năng đã nói rằng: “Khi mê thì con nhờ Thầy độ, khi 
giác ngộ rồi thì con tự độ” 

Và các Bậc Cổ Đức cũng đã nói: “Khi còn mê muội thì chúng ta van xin cầu 
khẩn chư vị Bồ Tát giúp đỡ. Nhưng sau khi thức ngộ thì CN Hg ta nhận ra rằng 
các vị Bồ Tát luôn ở trong lòng của chúng ta, là chính chủng ta” 

Tại Việt Nam, do không nắm vững được diệu dụng kết hợp giữa Tha Lực và Tự 
Lực nên một sô người đã cho răng Pháp tu Quán Âm chỉ gói gọn trong sự cầu đảo mê 
tín của những kẻ yêu đuôi có căn cơ hạ liệt và Mật Giáo chính là khối ung nhọt đang 
hủy hoại dân truyền thông tốt đẹp của Phật Giáo?!.... Thật ra, những người có tâm bài 
báng đó không hề biết răng Mật Giáo luôn hàm chứa những phương thiện thiện xảo 
truyền tải Giáo Lý Giải Thoát của Đức Phật Đà. Hết thảy các Đàn Giới (Mandala), Ấn 
Quyết (Mudra), Thân Chú (Mantra), Minh Chú (Vidya), Tổng Trì (Dhãranm) đều 
biểu tượng cho Lý Thú Giải Thoát hoặc Bản Nguyện Từ Bi Phố Độ của các vị Hiền 
Thánh trong Phật Đạo, tức là người tu Mật Giáo cần phải thấu hiểu rõ ràng sự kết hợp 
nhuân nhuyễn của cả hai pháp Hiển Mật. 

Trong thời gian trước, với ước nguyện góp chút công sức cho sự phát triển của 
Phật Giáo Việt Nam, tôi cô gắng sưu tầm, phiên dịch và ghi chép lại một sô Tôn 
Tượng Quán Âm Bỏ Tát kèm theo vài pháp tu căn bản vào quyên Đại Bi Quán Âm 
Căn Bản Pháp được ấn hành vào năm 2007. 

Nay do sự yêu cầu một bạn đồng tu muốn năm vững hơn về Tôn hình, Chân 
Ngôn, Thủ Ấn thuộc Pháp tu của các Đức Quán Âm, cho nên tôi cô gắng sưu tập thêm 
hình ảnh từ trang Web tayphuongtinhdo.com với Album hình trên Facebook và 
soạn dịch thêm một số tư liệu có liên quan trực tiếp đến Pháp tu này nhăm giúp cho 
người đọc có thê nghiên cứu dễ dàng hơn. 

Mọi Công Đức có được trong tập ghi chép này, con xin kính dâng lên hương 
linh của Thân Phụ (Nguyễn Vũ Nhan) và Thân Mẫu (Vũ Thị Ni) là hai bậc ân nhân 
đâu tiên của con. 

Con xin kính dâng các Công Đức có được lên Thầy Thích Quảng Trí và Thây 
Thích Pháp Quang là các bậc Thây luôn theo dõi, hỗ trợ, thúc đây con nghiên cứu các 
Pháp Tu của Phật Giáo cho chính đúng. 


Con cũng xin chân thành cảm ơn các Sư Cô Như Hạnh, Như Trí, Như 
Nguyệt, Như Thông đã và luôn hỗ trợ khuyến khích con soạn dịch Mật Giáo. 

Tôi xin chân thành cảm tạ chị Nguyễn Thị Mộng Thu, anh Nguyễn Đình 
Tạc, chị Nguyễn Thị Mộng Hương và nhóm Phật Tử của Đạo Tràng Phố Độ đã hỗ 
trợ phần vật chất cho tôi trong thời gian soạn dịch Kinh Điền. 

Tôi xin cảm tạ các em Tống Phước Khải, Nguyễn Thị Mộng Lý và các con 
tôi đã nhiệt tình giúp đỡ cho tôi hoàn thành tập ghi chép này. 

Tôi xin chân thành cảm ơn người bạn đường Ngọc Hiếu (Vũ Thị Thanh Hà) 
đã cam chịu mọi sự khó khăn trong cuộc sông để giúp cho tôi an tâm trên con đường 
tìm hiểu Chính Pháp Giải Thoát của Đẳng Phật Đà 

Nguyện xin Tam Bảo, các vị Hiền Thánh, các vị Hộ Pháp hãy ban rải Thân 
Lực gia trì cho chúng con, các bậc ân nhân của chúng con và tất cả chúng Hữu Tình 
mau chóng tránh được mọi sai lầm trên bước đường tu tập Chính Pháp Giải Thoát và 
mau chóng cùng đạt được Quả VỊ Giải Thoát. 


Mùa Thu năm Quý Ty (2013) 
Huyện Thanh (Nguyên Vũ Tài) kính ghi 


HỎNG DANH QUÁN ÂM BỎ TÁT 


Từ xưa đến nay, dựa vào cách dịch âm tiếng Phạn là: A Phộc Lô Chỉ Đề Thấp 
Phạt La, A Bà Lô Cát Đề Thước Bát La.... Củng với cách dịch nghĩa là: Quán Tự Tại, 
Quản Thê Âm, Quán Âm, Quang Âm, Hiện Âm Thanh, Khuy Âm, Phố Môn, Đại Bi 
Thánh CGI1ả... nên Hồng Danh của vị Bồ Tát này đã tạo thành vẫn đề tranh luận của các 
hàng Học Cả Phật Giáo. 

Liên quan đến danh hiệu của Quán Âm Bồ Tát thời có nhiêu cách phiên dịch 
khác nhau, căn cứ vào sự nghiên cứu của Học Giả, y theo niên đại nêu ra mà ghi nhận 
như sau: 

_ Cổ Dịch: nhằm chỉ các bản Kinh được dịch từ niên đại của ngài Cưu Ma La 
Thập (Kumarajïva: 344-413, hay 350-409) trở về thời trước 

1_ Quán Âm: do Chi Diệu dịch Kinh Thành Cụ Quang Minh Định Ý ở đời 
Hậu Hán. 

2_ Khuy Âm: do Ngô Chi Khiêm dịch Kinh Duy Ma Cật 

3_ Quán Thế Âm: do Khương Tăng Khải (Samgha-varman) dịch Kinh Vô 
Lượng Thọ ở đời Tào Ngụy 

4_ Quang Thế Âm: do Trúc Pháp Hộ (Dharma-raksa) dịch Kinh Quang Thế 
Âm Đại Thế Chí Kinh Thọ Quyết ở đời Tây Tân 

5_ Hiện Âm Thanh: do Vô La Xoa dịch Kinh Phóng Quang Bát Nhã ở đời 
Tây Tân 


_ Cựu Dịch : nhăm chỉ các bản Kinh được phiên dịch từ niên đại của ngài Cưu 
Ma La Thập đến trước niên đại của ngài Huyền Trang (600-664, hoặc 602-664) 

I_ Quán Thể Âm, Quán Âm: do Cưu Ma La Thập dịch Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa ở đời Hậu Tân. 

Đời Bắc Lương, Đàm Vô Sâm (Dharma-raksa) dịch Kinh Bi Hoa 

Đời Đông Tân, Phật Đà Bạt Đà La (Buddha-bhadra) dịch Kinh Hoa Nghiêm 

Đời Lưu Tống, Khương Lương Gia Xá dịch Kinh Quán Vô Lượng Thọ 

Đời Lưu Tống, Đàm Vô Kiệt (Dharmodgata) dịch Kinh Quán Thể Âm Bồ Tát 
Thụ Ký 

2_ Quán Thế Tự Tại: do Bộ Đề Lưu Chỉ (Bodhi-ruci) dịch Pháp Hoa Kinh 
Luận ở đời Hậu Ngụy 


_ Tân Dịch : nhằm chỉ các bản Kinh được phiên dịch từ niên đại của ngài Huyền 
Trang cho đến thời sau 

I_ Quán Tự Tại: do Huyện Trang dịch Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa ở 
đời Đường. 

Đời Đường, Thực Xoa Nan Đà (Šiksänanda) dịch Kinh Hoa Nghiêm 

Đời Đường, Bộ Đề Lưu Chí (Bodhi-ruci, tên đâu tiên là Dharma-ruci) dịch Vô 
Lượng Thọ Như Lai Hội trong Kinh Đại Bảo Tích. 

Đời Tông, Pháp Hiên (Dharma-bhadra) dịch Kinh Đại Thừa Vô Lượng Trang 
Nghiêm 


2_ Quán Thế Âm, Quán Âm: do Bát Lạt Mật Đề (Pramiti) dịch Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm ở đời Đường. 


3_ Quán Tự Tại: do Thiện Vô Úy (Subhäkara-simha) dịch Kinh Đại Tỳ Lô Giá 
Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh ở đời Đường 

Đời Đường, Tam Tạng Huyền Trang dịch Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 

Trong những phiên dịch này chủ yêu nhất là dùng Hông Danh Quán Thế Âm, 
Quán Tự Tại... cũng rất được thông dụng trong thời hiện tại. 


Thật ra trong văn học Ấn Độ, tùy theo từng trường hợp và tùy theo mỗi một ý 
nghĩa r mà tên gọi của một người được kêu gọi khác nhau. 

Phân lớn các Kinh Bản Phạn văn đều ghi nhận tên gọi của vị Bồ Tát này là 
Avalokite§vara, trong đó 

AVA: có nghĩa là phía bên dưới 

LOKTTA: có nghĩa là nhìn thây, trông thấy, xem xét kỹ lưỡng 

ISVARA: có nghĩa là Tự Tại, vị Chúa Tế, bậc có quyên hành xử mọi việc một 
cách tự do. 

AVALOKITA TISVARA được viết gọn thành AVALOKITESVARA nên dịch 
nghĩa là Quán Tự Tại. Và đây cũng là tên gọi chính xác nhất của vị Bô Tát này 

AVALOKITESVARA là vị Bồ Tát thực hành Trí tuệ Bát Nhã thâm sâu, quán 
sát đôi tượng Đương Thể Tức Không và không bị một chướng ngại bởi các yêu tô giả 
hợp tạo thành cái ảo tưởng của đương thể nên được gọi là Quán Tự Tại 

Theo ý nghĩa khác, Bồ Tát Avalokite$vara quán sát tất cả các Pháp tự do tự tại, 
tât cả Công Đức hợp với chúng sinh khiến cho họ xa rời bê khô đạt đến sự an vui phi 
lạc nên Ngài được xem là “Bậc có ny lực xem xét và bảo hộ chúng sinh một cách tự 
ai ` nên Ngài có tên là Quán Tự Tại. 

Một danh tự khác của Bồ Tát này là LOKESVARA. trong đó LOKA là thế gian 
và ISVARA là Tự Tại hay là vị Chúa Tế nên LOKESVARA được dịch là The Tự 
Tại hoặc là vị Chúa Tế của Thế Gian. Loke§vara là vị Bộ Tát quán rõ các Pháp Thế 
Gian là huyễn hoá đông thời điều dụng được toàn bộ Danh Pháp của Thế Gian một 
cách vô ngại nên đạt quả Tự Tại. Lại nữa, do Ngài quản biết căn cơ của chúng sinh nên 
sự giáo hóa được tự tại. Vì vị Bộ Tát này có đầy đủ BI TRÍ, LÝ SỰ vô ngại nên có 
tên là Quản Tự Tại. 

_ Trong quyền I1 của “Chú Duy Ma Cật Kinh”, Ngài Cưu Ma La Thập từng 
nêu ra răng: “Đời có nguy nạn, xưng tên tự quy, Bồ Tát quản sát âm thanh đó liên được 
giải thoát. Cũng gọi là Quản Thế Niệm, cũng tên là Quán Tự Tại vậy.” Y theo đây có 
thể biết Ngài Cưu Ma La Thập cũng thừa nhận bên trong Hồng Danh “Quán Thế 
Âm” đã hàm chứa nghĩa “Quán Tự Tại.” 

_ Trong quyền thượng “Bát Nhã Tâm Kinh U Tán”, Đại Sư Khuy Cơ cho rắng 
“Quán” nghĩa là chiêu soi, tức Trí Tuệ thông đạt Không Hữu. “Tự Tại” nghĩa là tùy ý 
nhận làm tức là Thắng Quả của Sở Đắc. Quá khứ rộng hành sáu Độ, hiện tại được 
chứng Quả trọn vẹn, Tuệ Quản là trước tiên thành được mười loại Tự Tại. 

Mười Tự Tại là: 

l) Thọ Tự Tại: Hay kéo dài bảo vệ tính mạng. 

2) Tâm Tự Tại: chắng nhiễm ở sinh tử. 

3) Tài Tự Tại: Hay theo ý vui thích mà hiện, do Sở Đặc của Bồ Thí. 

4) Nghiệp Tự Tại: Chỉ làm việc lành và khuyên người khác làm lành. 

5) Sinh Tự Tại: Tùy theo ý muốn hay hướng tới, do Sở Đắc của Giới Hạnh. 

6) Thắng Giải Tự Tại: Hay tùy theo sự ham muốn Biến Hiện, do Sở Đắc của An 
Nhẫn. 

—_ 7) Nguyện Tự Tại: Tùy theo Quán nơi vui vẻ mà thành tựu, do Sở Đắc của Tinh 
Tiên. 


8) Thần Lực Tự Tại: Bắt đầu Tôi Thắng Thân Thông, do Sở Đắc của Định lực. 

0) Trí Tự Tại: Thuận theo lời nói âm thanh Trí Tuệ. 

10) Pháp Tự Tại: Vào Khế Kinh .... Do Sở Đắc của Trí Tuệ. 

Ngài Khuy Cơ lại cho răng, địa vị của Quán Thế Âm Bồ Tát là Bồ Xứ Bồ Tát, tu 
đạo thành Chứng Đắng Các, cÓ đây đủ Thắng Quả của mười loại Tự Tại kế trên, cho 
nên có tên là “Quán Tự Tại.” 

_ Do vị Bồ Tát này lây bản nguyện Từ Bi cứu giúp chúng sinh nên có tên là Đại 
Bi Tâm Giả (Mahaä Kärunika), hay Đại Bỉ Thánh Giả (Arya-mahä-kärunika) 

_ Do Ngài câm hoa sen là biểu tượng cho Trí thanh tịnh hay Diệu Pháp nên có 
tên là Liên Hoa Thủ Bồ Tát (Padma-päni-bodhisatva). 

_ Do quán sát và thực hành Pháp môn Không Hai nên có tên là Bất Nhị Bồ Tát 
(Advaita-bodhIsatva) 

Do hành trì năm Pháp Quán (Chân Quản, Thanh Tịnh Quán, Quảng Đại Tri 
luệ Quán, Bi Quán, Từ Quán) mà hiện rõ ánh sáng thanh tịnh vô câu nhiễm tức là ánh 
sáng của Trí Tuệ hay phá các ám tối phiên não nhờ đó mà hàng phục được Bản Tâm 
cho nên mới có thể đem Trí quang minh mà soi khắp các cõi để cứu khô cho chúng 
sinh. Đầy là biểu thị cho sự diệu dụng, lợi tha, do vậy Ngài có tên là Quang Âm Bồ 
Tát (Abhäsvara Bodhisatva) với Abhäã là ánh sáng (Quang) svara là âm thanh, tiêng 
(Am) 

_ Do công hạnh quán sát tật cả các tiếng kêu cứu của mọi chúng sinh trong cõi 
Ta Bà (Sahaloka-dhãtu) để kịp thời cứu độ nên Ngài có tên Quán Thế Âm Bồ Tát 
(Avalokita-lokasvara-bodhIsatva) 

_ Do luôn hành trì Công Đức của Trí tuệ Bát Nhã nên có tên là Bát Nhã Bồ Tát 
(Prajña-bodhisatva) 

_ Do Ngài luôn đem lại sự không sợ hãi và ban cho sự an ồn đến các chúng sinh 
nên có tên là Thí Vô Ủy giả (Abhayamdaäda) 

Trong bản Phạn của Kinh Pháp Hoa (Saddharma-Pundarika-sutra) có ghi: “Này 
Thiện Nam Tư ! ỨỊ Quản Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ấy ban sự không sợ hãi đến các 
chúng sinh đang lo lắng. Vì vậy trong thể giới Ta Bà này, vị ấy là Người ban cho sự 
không sợ hãi (Thí Vô Úy Giả) ” 

Từ lý do này, các vị Đạo Sư Nhật Bản thường tán tụng Ngài qua tên gọi Thí Vô 
Úy Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (Abhayamdada Avalokite$varàya-bodhisatvaya 
mahä-satväya) và tụng là: 

NAMO NAMAS TASMAI ABHAYAMDADA AVALOKITESVARA 
BODHISATVAYA MAHA-SATVAYA. (Ouy mệnh kính lễ Đức Thí Vô Ủy Quản Tư 
Tại Bồ Tát Ma Ha Tát như vậy) 

_ Do Ngài dùng ba Pháp Văn Tuệ (Šrutimayò Prajñä), Tư Tuệ (Cintamayò 
PraJña), Tu Tuệ (Bhavanamayò PraJña) làm cho Nhĩ Căn Viên Thông nền có tên là 
Quán Âm Bồ Tát (Avalokitasvara-bodhisatva) 

Trong Kinh Lăng Nghiêm quyền 6 có ghi: “Về vô số kiếp xa xưa, có Đức Phật 
ra đời hiệu Quán Âm Như Lai (Avalokitasvara-tathagata). Tôi đến trước Đức Phật mà 
phát Tâm Bồ Đề rộng lớn. Đức Phát dạy tôi ba Pháp Văn, Tư, Tu có nghĩa là nghe lời 
øiảãng dạy, suy nghĩ kỹ, lưỡng về đạo lý và theo đó thực hành đê vào Tam Ma Đề 
(Samadhi) tức là nơi vắng vẻ rốt ráo. Đức Phật khen tôi chứng được Pháp môn Viên 
Thông, liên ngay trong Đại Hội thọ ký cho tôi và ban Hiệu là Quán Âm 
(Avalokitasvara)” 


_ Trong Kính A4 Di Đà. quyên thượng, Kinh Wô Lượng Thọ quyÊn thượng và 
Kimh Quán Am Thọ Ký đdêu dùng hồng danh Thánh Quán Thê Am (Arya 
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Avalokitasvara) để chỉ vị Nhất Bồ Xứ Bồ Tát hầu cận Đức Phật A Di Đà (Amitabha- 
buddha) tại Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vati-lokadhãtu) ở phương Tây của cõi Ta Bà. 
Vị Bồ Tát này thường phụ giúp Đức Phật giáo hóa chúng sinh trong cõi Tịnh Độ ây. 
Theo sự ghi nhận của Kinh Quán Âm Tam Muội và Kinh Thiên Thủ Thiên 
Nhân Đại Bï thì Quán Âm Bồ Tát có sức uy thần chăng thê tư nghị, ở vô lượng kiếp 
trước đã thành Phật rôi, hiệu là Chính Pháp Minh Như Lai (Samyak-dharma-vidya- 
tathägata) Nay vì nguyện lực Đại Bi mới thị hiện thân Bồ Tát để cứu khô chúng sinh . 


_ Trong Kinh Pháp Hoa quyên 7 và Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm 
quyền 6 có ghi: “Wj Bồ Tát này ở khắp mọi nơi, mọi đất nước. Hiện đủ loại thân (ưỚng, 
ứng với căn cơ của chúng sinh đê hóa độ” cho nên còn gọi là các Ứng Hoá Thân Bồ 
Tát. 

Kinh Pháp Hoa, quyên 7 ghi nhận 33 Ứng Hóa Thân là : 
A. BA VỊ ĐỊA THÁNH : 
. Phật thân (Buddha-Kaya) 
. Bích Chi Phật thân (Pratyeka-buddha-Kaya) 
. Thanh Văn thân (Srävaka Käya) 
. SÁU LOẠI CỦA THIÊN GIỚI : 
. Đại Phạm Vương thân (Mahä-brahma-Kaya) 
. Đề Thích thân (Säkra-vevanam-Käya hay Indra-Käya) 
. Tự Tại Thiên thân (Išvara-Käya) 
. Đại Tự Tại Thiên thân (Mahešvara-Kaya) 
. Thiên Đại Tướng Quân thân (Skanda-senapati-Käaya) 
. Tỳ Sa Môn thân (ValSravana-Käya) 
. NĂM DÒNG TỘC CỦA NGOẠI ĐẠO : 
. Tiêu Vương thân (HTna-räja-Käya) 
. Trưởng Giả thần (Grhapati-Kaya) 
.Cư Sĩ thân (Dãanapati-Kaya hay Grhapati-Kaya) 
. Tê Quan thân (Purusa-Käya) 
. Bà La Môn thân (Brahmana-Kaya) 
. BÓN CHỦNG CỦA ĐẠO NỘI : 
. Tỳ Kheo thần (Bhiksu-Kaya). 
. Pỳ Kheo mi thân (BhIksunI-Käya). 
. Ưu Bà Tắc thân (Upäsaka-Käya). 
. Ưu Bà Di thân (Upäsika-Käya). 
. SÁU CẤP CỦA PHỤ NỮ - TRẺ CON : 
L) Trưởng Giả Phụ Nữ thân (Grhapati-bharya-Kaya). 
2)Cư Sĩ Phụ Nữ thân (Danapati-bharya-Kaya). 
3) Tế Quan Phụ Nữ thân (Purusa-bharyä-Käya). 
4) Bà la Môn Phụ Nữ thân (Brahmana-bharya-Kaya). 
5) Đồng Nam thân (Putra-Kãya). 
6) Đồng Nữ thân (Kanyä-Kãya). 
F. TÁM BỘ TRỜI RÒNG : 
L) Thiên thân (Deva-Kaya). 
2) Long thần (Naga-Kaya). 
3)A Tu La thân (Asura-Kaya). 
4) Dạ Xoa thần (Yaksa-Kaya). 
5) Càn Sát Bà thân (Gandharva-Kaya). 
6) Ca Lâu La thân (Garuda-Kaya). 
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7) Khẩn Na La thân (Kimnara-Käya). 

8) Ma Hâu La Già thân (Mahoraga-Käya). 

G. MỘT THÂN THÂN : 

Chấp Kim Cương thân (Vajradhara-Kaya hay Vajrapani-Käya). 

Trong 33 Thân này, các Thân nào mang hình vóc con người thì gọi là thân 
Người (Manusya-Kãya) còn 3 Thân Ca Lâu La, Khân Na La, Ma Hầu La Già thì gọi là 
thần Phi Nhân (Amanusya-Kaya) 


_ Bồ Đà Lạc Hải Hội Quỹ Vô Thượng Ký thì thay 4 Thân Phụ Nữ (Trưởng 
Giả, Cư Sĩ, TẾ Quan, Bà La Môn) băng thân Phi Nhân, thân Người, thân Phụ Nữ, thần 
Đông Mục Thiên Nữ 

_ Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, quyển 6 không có 7 thân: Tỳ Sa 
Môn, Trưởng Giả Phụ Nữ, Cư S5 Phụ Nữ, Tê Quan Phụ nữ, Bà La Môn Phụ Nữ, Ca 
Lâu La, Chấp kim Cương mà đưa ra 5 Thân: Tứ Thiên Vương, Tứ Thiên Vương Quốc 
Thái Tử, Nữ Chủ, Thần Người, Thân Phi Nhân và chia thần Bích Chị Phật thành 2 thân 
là : Độc Giác, Duyên Giác. Do đó chỉ ghi nhận có 32 Ứng Hóa Thân 

Tựu trung cả Phạn Văn và Tạng Văn đều đề cử 33 Thân 


_ Ma Ha Chỉ Quán quyền 2, phần Thượng có ghi 6 vị Quán Âm là các Hóa Tôn 
của 6 nẻo, gôm có : 

1) Đại Bi Quán Thế Âm: Phá 3 chướng của nẻo Địa ngục. 

2) Đại Từ Quán Thế Âm: Phá 3 chướng của nẻo Ngã quỷ. 

3) Sư Tử Vô Úy Quán Thế Âm: Phá 3 chướng của nẻo Súc sinh. 

4) Đại Quang Phố Chiếu Quán Thể Âm: Phá 3 chướng của nẻo Từ la. 

5) Thiên Nhân Trượng Phu Quán Thế Âm: Phá 3 chướng của nẻo Nhân Gian 

6) Đại Phạm Tân Tật Quán Thế Âm: Phá 3 chướng của nẻo Thiên Giới 


-_ Hệ Đài Mật của Nhật Bản nhận định 6 vị Quán Âm là : 

I_ Hóa Tôn địa ngục là Thánh Quán Âm (Arya Avalokitasvara) 

2. Hóa Tôn Ngã quý là Thiên Thủ Quán Âm (Sahasra-bhũja Avalokitasvara) 

3. Hóa Tôn Súc sinh là Mã Đầu Quán Âm (HayagrTva Avalokitasvara) 

4 Hóa Tôn Tu la là Thập Nhất Diện Quán Âm (Eka-dasa-mukhe 
AvalokItasvara) 

5_ Hóa Tôn Nhân gian là Bất Không Quyến Sách Quán Âm (Amogha-pä§a 
AvalokItasvara) 

6 Hóa Tôn Thiên giới là Như Y Luân Quán Âm (Cintä-mani-cakra 
AvalokItasvara) 

Hệ Đông Mật của Nhật Bản thì thay Bất Không Quyến Sách Quán Âm bằng 
Chuẩn Đề Quán Âm (Cuủdhe Avalokitasvara) 

Hệ khác thì gộp chung các vị lại thành 7 vị Quán Âm. 


_ Trong Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn còn đề xuất thêm các 
VỊ Quán Âm nữa là: Tứ Diện Đại Bi Quán Âm, Trừ Bạt Nạn Tiên Quán Âm, Bá Nga 
Mục Khư Quán Âm, Đại Phạm Thân Tướng Quán Âm, Quảng Đại Minh Vương Câu 
Xả Quán Âm. 


_ Chư Tôn Nghĩa Sao có ghi tên 15 vị Quán Âm là: 
1) Chính Quản Am - 
2) Thiên Thủ Quản Am 
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3) Mã Đầu Quán Âm 

4) Thập Nhất Diện Quán Âm 
5) Chuẩn Đề Quán Âm 

6) Như Y Luân Quán Âm 

7) Bất Không Quyên Sách Quán Âm 
8) Bạch Y Quán Âm 

9) Diệp Y Quán Âm 

10) Thủy Nguyệt Quán Âm 
11) Dương Liễu Quán Âm 
12) A Ma Tai Quán Âm 

13) Đa La Quán Âm 

14) Thanh Cảnh Quán Âm 
15) Hương Vương Quán Âm 

_ A Sa Phộc Sao nêu rõ có 28 Quán Âm là: 

1) Thánh Quán Âm 

2) Thiên Thủ Quán Âm 

3) Mã Đâu Quán Âm 

4) Thập Nhất Diện Quán Âm 

5) Chuân Đề Quán Âm 

6) Như Y Luân Quán Âm 

7) Bất Không Quyến Sách Quán Âm 

8) Tỳ Câu Chi Quán Âm 

9) Đa La Quán Âm 

10) Bạch Y Quán Âm 

11) Diệp Y Quán Âm 

12) Phẫn Nộ Câu Quán Âm 

13) Cát Tường Quán Âm 

14) Phong Tài Quán Âm 

15) Bất Không Câu Quán Âm 
16) Đa La Quán Âm 

17) Nhất Kê La Sát Quán Âm 
18) Thanh Cảnh Quán Âm 
19) Hương Vương Quán Âm 

20) A Ma Tai Quán Âm 

21) Liên Hoa Đỉnh Quán Âm 

22) Đại Phạm Thiên Tướng Quán Âm 

23) Bá Nộ Mục Khư Quán Âm 

24) Ương Câu Xá Quán Âm 

25) Diên Mạng Quán Âm 

26) Dũng Kiện Quán Âm 

27) Tứ Diện Đại Bi Quán Âm 

28) Trừ Bát Nạn Thiên Quán Âm. 

_ Kinh Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp có ghi nhận 25 
vỊ Quán Tự Tại biểu thị cho 25 Tam Muội đập nát 25 Hữu và 40 vị Quản Tự Tại là 
Hóa Thân của Đức Thí Vô Ủy Quán Tự Tại (Abhayamdada Avalokite$vara) nhằm 
hóa độ các Chúng Sinh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu 

a) 25 vị Quản Tự Tại phá 25 Hữu là : 

1) Bạt Khổ Quán Tự Tại phá Địa Ngục Hữu 

2) Dữ Trí Quán Tự Tại phả Súc Sinh Hữu 
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3) Thí Nguyện Quản Tự Tại phá Ngạ Quỷ Hữu 

4) Trừ Kích Quán Tự Tại phá ÀA Tu La Hữu 

5) Trừ Khuế Quán Tự Tại phá Đông Thắng Thân Châu Hữu 

6) Tiền Đạo Quán Tự Tại phá Tây Ngưu Hóa Châu Hữu 

7) Cần Chính Quán Tự Tại phá Bắc Thượng Thăng Châu Hữu 

8) Thí Vô Úy Quán Tự Tại phá Nam Thiệm Bộ Châu Hữu 

9 Thí Quang Quán Tự Tại phá Tứ Thiên Xứ Hữu 

10) Dữ Cam Lộ Quán Tự Tại phá Đao Lợi Thiên Hữu 

11) Kiến Thiên Quán Tự Tại phá Diễm Ma Thiên Hữu 

12) Thí Diệu Quán Tự Tại phá Đâu Suất Thiên Hữu 

13) Kiến Lạc Quán Tự Tại phá Hóa Lạc Thiên Hữu 

14) Giáng Ma Quán Tự Tại phả Tha Hóa Tự Tại Thiên Hữu 

15) Tĩnh Lự Quán Tự Tại phá Sơ Thiên Hữu 

16) Tác Cữu Quán Tự Tại phá Phạm Vương Hữu 

17) Kiến Thiền QuánTự Tại phá Nhị Thiền Hữu 

18) Oán Địch Quán Tự Tại phá Tam Thiên Hữu 

19) Điều Trực Quán Tự Tại phá Tứ Thiên Hữu 

20) Không Huệ Quán Tự Tại phá Vô Tướng Hữu 

21) Hộ Thánh Quán Tự Tại phá Tĩnh Cư A Na Hàm Hữu 

22) Thanh Tĩnh Quán Tự Tại phá Không Xứ Hữu 

23) Chính Pháp Quán Tự Tại phá Thức Xứ Hữu 

24) Nan Dục Quán Tự Tại phả Vô Sở Hữu Xứ Hữu 

25) Bất Động Quán Tự Tại phá Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Hữu 

25 vị Bồ Tát sở hiện của Đại Bi này đều có đủ I1 mặt 40 cánh tay, được 25 Tam 
Muội, đoạn 25 Hữu và mỗi một vị đêu có 40 Hóa Thân 

b) 40 vị Quán Tự Tại là Thân Sở Hóa của Thí Vô Úy Quán Tự Tại tương 
ứng với 40 tay cầm báu vật là : 

1) Dữ Nguyện Quán Tự Tại (Như Ý Thủ) 

2) Trì sách Quán Tự Tại (Quyến Sách Thủ) 

3) Bảo Bát Quán Tự Tại (Bảo Bát Thủ) 

4) Bảo Kiêm Quán Tự Tại (Bảo Kiếm Thủ) 

5) Kim Cương Quán Tự Tại (Bạt Chiết La Thủ) 

6) Trì Xử Quán Tự Tại (Kim Cương Xử Thủ) 

7) Trừ Bồ Quán Tự Tại (Thí Vô Ủy Thủ) 

S) Nhật Tình Quán Tự Tại (Nhật Tình Ma NI Thủ) 

9) Nguyệt Tình Quán Tự Tại (Nguyệt Tình Ma NI Thủ) 

10) Trì Cung Quán Tự Tại (Bảo Cung Thủ) 

11) Tốc Trực Quán Tự Tại (Bảo Tiễn Thủ) 

12) Dược Vương Quán Tự Tại (Dương Liễu Thủ) 

13) Phật Nạn Quán Tự Tại (Bạch Phất Thủ) 

14) Trì Bình Quán Tự Tại (Hồ Bình Thủ) 

15) Hiện Nộ Quán Tự Tại (Bàng Bài Thủ) 

16) Trân Nạn Quán Tự Tại (Phủ Việt Thủ) 

L7) Trì Hoàn Quán Tự Tại (Ngọc Hoàn Thủ) 

18) Phân Diệp Quán Tự Tại (Bạch Liên Hoa Thủ) 

19) Kiến Phật Quán Tự Tại (Thanh Liên Hoa Thủ) 

20) Kính Trí Quản Tự Tại (Bảo Kính Thủ) 

21) Kiến Liên Quán Tự Tại (Tử Liên Hoa Thủ) 

22) Kiến An Quán Tự Tại (Bảo Khiếp Thủ) 
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23) Tiên Vân Quán Tự Tại (Ngũ Sắc Vân Thủ) 

24) Thiên Định Quán Tự Tại (Quân Trì Bình Thủ) 

25) Thiên Hoa Quán Tự Tại (Hồng Liên Hoa Thủ) 

26) Phá Tặc Quán Tự Tại (Kích Sao Thủ) 

27 ) Niệm Châu Quán Tự Tại (Số Châu Thủ) 

28) Trì Loa Quán Tự Tại (Bảo Loa Thủ) 

29) Phộc Quỷ Quán Tự Tại (Độc Lâu Thủ) 

30) Pháp Âm Quán Tự Tại (Bảo Đạc Thủ) 

31) Trí Ấn Quán Tự Tại (Bảo Ấn Thủ) 

32) Câu Triệu Quán Tự Tại (Thiết Câu Thủ) 

33) Từ Trượng Quản Tự Tại (Tích Trượng Thủ) 

34) Hiện Kính Quán Tự Tại (Hợp Chưởng Thủ) 

35) Bất Ly Quán Tự Tại (Hóa Phật Thủ) 

36) Đại Thế Quán Tự Tại (Hoá Cung Điện Thủ) 

37) Bát Nhã Quán Tự Tại (Bảo Kinh Thủ) 

38) Bất Chuyên Quán Tự Tại (Bảo Luân Thủ) 

39) Quán Đỉnh Quán Tự Tại (Đỉnh Thượng Hóa Phật Thủ) 

40) Hộ Địa Quán Tự Tại (Bồ Đào Thủ) 

_ Kinh Ngũ Bách Danh đề cử 500 danh hiệu Quán Âm 

_ Các Kinh khác còn ghi thêm một số Hồng Danh nữa là: Hiện Âm Thanh Bồ 
Tát, Khuy Âm Bồ Tát, Viên Thông Đại Lực S1, Từ Hàng Đại ST... Sau này lại có 25 vị 
Quán Âm và 33 vị Quán Âm ... Hậu hết các bộ Quán Âm nảy thường không có căn cứ 
ở Kinh Quỹ mà dựa vào tư tưởng Hóa Độ Lục Đạo với tư tưởng 33 Ứng Hóa Thân pha 
lẫn với tín ngưỡng dân tộc ở Trung Hoa, Nhật bản mà tạo ra. 


_ Phật giáo Nepal để cử 15 vị Quán Âm là: 

l_ Sad-aksarI Loke$vara 

2_ SImhanada Loke§vara 

3_ Khasarpana Loke§vara 

4_ Lokanatha Lokeš§vara 

5_ Halahala Lokešvara 

6_ Padmanartte$vara 

7_ HarIhariharI vahanobhava Loke$vara 

$_ Irailokya Vasankara Lokešvara 

9_ Rakta Loke§vara 

I0_ MayaJala Krama AvalokIte$vara 

II Niakantha Loke§vara 

I2_ SugatIsandarsana Loke$vara 

I3_ Preta SantarpIta Loke$vara 

I14_ SikhavatI LokeSvara 

lŠ_ Vajradharma Loke$vara 

_ Mật Giáo Nepal đã vận dụng 12 hình thức ứng hóa của Bồ Tát Quán Thê Am 
theo 12 tháng Âm Lịch trong năm để thực hiện Pháp Tu mang lại lợi ích cho nhiều 
người hơn. 

Tháng Giêng (Dân): Simhanäda Loke§vara 

Tháng Hai (Mão): Padmanrita Loke§vara 

Tháng Ba (Thìn): Hariharihari Vahana Lokešvara 

Tháng Tư (Ty): Trailokya Vasankari Loke§vara 

Tháng Năm (Ngọ): Rakta Lokešvara 
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Tháng Sáu (Mùi): Nilakantha Lokeˆsvara 
Tháng Bảy (Thân): Mayäjäla Lokešvara 

Tháng Tám (Dậu): Karandavvuha Loke§vara 
Tháng Chín (Tuất): Sad-aksarT Loke§vara 
Tháng Mười (Hợi): SrImat Loke§vara 

Tháng Mười Một (Tý): Halahalahala Lokešvara 
Tháng Mười Hai (Sửu): Khasärpana Lokešvara 


_ Phật Giáo Tây Tạng thường phụng thờ Tôn Tượng Tứ Thủ Quán Âm (Tức 
Lục Tự Đại Minh Quán Am), Thập Nhât Diện Quán Am, Liên Hoa Thủ Bồ Tát, 
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thê Am, Đa La Quản Am 


_ Hệ Phật Giáo ở phương Tây ghi nhận 108 tên của Quán Tự Tại Bỏ Tát là: 
I_ Aryävalokite§vara 

2  Valjra-natha Loke§vara 

3_ ValrapamnI Lokešvara 

4 Padmapamn1 Loke§vara 

5 Nitya-natha Lokešvara 

6 Sañkha-natha Loke§vara 

7_ Vajra-hetu Lokesvara (?VaJra-sphota) 
$ Krtañlali Lokešvara 

9_ Valrosnisa Lokešvara 

10 SŠivakanta Loke§vara 

II Visnu Lokešvara 

l12_ UsnIsa- Lokesvara (?*Usn1sa -natha) 
l13_ Mañjudatta Loke§vara (?Mañiu-natha) 
l4 _Cintamam Loke§vara 

IS Jñana-dhatu Lokešvara 

16 Sãkya-dhätu Loke§vara 

l7 Vajra-dhatu Lokešvara 

l1S_ Mañju-bhuta Lokešvara 

l19_ Vi§va-bhuta Loke§vara 

20 Sukhavati Lokešvara 

2l Suprasartha Loke§vara 

22 Hariharihari-vahana Lokešvara 
23 ]ñanam-dhari Loke§vara 

24 Mahaä-valrasattva  Lokešvara 

25 SIimha-natha  Loke§vara 

26 Harnihara Lokešvara 

27 Dharma-cakra  Lokešvara 

28 Sad-aksarT Loke§vara 

29 Sarasiri Loke$vara 

30 SrstIkanta Loke§vara 

3l Brahmadatta  Lokešvara 

32 Amopha-pasa Lokešvara 

33 Vasanta Loke$vara 

34 Kamala-vadha_ Loke§vara 

35 Brahmadideva Loke§vara 

36 Halahala Loke§vara 
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37 Krama-candra Loke$vara 

36 KaraJali Loke$vara 

39 Lamadi Lokešvara (?Amitabha) 
40 Bindupatra Loke§vara 

41 Indrapatra_ Lokešvara (?PIndapatra) 
42 NIla-krsna LokeŠvara 

43 SrTimanta Loke§vara 

44 Srayanna Loke§vara 

45 Loka-natha LokeŠvara 

46 Padmanrtya Loke§vara 

47 Potalake-survana-sankara LokeSvara 
48 Varada Lokešvara 

49 NIllakantha Lokešvara 

50 Mayalala Lokešvara 

5l Dharati Loke§vara 

52 Dharma-$amkara_ LokeŠvara 

53 Abhayamkara Loke§vara 

54 Nityayacana_ Loke§vara 

55 Ratna-pamn Lokešvara 

56 Sugati-darsana  Loke$vara 

57 Pretagatl Lokešvara 

58 Gandha-vibhu_ Lokeš§vara (?Gandha-cItta) 
59 Karuna-vatara Loke§vara 

60 Vilañcltu Lokešvara 

6l Sarthavaha Lokesvara 

62 Kantina-vatara Loke§Vvara 

63 Jogacata  Lokešvara 

64 Candra-varpa Lokešvara 

65 Surya-varna Loke§vara 

66 Œanganagañla Lokešvara 

67 Ananda Loke§vara 

óS Indragatl Lokešvara 

69 Sagara-pambhrra Loke§vara 

70 SIimha-viJrmbhita Lokešvara 

7l SIimha-vikridita LokeŠvara 

72 Satavaradayaka_ Loke§vara 

73 AvicI-samsodhana Lokešvara 
74 Ratna-vrsli. Lokešvara 

75 Sanadasa_ Loke§vara 

76 Valrasana Loke§vara 

77 Guhya-gupta_ Loke§vara 

78 Akã$a-garbha Loke§vara 

79 MeghapatI Lokešvara 

S0 Atiksiptadhupa Loke$vara 

SỈ Asvattha-hasta Loke$vara 

$2 Sarva-nirvana-viskambhr Loke$vara 
3 BhalsaJye$vara Loke§vara 

S4 Saøara-mafi Loke§vara 

$5 Susukha_ Lokešvara (?Sumukha) 
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$6 Ratna-kirti Lokešvara (= Maha-šaktavrra) 
87 Sañkara-vihara Loke§vara 

$8 Hayagriva  Loke§vara 

$9 Varaha-mukha Lokešvara 

90 Dadi-višSva-natha  Loke$vara 

0] Saptamukha Loke$vara 

92 Maha-pratiyangira Lokešvara 

93 Jala-bindu Lokešvara 

94 Dharmapitha  Lokeš§vara (= Dharma-dhatu) 
95 Padmalankara Loke$vara 

9ó Dhãtu-puJa  Lokešvara 

97 Candra-vira Lokešvara (= Candra-prabha) 
9S Vajra-mukuti Lokešvara (2Jatamukuta) 

99 Dharma-raJa Loke§vara 

100 Dundubhi Lokešvara 

I0I Rsipungava_ Loke§vara 

102 Daša-bhumI Lokeš$vara 

103 Sarva-Jña-Sla Lokešvara 

104 DhvaJagra_ Lokeš§vara (?DhvaJapra-keyura) 
105 Nitya-natha  Lokeš§vara (— Nrtya-natha) 
106 Adi-buddha_ Lokešvara (=Sãäkya-buddha) 
I07 Valjra-sahasra  Loke$vara (?vaJra-sastra) 
108 NamasangttI  Lokešvara 


Tóm lại, do nhân ứng hóa các phương mà danh hiệu và hình tượng của Đức Quản 
Thế Âm Bồ Tát có nhiều tướng trạng khác nhau. Thông thường người ta dùng hông 
danh Chính Quán Âm (Samyak-Avalokitasvara) để chỉ Đức Quán Âm bản nhiên. 
Hình tượng của Ngài rất tự do không có quy định theo đặc tính nào cả. 

Hồng danh Thánh Quán Âm (Ärya-Avalokitasvara) dùng để chỉ Đức Quán Âm 
cùng với Đại Thê Chí Bỏ Tát theo hầu cận Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc vả 
xưng là Tây Phương Tam Thánh. 

Hồng danh Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokitešvara-bodhisatva) dùng để chỉ các 
bậc Các Hữu Tình đang tu hành pháp môn QUÁN CHIẾU THẬT TẠI để hoàn thành 
Tuệ Giác siêu việt, hoặc danh hiệu này dùng đề chỉ vị Bộ Tát ở cảnh Lý Sự Vô Ngại, 
quán đạt tự tại. 

Hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokita-lokasvara-bodhisatva) dùng đề chỉ 
các bậc Giác Hữu Tỉnh đang thực hành Pháp Môn VIÊN THÔNG NHĨ CĂN đề hoàn 
thành 4 Tâm vô lượng TỪ, BI, HỶ, XẢ. Hoặc danh hiệu này dùng để chỉ vị Bộ Tát 
dùng bản nguyện Từ Bi quan sát âm thanh cầu cứu của tật cả chúng sinh trong Đại 
Thiên Thế Giới mà nhanh chóng hiện thân đến cứu tê ách nạn. 

Riêng các Tôn Tượng và danh hiệu khác đều là thân thị hiện theo lực dụng của 
Pháp Thân Biến tự tại nên mỗi mỗi đêu có ý nghĩa và Nghi Quỹ riêng biệt. 
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TIÊN THÂN CỦA QUÁN ÂM BỘ TÁT 


I_ Nhân Địa của Quán Âm Bồ Tát: 

_ Theo sự ghi nhận của Kinh Quán Âm Tam Muội và Kinh Thiên Thủ Thiên 
Nhãn Đại Bỉ thì Quán Âm Bồ Tát có sức uy thần chắng thể tư nghị, ở vô lượng kiếp 
trước đã thành Phật rôi, hiệu là Chính Pháp Minh Như Lai (Samyak-dharma-vidya 
Tathägata). Nay vì nguyện lực Đại Bi mới thị hiện thân Bồ Tát để cứu khổ chúng sinh. 

_ Kinh Bi Hoa ghi nhận răng: “Thuở xa xưa, ở Thế Giới San Đề Lam thuộc Đại 
Kiếp Thiện Trì (Sudhaära) có vị vua tên là Vô Tránh Niệm (Aranemin), có vị Đại 
Thân tên là Bảo Hải Phạm Chí (Ratna-sãøara-brahmana). Con trai của vị Đại Thân ây 
tên là Bảo Tạng (Ratna-garbha) sau khi xuất gia, chứng Bô Đê, hiệu là Bảo Tạng Như 
Lai (Ratna-garbha-tathagata). Đức Như Lai rộng vi vua Vô Tránh Niệm nói Pháp, nhà 
vua cúng dường Đức Như Lai với các Thánh Chúng, thời Bảo Hải Phạm Chí khuyên 
Đức Vua với một ngàn người con của vua phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta). Nhà vua liên 
phát Tâm Bỏ Đê, nguyện câu cõi nước thanh tịnh. Đức Bảo Tạng Như Lai bèn thọ ký 
cho nhà vua, sau này được thành Phật tên là Vô Lượng Thọ (Amitäyus) tại Thế Giới 
An Lạc (SukhavatI) ở phương Tây. 

Hai người con của vua Võ Tránh Niệm cũng được Đức Bảo Tạng Như Lai thọ 
ký cho: vị thứ nhất tên là Bất Thuần sau này là Quán Âm Bồ Tát, vị thứ hai tên là Ni 
Ma sau này là Đắc Đại Thể Bồ Tát (tức Đại Thế Chí Bồ Tát) đồng ở Thế Giới An 
Lạc phụ giúp Đức Phật Vô Lượng Thọ giáo hoá chúng sinh. 

Sau khi Đức Phật Vô Lượng Thọ vào Niết Bàn thì Quán Âm Bồ Tát sẽ nỗi ngôi 
Phật có hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai, 
Thế Giới tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu. Tiếp theo, Đức Đắc Đại Thế 
Bồ Tát sẽ thành Phật có hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương Như Lai, Thê Giới 
tên là Đại Thế.” 

Kinh Quán Thế Âm Bô Tát Thọ Ký cũng ghi nhận là: “Quán Thế Âm Bồ Tát 
sẽ thành Phật tên là Phố Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai, Thế Giới tên là 
Chúng Bảo Phố Tập Trang Nghiêm. Tiếp theo, Đức Đắc Đại Thế Bồ Tát sẽ thành 
Phật tên là Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai.” 


2_ Công Hạnh tu hành và hoá độ của Quán Âm Bồ Tát: 
_ Trong Kinh Lăng Nghiêm quyến 6 có ghi: “Về vô số kiếp xa xưa, có Đức 
Phật ra đời hiệu Quán Âm Như Lai (Avalokitasvara-tathägata). Tôi đến trước Đức 
Phật mà phát Tâm Bỏ Đê rộng lớn. Đức Phật dạy tôi ba Pháp Văn, Tư, Tu có nghĩa là 
nghe lời giảng dạy, suy nghĩ kỹ lưỡng về đạo lý và theo đó thực hành đề vào Tam Ma 
Đề (Samadh¡) tức là nơi văng vẻ rốt ráo. Đức Phật khen tôi chứng được Pháp môn 
Viên Thông, liên ngay trong Đại Hội thọ ký cho tôi và ban Hiệu là Quán Âm 
(Avalokitasvara)” 
_ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ghi nhận việc Quán Tự Tại Bồ Tát dạy 
truyền Trí Tuệ Bát Nhã cho ngài Xá Lợi Phất 
Kinh Phương Đẳng Như Lai Tạng và Đại Phương Quảng Như Lai ghi nhận 
răng: “Quán Thế Âm Bồ Tát cùng với Đại Thế Chí Bỏ Tát vì lòng Từ Bi, không chịu 
vào cảnh giới tôi thượng của chư Phật, nguyện dân thân vảo con đường phụng sự đem 
lại lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh” 
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Bảo Trang Nghiêm ghi nhận các công hạnh hoá 
độ sáu nẻo của Quán Thế Âm Bồ Tát 


1§ 


_ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phố Môn ghi nhận 33 thân ứng hoá của 
Quán Thế Am Bồ Tát trong công hạnh f) Duyên ứng hoá cứu độ chúng sinh... 
Ngoài ra trong các Kinh Tạng Mật Giáo ghi nhận rất nhiều Đà La Ni, Mật Chú, 
Thủ Án, Nghi Quỹ do Đức Quán Âm Bồ Tát truyền dạy để cứu giúp chúng sinh... 
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TRÚ XỨ CỦA QUÁN ÂM BỘ TÁT 


Tất cả mọi truyền thông đều tin răng trú xứ của Bồ Tát Quán Âm là đỉnh núi Bồ 
Đà Lạc Ca (Potala), xong ngọn núi đó ở địa phương nào thì có nhiều quan điểm khác 
nhau. 

_ Theo Kinh A Di Đà guyển thượng, Kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng và 
Kinh Quán Thế Âm Thọ Ký thì Bồ Tát Quán Âm theo hâu cận Đức Phật A Di Đà để 
phụ giúp Ngài giáo hóa chúng sinh trong Thế giới Cực Lạc. Như vậy trú xứ của Bô Tát 
này phải là Tịnh Thổ Cực Lạc ở phương Tây. 

_ Theo Kinh Nhất Thiết Trang Nghiêm Công Đức, Kinh Thanh Tịnh Quán 
Âm Phố Hiền Đà La Ni và Kinh Quán Âm Tam Muội thì Bỗ Tát Quán Âm là vị hâu 
cận của Đức Phật Thích Ca. Như vậy trú xứ của Bồ Tát này phải là Uễ Độ Ta Bà. Và 
quan điểm này được số đông chấp nhận. 

Kinh Tân Liên Hoa quyền 68 ghi nhận vị Bồ Tát này trú ngụ ở núi Bồ Đà Lạc 
nơi biên Nam. 

Ngài Huyện. Trang tin tưởng rắng đỉnh núi Potala ở miễn Nam Ân. 

Phật giáo đô Tây Tạng tin tưởng rằng tu viện của Đạt Lai Lạt Ma ở Lhasa là 
Potala vì Đức Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Bồ Tát Quản Âm. 

Nhân dân Trung Hoa thì tin tưởng răng quân đảo Châu Sơn ngoài khơi Triết 
Cang gần Ninh Po là núi Phố Đà và họ thường tổ chức hành hương đến lễ bái Bô Tát 
Quán Thế Âm. 

Đại đa số tín đồ Phật giáo trên thế giới đều tin tưởng rằng núi Phố Đà ở ngoài 
khơi Nam Hải nên họ thường xưng tụng là: 

“Nam mô Nam Hải Phố Đà Sơn Quán Thể Âm Bồ Tát Ma Ha Tát” 

hoặc “Nam mô Nam Hải Viên Thông Giáo Chủ, Đại Từ Đại Bi, Tâm Thanh 
Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát” 





PHÁP MÔN CỦA QUÁN ÂM BÔỘ TÁT 


Hệ phái Đại Thừa (Mahä-yäna) được phát triển từ ý nguyện tôn sùng lý tưởng 
Bồ Tát, nên danh xưng khởi nguyên của hệ nảy chính là Bồ Tát Thừa (Bodhisatva- 
väna), còn những người tu hành không tin tưởng vào lý tưởng Bồ Tát thì được gọi là 
Tiểu Thừa (Hñna-yàna) chứ không hề có ý tưởng phân biệt cao thấp, rộng hẹp...như 
một sô người đời sau nhận định Ì... 

Do lý tưởng Bồ Tát được xây dựng trên nên tảng Đại Bi (Mahä-käruna) tức là 
người tu hành theo Lý Tưởng này phải phát Tâm Thệ Nguyện Thành Phật rồi chuyên 
chú gia công tu tập mọi Công Đức để hoàn thiện chính mình qua việc giúp ích cho 
chung sinh. 

Từ ý nghĩa này mà các bậc Đạo Sư đã nhân mạnh răng: “Hết thảy các chúng sinh 
đếu là ruộng Phước, giúp cho người tu Đạo Bồ Tát thực hiện viên mãn mọi Công 
Hạnh đê mau chóng thực chứng Phật Quđ”. Tức là thực hiện một điều rất quan trọng 
mà ít ai chú ý đến: “Nếu fa mong mỏi giúp ích cho người thì chính điều đó lại giúp 
ích cho ta” 

Hoặc nói theo thời hiện đại là: “Người ích kỷ khôn ngoan nhất là người biết quên 
thân mình đề giúp đỡ cho mọi chúng sinh” 

Thê nên các vị Đạo Sư Tây Tạng nhận định rằng: “Tám Đại BI là trọng tâm hoạt 
động giác ngộ của các Bậc Thánh Giải Thoát và Tâm Đại Bì là cội nguồn tỉnh túy để 
dân dắt chúng sinh tiến đến sự Giác Ngộ Tối Thượng ””. 

_ Chính vì Tám Đại Bi la trọng tâm hoạt động giác ngộ của các Bậc Thánh Giải 
Thoát cho nên Đức Quán Âm Bồ Tát tuy đã sớm thành Phật, hiệu là Chính Pháp 
Minh Như Lai, nhưng vì muốn tế độ tất cả chúng sinh, cho nên quay ngược thuyền 
Từ, thị hiện làm thân Bô Tát, như trong Kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm 
Đà La Ni” nói rằng: “Quán Thể Âm Bồ Tát có sức uy thân chăng thê nghĩ bàn, trong 
quá khứ vô lượng kiếp về trước, đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Do 
Nguyện Lực Đại Bi là làm an vui cho chung sinh, cho nên hiện làm Bồ Tát.” 

Trong quá trình hoá độ chúng sinh, do căn tính của các chúng sinh không giỗng 
nhau, nên Quán Âm Bồ Tát đã nương vào Tam Muội Phố Hiện Sắc Thân khởi hiện 
các thân ứng hoá chăng thê nghĩ bàn, luôn luôn ở trong mười phương Thê CHới làm 
việc cứu giúp vô biên khiến cho chúng sinh bị khô nạn được đên chỗ an ôn và trong 
mát vô hạn. Tức là tuỳ theo nhu câu riêng của mỗi một chúng sinh, Quán Âm Bồ Tát 
sẽ thị hiện ra các loại nhân vật tương ứng với nguyện cầu của mỗi một chúng sinh để 
cứu độ cho họ. 

Điều này được gọi là Phố Môn Thị Hiện và cũng là một nét đặc sắc riêng của 
Quán Âm Bồ Tát và được kinh hoạ rất rõ trong Phẩm Phố Môn của Kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa. 


Do công hạnh hiện bày thân ứng hoá ở khắp mọi cõi đã khiến cho Quán Âm Bồ 
Tát thành vị Bồ Tát rất hợp với chúng sinh ở Thê Giới Sa Bà (Saha-loka-dhätu). Thế 
nên, Trung Quốc có câu tục ngữ là: “Nhà nhà A Di Đà, cửa cửa Quản Thế Âm” chính 
là khắc họa rất tốt của các loại hiện tượng này. 


_ Lại nữa, để nhắn mạnh ý nghĩa “Tâm Đại Bi là cội nguồn tỉnh túy đê dẫn dắt 
chúng sinh tiễn đến sự Giác Ngộ Tối Thượng” nên trong Kinh Hoa Nghiêm, quyền 68 
đã minh hoạ việc Quán Tự Tại Bồ Tát vì Thiện Tài Đông Tử mà tuyên nói Pháp 
Môn Đại Bỉ Hạnh Giải Thoát của Bồ Tút là: 
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Khi Quản Tự Tại Bỏ Tát nhìn thây Thiện Tài từ xa đi đến, liền vui mừng nói 
răng: 

Này Thiện Nam Tử! Ông đến được đây là quá tốt rồi. Ông đã trải qua tư tưởng, 
chí nguyện nhiếp thọ khắp cả chúng sinh, hay phát khởi Đại Thừa, phát khởi Tâm 
chính trực chuyển câu Phật Pháp, phát khởi Tâm Đại Bi sáu nặng cứu giúp chúng 
sinh, khiến tất cả Hạnh màu nhiệm của Phổ Hiên nói tiếp nhau hiện ngay írước mắt, 
Đại nguyện thâm tâm viên mãn thanh tịnh. Phàm người nào siêng năng thỉnh câu Phật 
Pháp đêu hay lãnh thọ và gom chứa các loại căn lành, xưa nay chưa bao giờ đây đủ và 
hay thuận theo Thiện Trị Thức chẳng trái lời dạy đồ ấy. 

Này Thiện Tài ! Ông từ biển lón Trí Tuệ Công Đức của Văn Thủ Sư Lợi má 
sinh ra, Tâm của Ông đã thành thục, lại hay được thể lực lớn của Chư Phật, thu được 
ảnh sảng Tam Muội rộng lớn, chuyển tâm mong câu Pháp màu nhiệm thâm sâu, 
(hưởng xuyên yết kiến Chư Phật, sinh khởi Tâm rất vui mừng. Trí Tuệ thanh tịnh của 
Ông giống như hư không, không chỉ tự chứng mình lại hay vì người khác diễn nói, 
khiến cho người khác đếu hay an trụ trong ánh sáng Trí Tuệ của Như Lai”. 

Khi ây, Thiện Tài Đông Tử cung kính đính lễ hai bàn chân của Quán Tự Tại Bồ 
Tát, sau khi nhiễu quanh vô số vòng xong, mới chặắp tay lại nói răng: “Bạch Thành 
Giả! Con đã trải qua việc phát khởi Tâm Vô Thượng Chính Đăng Chính Giác, 
nhưng lại chăng biết phải tu học Hạnh Bồ Tát như thế nào, t tập Đạo Bồ Tát ra sao? 
Con nghe nói Thánh Giả hay khéo dạy bảo chúng sinh, xin Ngài có thê vì con diễn 
HÔI `. 

Bỏ Tát bảo rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ông đã trải qua, hay 
phát khởi Tâm Vô Thượng Chính Đăng Chính Giác ! 

Này Thiện Nam Từ! Ta đã trải qua việc thành tựu Pháp Môn Đại B¡ Hạnh giải 
thoát của Bồ Tát. 

Này Thiện Nam Tử! Ta hay dùng môn Đại Bì Hạnh này, bình đăng giáo hóa 
chúng sinh nồi tiếp nhau chăng dứt 

Này Thiện Nam Tứ! 1a luôn luôn an trụ môn Đại BI Hạnh này, lại an Írụ ở Hơi 
tất cả Nhự Lai và hay hiện bày khắp cả ngay trước mặt tất cả chúng sinh. Có khi Ta, 
hoặc là dùng Bồ Thí đê nhiếp lấy chúng sinh. Hoặc là dùng lời nói yêu thương. Hoặc 
là dùng hành vị làm lợi ích cho người khác. Hoặc là dùng hành vị hòa chuHØ VỚI công 
việc của chúng sinh đê nhiếp lấy họ. Hoặc là hiện bày các loại lưới ánh sáng trong 
sạch chăng thê nghĩ bàn đê nhiếp lấy chúng sinh. Hoặc là dùng âm thanh, hoặc là có 
đủ uy nghỉ đê vì họ nói Pháp. Hoặc là hiện bày Thân Thông biến hóa, khiển họ đêu hay 
thanh thục khai nộ. Hoạc vì họ hóa hiện thân đồng loại, cunơ ở chung với họ để 
thành tựu họ. 

Này Thiện Nam Tứ! Bởi vì Ta tu hành môn Đại B¡ Hạnh nảy, n9UVỆH XIH CƯU 
giúp chúng sinh, nguyện khiển cho tất cả chúng sinh đêu hay xa lìa sợ hãi con đường 
khó khan Hguy hiêm, xa lìa sợ hãi phiên não, xa la sợ hãi mê hoặc, xa la sợ hãi bị trôi 
buộc, xa lia sợ hãi bị giết hạ, xa lia sợ hãi nghèo tùng, xa ha sợ hãi chăng thê sinh 
sống, xa lìa sợ hãi mang tiếng xấu, xa lìa sợ hãi chết chóc, xa lia nơi sợ hãi trong Đại 
Chúng, xa lia sợ hãi đấu thai nẻo ác, xa lìa sợ hãi ám tối, xa lìa sợ hãi đời đôi, xa lìa 
sợ hãi cùng với quyến thuộc thân yêu biệt ly, xa lìa sợ hãi cùng với oán thù gặp nhau, 
xa lìa tất cả sợ hãi bức bách sinh lý, xa ha tất cả sợ hãi bức bách tâm lý, xa la sợ hãi 
lo lắng buôn thương. 

Do đó, Ta lại phát Nguyện răng: Phàm có người nào nhớ niệm Ta, tụng xưng 
tên Tu, hoặc là thấy được thân tướng chúng sinh của Tu, đều hay miễn trừ hết thảy 
Sợ hai. ” 
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Này Thiện Nam Tử! Ta dùng Pháp Môn phương tiện này, hay khiến cho chúng 
sinh xa lìaq các loại sợ hãi, vả dạy bảo họ phát khởi Tâm Vô Thượng Chính Đăng 
Chính Giác, vĩnh viên chẳng thoái chuyên ”. 

Ngoài ra, để minh chứng cho Pháp Môn Đại Bi Hạnh Giải Thoát của Bồ Tát 
được thực hiện không hê ngưng nghỉ nên trong “Bi Hoa Kinh” ghi chép rằng: “7ơng 
lai, sau khi Đức Phật A4 Di Đà tại Thể Giới Cực Lạc ở phương Táy nhập Niết Bàn thời 
Quán Thế Âm Bồ Tút sẽ nói tiếp làm Phật tên là Biên Xuất Nhất Thiết Quang Minh 
Công Đức Sơn Như Lai, Tịnh Thô của Ngài tên là Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành 
Tựu T hế Giới so với thể giới Cực Lạc hiện tại lại cảng trang nghiêm VI diệu hơn, 
chăng thê nghĩ bàn ””. 


Điêu cân biết nữa là, với Tâm Đại Bi nhằm giúp cho chúng sinh năm vững được 
mọi phương tiện thiện xảo trong khi tu hành Bồ Đề Hạnh (Bodhi-caryä), Đức Quán 
Thế Âm Bồ Tát đã hiển thị uy lực của Tam Muội Như Huyễn Kim Cương để tự trang 
nghiêm mình và tế độ muôn loài Hữu Tình 

1) Cứu độ bằng: Pháp Như Ý Thắng Thượng: 

Nếu người nào lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bỏ Tát thì: 

_ Cầu con trai liên được con trai có đây đủ Phước Tuệ 

_ Câu con gái liên được con gái xinh đẹp hiên lành ,, ai thây cũng mến yêu 

_ Được Phước Đức ngang băng với Phước Đức lễ bái cúng dường, thọ trì danh tự 
của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát. 


2) Cứu độ băng Pháp Cát Tường Tự Tại: 
Nếu người nào trì niệm Danh Hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát thì: 
_ Vào lửa, lửa chắng thê đốt cháy được 
_ BỊ nước P0 trôi, liền đến chỗ cạn 
_ Đi thuyên giữa Đại Dương tìm châu báu, gặp gió bão đánh dạt vào nước của 
Quỷ La Sát, thì được thoát nạn La Sát. 
_ Sắp Dị đánh chém thì dao gậy của kẻ â ây liên gãy nát không phạm vào thân được 
_ Nếu bị xiêng xích, gông cùm thì xiêng gông đều tan rã 
_ Không bị Quỷ Dạ Xoa, La Sát, Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Giả, Phú Đan Na làm hại 
— ĐI buôn lạc vào nơi hiểm trở øặp giặc cướp đây dãy trong cõi Tam Thiên Đại 
Thiên thì liên được thoát khỏi và không sợ hãi 


3) Cứu độ bằng Pháp Kiên Cô Dũng Mãnh Thù Thắng: 

Nếu còn nhiều ái dục, giận hờn, si mê mà trì niệm Hồng Danh Quán Thế Âm thì 
sẽ hết ái dục, hết giận hờn, hết si mê. 

Trong công tác hóa độ Hữu Tình, một phương tiện không thể thiêu được đó là 
tính Nhẫn Nhục. Vì chúng Hữu Tình thường có nghiệp chướng sâu dây, ít khi biết lẽ 
phải. Họ thường thuận theo Bản Ngã, chiêu theo dục vọng cá nhân nên rât khó làm cho 
họ xoay chuyền. Đôi khi vì lợi ích thập hèn, họ sẵn sàng phản bội lại người ân. Do vậy, 
người thi hành hạnh độ sinh cần phải biết kiên nhẫn, cam chịu lao nhọc lâu dải, khéo 
tùy duyên, thuận theo các chúng sinh cang cường ngang ngược mà uốn nắn họ đi vào 
nẻo chân chính nghĩa là phải dùng Đức Tính Nhẫn Nhục (Ksãnti-guna) làm cho viên 
mãn sự tế độ và đây chính là sức mạnh kiên cô thù thăng của Đức Quán Thê Âm Bồ 
Tát. 

Nay muốn dứt trừ Tham, Sân Sĩ thì chúng ta cũng phải có sức kiên nhẫn bên bỉ tu 
trì Giới, Định, Tuệ ăt sẽ dập tắt 3 độc Tham ái, giận hờn, si mê mà chứng quả giải 
thoát. 


23 


4) Cứu độ bằng cách rưới nước Cam Lô Bắt Tử: 

Amrta nghĩa đen là Bất Tử (Không bị chết) và thường dịch là Cam Lộ. Đây là 
thứ nước rất trong mát và thơm ngọt thường giúp cho người bị khát khô cỗ được mát 
mẻ an lành. Trong Phật Giáo, Cam Lộ tượng trưng cho nguôn an lạc vô biên và hay 
được ví cho dòng sông an vui tối thượng của các cõi Phật thanh tịnh. 

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có ghi răng : 

“Nếu người nào u theo pháp quán tưởng “Sắc chân thật” của Quán Thể Âm Bồ 
Tát thì không gặp các điều tai họa, trừ sạch hết các nghiệp chướng và dứt hết những 
tội trong đường sinh tử ở vô số kiếp. Một khi thành tựu Pháp Quán này thì người tu tập 
sẽ không còn thọ sanh ở trong bào thai nữa, lại thường đi dạo chơi khắp các cõi nước 
thanh tịnh nhiệm màu của chư Phật ở mười phương ” 


5) Cứu độ bằng các hiện ra Ứng Thân: 

Tuỷ theo căn tính của người tu học, Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện ra một trong 33 
Ứng Thân để giúp cho người ấy mau chóng xa lìa khổ não, giác ngộ được Trí Giác 
Thanh Tĩnh. 


Chính các loại công hạnh Đại Bi này đã khiến cho rất nhiều người lập chí đi theo 
Hạnh Bồ Tát, hy vọng nhận được sự cứu giúp của Quán Thế Âm Bồ Tát, siêng năng 
tinh tiến tu tập các Pháp: Trì niệm xưng tán Hồng Danh Quản Thể Âm, lễ bái cúng 
dường Tôn Tượng Quán Thể Âm, quán tưởng Sắc Tướng chân thật của Quán Thể 
Ẩm, trì tụng Đại Bi Tâm Đà La Ni....siêng năng tỉnh tiễn tu tập các Pháp: Chân Như 
Quán, Nhĩ Căn Viên Thông, Ngũ Uẩn Quán, Như Huyễn Kim Cương Tam Muội 
(Đây là các Pháp Môn căn bản để tu Pháp của Quán Thế Am) nhăm giúp cho bản thân 
mình, tự thấu hiểu từng giai đoạn của Pháp Tu. Nhờ Tâm sùng kính chân thành, người 
tu hành nương theo lực gia trì của Bản Tôn Quán Thê Âm Bồ Tát tinh tiến tu hành, 
mau chóng trực nhận được cảnh giới cực thanh tĩnh của chư Phật và hợp nhât với Đức 
Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Sự kiện này chính là “Lý Tưởng Bồ Tát được thể hiện như nó đã thể hiện trong 
hình tướng Quán Thể Âm” và đây cũng là quan điểm “Nhập Ngã, Ngã Nhập” của 
Mật Tông Phật Giáo. 

khi viên mãn được các Pháp này thì người tu hành được xem là một Hoá Thân 
Quán Âm. Sau đó, để báo đáp Ân Đức của Giáo Pháp này, Hành Giả phải thành tâm 
nương theo 4 món Vô Tác Diệu Đức của Bản Tôn Quán Thê Âm là: 

1) Hiện ra nhiều hình dung nhiệm màu có một hay nhiêu đâu, hai hay nhiều tay, 
hai mắt hoặc nhiều mắt và nói ra vô số Thần Chú Bí Mật đề cứu độ chúng sinh được tự 
tại 

2) Hiện hình tụng Chú, mỗi mỗi Thân mỗi mỗi Chú. Hình đó, Chú đó có thể đem 
sức Vô Úy Thí cho các chúng sinh 

3) Phát ra Căn Tính Điệu Viên Thông Thanh Tịnh khiên cho chúng sinh xả bỏ 
thân mệnh và của cải để câu xin (Bản Tôn Quán Âm) xót thương cứu hộ. 

4) Đắc được Tâm Phật, chứng Quả rốt ráo, có thể đem từng các thứ quý báu cúng 
dường 10 phương Như Lai, cả đến Lục Đạo chúng sinh trong Pháp Giới: Ai cầu vợ thì 
được vợ, ai cầu con thì được con, cầu Tam Muội thì được Tam Muội, cầu sông lâu thì 
được sống lâu, như thế cho đến câu Niết Bàn thì được Niết Bàn. 

Từ 4 Đức không thê nghĩ bàn nảy, Hành Giả noi theo Bản Tôn hiển hiện Đại Bi 
Tâm ứng hóa cứu độ muôn loài qua các công hạnh: 

_ Giúp cho người tu hành mau đây đủ Công Đức của Lục Độ và mau chóng phát 
sinh mâm giỗng Bô Đề 
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_ Khiên cho hàng Thanh Văn mau được chứng quả 

_ Khiến cho các vị Thần (Devatä) Tiên (RsT) trong cõi Đại Thiên mau phát Tâm 
Bô Đề Vô Thượng 

_ Giúp cho các chúng sinh mau được Tín Căn Đại Thừa và khiến cho sự mưu 
cầu của họ được thành tựu 

_ Giúp cho những chúng sinh bị đọa lạc ở 3 đường Ác , ở chỗ sâu kín tối tăm 
trong ba ngàn Đại Thiên Thê Giới mau xa lìa sự khổ não 

c Khiến cho các vị Bồ Tát mau chứng ngộ Thập Trụ và mau đắc Quả Phật, thành 
tựu 32 tướng tốt với 80 vẻ đẹp tùy hình. 
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_ LIÊN HOA THẬP NHƯ THỊ PHÁP 


l_ Hình Tướng: Hoa sen là hinh thức biểu thị cho sự nây nở của vạn hạnh trong 
Nhân Duyên sinh diệt. Là hình thức hàm chứa muôn Pháp Giải Thoát thúc đây chúng 
sinh vượt thoát khỏi bùn lầy ô nhiễm của sinh tử luân hồi. 

2_ Tự Tính: Trong sạch tinh khiết không nhiễm dính mọi bụi dơ, biểu thị cho 
Phật Tính (Buddhatä) bất sinh bất diệt. 

3 Bản Thể: Tâm Bỏ Đề cực tịnh vốn có của mọi chúng sinh 

4_ Năng Lực: Hiên bày Lý thanh tịnh vô nhiễm cấu vốn có trong Tâm của mọi 
chúng sinh 

5_ Tác dụng: Giúp cho chúng sinh mau chóng xa lìa Khổ, Chướng, Hoặc trong 
ba cõi, sảu đường 

6_ Chính Nhân: Phát khởi Đại Nguyện cứu độ tất cả chúng sinh và tính tiễn tu 
tập Phạm Hạnh (Brahma-carya) 

7_ Trợ duyên: Dùng Phạm Hạnh phát khởi Tâm Từ Bi bình đắng, thi hành vạn 
hạnh hoá độ chúng sinh 

$_ Kết quả: Hiến lộ Bản Tính thanh tĩnh vốn có, làm cho Pháp Giới trở nên 
thanh tịnh và chứng ngộ Phật Pháp. 

9_ Nghiệp Báo: Viên mãn Phước Đức, thành tựu 32 tướng tốt và 80 mươi vẻ đẹp 
của bậc Chính Đăng Chính Giác 

10_ Bản Mạt Cứu Cánh: Thành tựu Trí Phương Tiện Phổ Môn của Như Lai. 
Tức viên mãn Điệu Quản Sát Trí. 


_PHÁP THÂN MẬT NGỮ QUÁN: (®#{ SA) 


I_ Chắng chấp dính sáu cảnh 

2_ Hay cắt đứt nhiễm ô 

3. Có thể lìa các tướng 

4_ Tâm trụ chỗ không trụ (Vô Sở Trụ) 

5_ Không nhiễm, không hý luận 

6_ Tâm chư Phật cũng vậy 

7_ Hư không cũng Wô Tướng (không có tướng) 
$_ Như trăng nước không g1ữ 

9_ Chăng chấp dính Xứ, Giới 

10_ Ngã Kiến đều bình đăng 

11 Chắng giữ cũng chăng bỏ 

12_ Thông đạt khắp các Pháp 

13_ Hữu Vô chăng thê đắc 

14_ Chắng một cũng chắng hai 

15_ Ba nghiệp thường vắng lặng (tịch tĩnh) 

16_ Ứng hiện không công dụng (vô công dụng) 
L7_ Không Căn, không phân biệt 

18_ Đều biết tật cả Tâm 

I9_ Thường trụ Pháp không ngại (vô ngại Pháp) 
20_ Tự Tha chắng thể đắc 

21 Đêu thấy khắp các cõi 
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22_ Rốt ráo không sở hữu 

23 Nhự Huyễn chăng thê đắc 
24_ Nên chắng nhiễm Thế Pháp (Pháp thê gian) 
25_ Tính rỗng, cảnh giới rỗng 

26_ Được Như Huyễn Tam Muội 
27_ Chắng gân cũng chắng xa 
28_ Sát na thành Chính Các 

29_ Thành tựu các phương tiện 
30_ Không bờ này bờ kia 

3l Không lo không hý luận 

32_ Vắng lặng không phân biệt 
33. Không Căn, không trú xứ 

34_ Chắng giữ cũng chắng bỏ 

35 Lia có (hữu) và lia không (vô) 
36_ Ngang băng như hư không 
37_ Đi, đến với ngủ, thức 

38_ Dùng trụ nơi bình đăng 

39_ Thây các Pháp văng lặng 

40_ Nơi Pháp được tự tại. 
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CÁC LOẠI HÌNH TƯỢNG QUÁN ÂM 


L) Hình tượng Quán Âm của Thê Giới Cực Lạc: 

Quán Thê Âm Bỏ Tát của Thế Giới Cực Lạc (Sukhavati-dhätu) có thể nói là tất 
cả bản vị của Quán Âm. 

Hình tượng của Quán Thế Âm viên mãn đây đủ, cùng với Đức Phật chăng có sai 
biệt, chỉ có búi tóc trên đỉnh đầu và Vô Kiên Đỉnh Tướng không giống như Đức Phật. 





Vì muốn tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh về thế giới Cực Lạc ở Phương Tây hình 
tượng của Quán Thê Âm Bồ Tát cũng có câm Đài Sen Kim Cương. Hình tượng như 
vậy cũng chăng hạn chế dùng loại tư thê nào, loại tay ấn nào làm định hình mà là thuận 
theo nhân duyên nguyện vọng cân yếu của chúng sinh đề thị hiện, cho nên trong Kinh 
Điển khác nhau cũng sẽ vẽ ra Tướng trạng khác nhau. 

Thông thường hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát này được thờ phụng chung với 
Đức Phật A Di Đà và Đại Thế Chí Bồ Tát, và được tôn xưng là Tây Phương Tam 
Thánh 
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2_ Ba Mươi ba loại Thân Ứng Hóa 

Căn cứ trong “Kinh Pháp Hoa. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phố Môn” nói, 
Bỏ Tát có 33 loại thân ứng hóa, những thân ứng hóa này đều ứng với thân nào đó để 
hóa độ, Bộ Tát liên hiện thân đó mà giảng pháp cho kẻ đó, cân phải dùng thân Đông 
Nam, Đông Nữ để hóa độ, liên hiện thân Đông Nam, Đông Nữ mà giảng pháp, cân 
phải dùng thân Phật đề hóa độ thì liên hiện thân Phật mà giảng pháp. 

Do đây có thể biết, Quán Thế Âm Bỏ Tát cũng chăng nhất định phải xuất hiện 
hình tượng Bỏ Tát, Ngài có thê hóa hiện làm Bà La Môn, có thê là Ty Kheo, Tỳ Kheo 
NI, cũng có thê là thân Đề Thích, thân Đại Tự Tại Thiên, thân Dạ Xoa, thân A Tu La. 
Các loại thân này đều là ứng hiện thuận theo Đại Bi để giáo hóa chúng sinh. 


_ Căn cứ trong “Phẩm Phố Môn” ghi chép, 33 loại thân ứng hóa của Quán Thê 
Âm Bồ Tát phân biệt là: 
1. Ba Tôn thuộc hàng Thánh: 
33 loại thân ứng hóa của Quán Âm như sau: 
Ba Tôn thuộc hàng Thánh: 
|. Thán Phát: 





2. Thân Bích Chi Phát: 
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3. Thán Thanh Văn: 
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2_ Thân Để Thích: 
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3_ Thán Tự Tại Thiên: 





34 


4 Thán Đại Tự Tại Thiên: 
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ân Thiên Đại Tướng Quán: 


5 Th 
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6_ Thán Tỳ Sa Môn: 
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án Tiêu Vương: 


L_ T? 


Năm Tôn bên ngoài Đạo: 
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2_ Thán Trưởng Giả: 





3 Thán C Sĩ: 
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Quan: 


4_ Thân Tổ 
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5_ Thán Ba La Môn: 
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Bốn Tôn bên trong Đạo: 


ân Tỳ Kheo: 
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Thân Tỳ Kheo Ni: 
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3 Thân Uu Bà Tắc: 
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4_ Thân Uu Bà Di: 
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Sáu Tôn thuộc nhóm Người, Phi Nhân, Phụ Nữ, Đồng Nam, Đông Nữ: 


l Tử 
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ân Người: 


Thân Phi Nhân: 


z 
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3_ Thán Phụ Nữ: 
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4_ Thân Nữ Đồng Mục Thiên Nữ: 
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5_ Thân Đồng Nam: 





6_ Thân Đồng Nữ: 
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Tám Bộ thuộc hàng Trời Rông: 


L Thân Trời: 
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2_ Thân Rồng: 
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3 Thán Dạ Xoa: 
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5_ Thán A Tu La: 





Sử 


6_ Thân Ca Láu La: 
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7_ Thân Khân Na La Vương: 
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S_ Thân Ma Hầu La Già: 
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Một Tôn thuộc hàng Kim Cang: 
L_ Thán Chấp Kim Cang: 
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Nhưng trong “Nhiếp Vô Ngại Kinh” (lại có tên gọi là “Bố Đà Lạc Hải Hội 
QuÿŸ”) ngoài 33 thần ứng hóa nêu rõ ra, cũng ghi rõ hình tượng của các Tôn, nhưng 
trong Tôn Tượng trừ bỏ 4 thân phụ nữ nêu ở trước (19), (20), (21), (22) mà thay thế 
dùng thân Người, thân Phi Nhân, thân Phụ Nữ, thân Đồng Mục Thiên Nữ.... Nhưng 
trong quyền 6 “Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh” thì bỏ đi 7 thân (9), (19), 
(20). (21), (22). (30), (33).... Ngoài ra thêm vào ở trên thân Tứ Đại Thiên Vương, thần 
Tứ Thiên Vương Quốc Thái Tử, thân Nữ Chủ, thân Người, thân Phi Nhân; lại chia thần 
Bích Chi Phật làm hai thân Độc Giác và Duyên Giác tổng cộng là 32 thân ứng hóa. 

_ Trong Kinh Nhiếp Vô Ngại ghi nhận danh hiệu và hình tượng 33 loại thân ứng 
hóa của Quán Âm như sau: 

Ba Tôn thuộc hàng Thánh: 

1. Thân Phật: Hình Đức Phật màu vàng ròng, duỗi tay trái để trên đầu gối, tay 
phải kết ân Thuyết Pháp. 

2. Thân Bích Chỉ Phật: Toàn thân màu thịt trắng, tướng Tỳ Kheo trung niên, hai 
tay chấp lại. 

3. Thân Thanh Văn: Thân tướng màu thịt trăng, tướng Tỳ Kheo Xí Niên, cầm 
Tam Y Hàm, thần mặc áo Tăng Cà Lê. 


Sáu Tôn thuộc cối Trời: 

L_ Thán Đại Phạm Thiến : màu thịt trắng, có 4 mặt 3 con mắt 8 cánh tay 2 chân. 
Bên trái: Tay thứ nhất cầm cái Chày Tam Cố, tiếp theo tay cảm Hoa Sen, kế đến tay 
cảm. cái bình Quân Trì, sau củng tay câm cây phất trân trăng. Bên phải: Tay thứ nhất 
quyên ân, tiếp theo tay cầm cây Mâu bén, kế đến tay cầm cái gương Tứ Trí, sau cùng 
tay ban Thí Vô Ủy. 

__ˆ_ Thần Để Thích: màu thịt trắng, tay trái quyên ấn, tay phải cầm cái chày Nhất 

Cô. 

3. Thân Tự Tại Thiên: màu thịt trắng, cầm Hoa Sen hông. 

4 Thán Đại Tự Tại Thiên: màu hoa sen tím, hai tay cầm cây mâu bén, cỡi con 
Trâu đen lớn. 

S_ Thán Thiên Đại Tưởng Quân: màu thịt đỏ, hai tay chắp lại. 

6_ Thán Tỳ 5đ Môn: màu vàng sâm, tướng phẫn nộ giáng ma, tay trái cầm cái 
Tháp báu, tay phải cầm cây Kiếm báu. 


Năm Tôn bên ngoài Đạo: 

1_ Thân Tiêu Vương: màu thịt đỏ, hai tay chặp lại. 

2_ Thân Trưởng Giả: màu thịt trắng, cầm viên ngọc báu Như Ý, tướng Đại Phú 
Quý Nhân. 

3_ Thán Cư S¡ĩ: màu thịt trắng, cầm viên ngọc báu Ma NI, tướng Đại Ca Trưởng 
GIả. 

4 Thán T ê Quan: màu thịt đỏ, hai tay chấp lại, tướng Quan Nhân. 

5_ Thân Bà La Môn: màu thịt đỏ, đầu giông như Tỳ Kheo Tăng, mặc Bạch Tổ 
Tục Y, hai tay câm cây Tích Trượng. 


Bốn Tôn bên trong Đạo: 

Il_ Thân Tỳ Kheo: Da có vết nhăn màu thịt đỏ, tướng Đại Đức uy nghi, cầm cái 
Bát. 

2_ Thân Tỳ Kheo Ni: Toàn thân màu thịt trắng, tướng người nữ lớn tuổi, cằm Hoa 
Sen hông. 
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3_ Thân Uu Bà T1 ặc: màu thịt trắng, đầu đội Mão trắng, mặc áo trăm kết, tướng 
người phảm tục mặc áo trăng, câm khí cụ tu hành. 
4_ Thân Uu Bà Di: màu thịt trăng, tướng người nữ tóc dài, câm Hoa Sen Trí Tuệ. 


Sáu Tôn thuộc nhóm Người, Phi Nhân, Phụ Nữ, Đồng Nam, Đồng Nữ: 

1_ Thân Người: màu thịt trắng, tướng Quý Nhân, cầm Hoa Sen màu nhiệm. 

2_ Thân Phi Nhân: Thân tướng rất xanh, tướng Ác Đơn Đà La, tay trái giương 
Cung, tay phải cằm Mũi Tên. 

3_ Thân Phụ Nữ: màu thịt trắng, giỗng như Chư Thiên Thái Nữ, thọ tướng kính 
yêu. 

4_ Thân Nữ Đồng Mục Thiên Nữ: Thân tướng màu thịt trắng, hai tay cầm Hoa 
Sen tím. 

5_ Thân Đồng Nam: màu thịt trắng, tướng tiêu đông còn trẻ, hai tay câm Hoa 
Sen. 

6_ Thân Đồng Nữ: màu trắng như Kha Tuyết, tướng người nữ còn trẻ, cầm Hoa 
Sen xanh. 


Tám Bộ thuộc hàng Trời Rồng: 

l_ Thân Trời: Thân Tướng màu Hoa Sen hông, tay trái cầm cái hộp đựng Hoa 
Sen, tay phải cằm Hoa Sen màu nhiệm. 

2_ Thân Rồng: Thân Tướng màu rất xanh, trên đỉnh hiện cái đầu Rông, tướng sân 
huệ phẫn nộ, hai tay năm mây đen. 

3_ Thân Dạ Xoa: Thân Tướng màu thịt đỏ, trên đỉnh có Mão lửa rực, hai tay cầm 
cây chảy tam cô. 

4_ Thân Càn Thát Bà: Thân Tướng màu thịt đỏ, trên đỉnh có Mão tâm góc, hai 
tay cầm Tiêu Địch (Tiêu: ông Tiêu, Địch: ống sáo), tay phải câm cây Kiểm báu. 

S_ Thân A4 Tu La: Có 3 mặt màu đen xanh, hinh tượng khỏa thân phân nộ, có 6 

cánh tay 2 chân, 2 tay chấp lại. Bên trái: tay thứ hai cảm Hỏa Pha Chị, kế đến tay cầm 

Đao Gậy. Bên phải: tay thứ hai cầm Thủy Pha Chi, kế đến tay cầm Dật Ân. 

6_ Thân Ca Lâu La: Thân tướng màu đen xanh, vùng mặt là chim xí điều màu 
nhiệm, thân người có cánh, tay trái tác quyên để ở eo, tay phải cây móc câu Kim Cang. 

7 Thân Khân Na La Vương: Đâu mặt Hoăng, Hưu, Ngựa, hình tượng người 
khỏa thân, cầm khí cụ âm thanh. 

Š_ Thân Ma Hấu La Giả: Đâu Rắn tướng Quý Nhân, hai tay ôm Sênh Địch 
(Sênh: cái kèn, Địch: ống sáo), hoặc cầm cây Gậy đánh trông. 


Một Tôn thuộc hàng Kim Cang: 

l_ Thân Chấp Kim Cang: Thân tướng màu thịt đỏ, tướng phẫn nộ giáng ma, tóc 
bó lại thành búi, Mão có lửa rực như vòng hoa, tay trái năm lại thành quyên để ở eo, 
tay phải cái Chày Kim Cang. 
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BA MƯƠI BA THẺ QUÁN ÂM 


Gọi 33 Thể Quán Âm là trong bản vị Pháp Giới của Quán Âm Bồ Tát, ứng 
duyên mà hóa hiện thần ứng hóa, trên cơ bản toàn bộ đều thị hiện hình Bồ Tát. Có 
điêu trong những hình tượng này có một số chăng được ghi nhận trong Kinh Điền, 
nhưng vì thuận theo sự fích các loại lĩnh nghiệm tng hóa, cứu khô cứu nạn được lưu 
truyền ở dân gian đã tạo nên sự tôn sùng vả tín ngưỡng của mọi người. 

Trong “Phật Tượng Đô Hồi” minh hoạ hình tượng của 33 Thể Quán Âm như 
Sau: 

1_ Dương Liễu Quán Âm: Quán Thế Âm Bồ Tát vì lợi ích cho chúng sinh, đều 
thuận theo nguyện vọng của chúng sinh mà thị hiện, cũng giống như cành Dương Liễu 
thuận theo gió bay phất phới mà không thể làm trái nghịch được, nhân đây mới được 
tên này, có lúc cũng biểu thị có £hê vì chúng sinh mà phúi đi các loại bệnh khó trị trên 
thân. 





—-WwW£®Ẳẽ§ 


Nói chung hình tượng của Tôn này. thường thây là: Ngôi xôm trên mỏm núi đá, 
tay phải câm cảnh Dương Liễu (có thuyết nói biểu thị cho Tam Muội thuộc tay phải 
câm Dương Liễu của Thiên Thủ Quán Âm), lòng bàn tay trái mở ra để ở trước ngực 
hoặc là tay trái cầm cái Tịnh Bình. 





Tôn này tương đương với thân Dược Vương Quán Âm 
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2_ Long Đầu Quán Âm: Biểu hiện tư thế đứng thăng hoặc ngôi trong mây cỡi 
đâu con Rông. Được cho răng là hóa thân Trời, Rồng, Dạ Xoa trong 33 thân của Quản 
Âm để giáo hóa hàng Trời, Rông. Đại khái dùng con Rông là vua trong các loài thú, 
được ví như uy thân của Quán Âm. 
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3_ Trì Kinh Quán Âm: Ngôi trên tảng đá ghô ghê, tay phải cầm quyền Kinh, 
tay trái để trên đầu gôi. 

Hoặc cho rằng là thân Thanh Văn trong 33 thân của Quán Âm, tức là Thanh 
Văn Quán Âm. Thanh Văn (Šrävaka) là nghe âm tiếng do Đức Phật dạy bảo mà khai 
ngộ xuất gia. Trong “Phẩm Phố Môn” nói: “Cần phải dùng thân Thanh Văn đê hóa 
độ liên hiện thân Thanh Văn mà giảng pháp ”„ cầm quyền Kinh là đặc sắc của Ngài. 
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4_ Viên Quang Quán Âm: Trong ánh sáng lửa rực của viên quang (hào quang 
tròn) xuất hiện sắc thân, chấp tay lại ngôi trêm mỏm núi đá, 
Trong Phẩm Phố Môn có một đoạn Kinh văn nói: 
Sáng thanh tịnh không nhơ 
Mặt Trời tuệ trừ ám 
Hay trừ nạn gió lứa 
Soi sáng khắp thể gian 
Trong quyền 1 “Phật Tượng Đô Hồi” cũng có vẽ hình tượng, trên lưng có ánh 
sáng lửa rực, ngồi ngay ngăn trên tảng đá. 
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5_ Du Hý Quán Âm: Tôn này dùng vui chơi tự tại, không tri trệ, không trở ngại 
cho nên gọi như vậy. Ngôi cỡi trên mây ngũ sắc, tay trái để ở bên cạnh rồn, tác tướng 
vul chơi tự tại trong Pháp GI1ới không có sự trở nøạ!) 

Có người cho rằng Tôn này biểu thị cho đoạn văn trong Phẩm Phố Môn là: 

Hoặc bị kẻ ác rượt 
Rớt xuống núi Kim Cang 
Do sức niệm Quán Âm 
Chăng mất một mảy lông 
_—_ Đây tượng trưng cho chúng sinh bị tai nạn rớt xuống núi được sự cứu giúp của 
Bô Tát. 
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ó_ Bạch Y Quán Âm: Mặc áo mỏng màu trăng, ngồi ở đám cỏ mềm mại trên 
tảng đá, tay kêt Định An, ngôi Kiêt Già. Hình tượng này tương đương với thân Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Nï trong 33 thân của Quán Am. 
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7_ Ngọa Liên Quán Âm: Ngồi ở trong ao trên tòa Hoa Sen, làm tư thế chấp tay 
lại. 

Hoặc cho răng đây là thần Tiểu Vương trong 33 thân của Quán Âm, ví như thân 
tôn quỹ của Tiểu Vương năm ngôi trên Hoa Sen. 
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$_ Long Kiến Quán Âm: Lại gọi là Phi Bộc Quán Âm, tư thê dựa vào vách núi 
gãy, quán thác nước đồ. 

Hoặc cho rằng Tôn này tượng trưng cho ý nghĩa của đoạn văn trong Phẩm Phố 
Môn: “Nếu có chúng sinh nào bị xô vào hâm lửa lớn. Như hay xưng niệm tên Quản 
Âm Bồ Tát liên ứng theo âm thanh đó mà cứu, khiến cho thành lửa biển thành ao”. 
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9_ Thi Lạc Quán Âm: Ngôi cạnh bờ ao, chăm chú nhin Hoa Sen, tay phải chồng 
mà tựa trên đầu gôi, hoặc có người cho răng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn trong 


Phẩm Phố Môn 


Hoặc ở ngọn Tu Di 

Bị người xô té xuống 

Do sức niệm Quán Âm 
Như mặt Trời trên không. 
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I0_ Ngư Lam Quán Âm: Chuyên môn trừ bỏ chướng ngại của La Sát, Rông 
độc, Quỷ ác.... Hinh tượng ây cỡi con Cá lớn, hoặc là tay xách cái giỏ có con Cá lớn. 
Hoặc chủ răng Tôn nảy tượng trưng cho đoạn văn trong Phẩm Phố Môn 
Hoặc gặp La Sát dữ 
Rồng độc, các loài Quỷ 
Do niệm sức Quán Âm 
Chúng đêu không dám hại 
Thân này tương đương với Hóa Thân La Sát trong 33 thân của Bỏ Tát Quán Âm 





Căn cứ theo lưu truyên tức là con gái của Bàng Uẫn Đại Sĩ. Hệ này bắt nguôn từ 
triêu đại nhà Đường của Trung Quốc được sự tín ngưỡng của dân gian, hiện nay thịnh 
hành ở Nhật Bản. 

Hoặc nói Ngư Lam Quán Âm chính là Mã Lang Phụ Quán Âm, lại có tượng gỌI 
là Ngư Lam Quán Âm. Chính triều đại nhà Đường người ta lầm lẫn dùng Tượng Nữ 
Linh Chiếu Trì Lam của Long Uấn Cư Sĩ, lưu truyền sai lâm mà đến. 
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II_ Đức Vương Quán Âm: Ngôi trên tảng đá, tay trái để ở trên, tay phải cầm lá 
xanh hoặc một cành Dương Liễu. 
Tôn này tương đương với Hóa Thân Phạm Vương của Bồ Tát Quán Âm 
Như trong Phẩm Phố Môn nói răng: “Cần phải dùng thân Phạm Vương đề hóa 
độ thì liên hiện thân Phạm Vương mà giảng pháp”. Đại khái nói Phạm Vương chính là 
chủ của sắc giới, Đức ấy thù thăng cho nên gọi là Đức Vương. 
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12_ Thủy Nguyệt Quán Âm: Đứng trên một cánh Sen tựa như chiếc thuyền 
dưới ảnh trăng, nôi trên biên quán tưởng mặt trăng trong nước yên tĩnh. 
Tôn này tương đương với Hóa Thần Bích Chỉ Phật của Bô Tát Quán Am 
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13_ Nhất Diệp Quán Âm: Cỡi một cánh Sen, nhàn nhã trôi nỗi trên mặt nước, 
lại gọi là Liên Diệp Quán Âm, Nam Minh Quán Âm. Bởi vì Quán Âm Đại Sĩ cỡi 
một cánh Sen nỗi trên mặt nước cho nên có tên này. 

Tương truyên có một Tăng nhân người Nhật tên là Đạo Nguyên trên đường trở 
vê Nhật Bản gặp phải gió lớn đảnh phải tránh vào núi Nam Minh, lúc ây Đạo Nguyên 
ở trên thuyền khấn thầm bỗng nhiên thấy Đại Bi Tôn cõi một cánh Sen nối trên biển 
thời sóng øió liên lặng. Lên bờ xong, Sư tự khắc tượng Quán Âm đã nhìn thấy và an trí 
phụng thờ trong chùa Nam Minh Quán Âm. Từ đây Tôn này có hiệu là “Nam Minh 
Quán Âm”. 





Hoặc cho răng đây là thân Tế Quan trong 33 thân, hoặc tượng trưng đoạn văn 
trong Phẩm Phố Môn nói rằng: “Nếu có người bị nước lớn cuồn trôi, hề xưng danh 
hiệu Ngài thì sẽ sặp được chỗ cạn”. 

Y theo trong Phật Tượng Đồ Hồi đã vẽ thi hình Tượng Tôn này ngôi trên cánh 
Sen, gối trái co đứng, tay trái để trên đầu gối, tay phải rũ xuống chống đỡ thân ây, 
trông nhìn xa trên mặt nước, tác tướng suy tư sâu xa. 
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J4_ Thanh Cảnh Quán Âm (hay Thanh Đâu Quán Ẩm): ngôi trên sườn dốc 
gãy, gôi phải dựng đứng, tay phải để trên đầu gối, tay trái vịn vách núi. 
Tôn này tương đương với hóa thần Phật Đà của Bồ Tát Quán Âm 





Tì 


IŠ“_ Uy Đức Quán Ẩm: Tay phải chạm đất, tay trái cầm hoa sen, tư thê đứng ở 
trên mỏm núi quán nhìn nước. 

Hoặc cho răng đây là thân Thiên Đại Tướng Quân trong 33 thân. Vì Thiên Đại 
Tướng Quân có đây đủ cả uy đức, cho nên có tên là Uy Đức Quán Âm. Quán Âm có 


đủ cả Uy của chiết phục (bẻ gãy) và Đức của nhiếp lấy sự ái hộ (yêu thương giúp 
đỡ). 
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l6_ Diên Mệnh Quán Âm: Tựa vào mỏm núi bên cạnh nước, nhàn nhã thưởng 
thức cảnh vật trên mặt nước 
Hoặc cho răng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn trong Phẩm Phố Môn là: 
Như thuốc độc yém đối 
Muốn hại đến mạng thán 
Do sức niệm Quán Âm 
Người gây bị hại ngược 
Quán Âm này dùng nhóm khí vật hay trừ các độc hại thọ mạng đề được sông lâu, 
cho nên tên là Diên Mệnh Quán Âm. Hình tượng là trên đỉnh đầu đội mão báu lớn, 
tướng tốt Từ Bi nhu hòa, hào quang tròn, trụ khắp vành trăng trong Hoa Sen, thần đeo 
anh lạc, vòng hoa mảu nhiệm và áo Trời để trang nghiêm, 2 cánh tay là đặc sắc ây để 
tiếp dẫn cứu giúp chúng sinh. 
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17 Chúng Bảo Quán Âm: Tay phải chạm đất, chân phải duỗi thăng, tay trái để 
ở trên đâu gối, hiện tướng an Ổn. 

Tôn này tương đương với thân Trưởng Giả trong 33 thân. 

Hoặc có người cho răng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn trong Phẩm Phổ 
Môn: “Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sinh vì cầu vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, 
san hô các thứ trân châu báu vật vào trong biên lớn. Giả sử chiếc thuyền ấy bị gió lớn 
thôi tấp vào nước Quỷ La Sát, nếu trong đó có một người xưng tụng danh hiệu Quán 
Thể Âm Bồ Tút thì các người kia đêu được giải thoát nạn Quỷ La Sát” 
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1§_ Nham Hộ Quán Âm: Ngôi ngay ngăn trong hang động nham thạch, tự tại 
thưởng thức mặt nước. 
Hoặc cho răng là Tôn này tượng trưng cho đoạn văn trong Phẩm Phố Môn 
Răn độc với bò cạp 
Hơi độc, khói, lửa đối 
Do sức niệm Quán Âm 
Chúng theo tiếng bỏ đi 
Bởi vì rắn độc, bò cạp và các loại trùng độc khác phân nhiêu trú ở trong hang 
động. Cho nên truyền thuyết nói Quán Âm ngôi ngay ngăn nguy hiểm trong hang động 
để cứu giúp chúng sinh. Nêu do sức niệm Quán Âm này thời có thê tiêu tan độc khi ây, 
cho nên vẽ tượng Quán Âm này đại đa sô chọn tư thế ngôi ngay ngắn trong hang động. 
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19_ Năng Tĩnh Quán Âm: Đứng lặng hôi lâu trên mỏm núi bên cạnh biến, tác 
tướng yên tịnh, 

Hoặc có người cho răng Tôn nảy tượng trưng cho đoạn văn trong Phẩm Phố 
Môn “Giả sử chiếc thuyền bị gió lớn thôi tấp vào nước Quỷ La Sát, nếu (rong đó có 
một người xưng tụng danh hiệu Quản Âm Bồ Tút thì các người kia đêu được giải thoát 
nạn Quỷ La Sát”. 
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20_ A Nậu Quán Âm: A Nậu tức là A Nậu Đạt Trì, lại gọi là A Nậu Đại Tuyên, 
dịch là Vô Nhiệt Trí (ao không có sự nóng bức). Hình Bô Tát này là ngôi trên tảng đá 
gối trái dựng thăng bắt chéo nhau, hai tay giao nhau, ngắm nhìn xa xa trên mặt biến. 

Có người cho răng Tôn Tây tượng trưng cho đoạn văn trong Phẩm Phố Môn: 
“Nếu có người ở trên biên gặp phải Rông, Cá, các Quỷ, nạn lớn thời do sức niệm 
Quán Âm này thời có thê miễn trừ hiêm họa của sóng gió” 
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21_ A Ma Đề Quán Âm: Tức là Vô Úy Quán Âm. Hình tượng ấy có màu thịt 
trăng, có 3 con mặt và 4 cánh tay, cối con Sư Tử trăng, toàn thân tràn đây lửa rực, mặc 
áo Trời, anh lạc....đại biểu cho việc trang nghiêm; diện mạo từ bị, trạng thái chuyên 
tâm chăm chú nhìn về bên trái. 

Nhưng tư thế hiến bày trong 33 Quán Âm này là ngôi trên tảng đá gối trái dựng 
thăng bắt chéo nhau, hai tay để trên đâu gối. 

Có người cho răng Tôn này tương đương với hóa thân Tỳ Sa Môn của Bồ Tát 
Quán Âm 
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22_ Diệp Y Quán Âm: Ngồi ở đám cỏ trên tảng đá, có người cho răng Tôn này 


tương đương với hóa thân Đề Thích của Bồ Tát Quán Âm 
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23_ Lưu Ly Quán Âm: Biệt danh là Cao Vương Quán Âm. Cỡi một cánh Sen 
nổi nhẹ trên mặt nước, hai tay nâng cái bình Lưu Ly. 

Có người cho răng Tôn này tương đương với hóa thân Tự Tại Thiên của Bô Tát 
Quán Âm 
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24_ Đa La Tôn Quán Âm: Lại gọi là Cứu Độ Mẫu Quán Âm, tư thế toàn thân 
đứng thăng cỡi trên mây. 
Có người cho rằng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn trong Phẩm Phố Môn 
Hoặc bị oảän tặc vây 
Cẩm đao kiểm hãm hại 
Do sức niệm Quản Âm 
Chúng đêu sinh lòng lành 
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25_ Cáp Lợi Quán Âm: Bồ Tát ngôi trong con sò cho nên có tên gọi như vậy. 

Tín ngưỡng này bắt nguôn từ Triều Đại nhà Đường trở về sau, trong Phi Kinh 
Tạp đã ghi chép. 

Quyền 42, Phật Tổ Thống Ký trong đời Đường Văn Tông năm Khai Thành 
Nguyên ghi chép răng: “Kji vua Đường Văn Tông ăn con sò, dùng tay tách mà không 
mở được, nên đốt hương khấn cầu, bông nhiên con sò biến hiện thành hình tượng Bồ 
Tát. Hoảng Để liên viết chiếu thư cho Chung Nam sơn Đuy Chính 1, hiện Sư hỏi 
Hguyễn nhân việc này. Sau đỏ liền chiếu cáo cho chùa chiên (rong thiên hạ lập tượng 
Quản: Âm ”. Đây là nguôn gốc về sự tín ngưỡng Cáp Lợi Quán Âm rất phô biên vì ngư 
dân rất sùng bái và tín ngưỡng. 

Trong quyền 2 “Phật Tượng Đồ Hồi” cho rằng Tôn này tương đương với hóa 
thân Bồ Tát của Bô Tát Quán Âm 
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26_ Lục Thời Quán Âm: Lây ý Đại Bi thâm sâu, ngày đêm sáu thời thường 
thương sót hộ niệm chúng sinh, cho nên gọi là Lục Thời Quán Âm. 

Trong phân 2 “Đại Đường Tây Vực Ký” nói: Từ phía trước Bắc Ấn Độ “hợp 
sáu thời là một ngày một đêm ”, từ sáng đến tôi một ngày lại chia ra làm sáu thời, mà 
một năm còn chia làm “Tởi nóng vừa, thời nóng dữ, thời mùa mưa, thời cáy có mọc 
um tàm, thời 1E lạnh, thời lạnh đữ”, nhần đây một năm cũng gọi là sảu thời, cho nên 
“Lục Thời Quán Âm” cũng giải thích là “Thường Thị Chúng Sinh Quán Âm”. 

Hình tượng thông hành ở thế gian là cầm cái rương kinh Phạn chứa Lục Tự 
Chương Cú Đà La Ni, tụng Đà La Ni này thì được thoát khỏi quả khô của sáu nẻo, 
được sáu diệu môn, chứng sáu căn tương ứng. 

_— Có người cho răng Tôn này tương đương với hóa thân Cư Sĩ của Bồ Tát Quán 
Am 





S9 


27 Phố Bi Quán Âm: Tay cảm Pháp Y rũ xuông phía trước, đứng ở trên núi 
cao to chính là Từ Bi của Quán. Âm thương sót phố cập tất cả chúng sinh, Từ Bi ấy 
rộng khắp ba ngàn Đại Thiên Thê Giới. 

Có người cho rằng là Tôn này tương đương với hóa thân Đại Tự Tại Thiên của 
Bồ Tát Quản Âm. Đại Tự Tại Thiên chính là vị thân tôi cao của ba cõi, dùng uy đức 
thù thắng ấy chiếu khắp tật cả, mà phối hợp với Từ Bi phô biến bình đẳng của Quán 
Âm cho nên gọi là Phố Bi Quán Âm. 
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28_ Mã Lang Phụ Quản Âm: Tương truyền vào Triệu Đại nhà Đường, Bồ Tát 
hóa thân làm một cô gái rất xinh đẹp. Vì muôn khiến Đại Chúng phát tâm siêng năng 
học Phật, nên dùng hình thức người nào tụng Kinh nhiêu sẽ làm vợ của người ấy. Sau 
đó y theo lời ước hẹn nhận lời làm vợ của một thanh niên họ Mã, cho nên mới có tên 
øọI như vậy. 

Có người cho răng Tôn này tương đương với hóa thân Phụ Nữ của Bồ Tát Quán 
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Hoặc có hình tượng Mã Lang Phụ Quán Âm là tay phải cầm quyên Kinh Pháp 
Hoa, tay trái cầm cải đâu lầu có hình người nữ. 
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29_ Hợp Chưởng Quản Âm: Đứng trên đài Hoa Sen, làm tư thế chấp tay lại, 
dùng hai bản tay chấp lại ở giữa rỗng cho nên có tên gọi như vậy. 
Hoặc cho răng Tôn này tương đương với hóa thân Bà La Môn của Bỏ Tát Quán 
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30_ Nhất Như Quán Âm: Ngôi trên tòa Hoa Sen ở trên mây, dựng đứng gỗi trái 
làm tư thế giáng phục lôi điện. 
Hoặc cho răng là Tôn này tượng trưng cho đoạn văn trong Phẩm Phố Môn 
Mây sâm nô, sét đánh 
Tuôn mưa đá, mưa lớn 
Do sức niệm Quán Âm 
Nên liên tiêu tan cả 
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31_ Bất Nhị Quán Âm: Tượng ấy là hai tay bắt chéo nhau, cỡi một chiếc lá sen 
nỗi trên mặt nước. 

Hoặc cho rằng Tôn này tương đương với hóa thân Chấp Kim Cương Thân của 
Bỏ Tát Quán Âm. Chấp Kim Cang Thân này là vị Thân thủ hộ của Đức Phật, Thân Hệ 
Tích này vốn là Hệ Bản Tích, nghĩa là không hai nên gọi là Bât Nhị Quán Âm. 
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32_ Trì Liên Quán Âm: Ngôi cỡi trên chiếc lá Sen, hai tay cầm cọng Sen. 
Hoặc cho răng Tôn này tương đương với hóa thần Đông Nam, Đồng Nữ của Bô 
Tát Quản Am 


_..Rg” TT 
“ 





thê làn 





—rr=g n” 
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33. Sái Thủy Quán Âm: Tay phải cầm Sái Trượng hoặc cành Dương Liễu, tay 
trái cảm cái bình đề tưới nước, tác tướng tưới nước Cam Lộ. 
Hoặc cho rắng Tôn nảy tượng trưng cho cầu văn trong. Phẩm Phổ Môn “Nếu có 
người bị nước lớn cuốn trôi, hể xưng niệm danh hiệu Ngải liên gặp chỗ cạn ””. 
Hoặc có một thuyết cho răng Tôn này tượng trưng cho đoạn văn là: 
Lòng Bi như sấm chớp 
Y lành diệu tựa máy 
Tuôn mưa nước Cam Lộ 
Dứt trừ lửa phiên não 
Sái Thủy là một loại nước thơm dùng đề rưới rảy, niệm tụng ân từ, ø1a trì pháp 
tu tịnh hóa, dựa vào ý nghĩa của “ Dùng tính sạch sẽ của hương thơm giới luật hòa hợp 
VỚI tính sạch sẽ của nước Từ BI tƯưới khắp Tĩnh sạch sẽ Tám Địa Pháp CIới của chúng 
sinh ” đê thị hiện nước rưới rảy. Hiện tại Mật Giáo vẫn hành Pháp này. Như vậy dùng 
nước tưới rảy để khai phát tất cả Phật Tính của chúng sinh, chính Sái Thủy này là thệ 
nguyện của Quán Âm. 





IÍ 
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_ 33 Thể Quán Âm này còn được minh họa như sau: 
l_ Dương Liêu Quán Am: 





2_ Long Đầu Quán Âm: 
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3_ Trì Kinh Quán Âm: 





0S 


5_ Du Hý Quán Âm: 
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7 Ngọa Liên Quán Âm: 
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án Am: 


zƑ 


Qu 


9_ Thi Lạc 





án Am: 


sư Lam Quá 
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11 _ Đức Vương Quán Âm: 
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13_ Nhất Diệp Quán Âm: 





14_ Thanh Cảnh Quán Âm (hay Thanh Đầu Quán Âm): 
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15_ Uy Đức Quán Âm: 





1ó _ Diên Mệnh Quán Âm: 
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17_ Chúng Bảo Quán Âm: 
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19_ Năng Tĩnh Quán Âm: 





20_ A Nậu Quán Âm: 





Quán Âm: 


ề 


21 AMaÐ 





Ẩm: 


Lự£ 


p Y Quản 


22_ Diệ 
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23_ Lưu Ly Quán Âm: 





24_ Đa La Tôn Quán Âm: 
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25_ Cáp Lợi Quán Âm: 
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27 Phố Bi Quán Âm: 





29_ Hợp Chưởng Quán Âm: 





30_ Nhất Như Quán Âm: 





II 


31_ Bất Nhị Quán Âm: 
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ủy Quán Âm: 


.- 


33 SáiTh 
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2. Nam mô nhất niệm Tâm vô quái ngại, Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải 
nguyện. 





[15 


ô 


` 


„ U Minh Giới, Quán Am Như Lai tâm thanh cứu kh 


^ 


I1ó 


à 


3. Nam mô tru Ta B 





4. Nam mô hàng Tà Ma, trừ Yêu Quái, Quán Âm Như Lai, năng trừ nguy hiểm 
nguyện. 
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5. Nam mô thanh tịnh bình thùy Dương Liễu, Quán Âm Như Lai Cam Lộ sái Tâm 
nguyện. 
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6. Nam mô Đại Từ BI, năng Hỷ Xả, Quán Âm Như Lai, thường hành bình đăng 
nguyện. 
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7. Nam mô trú đạ tuân vô tốn hoại, Quán Âm Như Lai thệ diệt Tam Đồ nguyện. 
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$. Nam mô vọng Nam nham, cần lễ bái, Quán Âm Như Lai, già tỏa giải thoát 
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inh 
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du khô hải, Quán Am Như Lai 
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09. Nam mô tạo Ph 
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10. Nam mô tiền Tràng Phan, hậu Bảo Cái, Quán Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây- 
Phương nguyện. 
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II. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quán Âm Như Lai, Di Đà thọ ký 
nguyện. 
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TỒN TƯỢNG QUÁN ÂM TRONG MẬTT GIÁO 


_ Trong hệ thông Thuân Mật của Mật Giáo thì Đức Quán Thế Âm Bỏ Tát được 
nhận định qua nhiều hình tượng và danh từ khác nhau. 

*) Căn cứ vào Kim Cương Giới Man Đà La (Vajra-dhatu-Mandala) thì vị Bồ 
Tát này được nhận biết dưới danh hiệu Kửn Cương Pháp Bồ Tát (Vajra-dharma 
Bodhisatva) là một trong bốn vị Bồ Tát thân cận của Đức Phật A DI ĐÀ (Amitäbha: 
Võ Lượng Quang) ở phương Tây. 





Tôn này được sinh ra từ Trí Tự Tại Vô Nhiễm của tất cả Như Lai nên nói rằng 
vị Bồ Tát này và Đức Phật A DI ĐÀ nguyên chỉ khác nhau về Nhân Quả, hễ tìm được 
Bản Giác tức đông với Vô Lượng Thọ xong do Bản Thệ nên thị hiện thành Bồ Tát Đại 
Bi. 

Tâm chú của Tôn này là: “OM _ VAJRA DHARMA._ HRIH” và câu xưng tán 
là: “Nam mô Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn Kim Cương Pháp Bồ Tút đẳng xuất 
sinh tận hư không biến pháp giới nhất thiết Bà La Mật Bô Tát Ma Ha Tút °. 

Chân Ngôn xưng tán Công Đức của Tôn này là 

“VAJRADHARMA SUSATVA ARTHA VAJRA PADMA 
SUSUDDHAKA LOKESVARA  SUVAJRAKSA  VAJRA NETRE 
NAMOSTUTE” 

Trong Nhiếp Chân Thật Kinh phân thượng thì ghi nhận Tôn này là Kim Cương 

Nhãn Bồ Tát (Vajra-caksu-bodhisatva). 


*) Căn cứ vào Thai Tạng Giới Man Đà La (Garbha-dhätu-mandala) thì vị Bồ 
tát này được an vị trong các viện: Trung Đài Bát Diệp viện, Biến Tri viện, Quán Âm 
viện, Thích Ca viện, Văn Thù viện, Hư Không Tạng viện, Tô Tất Địa viện. Tùy theo 
vị trí được an lập, vỊ Bồ Tát này biều thị cho các phẩm Đức khác nhau. 

+ Trong Trung đài bát diệp Viện: VỊ Bồ Tát này biêu thị cho Tịnh Đức là Đức 
thứ tư trong 4 Đức Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Hoặc biêu thị cho hạnh chứng ngộ Tâm 
Bồ Đề là một trong 4 hạnh của Như Lai là Phát Tâm Bồ Đề, Tĩnh Tâm Bồ để, Chứng 
Ngộ Tâm Bồ Đẻ, Nhập Tâm Bỏ Đề 

Tôn Hình: Thân hiện màu thịt trăng, tay trái để trước ngực thành Thí Vô Úy Ấn, 
tay phải cầm hoa sen, đầu đội mão báu, trên mão có Vô Lượng Thọ Như Lai 
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Tôn này có Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương 


+ Trong Biển Tri Viện: VỊ Bồ tát này được nhận biết qua danh hiệu Chuẩn Đề 
Phật Mẫu (Cuñdhe-buddha-maätr) biểu thị cho Tĩnh Đức và là Mẫu của tất cả các Tôn 
thuộc Liên Hoa Bộ trong PHẬT BỌ. 

Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu với thân màu trắng vàng, ngôi Kiết Già trên hoa 
sen, thân tỏa hào quang tròn có dính hạt thóc nhẹ như áo của l0 Ba La Mật Bỏ Tát, 
phía trên bên dưới đều tác mảu trăng. Lại góc áo khoác ngoài (Thiên Y) có quân anh 
Lạc, đội Mão Trời, cánh tay đều đeo vòng xuyến. Đàn Tuệ (2 bàn tay) đều đeo vòng 
báu. Mặt Tượng ấy có 3 mắt, 18 cánh tay. 

Hai tay bên trên tác tướng Thuyết Pháp 

Bên phải: Tay thứ hai tác Thí Vô Úy, tay thứ ba cầm cây Kiếm, tay thứ tư cầm 
vòng hoa báu, lòng bàn tay thứ năm cầm Cụ Duyên Quả, tay thứ sáu câm cây Búa, tay 
thứ bảy cầm Móc Câu, tay thứ tám cầm chày Kim Cương, tay thứ chín cầm Tràng Hạt. 

Bên trái: Tay thứ hai cầm cây Phướng báu Như Ý, tay thứ ba cầm Hoa Sen 
hông hé nở, tay thứ tư cầm Quân Trì, tay thứ năm cầm Sợi Dây, tay thứ sáu cầm Bánh 
Xe, tay thứ bảy cầm Thương Khư (Sañkha: Vỏ ốc), tay thứ tám cầm Hiên Bình, tay 
thứ chín câm rương Kinh Bát Nhã” 





Tôn này có Mật Hiệu là Tôi Thắng Kim Cương 
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+ Tựi Quán Âm Viện: Vị Bồ Tát này biểu thị cho Đức Giải Thoát là một trong 
3 Đức của Niết Bàn là Pháp Thân Đức, Bát Nhã Đức, Giải Thoát Đức. 
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, đầu đội mão báu. trên mão có Đức Vô Lượng Thọ 
Như Lai, tay trái câm hoa sen đỏ, tay phải hơi co các ngón tay cầm một cánh hoa sen 
làm dạng bóc mở hoa sen, ngôi trên tòa hoa sen. 





Đức Vô Lượng Thọ Phật trong mão báu biểu thị cho Quả cuối cùng của Hạnh 
Liên Hoa, tức là Trí Phương Tiện Phố Môn của Như Lai 

Hoa sen đỏ ở tay trái biểu thị cho Tâm sen (liên tâm) Bản Giác của chúng sinh bị 
vô minh phiên não ràng buộc che lấp trong vô lượng kiếp, chắng thể hé nở cho nên bị 
chìm đắm trong biên khô. 

Tay phải làm thê bóc hoa tượng trưng cho ý nghĩa: dùng Công Đức Đại Bi làm 
phương tiện để giải trừ sự Vô Minh mê vọng và giúp cho Tâm sen của chúng sinh tự 
hé nở, tức là giác ngộ được Bản Tâm thanh tịnh vốn có của mình 

Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương, Bản Tịnh Kim Cương 


+ Trong Văn Thù Viện: Vị bồ Tát này biểu thị cho Đức Quyền Trí 
Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngửa lòng bản tay 
úp trên đùi phải, ngôi trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương 
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+ Trong Thích Ca Viện: Vị Bồ Tát này biểu thị cho Đức Chân Tướng - 
Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay phải câm cây phât trăng, tay trái chông eo, 
đứng thăng trên hoa sen. 





Mật Hiệu là: Thanh Tịnh Kim Cương , hoặc Chính Pháp Kim Cương 


+ Trong Hư Không Tụng Viện: VỊ Bồ Tát này được nhận biết qua danh hiệu 
Thiên Thủ Quán Thế Âm, biểu thị cho Đức Pháp Tài. 

Tôn Hình: Thân có 27 đầu mặt, một ngàn cánh tay trong đó có 40 tay cầm khí 
trượng. Ngôi trên hoa sen báu. 
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+ Trong Tô Tất Địa Viện: Vị Bồ Tát này được nhận biết qua danh hiệu Thập 
Nhất Diện Quán Thế Âm, biểu thị cho dụng của TỪ BI 

Tôn Hình: Thân có 4 cánh tay, ngôi xếp băng trên Hoa Sen, hai bên mặt chính 
đều có 1 mặt, bên trên có 5 mặt, lại ở trên nữa có 3 mặt, hợp với mặt chính nên thành 
11 mặt. Bên phải tay thứ nhất Kết Thí Vô Ủy Ấn, tay thứ hai cầm Tràng Hạt. Bên trái 
tay thứ nhất cầm Hoa Sen, Tay thứ hai cầm bình Quân Trì. 








\ N7 
Ngoài ra trong Thai Tạng Giới Man Đà La còn liệt kê thêm nhiêu vị Quán Âm tu 
tri Pháp Quản Am. 
L] Trong Quán Am Viện: 
—_ Bạch Y Quán 4m (Pandara-vasin) 
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Tôn này trú ở tâm Bỏ Đề trăng tịnh nên xưng là Đại Bạch Y Quán Âm, Bạch Xứ 
Tôn Bồ Tát, Bạch xứ Quán Âm, Bạch Y Quán Tự Tại Mẫu. Tôn này biêu thị cho BỘ 
MẪU của Liên Hoa Bộ (Padma Kuläya) hay sinh ra các Tôn thuộc Liên Hoa Bộ. 

Tôn tượng có một mặt hai tay. Tay phải duỗi các ngón ngửa ra hướng xuông 
dưới thành Ân Dữ Nguyện (Varada-mudra) tay trái co lại cầm cảnh hoa sen. 

Ngoài ra còn có tượng 3 mặt 6 tay, phân nhiêu là tượng nuôi con nít nên là đôi 
tượng của những người câu con. Do đó Tôn này còn có tên là Tống Tử Quan Âm 
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Tôn này biểu thị cho sự tu tập Đại Bì trắng tịnh. Tay trái cầm hoa sen biểu thị 
cho Đức thanh tịnh xưa nay, dùng sự tu hành thành tựu Đức ây mà hiên Phật Trí. Tay 
phải đề ngang vai biêu thị cho sự phô hóa chúng sinh. 


_ Cát Tường đại Minh Quán Tự Tại (St1-mahä-vidya-avalokite§vara) 





Tôn nảy biểu thị cho sự chẳng nhiễm sinh tử, trong sạch không nhơ. Tức dùng 
Pháp Môn thanh tịnh vô nhiễm phá trừ sự ưu ám của chúng sinh. Tay trái cầm hoa sen 
biểu thị cho sự thanh tịnh vô câu nhiễm, tay phải dựng đứng chưởng co 3 ngón vồ 
danh, giữa, trỏ sao cho ngón trỏ vịn vào đốt thứ nhất của ngón cái, ngón út duỗi thăng 
chỉ lên trên . 


_ Đại Tùy Câu Bồ Tút (Mahä-pratisarah) 





Tôn này là thân biến hóa của Quán Thế Âm, thường tùy theo sự nguyện câu của 
chúng sinh mà ban cho đây đủ bản nguyện, do vậy mà có tên là Đại Tùy Câu. 

Tôn hình có một mặt § tay, ngôi bán già trên tòa sen. Bên trái : Tay thứ nhứt cầm 
hoa sen, bên trên hoa sen có bánh xe rực lửa, tay thứ hai cầm Kinh Bát Nhã Ba La Mật 
Đa, tay thứ ba cầm cây lộng Như Ý, tay thứ tư cầm vòng dây. Bên phải : Tay thứ nhất 
ngửa chưởng cầm Chày Tam Cổ đặt năm ngang, tay thứ hai cầm cây kích có 3 lưỡi, 
tay thứ ba cầm cây búa, tay thứ tư cầm cây kiêm. 
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_ Mã Đầu Quán Ẩm (HayagrTva-avalokite§vara) 





Tôn này là một hiện thân của Quán Thế Âm với hình dáng to lớn , tóc dựng đứng 
lên, đôi mắt đây phẫn nộ. Tôn tượng có 3 mặt, mỗi mặt có 3 mắt. Hiện tướng lộ 2 nanh 
cong lên hai bên mép miệng. Trên đỉnh trán của mặt chính có hình vị Hóa Phật, và đội 
đâu con ngựa ngay giữa đỉnh. Do đó Tôn này có tên là Quán Âm Đầu Ngựa (Mã Đầu 
Quán Âm ). 

Tôn này có đây đủ tính cách của một vị Minh Vương nên được kế vào § đại 
Minh Vương (Mahã-vidya-räja) và gọi là Mã Đầu Minh Vương (HayagrTva-vidya- 
räja). Tôn này do nhân Đại Bi nên không trú ở Niết Bàn mà trụ trong cảnh giới Vô 
minh để đoạn tận các nẻo ác. Nói cách khác, Quán Thế Âm hiện thân Mã Đâu là để 
tượng trưng cho sức tinh tiễn của các vị Bồ Tát không bao giờ ngưng nghỉ ở bất cứ 
chỗ nào trong vòng sinh tử , cương quyết anh dũng đánh dẹp vô minh khổ não chăng 
kê đến thân mệnh mình. Vì thế Tôn này có mật hiệu là Tần Tốc Kim Cương 

Lại nữa, Quán Thế Âm hiện thân Mã Đầu để biểu dương sức mạnh có thê nuốt 
được tất cả lửa dữ của Chúng Sinh nên Tôn nảy còn có Mật Hiệu là Hám Thực kim 
Cương (Khada ValJra) 


_ Bất Không Quyễn Sách Quán Âm (Amogha-päsa) 

Tôn tượng có 3 mặt 4 tay, mỗi mặt có 3 mắt . Mặt chính diện màu thịt, mặt bên 
phải màu xanh, mặt bên trải màu đen . Ba mặt biểu thị cho 3 Đức. Bên trái : Tay thứ 
nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm dây lụa, bên phải : tay thứ nhất cầm tràng hạt, tay 
thứ hai cầm bình Quân Trì. 





_ Như Ý Luân Quán Âm (Cintamani-cakra-avalokite$vara) 





Tôn nảy trụ ở Như Ý Bảo Châu Tam Muội, chuyên Pháp Luân cứu độ chúng 
sinh trong lục đạo thoát khỏi khổ não và hay làm cho tất cả chúng sinh được thành tựu 
ước nguyện, vì thế Ngài được hợp xưng là Cứu Khổ Cứu nạn Cứu Thế Bồ Tát 

Tôn này có 6 tay, toàn thân màu vàng, trên đầu kết báu quanh đỉnh tóc biêu thị sự 
trang nghiêm. Trong mão có Đức Phật A Di Đà trụ tướng thuyết pháp. 

Bên phải: tay thử nhất nâng mặt làm dạng suy tư biểu thị cho sự mẫn niệm chúng 
hữu tình, tay thứ hai cầm báu Như ý biểu thị cho sự làm mãn túc ước nguyện của tât 
cả chúng sinh. Tay thứ ba cầm Trảng hạt biểu thị cho sự cứu khô chúng sinh. 

Bên trải: Tay thứ nhất duỗi thắng xuống ấn núi Quang Minh biểu thị cho sự 
khiến chúng sinh chắng dao động Tín hạnh, tay thứ hai cầm hoa sen biểu thị cho sự 
hay trừ các phi pháp, tay thứ ba cầm bánh xe biểu thị cho sự chuyên pháp Vô Thượng. 

Tôn này thường dạo chơi trong lục đạo, dùng phương tiện Đại B1 giải trừ các khổ 
não cho chúng sinh. 


_ Bị Diệp Y Quán Âm (PalaäsambärT, hay Parna-§avari) 





Tôn này là một thần biến hóa của Quản Thế Âm, chuyên trừ các loại bệnh tật, 
câu trường thọ, đảo bệnh, an trần phòng ôc. Tôn này có 2 tay: Tay trải câm dây lụa, tay 
phải cầm hoa sen mới nở. 


_ Đa La Bồ Tát (Tarä-bodhisatva) 





Tàrã là con mắt hay con mắt tĩnh diệu. Tôn này là một thần Hóa Hiện của Quản 
Thế Âm được sinh ra bởi ánh quang minh phóng ra từ mắt của ngài. Tôn này luôn nhìn 
tật cả chúng sinh giông như bà mẹ hiên theo dõi chăm sóc con thơ. Mục đích của Ngài 
là cứu độ chúng sinh ra khỏi biển khô sinh tử. Do chủ về hai Đức Đại Bỉ và Giáng 
Phục nên Tôn này được xem là Phật Mẫu của Liên Hoa Bộ. 

Tôn hình có hai tay chắp lại để ngang ngực, trên đỉnh đầu hiện Đức Phật A Di Đà 
đang trụ Tướng Thuyết Pháp. 


Một Hóa Thân của Thánh Mẫu Tarä là Tỳ Lý Câu Đê Bộ Tát (Bhrkufi) 





Tôn này là chủ về sự kính vâng theo Pháp Cứu Độ thanh tịnh và nhằm chặn đứng 
sự tàn phá của Trí Đại Không (Mahä-$ũnya-jñäna) để hoàn thiện phước báu Diệu 
Hữu. Tôn hình có búi tóc hình mũ giống như đất giữ gìn vạn vật , chung quanh kết bởi 
các báu, chính giữa có hình Đức Phật A Di Đà trụ tướng Thuyết Pháp . Điều này biểu 
thị cho sự kính vâng theo Trí Tuệ Phố Môn (Višva-mukhe-jñäna)của Như Lai đề hoàn 
thiện Phước Đức. 
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Thân hình có 4 tay. Bên phải: Tay thứ nhất rũ xuống thành Ân Dữ Nguyện , tay 
thứ hai co ngửa lên cầm Tràng hạt. Bên trái: tay thứ nhât co lên câm hoa sen, tay thứ 
hai câm Bình Quân Trì. 


_ Thúy Cát Tường Bồ Tút (Arya-Udaka-$rT-bodhisatva ) 





Tôn này được xem là quyến thuộc của Đa La Bồ Tát. Tôn hình màu vàng lợt, tay 
trải dựng đứng bàn tay, co 3 ngón: cái, trỏ, g1ữa lại, cầm hoa sen mới nở biểu thị cho 
phương tiện Đại Bi hay làm cho muôn điều lành tốt đẹp thêm lên. Tay phải duỗi các 
ngón xuống dưới thành Ấn Dữ Nguyện biểu thị cho sự làm thỏa mãn các nguyện của 
chúng sinh. 


L]ÏTrong Hư Không Tạng Viện 
_ Phản Nộ Câu Quản Tự Tại Bồ Tát (Amogha-krodhanku$a-rala 
AvalokIte§vara: Bât Không Phân Nộ Câu Vương Quán Tự Tại) 





Tôn hình có 3 mặt 4 tay, mỗi mặt có 3 mắt, trên trái mỗi mặt có một vị Hóa Phật 
đỉnh đầu có một vị Bô Tát ngôi Kiết già, hai tay cầm hai cây kiếm. Bên phải: Tay thứ 
nhất co lên cầm Phẫn Nộ Tam Xoa Câu, tay thứ hai co cánh tay duỗi ngửa các ngón 
hướng xuống. Öên trải: tay thứ nhất co lên cầm hoa sen, tay thứ hai duỗi ngửa cầm dây 
lụa. Tôn này chủ VỀ Sự hàng phục ma chướng. 
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_ Bất Không Câu Quán Tự Tại (Arya-amoghanku$a Avalokite§vara: Thánh Bất 
Không Câu Quản Tự Tại) 





Tôn hình có 3 mặt 4 tay, mỗi mặt có 3 mắt, trên mỗi đỉnh trán có một vị Hóa 
Phật, hai mặt hai bên màu xanh. Bền phải: tay thứ nhất nâng cảnh tay cao lên cầm 
Tam Cô Câu, tay thứ hai rũ ngửa cầm Tam Cô Xử (chày Tam Cổ). Bên trái tay thứ 
nhất co lại câm hoa sen bên trên có móc câu, tay thứ hai hạ xuống dựng đứng bản tay 
cầm vòng dây (Luân sách). Tôn này chủ về sự Câu Triệu, dẫn nhiếp chúng sanh vào 
Phật Đạo. 


Ngoài các mục ghi trên đây. Phật giáo còn ghi nhận thêm 4 vị Bồ Tát Đa La tu trì 
thành tựu Pháp Quản Am là: 
@ Thanh Cảnh Quán Am (Nilakanth1) 
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Tôn này có 3 mặt 4 tay hoặc một mặt 2 tay. Tâm Chú của Tôn này chính là bài 
Đại Bi Tâm Đà La Ni được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian. Niệm Tôn này có thê 
giải thoát được tât cả sự sợ hãi ách nạn. 

@ Hương Vương Quán Âm (Gandha-räja Avalokite$vara ) 

Tôn nảy có 2 tay. Tay phải duỗi trên gối thành tay Thí Vô Ủy, tay trái co khuỷu 
tay câm hoa sen. Tôn này hay giáng mưa Cam lộ bồ thí cho chúng sinh trong 5 nẻo. 





\©7Z// 





® A Ma Tai Quán Âm (Avatai Avalokite§vara ) 

Tôn này có tên là Vô Úy Quán Tự Tại (Abhayam Avalokite$vara). Tôn tượng 
có 3 mắt 4 tay ngôi trên lưng con sư tử trắng. Niệm Tôn này có thể mãn túc các 
nguyện, đặc Túc Mệnh Trí, được chúng sinh yêu quý, chứng đặc Tất Địa. 
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@® Thủy Nguyệt Quán Âm (Udaka-candra Avalokite$vara) 

Tôn này có hai tay, tay trái cầm báu Như Ý, tay phải kết ân Dữ Nguyện . Tôn 
này đông thê với Thủy Cát Tường Bồ Tát. Niệm Tôn này có thê đây đủ tất cả ước 
nguyện một cách mau chóng. 
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_ Truyện thống Tây Tạng thường xưng tán câu Chú Lục Tự Tại Minh, phụng thờ 
Tôn Tượng Tứ Thủ Quán Âm (Tôn này được xem là thân biến hiện của Lục Tự Đại 
Minh, nên còn có tên gọi là Lục Tự Đại Minh Quán Âm) và cô gắng tu hành theo ý 
nghĩa của Tôn Tượng này. 
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Mật Giáo Tây Tạng còn thờ phụng Quán Thê Âm Bồ Tát qua Tôn Tượng Tam 
Thánh với Đức Phật Vô Lượng Thọ (Amitayus) ở chính giữa, bên phải là Kim 
Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pani: Thân phẫn nộ của Đại Thế Chí Bỏ Tát) biểu thị cho 
Trí Tuệ, bên trái là Liên Hoa Thủ Bồ Tát (Padma-päni, tức Quán Âm Bồ Tát) biểu thị 
cho Từ Bì 





Ngoài ra còn có Tôn Tượng Quán Âm Tam Thánh với Đức Tứ Thủ Quán Âm 
Bồ Tát ở chính giữa biêu thị như vị Thân Hộ Mệnh chồng lại mười ách nạn, thú dữ, 
giặc cướp... Bên phải là Đa La Bồ Tát (Tarä) biểu thị cho Từ Bi, bên trái là Tỳ Câu 
Chỉ Bồ Tát (Bhrkuf) biểu thị cho Trí Tuệ. 
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SÁU LOẠI TỒN TƯỢNG QUÁN ÂM 


1_ Hóa Tôn địa ngục là Thánh Quán Âm (Arya Avalokitasvara) 


ch 
"m = Ị  Ñ 
ch c—n x- : m 
P LÍ. n ` 
TU hà _- 
rấI Ï m~ Ề Ì ƒ 
gi, Ị i D I | 
Bo -ÍP, xiên GB Ly l 
ÿ tán So ru 
Ả Tứ Air F-j r 
ñ hi AI dự nà 'Ñ_.r _—. 
TY : ẤN, Ỉ » 
AE “SN ro Q, _ ` : 
Ân lơ ˆ - 
.~ — _ J= +5 I Tu A- 
, _.=. w s.. .LẰ.. 
:n =3 LÍ P- kì _. 1Ắ l . 
Ủ 
z "` ° 
j , . 5- 
”..'W 
<8 L — A.. 
` _[ 5 
vợt 
M b E | 
, Mã 
: ' Si {: bổ 
P : lì 
, h l 
x ẳ XÃ: - 
T) 
l4 . h 
Ũ . | 
" , h “j 1 
'Ị Tụ R ỉ 
ạ LÍ 
1 l.c 
, F. ' 
ø : H 
b. 


Mu 


n l k Ð n ST ¬ ữ 
| Ẵ . s cÍ HE 
ủ ï  =rN ác 5 
[ k kì - : Ta l» 
 = 


vn ý r" 


=- , s 
_`A 





14I 


3_ Hóa Tôn Súc sinh là Mã Đầu Quán Âm (Hayagriva Avalokitasvara) 





4 Hóa Tôn Tu la là Thập Nhất Diện Quán Âm (Eka-dasa-mukhe 
Avaloklitasvara) 
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5_ Hóa Tôn Nhân gian là Bất Không Quyến Sách Quán Âm (Amogha-pä§a 
AvalokItasvara) 





6_ Hóa Tôn Thiên giới là Như Ý Luân Quán Âm (Cintämani-cakra 
AvalokItasvara) 
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Hệ Đông Mật của Nhật Bản thì thay Bất Không Quyên Sách Quán Âm băng 
Chuân Đê Quán Am (Cundhe Avalokitasvara) 





Hệ khác thì gộp chung các vị lại thành 7 vị Quán Âm. 
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108 HÌNH THỨC CỦA QUÁẢN TỰ TẠI 
Anh Văn: JAMPA-NAMŒYAL, trích từ Benoytosh Bhattarvva,. THE INDILAN 
BUDDHIST ICONOGRAPHY (1955) 
Việt dịch: HUYEN THANH 


1_ HayagrTva-Lokesvara (Mã Đâu-Thế Tự Tại) 





2_ MolJaghañJabala-Loke$vara 





145 


4_ HarthariharI-vahana-Loke$vara 
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7_ Anandadi-Loke§vara (Hoan Hỷý Thí-Thê Tự Tại) 
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_ Kamandalu-Loke$vara (Tịnh Bình-Thế Tự Tại) 
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13_ Sukhavati-Loke§vara (Cực Lạc-Thế Tự Tại) 
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__ 15_ Mayajalakramakrodha-Loke$vara (Huyễn Hoá Võng Phương Kế Phẫn Nộ- 
Thê Tự Tại) 
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16_ Sugatisandarsana-Lokesvara (Thiện Thú Đặc Kiến-Thê Tự Tại) 
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19 Trilokasandarýana-Lokesvara (Tam Thế Đắc Kiên-Thê Tự Tại) 





[51 


22_ Manipadma-Loke§vara (Như Ý Bảo Liên Hoa-Thế Tự Tại) 





24_ Pupala (2)-Lokešvara 
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25_ UtnautI (?)-Loke$vara 
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28_ Acata-Loke$vara 
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31_ Säkyabuddha-Loke§vara (Năng Nhân Giác-Thế Tự Tại) 





32 Sanfasi Loke§Vvara 
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33. Yamadanda- Loke§vara (Diêm Ma Trượng-Thế Tự Tại) 
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34_ Vajrosnisa- Loke§vara (Kim Cương Đỉnh-Thê Tự Tại) 





35_ VaJrahuntika- Loke§vara 
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37_ Karandavynha- Loke§vara (Bảo Trang Nghiêm-Thế Tự Tại) 





38_ Sarva-nivarana-viskambhT- Loke§vara (Trừ Nhất Thiết Cái Chướng-Thế Tự 
Tại) 
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40_ Pratibhanaka-kita- Lokesvara (Biện Tích-Thế Tự Tại) 
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43 Candraprabha- Loke§vara (Nguyệt Quang-Thê Tự Tại) 
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46_ Sägara-mati- Loke§vara (Hải Tuệ-Thế Tự Tại) 
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49_ Akãéagarbha- Loke§vara (Hư Không Tạng-Thê Tự Tại) 
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52_ SrstIkanfa- Loke$vara 
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55_ MaharatnakTrt- Loke§vara (Đại Bảo Xưng-Thế Tự Tại) 
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58_ Maharatnakula- Lokesvara (Đại Bảo Bộ-Thế Tự Tại) 





59_ Mahapatala- Lokeš§vara 
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61_ Mahäcandrabimba- Loke§vara (Đại Nguyệt Luân-Thê Tự Tại) 





63. Maha-Abhayaphalada- Loke§vara (Đại Vô Uý Quả-Thê Tự Tại) 
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64_ Mahä-abhayakarï- Loke$vara (Đại Vô Uý Tác-Thế Tự Tại) 
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67_ Mahävajradhätu- Loke$vara (Đại Kim Cương Giới-Thế Tự Tại) 





70_ Mahavalranatha- Loke$vara (Đại Kim Cương Tôn-Thế Tự Tại) 
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73 Pindapätra- Loke$vara (Bình Bát-Thê Tự Tại) 


74_ Sarthavaha- Lokešvara 


75_ Ratnadala- Loke$vara 





76_ Visnupäni- Loke$vara (Tỳ Nữu Thủ-Thê Tự Tại) 
HH vs 





78_ Vajrakhanda- Lokešvara 
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79 Acalaketu- Loke§vara (Bất Động Tràng-Thế Tự Tại) 


S0 SirIsara- Lokešvara 
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$2_ HarIvahana- Lokešvara 





$4_ Hartihara- Lokeš§vara 
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85_ Simhanada- Loke§vara (Sư Tử Hỗng-Thế Tự Tại) 
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88 Vajrasattvadhätu- Loke§vara (Kim Cương Tát Đoả Giới-Thê Tự Tại) 
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91_ Vajradhãatu- Lokesvara (Kim Cương Giới-Thế Tự Tại) 
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94_ Cintamani- Loke§vara (Như ÝY Ma Ni-Thế Tự Tại) 
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97_ Visnucakra- Loke§vara (Tỳ Nữu Luân-Thế Tự Tại) 
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99 Visnukantäa- Loke$§vara 
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100_ Vajrasrsta- Loke$vara (Kim Cương Tính Chất-Thê Tự Tại) 
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103 Nityanatha- Lokesvara (Thường Hăng Tôn Thê Tự Tại) 
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106_ Mahasthamapräpta- Loke§vara (Đắc Đại Thê- Thế Tự Tại) 
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THÁNH QUÁN ÂM 


Thánh Quán Âm (Tên Phạn là: AvalokIte§vara) dịch âm là: A Phộc Lô Chỉ Đa 
Thấp Phạt La. Lại xưng là Thánh Quán Tự Tại Bộ Tát, Chính Quán Thế Âm Bồ Tát, 
Chính Quán Âm. Là Bộ Chủ của Liên Hoa Bộ Viện tượng trưng cho Bản Nguyện dùng 
Từ Bi cứu tế chúng sinh. Khi phôi hợp với cứu độ sáu nẻo, đó là Chủ Tôn cứu độ 
chúng sinh ở nẻo Ngạ Quỷ. 

Quán Thế Âm Bồ Tát còn đại biêu cho Tâm Đại Bi của chư Phật, biểu tượng của 
Ngài là hoa sen tượng trưng cho Trí thanh tịnh. 

Nguyên Quán Thế Âm Bồ Tát cùng với Đức Phật A Di Đà chỉ là sự sai khác về 
Nhân và Quả, Ngài là Nhân (Hetu) còn A Di Đà Phật là Quả (Phala), có Nhân ắt có 
Quả, Quả ấy chứng tỏ chẳng trồng rỗng (Amogha:Bất Không) đồng thời biểu thị cho 
tức Nhân tức Quả, hiện bày Lý không hai của Nhân Quả, vì thế trong mão báu của 
Ngài có Đức Hóa Phật A DI Đà và Ngài được xem là Chính Pháp Luân Thân của 
Đức Phật A DI Đà. 

Tôn này biểu thị cho Đức Giải Thoát là một trong 3 Đức của Niết Bàn là Pháp 
Thân Đức, Bạt Nhã Đức, Giải Thoát Đưực. 


Hình tượng Quán Âm Bồ Tát ở Thế Giới Cực Lạc (Sukhavati-dhãtu) có thê biểu 
thị cho tất cả bản vị của Quán Âm. 

Kinh Quán Vô Lượng Thọ ghi răng: “Bồ Tát thân đài tám mươi vạn ức na do 
tha hằng hà sa do tuần, màu da thịt trên thán là mâu vàng tím, trên đính có Đủ tóc, 
trên đâu đội mão Trời có viên ngọc báu Tỳ Lang Già Ma Ni chế thành, đặc biệt là 
rong mão Trời có một Tôn Phật đứng A4 Di Đà Phật cao 25 do tuần. Tướng bạch hào 
giữa hai lông máy đây đủ màu 7 bảu tuôn ra tảm vạn bốn ngàn loại ánh sáng, trong 
mối một ảnh sảng cũng có vô số Hóa Phật, Hóa Bồ Tái. Sau øáy có Hảo Quang trỏn, 
rong Hào Quang tròn có 500 vị Hóa Phật, môi một vị Hóa Phật đếu có 500 Hóa Bồ 
Tái, võ lượng Chư Thiên làm thị giả của Ngài, toàn thân trong ảnh sảng, thị hiện tất cả 
sắc tướng của chúng sinh ở 5 nẻo. Biển hiện tự tại khắp mười phương thể giới. 

Cánh tay của Bồ Tát màu như Hoa Sen hồng, có tắm mươi ức ảnh sáng dùng làm 
anh lạc, trong anh lạc hiện khắp tất cả các việc rang nghiêm. Long bản tay cũng có 
nãm trăm tức mau Hoa Sen 6224 Hai tay: trên môi một đầu HgÓn fay có tam vạn bồn 
ngàn mâu sẵC, mỗi một màu sắc có tắm vạn bồn ngàn ánh sáng, ảnh sáng ấy mêm mại 
chiếu khắp tất cả, dùng tay báu này đề tiếp dẫn chúng sinh. Khi giơ bàn chân lên, dưới 
bản chân có Tướng bảnh xe ngân căm, tự nhiên hóa thành năm tram tc Đải (Hang 
Minh, dưới bàn chân thời có Hoa Kim Cang Ma Ni rải tản tràn đây khắp tất cả mọi 
HƠI `. 

Hình tượng của Quán Âm viên mãn đây đủ, cùng với Đức Phật chắng có sai biệt, 
chỉ có búi tóc trên đỉnh đầu và Vô Kiên Đỉnh Tướng không giông như Đức Phật. 


II 





Vì muốn tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh về thế giới Cực Lạc ở Phương Tây hình 
tượng của Quán Thế Âm Bỏ Tát cũng có cầm Đài Sen Kim Cương. Hinh tượng như 
vậy cũng chăng hạn chê dùng loại tư thế nào, loại tay ấn nào làm định hình mà là thuận 
theo nhân duyên nguyện vọng cần yêu của chúng sinh để thị hiện, cho nên trong Kinh 
Điển khác nhau cũng sẽ vẽ ra Tướng trạng khác nhau. 

Ví như trong Kinh Bất Không Quyến Sách Thân Biến Chân Ngôn ghi nhận 
răng: Quán Âm là vị Hiếp Thị của Đức Phật Di Đà, tay trái cầm Hoa Sen, lòng bàn tay 
phải ngửa lên để trên đùi, ngôi bán già. Chắng qua là trong đó có nói “Trên đỉnh đầu 
có vị Hóa Phật đứng” so với đặc trưng của nhóm thì khác nhau, có thể tính toán là 
tiêu chí để đăng ký của Quán Âm. Tôn Phật đứng này, nói chung đều cho rằng Đức 
Phật A Di Đà cũng tức là Vô Lượng Thọ Như Lai (Amifayus-tathagata). 





Thông thường hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát này được thờ phụng chung với 
Đức Phật A Di Đà và Đại Thê Chí Bô Tát, và được tôn xưng là Tây Phương Tam 
Thánh 





Trong hai giới Thai Tạng Giới và Kim Cang Giới, Thánh Quán Âm được phân 
chia thuộc địa phương khác nhau: Trong Thai Tạng Giới Mạn Trà La được phân biệt 
là Trung Đài Diệp Bát Viện, Liên Hoa Bộ Viện (Quán Âm Viện), Thích Ca Viện, 
Văn Thù Viện.... đều có tên là Quán Tự Tại Bộ Tát. Trong Kim Cang Giới thì gọi 
là Kim Cang Pháp Bồ Tát. Các Ngài đều có đầy đủ các Hình Tượng, Ấn Tướng và 
Tam Muội Gia Hình của mình. 

-) Trong Trung Đài Bát Diệp Viện, Quán Tự Tại Bồ Tát ở góc lây Bắc biểu thị 
cho Hạnh Toàn Thiện Tâm Bồ Đề, tức là giai đoạn chứng ngộ Bô Đề 

Tôn Hình: Thân hiện màu thịt trăng, tay trải đề trước ngực thành Thí Vô Ủy Ấn, 
tay phải cầm hoa sen, đầu đội mão báu. trên mão có Vô Lượng Thọ Như Lai 
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Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: BU (3) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen hé nở hoặc Pháp Trụ Ấn 





Tướng Ấn là Liên Hoa Hợp Chưởng, hay Đà La Ñi Ấn: Còn gọi là Thể Tôn Đà 
La Ni An. Dựa theo VỊ Khai Phu Hoa Hợp Chưởng, co 2 ngón giữa vào trong lòng bản 
tay. B1ê thị cho nghĩa Tông Trì là Thê Tính Pháp Môn 


Chân Ngôn là : 
4W ïÄHï 4£“ §Sqđt{@t 5g ảđ đ4 Tñq đt. ( HẻZ 
47(40* ##{ 4đ #U{(#* 4+ 


Namah samanta-buddhãnäm_ Buddha-dharani smrti, bala dhãna kari, 
dhãra dhära dhãräya., sarva bhaøavati äkãra vati samayce, svahä 


) Trong Thích Ca Viện này thì Quán Tự Tại Bô Tát là vị theo hầu bên phải Đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật, đại biểu cho Pháp Bảo và biểu thị cho Đức Chân Tướng 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm cây phất trăng, tay trái chống eo, 
đứng thăng trên hoa sen. 
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Mật Hiệu là: Thanh Tịnh Kim Cương, hoặc Chính Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây phất trắng, hoặc hoa sen chưa hé nở. 


MIÌ: 
N.% 


š 
ầ 
ề 
% 





Tướng Ấn là: Bát Diệp Liên Hoa Án. 





Chân Ngôn là: 
411i £x* 8 


Namah samanta-buddhãnam_ SA 


.) Trong Văn Thù Viện thi Quán Tự Tại Bô Tát biểu thị cho Đức Quyên Trí. 


Lại còn biểu thị cho Giác Tính nội tại ấn khuất tại nơi rất sâu xa trong Tâm của chúng 
sinh, chắng bị sự ràng buộc của phiên não mà hay được đại tự tại cho nên xưng là 
Quán Tự Tại. 


Tôn Hình: Thân màu thịt trăng, tay trái cầm hoa sen, tay phải ngửa lòng bàn tay 


úp trên đùi phải, ngôi trên hoa sen. 
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Mật Hiệu là:Chính Pháp Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen nở rộ. 


Tướng Ấn là: Bát Diệp Ấn. 





Chân Ngôn là: 
41 fqH§£¿“ñ 


Namah samanta-buddhãnam_ SA 


) Trong Liên Hoa Bộ Viện (hay Quán Âm Viện) thì Quán Tự Tại Bồ Tát được 
xưng là Thánh Quán Âm Bồ Tát, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, Chính Quán Thế 
Âm Bồ Tát, Chính Quán Âm. Là Bộ Chủ của Liên Hoa Bộ Viện tượng trưng cho 
Bản Nguyện dùng Từ Bi cứu tế chúng sinh. Hoặc đại biểu cho Tâm Đại Bi của chư 
Phật, biểu tượng của Ngài là hoa sen tượng trưng cho Trí thanh tịnh. 

Tôn Hình: Thần màu thịt trắng, đầu đội mão báu, trên mão có Đức Vô Lượng Thọ 
Như Lai, tay trái câm hoa sen đỏ, tay phải hơi co các ngón tay câm một cánh hoa sen 
làm dạng bóc mở hoa sen, ngôi trên tòa hoa sen 

Đức Vô Lượng Thọ Phật trong mão báu biểu thị cho Quả cuối cùng của Hạnh 
Liên Hoa, tức là Trí Phương Tiện Phố Môn của Như Lai 

Hoa sen đỏ ở tay trái biểu thị cho Tâm sen (liên tâm) Bản Giác của chúng sinh bị 
vô minh phiên não ràng buộc che lấp trong vô lượng kiếp, chăng thể hé nở cho nên bị 
chìm đắm trong biên khổ. 

Tay phải làm thế bóc hoa tượng trưng cho ý nghĩa: dùng Công Đức Đại Bi làm 
phương tiện để giải trừ sự Vô Minh mê vọng và giúp cho Tâm sen của chúng sinh tự 
hé nở, tức là giác ngộ được Bản Tâm thanh tịnh vôn có của mình 
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Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương, Bản Tịnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (#4) hay MO (34) hay HRIH (§\) 
Tam Muội Gia Hình là: Sơ Cát Liên Hoa (hoa sen mới cắt) 


vu” l| lụ Mu 


\ cÍM 7 








Hay Liên Hoa Bộ Tâm Ấn: Hai tay tác Nội Phộc, duỗi thăng ngón cái phải, xưng 
là Liên Hoa Bộ Tâm Ấn 


\ 
VÀ 
Chân Ngôn là: 


4W HHí 4£“ Hfá 147W-äđ@áñ fAtm {42 TL á 
&* 44% 

Namah samanta-buddhanaäm_ sarva tathägata-avalokita kãruna-maya, ra 
ra ra, hum jah svahä 
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) Trong Thành Thân Hội thì Quán Tự Tại Bồ Tát được xưng là Kim Cương 

Pháp Bồ Tát (Vajra-dharma), hoặc xưng là Kim Cương Nhãn Bô Tát (Vajra-netre) 

Tôn này được sinh ra từ Trí Tuệ tự tại không nhiễm của tất cả Như Lai. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng đắc Kim Cương Pháp Thanh Tĩnh 
Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí . Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Pháp Thanh Tĩnh 
Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Pháp (Pháp của Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới tĩnh trừ năm dục của chúng sinh khiến cho thân tâm 
được thanh tịnh giống như hoa sen chắng nhiễm bụi dơ, rỗi quay trở lại thu làm một 
Thể.Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim 
Cương Pháp Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt Quán Tự Tại Vương Như Lai”. 

Do Kim Cương Pháp Bồ Tát gia trì cho nên chứng được bản tính Thanh Tịnh của 
Pháp, đều hay diễn nói Pháp Môn vi diệu, biết tất cả Pháp đều như Phiệt Dụ (cái bè 
đưa qua sông), chắng thê châp trước. 





Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái để trước ngực cầm hoa sen, tay phải cầm một 
cánh sen làm thế bóc mở 

Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương, Liên Hoa Kim Cương 

Chữ chủng tử là: HRIH (§ 

Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cô 





Chân Ngôn là: 
#$ã&#qangd 
©Om_ Vajra-dharma hrih 
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) Trong Tứ Ấn Hội thì Quán Tự Tại Bồ Tát được xưng là Kim Cương Pháp Bồ 


Tát, là một trong 4 vị Bỏ Tát thân cận của Đại Nhật Như Lai, biểu thị cho Pháp Trí 
Án (Dharma-jnàna-mudra) trong 4 loại Trí Ấn của Như Lai 
Chữ chủng tử là: HRIH (§\) 


Tôn Hình: Lược đồng với Thành Thân Hội, thân hiện màu thịt đỏ. 






———_- 
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—. 
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v 
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Chân Ngôn: 
đw1# Z@@ #4 đš Hš 1⁄27 ñXdet1HKde 


Nisprapañca-väk-siddhirbhavatu, sarva tathägata-samädhayo me 
ajayantäm 


) Trong Tam Muội Gia Hội thì Kim Cương Pháp Bồ Tát có chữ chủng tử là: RI 
(Ñ) 


Tam Muội Gia Hình là: Trên chày Độc Cổ có hoa sen. Biêu thị cho sự dùng Môn 


Thù Thắng Hạnh, ly nghĩa vi điệu, phương tiện Đại Bi mà kết thành bẻ Nhân vào 
Hạnh Nguyện Bô Đê, Thăng Nghĩa mà đôn chứng. 
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Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, kèm dựng hai ngón cái, co hai ngón trỏ như hoa sen 





Chân Ngôn là: 
fqaã q 


Sarva kãri 


Các loại hình tượng của Thánh Quán Âm tương đối phô biến, nói chung Thánh 
Quán Âm phân nhiêu chỉ về Tôn Quán Tự Tại Bộ Tát ở Quán Âm Viện. 

Ngoài ra trong “Giác Thiền Sao” cũng dẫn dụng trong “Thọ Ký Kinh” kế lại 
răng: “Vẽ Quản Tự Bồ Tát, ngôi trên Hoa Sen, thân màu hông nhạt, trang sức Anh 
Lạc, tóc đội Mão Báu Hóa Phật, bên trái có sợi dây Thân màu trăng, tay trái cầm Hoa 
Sen, tay phải đề trên đỉnh đầu, hiện bày tư thế Kính Lễ. Các loại Anh Lạc trang nghiêm 
trên thân, diện mạo mỉm cười, đó là hình thái Tượng ngôi”. 

Lại cũng trong sách đó có ghi chép Tượng câm cây Gậy: “Quản Tự Tại Bỏ Tát 
Đại Bi Thánh Giả, đến từ phương Đông, tay cầm cây Gậy, mặc y phục màu trăng, dùng 
báu Anh Lạc đề trang nghiêm, dùng da hươu đen quần quanh bắp tay phải, tóc đội Mão 
Báu”. 

Lại có Tượng tay cầm cây Phất trân và Tràng Hạt: “Dùng da Hồ làm quân, hiện 
hình phân nộ, câm cây Phất trân và Tràng Hạt, tóc trên đỉnh đội Vô Lượng Thọ Phật, 
có đây đủ 3 con mắt, mặc áo màu Hoa Sen, thương xót các Hữu Tình”. 

Nhưng trong “A Sa Phộc Sao” thì kế răng tay phải Quán Âm câm cây Phất trân 
màu trăng, tay trải cảm Hoa Sen. 

Ngoài những hình Tượng này ra còn có rất nhiêu vật cầm, Ấn Tướng khác nhau, 
đại biêu cho phương tiện Đại Bi cứu giúp chúng sinh của Bồ Tát. 
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THIÊN THỦ QUÁN ÂM 


Thiên Thủ Quán Âm nếu xưng danh đây đủ là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán 
Tự Tại (Avalokite$vara sahasra bhuJa locana) Hoặc xưng là: Thiên Thủ Thiên Nhãn 
Quán Thế Âm, Thiên Thủ Thiên Tý Quán Thế Âm, Thiên Thủ Thánh Quán Âm 
(Sahasra bhũja arya avalokite$vara), Thiên Tý Quán Âm, Thiên Thủ Thiên Quang 
Nhãn Đại Liên Hoa Vương Quán Tự Tại (Sahasra bhùJaya sahasra Jvala netre maha 
padma raJa avalokitesvara), Thiên Nhãn Thiên Thủ Thiên Túc Thiên Thiệt Thiên Tỷ 
Quán Tự Tại. 

Theo Thiên Quang Nhãn Kinh, Thiên Thủ Kinh, Mẫu Đà La Ni Kinh... thì 
Thiên Thủ Quán Âm Bồ Tát là Thân Thân Biến của Thánh Quán Thế Âm (Ärya 
AvalokIte§vara ). 

Theo Nghĩa Tịnh Thích Kinh thì Thiên Thủ Quán Thế Âm là Thân Sở Hóa của 
Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathagata) 

Theo Thiên Thủ Thiên Nhãn Kinh thì Thiên Thủ Quán Âm là hậu thân của 
Chính Pháp Minh Như Lai (Samyakdharma-vidya-tathagata) 

Nhìn chung, do Đại Nguyện Từ Bi cứu nạn bạt khổ cho tất cả chúng sinh trong 
Thế Giới mà thân Thiên Thủ Quán Âm đươc hiển hiện. Đây chính là Pháp Môn Công 
Đức Từ Bi Đồng Thể của chư Phật ba đời mà Thiên Thủ Quán Âm dùng 1000 làm số, 
trong đó : 

- Thiên Nhãn biểu thị cho 1.000 vị Phật đời quá khứ. 

- Thiên Thủ biều thị cho 1.000 vị Phật đời hiện tại. 

- Thiên Túc biểu thị cho 1.000 vị Phật đời vị lai 

(Túc là 10 hiệu của Như LaI) 


TÔN TƯỢNG THIÊN THỦ QUAN ÂM: 

_Nghi Quỹ tạo pháp thứ tự của Thiên Thủ Quán Âm và Nhiếp Vô Ngại Đà 
La Ni ghi nhận là: Ngài có 500 mặt, 1000 cảnh tay. 

_ Huệ Thập A Đô Lê Sớ cho rằng ngài có 30 mặt (hay 5 mặt) và 1.000 cánh tay. 

_Thiên Thủ Thiên Tý Mẫu Đà La Ni Kinh ghi rằng: Ngài có I mặt 1.000 cánh 
tay. 

_ Thiên Quang Nhãn Kinh ghi nhận Ngài có 500 đâu mặt với 25 thân biến hoá 
đều có 11 mặt, 1.000 cánh tay, trong đó có 40 tay câm báu vật. 

_Thai Tạng ký, Mật Giáo Hiện Đồ Thai Tạng Giới Man Trà La và Quán Tự 
Tại Bồ Tát Liên Hoa Đỉnh Du Già Pháp ghi nhận răng: Ngài có 27 mặt,1000 cánh 
tay trong đó 40 tay (hoặc 42 tay) câm khí trượng. 

Theo nghĩa thú thì Quán Tự Tại Bô Tát hay Chính Quán Âm là Tổng Thể của 
các Quán Âm, biểu thị cho Nhân Vị của Liên Hoa Bộ nên có Mật Hiệu là Chính Pháp 
Kim Cương (Samyakdharma-Vajra) chủng tử là SA (®), Tam Ma Gia Hình là hoa 
sen chưa nở. Còn Chính Pháp Minh Như Lai tức Thiên Thủ Quán Âm là Thân Sở Hóa 
biểu thị cho Quả Thể của Liên Hoa Bộ nên có Mật Hiệu là Đại Bỉ Kim Cương (Mahä- 
karuna-vajra) chủng tử là HRIH (-§t ) Tam Ma Gia Hình là hoa sen nở. 

Hoặc như trong “Thiên Thủ Đà La Ni Kinh”, “Thiên Quang Nhãn Kinh”.. 
nói rằng: “Cầu Trí Ti HỆ thì dung cái Gương Bảu, câu bạn lành thì dùng Mũi Tên Đi), 
được mọi sự mong cầu, vật câm của 40 tay câm giữ đếu là Tam Muội Gia Hình. Hoặc 
có nói là Viên Noọc Bảu trên Hoa Sen, gọi Viên Ngọc Báu này hay tùy theo nguyện mà 
sinh ra tất cả, cho nên không cần phân biệt chọn dùng vật cầm trên 40 tay làm Tam 
Muốt Œ1a Hìmh `. 
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Hoa sen biêu thị cho 7hể Tĩnh vốn có, viên ngọc báu biêu thị cho đáy đu vạn 
Đực, nhần đây viên ngọc bảu trên hoa sen tức là tương ứng với Quả Đức của Liên Hoa 
Bộ, tức là Bản Thệ của Tôn này. 


Bí Tạng Ký ghi rằng: “Tâm phàm phu như hoa sen khép kín, tâm thánh 
nhân là hoa sen Hở rộ” 

Vì thê, Chính Quán Âm biểu thị cho Nhân Vị “Vô Nhiễm Câu” vốn có trong 
tâm của mỗi một chúng sinh, còn Thiên Thủ Quán Âm là phương tiện thiện xảo làm nở 
rộ Quả Thể “Vô nhiễm cấu” ây. Cho nên Thiên Thủ Quán Âm biểu thị cho Quả Đức 
của l1 ĐỊa cho Phật Quả. Do vậy, trong các Tôn thuộc Liên Hoa Bộ thì Thiên Thủ 
Quán Âm là Tôn tối thăng và được xưng là Liên Hoa Vương (Padma-räja). 

Dựa vào ý nghĩa này thì Tôn Tượng 500 đầu mặt, 1.000 cánh tay biểu thị cho 
Phước Trí viên mãn của Phật Quả trong đó 500 đầu mặt (Một đầu mặt có 2 mặt nên 
hợp thành 1.000 mắt) biểu thị cho Trí Đức viên mãn và 1.000 cánh tay biểu thị cho 
Phước Đức viên mãn. 


__ Tôn Tượng II mặt: được nhận định theo nhiều cách khác nhau, nhưng đa phân 
đêu xác nhận II mặt là sự biêu thị cho mười ĐỊa (hay 10 Ba La Mật) và Phật Quả 


-Tôn tượng 27 mặt biểu thị cho chỉ tiết tu tập 11 Địa Quả của Phật Đạo với 26 
mặt biểu thị cho 10 Độ và mặt Phật thứ 27 là mặt Chính Pháp Minh Như Lai (hay A Di 
Đà Như LaI) biêu thị cho Phật Quả. 

*_ Ý nghĩa 10 Độ mở rộng thành 26 mặt là: 

6 Độ đầu mỗi độ có 3 Pháp tu tập nên lập thành 18 mặt, 4 Độ sau mỗi độ có 2 
Pháp tu tập nên lập thành § mặt. 

1) Bộ Thí Ba La Mật (Dãna päramifä) có 3 Pháp thí phước nhăm trừ tâm keo 
kiệt ích ký là: 

a) Tư Sinh Thí (hay Tài Thí): Giúp đỡ tiền bạc của cải cho người nghèo khó 
(giúp ích về vật chât) 

b) Vô Ủy T, hí: Dùng mọi phương tiện giúp cho người khác tránh được sự sợ hãi 
buôn lo (giúp ích về tĩnh thân) 

c) Pháp Thí: Đem Chính Pháp giảng giải khiến cho người nghe dựa vào đó dứt 
trừ phiên não, tinh tiên tu Phước Tuệ.(giúp về phân thiện căn) 

Khi viên mãn được Bồ Thí Ba La Mật thì đời đời được đầy đủ duyên lành giàu 
có, tâm được tự tại, mau tăng thọ mệnh. 

2) Trì Giới Ba La Mật (STla päramitä) có 3 Pháp nghiêm trì nhắm diệt trừ hạt 
giống phá Giới là : 

a) Nhiếp Luật Nghỉ Giới: Giữ gìn luật lệ, nghi thức do Đức Phật chế ra (nhằm 
trừ điều ác) 

b) Nhiếp Thiện Pháp Giới: Làm phát sinh các điều lành (tăng trưởng căn lành) 

c) Nhiêu Ích Hữu Tình Giới : Khiên cho chúng sinh được lợi ích an lạc (có 
tính cách lợi sinh) 

Khi viên mãn được Trì Giới Ba La Mật thì thường dùng Giới Phẩm để trang 
nghiêm thân, khẩu, ý. Tất cả sự vi phạm vào 4 Giới câm, 8 loại Bậc Sô, hay Bậc Sô Nị, 
Hóa Thăng Tội ... thảy đều thanh tịnh.Ngày sau tùy nguyện được sinh vào cõi Phật tịnh 
điệu 

3) Nhẫn Nhục Ba La Mật (Ksãnti päramitä): Có 3 Pháp công đức nhẫn nhằm 
điệt trừ nghiệp chủng sân nộ là: 
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a) Nại Oán Hại Nhẫn (hay Sinh Nhẫn) Tuy bị người thù ghét, hãm hại cũng 
không oán hờn mà thường thương xót cứu độ kẻ ấy. 

b) An Thọ Khổ Nhấn (hay Pháp Nhẫn)dù gặp các sự khô như nóng lạnh,đói 
khát, bệnh tật, nguy nan... vẫn cô gắng tu hành không có tâm thoái chuyến. 

c) Đề Sát Pháp Nhẫn (hay Vô Sinh Pháp Nhẫn): Dùng Trí Tuệ quán sát tu 
hành, chứng được chân lý hay pháp tính. 

Khi viên mãn được Nhẫn Nhục Ba La Mật thì diện mạo trang nghiêm khiến 
người ưa nhìn, chắng muôn phét hại đều muốn gân gũi. Lúc đó Hành Giả có Thắng 
Giải rất thâm sâu, tủy niệm biến hóa. 

4) Tinh Tiên Ba La Mật (Virya päramitä) có 3 Pháp tinh tiễn nhăm diệt trừ 
nghiệp chủng lười biếng chậm chạp là. 

a) Bị Giáp Tỉnh Tiến: Sôt sáng tu hành không ngại gian lao trở ngại như mặc áo 
giáp xông pha nơi chiến địa với thế lực hùng mạnh. 

b) Nhiếp Thiện Pháp Tỉnh Tiến: Siêng năng tu tập các Công Đức làm cho Pháp 
lành ngày cảng tăng trưởng. 

c) Lợi Lạc Hữu Tình Tỉnh Tiến: Dù thây chúng sanh nhiều phiền não nhưng 
vẫn không sinh tâm chán nản lui sụt, cô găng dùng phương pháp điều nhiếp hóa độ 
khiến cho loài hữu tình được lợi ích an lạc. 

Khi viên mãn được Tỉnh Tiên Ba La Mật thì thân tâm an vui, xa lìa các bệnh tật, 
không có khổ não, hòan thành được mọi nguyện về Phước Trí của Thế Gian và Xuất 
Thế Gian 

5) Thiên Định Ba La Mật (Dhyäna pãramitä) Có 3 Pháp Tĩnh Lự nhằm diệt trừ 
chủng phóng túng loạn động là : 

a) An Trú Tĩnh Lự: Tâm hằng ở yên trong cảnh sáng suốt lặng lẽ trỗng không 
của Pháp Lạc. 

b) Dẫn Phát Tĩnh Lự: Sức Thiền Định có thê dẫn sinh 6 pháp Thân Thông . 

c) Biện Sự Tĩnh Lự: Không dời Thiền Định mà có thể làm các việc lợi sinh, 
hoặc dùng sức Thiên Định hóa hiện để cứu độ chúng sinh trong cảnh phiên não, bệnh 
tật, đói khát. 

Khi viên mãn được Thiên Định Ba La Mật thì thân tâm lanh lợi, Thần Thông đã 
tu mau được thành tựu, các Ma chắng thê xâm nhiễm, tiêu diệt được tất cả Nghiệp 
Chướng 

6) Bát Nhã Ba La Mật (Prajña pãramitä) Có 3 Pháp Tuệ nhắm trừ diệt nghiệp 
chủng s1 mê này : 

a) Nhân Không Vô Phân Biệt Tuệ: Có tính cách đoạn tuyệt tâm chấp Ngã. 

b) Pháp Không Vô Phân Biệt Tuệ: Cảnh giới niệm Chấp Pháp đã tiêu trừ. 

c) Câu Không Vô Phân Biệt Tuệ: Dứt hắn cảnh giới tâm niệm Chấp Ngã và 
Chấp Pháp . 

Khi viên mãn được Bát Nhã Ba La Mật thi được thông minh Trí Tuệ, giải ngộ 
được các pháp Thế Gian và Xuất Thế Gian, truyền đạt được nghĩa thâm sâu của 5 
Minh 

7) Phương Tiện Ba La Mật (Upaya paramita) Có 2 pháp phương tiện thiện xảo 
nhăm dứt trừ nghiệp chủng của phương tiện không khéo léo là: 

a) Hồi Hướng Phương Tiện Thiện Xảo: Đem các căn lành xoay về cầu chứng 
Đạo Vô Thượng Bồ Đề. Môn phương tiện nảy thuộc về Bát Nhã. 

b) Bạt Tế Hữu Tình Phương Tiện Thiện Xảo: Dùng các phương pháp khéo 
léo, hoặc thuận hoặc nghịch để cứu vớt loài hữu tình trong vòng mê khô. Môn phương 
tiện này thuộc về Đại Bi. 
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Khi viên mãn được Phương Tiện Ba La Mật thì Hành Giả tương ứng tu trì 6 Ba 
La Mật của Thê Gian chỉ dùng Ít công sức là gặt được Phước Đức rộng lớn, mọi việc 
làm đều được thành tựu và đạt đến cứu cánh, thành tư lương của Bỏ Đề Vô Thượng . 

8) Nguyện Ba La Mật (Pranidhäna päramitä) Có 2 pháp Thắng Nguyện nhằm 
trừ diệt nghiệp chủng các ác nguyện là: 

a) Câu Vô Thượng Bồ Đê Nguyện: Cầu nguyện đạt thành Phật Quả 

b) Lợi Lạc Hữu Tình Nguyện: Cầu nguyện luôn đem lại lợi ích cho tất cả 
chúng sinh 

Khi viên mãn được Nguyện Ba La Mật thi trong khoảng thời gian từ Sơ Phát 
Tâm đến lúc thành Phật, mọi Thượng Nguyện thù thắng của Thế Gian và Xuất Thế 
Gian đều được viên mãn . 

9) Lực Ba La Mật (Bala pãramitä) Có 2 loại Lực, nhằm trừ diệt nghiệp chủng 
của ý kém cõi trong Thế Gian và Xuất Thế Gian là: 

a) Tư Trạch Lực: Dùng sức Trí Tuệ suy nghĩ lựa chọn phương pháp tu . 

b) 7w Tập Lực: Đem hết khả năng thực hành những điều mình suy nghĩ lựa 
chọn trên đường đạo 

Khi viên mãn được Lực Ba La Mật thì thành tựu các Pháp đôi trị, hàng phục 
được các loại Phiền Não và Chướng Hoặc, tu Đạo thì quyết định thăng phục được 
nghiệp ác của Thiên Ma và đắc được sự chắng thoái chuyên nơi quả vị Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác 

10) Trí Ba La Mật: (Jñana paramitä) Có 2 loại Thọ Dụng Trí nhăm trừ diệt hạt 
giống của Câu Sinh Ngã Chấp và Câu Sinh Pháp Chấp là : 

a) Thọ Dụng Pháp Lạc Trí. Trí nhận xét sự lợi ích của Phật Pháp, sinh tâm 
quyết định không rời bỏ và dùng Trí này thành lập 6 Độ, muôn Hạnh đề đem lại sự an 
vui về Đạo Pháp cho mình. 

b) Thành Tựu Hữu Tình Trí: Trí dùng 6 Độ, muôn Hạnh làm lợi ích thành tựu 
cho tật cả chúng sinh 

Khi viên mãn được Trí Ba La Mật thì dứt trừ được 2 Chướng là Phiền Não 
Chướng và Sở Tri Chướng, chứng đắc tất cả Pháp như huyền, như quáng nắng, như 
mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang, như ánh sảng, như trăng trong nước, như biến 
hóa, như thành Càn Thát Bà, như hư không. Chẳng bao lâu đây đủ 10 Địa (Da§a- 
bhumn), trụ Pháp Vân Địa (Dharma-megha-bhùmn) làm Đại Pháp Sư. 


*- Hoặc có thuyết cho răng, 27 biêu thị cho 10 Giới, trong đó : 
) 25 mặt biêu thị cho 25 Hữu là 6 nẻo luân hôi sinh tử, gồm có 
4 nẻo ác là Địa Ngục, Nøaạ Quỹ, Súc Sinh, Tu La (A Tu La). 
4 châu là: Đông Thắng Thân Châu, Nam Thiệm Bộ Châu. Tây Ngưu Hóa Châu, 
Bắc Cu Lâu Châu. 
6 trời Dục giới là: Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Diễm Ma Thiên, Đâu Suất 
Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, L[ha Hóa Tự Tại Thiên 
4 trời Săc Giới là: Sơ Thiên, Nhị Thiên, Tam Thiên, Tứ Thiên . 
3 trời : Vô Tưởng Thiên, Tĩnh Cư Thiên, A Na Hàm Thiên. 
4 trời Vô Sắc Giới : Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phì 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
) Mặt thứ 26 biểu thị cho Quả Nhị Thừa . 
Bồ Tát Đương Tôn không có mặt riêng. 
) Mặt thứ 27 là mặt Phật ở trên đỉnh đầu biểu thị cho Pháp Giới (Dharma- 
dhatu). 
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Như vậy, 27 mặt biểu thị cho chín Giới hiển Phật Giới (Buddha-dhätu) tức là 10 
Ciới Thê. 


_'Tôn tượng 30 mặt biểu thị cho 30 Độ của phật quả nghĩa là trong 10 Ba La Mật 
(Bồ Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tỉnh Tiến, Thiền Định, Tuệ, Phương Tiện, Nguyện, 
Lực, Trí) mỗi ba la mật được tu tập theo 3 bậc là bờ bên kia, bờ trên, bờ cao 
thượng...Nên hợp thành 30 Độ. Còn 1.000 tay biểu thị cho diệu dụng của Tâm Đại Bi 
nhăm dìu dắt chỉ dẫn cho chúng sinh tiên dân trên con đường tu tập Chính Pháp Giải 
Thoát. 

_ Tôn Tượng 5 mặt biểu thị cho 5 Trí của Như Lai là: Đại Viên Kính Trí, Bình 
Đắng Tính Trí, Diệu Quán Sát Trí, Thành Sở Tác Trí 


Tóm lại, Tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Bỏ Tát là biểu tượng minh 
họa cho Quả Đức của Phật Pháp đồng thời biểu thị cho Bản Nguyện Từ Bi cô hữu của 
Bỏ Tát Đạo. Nói cách khác, Tôn Tượng nảy là biểu tượng nhằm kết tinh và hướng dẫn 
kẻ tu hành biết “Vương quả gieo nhân” dập tắt tham ái, sân hận, chấp thủ để mau 
chóng vượt khổ đau lìa sinh tử vậy. 
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NĂM LOẠI TỒN TƯỢNG THIÊN THỦ QUÁN ÂM 


Theo Truyền Thống Mật Giáo, đề có thê rộng độ Chúng S¡nh, chư Phật đã giảng 
dạy các Giáo Pháp tu hành qua Pháp tu Thiên Thủ Quán Âm. Tuy nhiên để phù hợp 
với căn cơ của từng loại chúng sinh nên chư Phật, chư Tô đã vận dụng từng loại hình 
tượng kèm theo Chân Ngôn và Ấn Khế để giáo hóa. 

A_ Vì muốn cho Chúng Sinh tự thâu ngộ răng mình vốn có Lý Trí đây đủ, Giác 
Đạo (Buddha-märga) viên mãn chỉ vì Vô Minh (Avidya) che lấp mà chưa hiển lộ nên 
các vị Đạo Sư đã minh họa thân Thiên Thủ Quán Âm có 497 đầu mặt xếp làm ba 
tâng trên mão mặt chính, bên phải mặt chính có mặt Liên Hoa màu xanh, bên trái mặt 
chính có mặt Kim Cương màu trăng (Tổng cộng là 500 đâu mặt), Thân có một ngàn 
cánh tay trong đó có 42 tay câm khí trượng biểu thị cho việc thâm nhập vào 42 Tự 
Môn để tự chứng ngộ được Chính Pháp Giải Thoát. Danh hiệu của Tôn này là Thiên 
Thủ Thiên Quang Nhãn Đại Liên Hoa Vương và Pháp chính của Ngài là Liên Hoa 
Phật (Padma-buddha) 
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_ 42 tay tướng ứng với 42 Tự Mẫu là: 

1) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ A (A #ÄŸ) thời hiện ra tay Hóa Phật, 
ngộ tật cả Pháp vốn chăng sinh. 

2) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ LA (RA_ Ä) thời hiện ra tay cầm cái 
Gương báu, ngộ tật cả Pháp 7a bụi dơ 

3) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ BẢ (PA *{) thời hiện ra tay câm 
quyền Kinh Bát Nhã, ngộ tất cả Pháp Thắng Nghĩa Đề chăng thê đắc. 

4) Khi Bỏ Tát Quán Thê Âm nhập vào chữ TẢ (CA_ Ä) thời hiện ra tay cầm Hoa 
Sen tím, ngộ tất cả Pháp không có các Hành, không có sinh tử. 

5) Khi Bỏ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NĂNG (NA_ Ã) thời hiện ra tay cầm 
viên ngọc Như Ý (Ma Ni Châu), ngộ tật cả Pháp Tính Tướng chăng thê đắc. 

6) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vảo chữ LA (LA_ đŸ) thời hiện ra tay cầm Hoa 
Sen xanh, ngộ tất cả Pháp Xuất Thế Gian nên ưa thích sự vĩnh viên chăng hiện của 
CHI NHÁN DUYÊN. 

7) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NÁ (DA. Ä) thời hiện ra tay cầm cây 
Búa báu, ngộ tất cả Pháp điểu phục tịch tĩnh Chân Như bình đăng không có phân biệt. 

8) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ MA (BA. Ä) thời hiện ra tay cầm 
Chày Độc Cô Kim Cương, ngộ tất cả Pháp iia cột giải. 

9) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NOA (DA _ Ä) thời hiện ra tay cầm 
nhành Dương Liễu, ngộ tật cả Pháp /ia nóng bức ô uế, được mát mẻ trong sạch. 

10) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ SÁI (SA _ ®{) thời hiện ra tay Vô Ủy 
Dữ Nguyện, ngộ tất cả Pháp không có trở ngại. 

11) Khi Bỗô Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ PHỘC (VA_ Ä) thời hiện ra tay câm 
cái Chuông báu, ngộ tất cả Pháp cất đứt đường ngôn ngữ. 

12) Khi Bộ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ ĐA (TA. Ä) thời hiện ra tay cầm 
Bánh Xe Kim Cương (Kim Cương Luân), ngộ tất cả Pháp Chân Như bất động. 

13) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ DÃ (YA_ đ{) thời hiện ra tay cầm 
Tràng Hạt (Số Châu), ngộ tất cả Pháp Như Thật chăng sinh. 

14) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ SẮT-TRA (STA _ #) thời hiện ra tay 
cảm chùm Bồ Đào, ngộ tật cả Pháp về tướng Chế Phục Nhậm Trì chăng thê đắc. 

15) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ CA (KA__ Ä) thời hiện ra tay Xả Ma 
Tha (tay trái), ngộ tật cả Pháp Tác Giả chăng thê đắc. 

16) Khi Bồ Tát Quản Thế Âm nhập vào chữ SA (SA _ TÙ thời hiện ra tay Ty Bát 
Sa Ma (Tay phải), ngộ tật cả Pháp THỜI Bình Đăng Tĩnh chẳng thê đắc. 

Hai tay này biểu thị cho Lý Trí kết thành Định Ấn, bên trên Ấn có đặt cái Bình 
Bát báu. 

17) Khi Bồ Tát Quán Thể Âm nhập vào chữ MĂNG (MA. #{) thời hiện ra tay 
câm cây Phất Trân trăng, ngộ tất cả Pháp Ngã Sở Chấp Tính chăng thê đắc. 

18) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NGA (GA f thời hiện ra tay cầm 
cái Vòng Ngọc (Ngọc Hoàn), ngộ tất cả Pháp Hành Thủ Tính chẳng thê đắc. 

19) Khi BôTát Quán Thê Âm nhập vào chữ THA (THA_ €{) thời hiện ra tay cầm 
cái rương báu (Bảo Khiếp), ngộ tật cả Pháp xứ sở chăng thê đắc. 

20) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NHẠ (JA _ `) thời hiện ra tay câm 
Hoa Sen hồng, ngộ tất cả Pháp Năng Sở sinh khởi chăng thê đắc. 

21) Khi Bồ Tát Quán Thê Âm nhập vào chữ SA-PHỘC (SVA_ ®) thời hiện ra 
tay cầm Sợi Dây (Quyến Sách), ngộ tât cả Pháp 4n Ấn Tính chăng thê đắc. 
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22) Khi Bô Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ ĐÀ (DHA_ đ) thời hiện ra tay cầm 
Nhật Tỉnh Ma Ni, ngộ tất cả Pháp Năng Trì Giới Tính chẳng thê đắc. 

23) Khi Bồ Tát Quán Thê Âm nhập vào chữ XẢÁ (SA_ fX) thời hiện ra tay cầm 
Nguyệt Tỉnh Ma Ni, ngộ tật cả Pháp Tịch Tĩnh Tỉnh chăng thê đắc. 

24) Khi Bô Tát Quán Thê Âm nhập vào chữ KHƯ (KHA _ 8) thời hiện ra tay 
cảm Bàng Bài, ngộ tất cả Pháp Như Hư Không Tính chăng thê đắc. 

25) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ KHẢT-SÁI (KSA _ ®`) thời hiện ra 
tay cầm cây Tích Trượng, ngộ tất cả Pháp Cùng Tận Tính chăng thê đắc. 

26) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ ĐA-SA (STA_ 3) thời hiện ra tay 
cảm Cung Điện báu, ngộ tất cả Pháp Nhậm Trì Xứ Phi Xứ khiến cho Tính Bất Động 
chuyên chăng thê đac. 

27) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NƯƠNG (ÑA _ ®) thời hiện ra tay 
cảm Trí Án, ngộ tất cả Pháp Năng Sở Tri Tính chăng thê đắc. 

28) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ LA-THA (RTHA_ Š†) thời hiện ra 
tay cầm cây Gậy Đầu Lâu, ngộ tất cả Pháp Chấp Trước Nehĩa Tĩnh chăng thê đắc. 

29) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ BÀ (BHA_ ÄÃ) thời hiện ra tay cầm 
cây kiếm báu, ngộ tất cả Pháp Khả Phá Hoại Tính chăng thê đắc. 

30) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ THA (CHA_ ®) thời hiện ra tay cầm 
cái Hồ Bình, ngộ tả cả Pháp Dục Lạc Phú Tĩnh chăng thê đắc. 

31) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ SA-MA (SMA _ ®Ụ thời hiện ra tay 
cảm Hoa Sen trắng, ngộ tất cả Pháp Khả Ức Niệm Tĩnh chăng thê đắc. 

32) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ HA-PHỘC (HVA__ §) thời hiện ra 
tay cầm cây Thiết Câu, ngộ tất cả Pháp Khả Hô Triệu Tĩnh chẳng thê đắc. 

33) Khi BôTát Quán Thê Âm nhập vào chữ ĐÁ-SA (TSA _Äf) thời hiện ra tay 
cảm Bạt Chiết La, ngộ tât cả Pháp Dñững Kiện Tính chăng thê đắc. 

34) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ GIÀ (GHA. %{) thời hiện ra tay Từ 
Niệm Định (tay trải), ngộ tật cả Pháp Nguyên (cái nguồn) Bình Đăng Tính chẳng thê 
đặc. 

35) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ XÁ (THA_ @) thời hiện ra tay Bi 
Niệm Tuệ (tay phải), ngộ tất cả Pháp Tích Tập Tính chăng thê đắc. 

Hai tay Định Tuệ này hợp thành Liên Chưởng an trước ngực. 

36) Khi Bồ Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ NINH (NA. ff\) thời hiện ra tay cầm 
cây Kích Sao, ngộ tất cả Pháp 7z các Huyễn Thíỉnh Vô Văng Vô Lai Hành Trụ Tọa 
Ngọa ( Không qua không lại, đi đứng ngôi năm ) chăng thê đaác. 

37) Khi Bồ Tát Quán Thê Âm nhập vào chữ PHẢ (PHA_ &) thời hiện ra tay câm 
cây Cung báu, ngộ tất cả Pháp Biển Mãn Quả Báo chẳng thê đắc. 

38) Khi Bồ Tát Quán Thê Âm nhậ vào chữ XA-CA (SKA _ Ä‡) thời hiện ra tay 
cảm Mũi Tên báu, ngộ tất cả Pháp Tích Tụ uân Tĩnh chẳng thê đắc. 

39) Khi Bồ Tát Quán Thê Âm nhập vào chữ DÃ-SA (YSA. 3†) thời hiện ra tay 
cầm cái Bình Quân Trì, ngộ tât cả Pháp Suy Lão Tính Tướng chăng thê đắc. 

40) Khi Bồ Tát Quán Thê Âm nhập vào chữ THẤT-TẢ (SCA. ẤŸ) thời hiện ra tay 
cảm đám Mây Ngũ Sắc, ngộ tật cả Pháp Tụ Tập Túc Tích chăng thê đắc. 

41) Khi Bô Tát Quán Thế Âm nhập vào chữ TRA (TA. €) thời hiện ra tay Định 
(tay trải), ngộ tật cả Pháp 7: MWỚNg Khu Bách (thúc ép ) T ính chăng thê đắc. 

42) Khi Bồ Tát Quán Thê Am nhập vào chữ TRA (DOHA -#) thời hiện ra tay Tuệ 
(tay phải), ngộ tất cả Pháp Cứu Cánh Xứ Sở chăng thê đắc. 
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Hai tay Định Tuệ này hợp đưa lên trên đỉnh đâu an vị Hóa Phật thành tay Đỉnh 
Thượng Hóa Phật. 

Câu xưng tán Thiên Thủ Thiên Quang Nhãn Đại Liên Hoa Vương Bồ Tát là: 

4⁄ fñáqđ ä$@TŒ4 Hña ga 5431 HAấtr(⁄04 Nš H444 
qg* 

NAMO_ SAHASRA  BHUJAYA SAHASRA-JVALA-NETRE MAHA- 
PADMA-RAJA  SARVA APAYAJAHAYA VISUDDHA. 


Tâm Chú Của Tôn này là: 
# đ$đdH á 
GOM VAJRA-DHARMA HRIH 


Thủ Án của Tôn này là Cửu Phong Mật Ấn: Hai tay kết Kim Cương Hợp 
Chưởng (Vajra-jalimm) hơi cong ngón tay lìa tướng Hợp Chưởng. Hợp 2 Độ Nhẫn 
Nguyện (2 ngón giữa) với nhau, đều dựng 4 Độ Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiên Trí (2 ngón 
cái ) liền thành. 





Ấn này làm hình 9 ngọn núi. 2 ngón út, 2 ngón cái là 4 ngọn. 2 ngón trỏ, 2 ngón 
vô danh là 4 ngọn. 2 ngón giữa hợp thành một ngọn, tổng cộng thành 9 ngọn , Năng 
Cư và Sở Cư đồng một Thê. Do đó “Tướng của Căn Bản Ấn biểu thị cho 9 ngọn núi, 
đây là 4 Trí của 2 Bộ. 8 ngón tay biểu thị cho 8 Đức, 2 ngón giữa là một Trí của Bình 
Đắng biểu thị cho Tổng Đức, nên thường dịch là Cửu Phong Mật Ấn 


B_ Vì muốn giúp cho Chúng Sinh phá tan phiên não chướng đang ngăn che ánh 
sáng Thắng Diệu của Trí Tuệ bản nhiên trong tâm của mình nên các vị Đạo Sư đã 
minh họa thân Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Ñ hất Diện Quán Thể Âm. 

Ngài có thân màu trăng. 11 mặt xếp thành 5 tâng : 

3 mặt của tầng một có mặt chính g1ữa màu trắng, mặt bên phải màu xanh lục, mặt 
bên trái màu đỏ 

3 mặt của tâng thứ haI có mặt chính giữa màu xanh lục, mặt bên phải màu đỏ, mặt 
bên trải màu trắng 

3 mặt của tầng thứ ba có mặt chính giữa màu đỏ, mặt bên phải màu trăng, mặt bên 
trái màu xanh lục. Tất cả khuôn mặt đều có mắt dài và nhỏ như đang mỉm cười 

l mặt của tâng thứ tư là khuôn mặt màu đen biểu lộ sự phẫn nộ, miệng ló răng 
nanh, có 3 mắt và tóc màu cam dựng đứng 

Ì mặt của tâng thứ năm là khuôn mặt hiên hòa màu đỏ đội Vương miện 

2 tay đầu tiên chắp lại trước ngực câm viên ngọc báu 

Bên phải : Tay thứ hai câm tràng hạt, tay thứ ba kết Diệu Thí Thăng Ấn, tay thứ 
tư cầm Pháp Luân 

Bên trái : Tay thứ hai cầm hoa sen vàng, tay thứ ba cầm bình có chứa nước Cam 
Lộ, tay thứ tư câm cung tên 

992 tay còn lại đều mêm mại như những cánh sen kết Diệu Thí Thăng Ân. 
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Trong mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt, không một cánh tay nào vượt quá 
vương miện và cũng không buông thấp quả đâu gối 

Ngực trái của Ngài được che băng miếng da hươu. Trang phục bên dưới làm băng 
lụa vải tỐt, thắt lưng băng vàng có nạm ngọc quý, vương miện cũng nạm ngọc quý và 
thần của Ngài được trang điểm băng mọi loại báu như vòng, xuyến, anh lạc, lụa nhiêu 
màu ... tỏa ánh hào quang sáng ngời. 





Pháp chính của Tôn này là Liên Hoa Kim Cương (Padma-vaJra) 
Tâm Chú của Tôn này là: 

ở H@U4MKÁ 

OM_ MANI PADME HUM HRIH 


Thủ Ấn của Tôn này là Bát Diệp Án: Chặp 2 tay lại giữa. trồng không. 2 ngón 
cái, 2 ngón út cùng hợp nhau dựng đứng. 6 ngón còn lại bung duỗi thắng như hình hoa 
sen nở. Kết Ấn xong. Quán tưởng trên Ấn có viên ngọc Như Ý. 





Do Tôn này biểu thị cho lực gia trì của Kim Cương Bộ trong Quán Âm Bộ nên 
Mật Giáo Tây Tạng thường truyền dạy Pháp tu theo Tôn này. 
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C_ Vì muốn cho Chúng Sinh nuôi lớn Phước Đức đang tiêm ân trong tâm của 
mình khiến cho họ tự nhận biết răng mình vốn có đây đủ Công Đức như chư Phật 
không khác nên các vị Đạo Sư đã minh họa thân Thiên Thủ Quán Âm với 27 đầu 
mặt xếp thành 5 tâng, biểu thị cho 9 Giới hiển Phật Giới. Thân có 42 tay cầm khí 
trượng và 958 tay còn lại xếp vòng quanh thân. 





Tôn này biểu thị cho Đức Pháp Tài và có danh hiệu là Thiên Thủ Quán Ẩm. 
Pháp chính của Tôn này là Liên Hoa Ma Ni (Padma-man1) 

Chân Ngôn của Tôn này là: Thế Tôn Thánh Giả Thiên Nhãn Thiên Thủ Thiên 
Túc Thiên Thiệt Thiên Tý Quán Tự Tại Bồ Đề Tát Đỏa Đát Phộc Quảng Đại Viên 
Mãn Võ Ngại Đại Bi Tầm Đà La Ni 

41⁄4I144„%4d 

NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy mệnh Tam Bảo 

11 d7 äœ*&œ 14t 41 #đ@ñ£ {áf1£aÄ 1£ t <4 

NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHI-SATVAYA MAHA- 
SATVÄYA MAHÄ-KÄRUNIKÄYA: Kính lễ Đâng có đây đủ Tâm Đại Bi là Thánh 
Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát 

144ứÄ1 Há#&£@ằđA Há 241 Háag#tx at Ha w£<đ 
fá qs«<a 

MAHA-VIRAYA, SAHASRA AKSAYA, SAHASRA SIRSAYVA, 
SAHASRA PADAYA, SAHASRA JIHVAYA, SAHASRA BHUJAYA: Đâng Đại 
Dũng Mãnh có ngàn mắt, ngàn đâu, ngàn chân, ngàn lưỡi, ngàn cánh tay 

V{& 4741034 @ 74241 

EHI BHAGAVAN ÄRYA AVALOKITESVARA: Đức Thánh Quán Tự Tại 
Thế Tôn như vậy 
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%1 #7 %1 1451 144% SỐ 

UGREA SATYA UGRA MAHA-UGRA MAHA-NADA: Đâng có uy đức, uy 
đức chân thật, uy đức to lớn, phát ra năng lực dưới hình thức âm thanh to lớn 

Œ&@Œ &(Œ &@đ &@ 

KILI KILI KILI KILI: Găm chặt, găm chặt 

@{1@(@1@@1@đ(1@ 

MILI MILI MILI MILI: Ngăn chận, cản trở 

&qđq&@q&@&& 

CILI CILI CILI CILI: Lập lại lầu dài 

1€4€4%%€ S 

NATU NATU NATU NATU: Hướng dân dìu dãt 

£†(£@14£@14@14 

KRASA KRASA KRASA KRASA: Nhu thuận 

#t#t¿t#t 

KURU KURU KURU KURU: Tác làm 

Ợ9& 7481 - _ _ 

EHYEHI MAHA-VIRA: Hãy khéo đên! Hỡi Đầng Đại Dũng Mãnh 

đi %% _ 

VARAM DADA: Ban bô ước nguyện 

ở SẮ ồ ồ 

VIRYAMI DADA: Ban bô sự tinh tiên 

#(8 7L Si#L£ _ 

SARVA KAMAM ME PRAYACCHÀA: Mau lẹ ban cho tôi tât cả sự mong ước 
yêu thích 

ñ\3{ 44434 TW 

SIRGHAM VASAM ME RASTA : Giáo hóa ước mơ của tôi 

#4ttfä #t _ 

SARAJAKAM KURU: Tác làm hành động của vị vua tốt (Thiện Vương) 

#4 S4 §€ 44 4 ấ({ 41841 2(đế( #(€ Œ(@& 345 đ 

SAHASRA BHUJA SAHASRA VIRA LOKESVARA SADHAYA SADA 
SIDDHIM MEBHAVA: Chứng minh cho tôi thành tựu Nghị Thức của Đâng Thiên Tý 
Thiên Dũng Thê Tự Tại 

đ{% %4 ït 44 ớt 

DHARADOBHAVA AGROBHAVA MI: Tri giữ phát sinh cảnh hiện hữu nơi 
tôi 

# 11:8T 

OM NAMO STUTE: Quy mệnh kính lê 

§7 74441 _ _ 

BHAGAVAN ARYA AVALOKTTESVARA: Thánh Quán Tự Tại Thê Tôn 

S440 S#\%zL 4H14 _ c 

- PRAPUNYA PRASIDAMAM VARADOMAMAÀ: Ban bô cho tôi sự hiệu biệt 

thầu đáo cao thượng của Phước Đức thù thăng 

fã @Ø 

BHAVA MI: Hiện hữu nơi tôi 


4# 
SVAHA : Quyết định thành tựu 
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“Thủ Ấn của Tôn này là Liên Hoa Ngũ Cổ Ấn: Còn gọi là Ngũ Phong Ấn, Ngũ 
Trí Án, Ngũ Đại Ấn, Ngoại Ngũ Cô Án. 

Hai tay cài chéo các ngón bên ngoải rồi năm lại thành Quyên (Ngoại Phộc 
Quyên) dựng 2 ngón giữa dính nhau như cây kim (hoặc hình cánh sen úp) 2 ngón cải, 2 
ngón út đều kèm nhau dựng thắng đứng, duỗi bung 2 ngón trỏ. 





Do 40 tay được chia làm 5 Bộ biểu thị cho diệu dụng của 5 Trí Như Lai nên Liên 
Hoa Ngũ Cổ Ấn biểu thị cho 5 Trí của Liên Hoa Bộ. Vì thê Ngũ Cô Mật Ấn nhiếp 40 
tay, tức là Tông Ấn của 40 tay và được gọi là Thiên Thủ Căn Bản Án 

(Hoặc dùng Cửu Phong Mật Ấn và tụng Chân Ngôn: OM_ VAJRA-DHARMA 
HRIR) 


D_ Vì muốn làm tươi tốt muôn điều lành và khai mở cho Chúng Sinh tự thấu ngộ 
được bản tâm Thanh Tịnh Vô Cấu Nhiễm vốn có nơi mình nên các vị Đạo Sư đã minh 
họa Thân Thiên Thủ Thiên Nhãn Thanh Cảnh Quán Âm. Thân này có đây đủ tướng tốt 
đẹp như thân Thánh Quán Âm với cái cổ màu xanh, hiện ngàn tay ngàn mắt. 

Biến Thân của Tôn này là: Thân màu trắng có 3 mặt, mặt chính có dung mạo Từ 
Bi vui vẻ, bên phải là mặt sư tử, bên trái là mặt heo. Đầu đội mão báu, trong mão có VỊ 
Hoá Phật Võ Lượng Thọ. Thân có 4 cánh tay. Bên phải: Tay thứ nhất cầm cây Đậy, tay 
thứ hai cảm Hoa Sen. Bên trái: Tay thứ nhật câm bánh xe (Luân), tay thứ hai câm vỏ 
ốc (Loa). Dùng da cọp làm quân, da hươu đen làm khăn quân khoác ở góc vai trái, 
dùng con rắn đen làm Thân Tuyên. Ngôi trên hoa sen tám cánh, Anh Lạc, vòng xuyến 
tỏa ánh lửa trang nghiêm thân thể và Thân Tuyến từ bắp tay trái rũ xuống. 
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Do Tôn này biểu thị cho Pháp tu Liên Hoa Pháp (Padma-dharma) của Đức Quán 
Tự Tại Vương Như Lai (Avalokite§vara-raJaya-tathagata) nên Mật Giáo Trung Hoa 
thường truyên dạy Pháp tu theo Tôn này. 


Tâm Chú của Tôn này là : 
# H{†ea& #44 
OM_ AROLIK SVAHA 


Thủ Án của Tôn này có 2 loại là: 
.) Ngoại Phộc Thanh Liên Ấn: 2 ngón út, 2 ngón vô danh, 2 ngón giữa cài chéo 
nhau bên ngoài. Dựng 2 ngón trỏ chạm đâu nhau như cánh sen. Dựng 2 ngón cái song 
song như cây phướng. 






Chân Ngôn là: OM_ PADME NILAKANTHI JVALA BHRU BHRU HÙM 


) Hai tay kết Kim Cương Phộc, 2 ngón giữa như cây phướng. 





Chân ngôn là: OM_ LOKE JVALA RÃJA HRIH 


Đại Chú của Tôn này có 2 bản: 
Quảng Bản là: Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni và 
Lược Bản là: Thiên Thú Thiên Nhãn 
) Quảng Bản: Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni 
Thủ Ấn của Quảng Bản là THANH CẢNH ÁN: Hai tay cài chéo nhau bên 
ngoài. Rút ngón cái trái vào lòng chưởng, duỗi thăng ngón cái phải, 2 ngón giữa làm 
hình cánh sen. Duỗi thắng 2 ngón vô danh, 2 ngón út (Bên trái đè bên phải) cùng cài 
chắc nhau. 
) Lược Bản: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên 
Mãn Võ Ngại Đại Bi Tầm Đà La Ni 
Thủ Ấn của Lược Bản là THANH CẢÁNH ĐẠI BI TÂM ẤN: Chặắp 2 tay lại giữa 
rỗng. Co 2 ngón trỏ đều móc lóng thứ hai của ngón cái (Đây là Loa Pháp). Dựng hợp 2 
ngón giữa (Đây là Hoa sen). Dựng 2 ngón vô danh nghiêm tròn trịa (Đây là Bánh xe). 
Dựng hợp 2 ngón út (Đây là cây gậy). Nơi Một Ấn có đủ 4 Ấn là: Pháp Loa, Liên Hoa, 
Luân, Trượng vậy. 
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Do Lược Bản hàm chứa đây đủ Lý Thú tu hành của Pháp tu Quán Âm nên các vị 
Đạo Sư Mật Giáo (Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản, Việt Nam) thường truyên dạy Bản 


này. 


E_ Vi Đức Hóa Tha Nghiệp Dụng của chư Phật vì thương xót Chúng Sinh mà thì 
hành tât cả sự nghiệp nhăm ø1úp cho đoạn trừ mọi mê vọng đề tự chứng được bản tâm 
Tịch Tĩnh an nhiên của chính mình nên các vị Đạo Sư đã minh họa thân Thiên Thủ 
Thiên Tý Quán Thế Âm giống như thân Thánh Quán Âm với mọi tướng tốt đẹp , đây 


đủ ngàn mắt ngàn tay. 


# n 3h 
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Biến Thân của Tôn này là: Thân của Bồ Tát vẽ màu vàng Diễm Phù Đê, mặt có 3 
mắt, tay có 1.000 bản tay, ở mỗi lòng bàn tay đều có 1 con mắt, đâu đội mão báu, mão 
có vị Hóa Phật. Bàn tay lớn chính có 18 cánh tay. Trước tiên là hai tay để ngang trái 
tim chắp lại, 1 bàn tay cầm chảy Kim Cương, Ï bản tay cảm Tam Kích Xoa, 1 bàn tay 
kết Ấn Phạm Giáp, 1 bản tay năm cái Ấn Báu, 1 bàn tay cầm cây Thiết Trượng, l bản 
tay nâng Viên ngọc báu, l bàn tay cảm Bánh xe báu, 1 bàn tay câm hoa sen hé nở, l 
bản tay cầm sợi dây, 1 bàn tay cầm cành Dương liễu, I bàn tay cầm Tràng hạt, 1 bàn 
tay cầm cái bình Táo Quản, I bàn tay ban nước Cam Lộ tuôn chảy, l bàn tay tuôn mọi 
loại mưa báu ban cho sự không sợ hãi. Lại dùng hai bàn tay để ngang rốn, bên phải đè 
bên trái, ngửa lòng bàn tay. 982 bản tay còn lại ở trong bàn tay đều nắm Ấn của mọi 
loại khí trượng. 

Pháp chính của Tôn nảy là Liên Hoa Yết Ma (Padma-karma). 

Chân Ngôn của Tôn nảy là: Thiên Thủ Thiên Tý Quán Thể Âm Đại Thân Chú 


Thủ Ấn của Tôn này là Tổng Nhiếp Thiên Tý Án: Đứng thắng, hai chân song 
song nhau. Ngửa lòng bản tay phải, năm ngón đêu phụ nhau. Lại ngửa lòng bản tay trải 
đẻ trên lòng bàn tay phải rôi đề chạm dính trái tìm. 


Ấn này hay giáng phục Ma Oán của ba ngàn Đại Thiên Thê Giới. 
Chú là: Tadyathäã: Avalokite$varäya sarva dusfa uha miva svähä 


*) Khi Bồ Tát Quán Tự Tại nhập vào Tam Muội Võ Sở Úy thời hiện ra 25 vị Bồ 
Tát, mỗi một vị Bồ Tát đều có thân màu vàng, đủ các tướng tốt đẹp như Quản Tự Tại, 
nơi đỉnh đâu có 11 mặt, trên thân có đủ 40 cánh tay, trong mỗi bản tay có một con mắt 
Từ (Mattra-Netra: Từ Nhãn), 40 tay mắt của một vị Hóa Bồ Tát lại hiện thành 40 vị Bồ 
Tát phá một Hữu. Như vậy 40 tay của 25 vị Hóa Bồ Tát này hợp thành ngàn tay ngàn 
mặt hiện thành một ngàn vị Bộ Tát phá các ưu ám của 25 Hữu. Riêng vị Hóa Bồ Tát 
hiện thân ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu có tên gọi là Thí Vô Ủy Quán Tự Tại Bồ Tát, 
dùng 40 tay hóa thành 40 vị Bồ Tát tạo phương tiện hóa độ cho các Chúng Sinh. 

Chân Ngôn chung của 25 vị Hóa Bồ Tát này là: 

# ä#đi q§$é d⁄Zñtã &ñ 41t 

OM_ VAJRA-DHARMA VISUDDHA PADMA-SATVA HITA SPHARANA 

40 Pháp này có thê dùng chung cho cả 5 Tôn Thiên Thủ. 
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I_ Như Ý Châu Thủ (Tay cầm viên ngọc Như Ý): 


_ Tay thứ nhất trong tám tay thuộc Ma Ni Bộ (Mani-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Tăng Ích (Vašikarana) 

_ Câu thứ 25 trong văn của bài Chú ghi là: “Ma la ma la” dịch nghĩa là rong 
ngoài không dơ bản, tức là Nhự Ý Châu Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bỉ Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 3l trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn cầu giàu có, mọi loại trân bảo vật dụng thì nên cấu nơi tay Như Ý 
Bảo Cháu ” 

_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh : Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ nhất: 

“Nếu người nảo vì sự giản có, mọi thứ trần bảo, vật dụng cần thiết thì nên cầu 
nơi bàn tay cẩm viên ngọc Như Ý” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ nhất là: 

Nêu muốn được tài bảo giàu có, nên tu Pháp MA NI....... Nay DỮ NGUYỆN 
QUÁN TỰ TẠI BÔ TÁT, tay trải đặt ngang trái tIm cầm Ma Ni, hình trạng trái chầu 
mảu lưu ly, ánh sáng vàng và phát ra ánh lửa. Tay phải kết Dữ Nguyện khế, co cánh 
tay hướng lên trên. Vẽ tượng như vậy xong, đặt ở nơi thanh tĩnh, lễ bái, cũng dường, 
tác pháp niệm tụng. 





Tướng Ấn đó là: hai tay buộc chặt, Tiến Lực (2 ngón trỏ) làm hình Ma Ni, Thiên 
Trí (2 ngón cái) kèm duỗi đứng, liên thành tựu. 

Chân ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA. (Kim Cương Pháp) CHÂN ĐA MA NI (Như 
Ý Châu) NHẬP PHỘC LA (Quang minh) PHỘC LA NI (Dữ nguyện) SA PHỘC HẠ. 

# ä#đïI q7H@t ga đ{@t #44 


©Om_ Vajra-dharma cintämanli jvala varani svähä 
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2- Quyền Sách Thủ (Tay cầm sợi dây): 





_— Tay thứ hai trong tâm tay thuộc Như LaI Bộ (Tathagata-kulaya) của Mật Pháp, 
là Pháp Tức Tai (Sãntika) 

c— Bồn câu thứ 60,61,62,63 trong văn của bài Chú là: “Na la cần trì, sa bà ha, 
ma la na la, sa bà ha” dịch nghĩa là /hành fựu Hiển 4i , tức là “Quyến Sách thủ 
nhãn” trong tướng tay Đại BI. 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bỉ Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng 
BÁT KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 32 trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn mọi thứ bất an trở thành điều an ôn thì nên cầu nơi tay Quyến Sách 

(Sơi đáy to ) ” 
Đại Bi Tâm Đà La Nỉ Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thử hai: 
“Nếu người nào vì mọi thứ chăng yên, cầu an ôn thì nên câu nơi bàn tay cẩm sợi 
dây (Quyển Sách) ” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ hai là: 

Nếu người muốn được an ôn nên tu pháp Quyên Sách (Sợi dây). lượng TRÌ 
SÁCH QUÁN TỰ TẠI BỎ TÁT đó... chỉ có tay phải năm quyên đặt ở eo phải.Tay trái 
co cánh tay lại cầm sợi dây, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó là kết Vị Phu Liên Hoa ẫn (ấn hoa sen chưa nở) Tiên Lực (2 ngón 
trỏ) giữ nhau như cái vòng. Đây gọi là Liên Hoa Sách (sợi dây hoa sen) hay mãn các Ý 
nguyện. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) BÁT NÁ MA BÁ XẢ 
(Liên Hoa Sách) HỎNG ( Hộ khắp) ĐỊA SẮT TRA (Phòng hộ, gia trì TÁT VÕNG 
(Không có thê trái ngược) MA HÀM (Nơi tôi) SA PHỘC HẠ. 

# ä#đïi 44dAX á H@Œ@G@ñ 4£ 44A 


©Om_ Vajra-dharma padma-pãša hùm adhista svamäm sväahä 
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3_ Bảo Bát Thủ (Tay cầm cái bình bát báu): 


_ Tay thứ sáu trong tám tay thuộc Kim Cương Bộ ( VaJra-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Điêu Phục (Abhicaruka) 
_ Câu thứ 42 trong văn của bài Chú là: “Hô lô hô lô hê lợi? dịch nghĩa là Tác 
Pháp tự tại tức là Bảo Bát Thú Nhãn trong tướng tay Đại BI. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 33 trong Kinh Văn: 
“Nếu muốn trị các bệnh khô trong bụng thì nên câu nơi tay Bảo Bát (Cái bát 
báu) ” 
Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh : Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÁ PHẠM 
ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ ba: 
“Nếu người nào vì các bệnh trong bụng thì nên cầu nơi bàn tay cầm cát bát báu ” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ ba là: 
Nếu 1BƯưỜời muốn trị bệnh trong bụng, có thê tu pháp Bát Báu.Nên vẽ tượng BẢO 
BÁT QUÁN TỰ TẠI BỎ TÁT...... xong hai tay để ngang rỗn cầm bình bát báu, liên 
thành. 





Tướng Ấn đó là Lý Trí (2 tay trái phải) kết Nhập Định Ấn. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA ( Kim Cương Pháp) A Ô NÁ LA THẦU LAM 
(Không có bệnh trong bụng) SA PHỘC HẠ. 

$ ä#đi H Š5Xt 6đ #44 


Om_ Vajra-dharma A udara-$ulam svähä 
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4 Bảo Kiếm Thủ (Tay cầm cây kiếm báu): 


k..¿ 
K 


_ Fay thứ ba trong tám tay thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Điêu Phục (Abhicaruka) 

_ Câu thứ 50 trong văn của bài Chú là:”Địa lợi sắt ni na” dịch nghĩa là kzên lợi 
tức Bảo Kiếm Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 1Š trong Kinh Vẫn: 

“Nếu muốn øiảng phục tất cả Vọng Lượng Quy T hân thì nên cầu nơi tay Báo 
Kiểm (cây kiếm báu) ” 

Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh : Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM 

ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ tư: 

“Nếu người nào vì giáng phục tất cả Võng Lượng, Quỷ Thần thì nên cầu nơi bàn 
tay cẩm cây kiểm báu ” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ tư là: 

Nêu muốn giáng phục Vọng Lượng Quy Thân, nên tu pháp Kiếm báu. Tượng 
BẢO KIÊM QUÁẢN TỰ TẠI BỒ TÁT đó ..... chỉ có tay phải cầm cây kiếm hợp chắc. 
Tay trái đặt trên eo, đem ngón cái đè lên móng của Địa Thủy (ngón út, ngón vô danh) 
Hỏa Phong (ngón giữa, ngón trỏ) kèm cứng, Ấn đó hướng về thân an, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó là Tay phải ngón cái đẻ lên móng 2 ngón Điạ Thủy (ngón út, ngón 
vô danh),kèm chắc Hỏa Phong ( ngón giữa, ngón trỏ) liền thành. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) KIỆT NGA (cây kiếm) 
TÁT PHỘC LAM LA HA ( Tất cả quỷ ) TÁT BÀ TRA ( Phá hoại) SA PHỘC HẠ. 

# ä#đïtI 777( {q4 $e€ S44 


©Om_ Vajra-dharma khadøa sarva øraha spha{ svãähä 
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5_ Bạt Chiết La Thủ (Tay cầm chày Kim Cương Tam Cô): 


xI 


TA 


12 


. 
1, 





_ Tay thứ nhất trong tám tay thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kuläya) của Mật Pháp, 
là Pháp Điều Phục (Abhicäruka) 

_ Câu thứ 68, 69 trong văn của bài Chú là: “Giả cát la , a tất đà dạ, sa bà ha” 
dịch nghĩa là thành tựu sự không thê so sánh tức Bạt Chiết La Thủ Nhãn trong tướng 
tay Đại BI. 

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 36 trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn giáng phục tất cả Thiên Ma, Ngoại Đạo thì nên câu nơi tay Bạt 
Chiết La”. 

_—_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh : Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM 
ĐẠT MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ năm: 

“Nếu người nào vì giáng phục tất cả Thiên Ma, Thần thì nên câu nơi bàn tay 
cẩm Bạt Chiết La (Vajra: chày Tam Cô)” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ năm là: 

Nếu muốn giáng phục Đại Ma Thân, nên tu pháp Phộc Nhật La (tay Tam Cổ Xử) 
Tượng KIM CƯƠNG QUÁN TỰ TẠI đó.... xong tay phải cầm chày Tam Cổ đặt ở eo 
phải. Tay trái nắm quyên đặt ở eo, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn là: Tay phải ngón cái đẻ lên đồng với móng ngón út, các ngón còn lại 
như hình Phộc Nhật La, chuyên bên trải 3 vòng. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. NGỘT LÝ (Chủng tử) PHỘC NHẬT LA BÀ NI (Chấp Kim Cương) MA 
LA BÁT LA MA LẬT DẠ (Hộ Ma) SA PHỘC HẠ. 

#«e@ ã#mA XI ÑH44 4£ 


Om_ Hrih vajra-pän mãräa pramathana svahä 
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6_ Kim Cương Xử Thủ (Tay cầm chày Kim Cương Độc Cô): 


» 


4 


— 





_ Tay thứ hai trong tám tay thuộc K1m Cương Bộ (VaJra-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Điêu Phục (Abhicäruka) 
_ Câu thứ 43 trong văn của bài Chú là: “Sa la sa la ” dịch nghĩa là sức bên chắc 
tức Kim Cương Xứ Thú Nhãn trong tướng tay Đại BI. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 16 trong Kinh Văn: 
“Nếu muốn tôi phục tất cả oán đổi thù địch, nên cầu nơi tay Kim Cương Xử” 
Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ sáu: 
“Nếu người nào vì tôi phục tất cả oán địch thì nên cầu nơi bàn tay cẩm chày Kim 
Cương (chày Độc Cô) ” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ sáu là: 
Nếu người muôn đập nát oán địch nên tu pháp Kim Cương Xử (Độc Cô Kim 
Cương) Tượng TRÌ XỬ QUÁN TỰ TẠI đó....chỉ có tay trái nắm quyên đặt ở eo.Tay 
phải cầm chày Độc Cổ đặt ở lông mày như thê đập đánh, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó là: Tay phải nắm quyên, duỗi ngón trỏ, dùng Ấn làm thế đập nát. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. NGỌỘT LÝ (chủng tử) PHỘC NHẬT LA BÁ NINH (Trì Kim Cương) TÁT 
PHỘC THIẾT ĐỐT LỖ (tất cả oán địch) SA PHÁ TRA DÃ (phá hoại) SA PHỘC HẠ. 


#ằ#@cãswxtfmA NÑá tá #4<d 4 


Om_ Hrih vajra-päni sarva-satru sphatya sväahäã 
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7 Thí Vô Ủy Thủ : 





— Tay thứ ba trong tám tay thuộc Như Lai Bộ (Tathagata-kulaya) của Mật Pháp, 
là Pháp Tức Tai (Sãntika) 

_ Câu thứ 72,73 trong văn của bài Chú là: “Na la cần trì bá già la gia, sa bà ha” 
dịch nghĩa là hành tựu quang mỉnh tự tại tức Thí Vô Ủy Thủ Nhãn trong tướng tay 
Đại BI. 

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ hai trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn trừ sự sợ hãi chăng yên ở tất cả thời, tất cả nơi thì nên câu nơi tay 
Thí Vô Ủy” 

Đại Bi Tầm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHAM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thử bảy: 
“Nêu người nảo vì tất cả chốn sợ hãi, chăng an thì nên câu nơi bàn tay Thí Vô 
Uy” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ bảy là: 

Nếu muốn lìa sợ hãi nên tu pháp Thí Vô Úy.Tượng TRỪ BỒ QUÁN TỰ TẠI BỘ 
TÁT...... chỉ duỗi 5 ngón tay phải hiện chưởng, tay trái duỗi 5 ngón nâng đặt ở trên vú 
trải hiện chưởng, vẽ tượng xong. 


k) 
Í VỆ ï 
"-.:Í 
+ D.è ve Ũ 
— `, kÃ c 





Tướng Ấn đó như tướng tay ân của tượng vẽ. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TÁT PHỘC THA (khắp kẻ 
khác) NHĨ NA NHĨ NA ( thăng, năng thắng) BỘI DÃ NÀNG XA NA (trừ khủng bố) 
SA PHỘC HẠ. 

$ äã#đii tă% &@4@&4 4đ #4 #& 


Om_ Vajra-dharma sarvatha, jïina jina, bhaya nã$ana svähä 
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$_ Nhật Tỉnh Ma Ni Thủ (Tay cầm vành mặt trời): 


I 
I 
TẢ 
l , 


_ Tay thứ bảy trong tảm tay thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya) của Mật Pháp, 
là Pháp Điêu Phục (Abhicäruka) 

_ Câu thứ 32 trong văn của bài Chú là: “Thất phật la gia” dịch nghĩa là phóng 
ảnh sáng tức Nhật Tỉnh Ma Ni Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ ba trong Kinh Văn: 

“Nếu người bị mắt mờ không có ánh sáng thì nên cầu nơi tay Nhật Tỉnh Ma Ni”. 

_— Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ tám: 

“Nếu người nào vì mắt bị mờ tôi không có ánh sáng thì nên cầu nơi bàn tay cầm 
Nhát Tĩnh Ma Ni” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ tám là: 

Nếu người bị mắt mờ cầu. ánh sáng, có thể tu pháp Nhật Tinh Ma Ni.Tượng 
NHẬT TINH QUÁN TỰ TẠI BỎ TÁT.... chỉ có tay trái trên bàn tay cầm Hoả Pha Lê 
(Nhật tinh) tay phải ngửa lòng bàn tay đặt ở trải tim,vẽ tượng xong. 





Tướng ấn đó là: Nâng tay Định (tay trái) làm thê nhận mặt trời, quán trong mắt 
của ta có chữ [Z#{ (MA)-trong mắt phải, £ (T) trong mắt trái]. Nêu muốn được Thiên 
Nhãn, quán ngay giữ hai lông mày có một con mắt. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHÀ LA ĐẠT MA ( Kim Cương Pháp) A NHĨ ĐẠ GIA (Mặt trời) 
NHẬP PHỘC LA (Quang minh) NHĨ KHẤT SỐ (con mắt ) SA PHỘC HẠ 

_% ä#§đđ H&Z#ađd43& 1 


©Om_ Vajra-dharma äditya-jvala-caksu svähäã 
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9_ Nguyệt Tỉnh Ma Ni Thủ (Tay câm vành mặt trăng): 


_ Tay thứ bảy trong tảm tay thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya) của Mật Pháp, 
là Pháp Điêu Phục (Abhicäruka) 

_ Câu thứ 28 trong văn của bài Chú là: “Độ lô độ lô” dịch nghĩa là sự rong sạch 
của ảnh sảng tức Nguyệt Tỉnh Ma Ni Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ tư trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn trị bệnh Nhiệt Độc mà cầu sự mát mẻ thì nên cầu nơi tay Nguyệt Tĩnh 
Ma Ni” 

_—_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ chín: 

“Nếu người nảo vì bệnh nhiệt độc, cẩu được mát mẻ thì nên cầu nơi bàn fay cẩm 
Nguyệt Tĩnh Ma Ni ” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ chín là: 

Nếu muốn tiêu trừ tất cả nhiệt não nên tu pháp Nguyệt Tinh Ma Ni.Tượng 
NGUYỆT TINH QUÁN TỰ TẠI....chỉ có tay phải mở lòng bàn tay câm Thủy Pha Lê, 
tay trái duỗi 5 ngón làm thế xoa thân, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó như tay ấn của tượng. 

Chân Ngôn là: 

AN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) CHIEN NẠI GIA (Mặt 
trăng) TÁT PHỌC NÀ HẠ BÁT LA XÃA NHI (trừ tât cả nhiệt não) SA PHỘC HẠ. 

# ä#đi Ä3# Hš Xá NH4 4£ 


©Om_ Vajra-dharma candra sarva-daha pra$amana svähä 
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10_ Bảo Cung Thủ (Tay cầm cây cung báu): 





_ Tay thứ nhất trong tám tay thuộc Ma Ni Bộ (Mani-kuläya) của Mật Pháp, là 
Pháp Tăng Ích (Va§ikarana) 
_ Câu thứ 39 trong văn của bài Chú là: “Phạt sa phạt sầm” dịch nghĩa là /ở¡ nói 
vui mừng (Hoan Ngữ) tức Bảo Cung Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ năm trong Kinh Văn: 
“Nếu vì thăng Quan tiền chức, cầu mong Quan VỊ thì nên cầu nơi tay Bảo Cung 
(Cáy Cung báu) `. 
Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ mười: 
“Nếu người nào muốn thăng Quan tiến Chức thì nên cầu nơi bàn tay cẩm cây 
Cung báu ` 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ mười là: 
Nếu muôn thăng quan tiến chức nên tu pháp Cây cung báu. Tượng TRÌ CUNG 
QUÁN TỤ TẠI .... xong tay Định Tuệ (tay trái, tay phải) cầm cây cung năm ngang 
làm thê tính số do tuần, vẽ tượng xong 





Tướng Ấn đó là Kim Cương Hợp Chưởng 

Chân Ngôn là: - 

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) KIÊN TRA ĐÀ NÓ SA 
(cây cung) A BÁT LA ĐE HA ĐA GIA (không có chướng ngại) TAM MA ĐỊA SA 
PHỘC HẠ. 

$ ä#đii ñđ đứt WñNÑNđứáZ 414đ 4á 


©Om_ Vajra-dharma keti-dhandasi apratihatäya-samadhi svähäa 
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11 Bảo Tiễn Thủ (Tay cầm mũi tên báu): 





_ Tay thứ năm trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Câu Triệu (Akarsam) 
_ Câu thứ 51,52 trong văn của bài Chú là: “Bà dạ ma na, sa bà ha” dịch nghĩa là 
thành tựu tiếng tăm (danh văn) tức Bảo Tiễn Thủ Nhãn trong tướng tay ĐạiBi. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ sáu trong Kinh Văn: 
“Nếu muốn sớm gặp các bạn lành thì nên cầu nơi tay Bảo Tiên (Mũi tên báu) ” 
Đại Bi Tâm Đà La Nỉ Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ lÏ: 
“Nếu người nào vì các bằng hữu tốt, sớm được gặp nhau thì nên cấu nơi bàn tay 
cẩm mũi tên báu ”. 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ II là: 
Nếu muốn có bạn lành nên tu pháp mũi tên báu.Tượng TÓC TRỰC QUÁN TỰ 
TẠI... chỉ có tay phải cầm mũi tên, đặt đầu mũi tên lên trên tay trái, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó là: Tay phải nắm quyên bung đứng ngón trỏ, ngón giữa, dùng ân 
làm thế kêu gọi. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) LA ĐÁT NA KIEM NOA 
(mũi tên báu) MAN THỦ (diệu âm) TÁT ĐÁT BÀ (chúng sinh) DUỆ Ê DUỆ TỨ 
(mau lại) LA NGÃ LA NGÃ (ái nhiễm, ái nhiễm) SA PHỘC HẠ. 

# đ#đ‡( [4A L£6H1 V9& TfLU7L4& 


©Om_ Vajra-dharma ratna-kanda mamju-satva, chyehi räøa räãøa svähä 
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12_ Dương Chỉ Thủ (Tay cầm cành Dương Liễu): 


¬M 


#= 


_ Tay thứ tám trong tám tay thuộc Như Lai Bộ (Tathagata-kulaya) của Mật Pháp, 
là Pháp Tức Tai (Sãntika) 

_ Câu thứ 35 trong văn của bài Chú là: “Mục để lệ” dịch nghĩa là Giải thoát tức 
Dương Chỉ Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ tám trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn trừ mọi thứ bệnh nạn trên thân thì cầu nơi tay Dương Liễu Chỉ ”. 

_—— Đại Bi Tầm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ l2: 

“Nếu người nảo vì mỌi loại bệnh trên thân thì nên cẩu nơi bàn fay câm cành 
Dương Liễu ”. 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 12 là: 

Nếu muốn tiêu trừ mọi bệnh trên thân nên tu pháp thuốc của nhành dương 
liễu. Tượng DƯỢC VƯƠNG QUÁN TỰ TẠI.... chỉ có tay phải câm nhành dương liễu, 
tay trái đặt trên vú hiển chưởng, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó là tay phải co cánh tay, buông các ngón rũ xuống. Tụng chân ngôn 
xong, xoa trên thân thể. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐAT MA (Kim Cương Pháp) BỆ SÁT NHĨ GIA (thuốc) 
LA NHẠ GIA (vua) SA PHỘC HẠ. 

# ä#đït AW§št vá 44 


©Om_ Vajra-dharma bhaisaijya-rajäya svahä 


215 


13_ Bạch Phất Thủ (Tay cầm cây phất trắng): 


4 


_ Tay thứ tư trong tâm tay thuộc Như Lai Bộ (Tathägata-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Tức Tai (Sãntika) 
_ Câu thứ 34 trong văn của bài Chú là: “Ma ma” dịch nghĩa là đạt nơi chỉ thiện 
tức Bạch Phất Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ chín trong Kinh Văn: 
“Nếu muốn diệt trừ tất cả chướng nạn ác thì nên cầu nơi tay Bạch Phát” 
_—— Đại Bi Tầm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ l3: 
“Nếu người nào vì trừ chướng nạn ác trên thân thì nên câu nơi bàn tay cẩm cây 
phất trắng” 
Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 13 là: 
Nếu muốn giải thoát tật cả chướng nạn nên tu pháp cây phất trần trăng, tượng 
PHÁT NẠN QUÁN TỰ TẠI.... xong tay phải co cánh tay hướng lòng bản tay ra ngoài, 
tay trái cầm cây phất trần T vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn là: Tay trái co cánh tay, rũ các ngón tay xuông dưới, tụng Chú chuyển 
bên trái. 

Chân Ngôn là: 

ÁN PHỌC NHẠT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) THÚ CA LA PHỘC LA 
NHĨ DÃ CHẼ NẴNG (phật trân trắng) TÁT PHỘC MA LA BÀ GIA (tất cả chướng 
nạn) VĨ MỤC KHÁT ĐỀ (giải thoát) SA PHỘC HẠ. 


# ä§đN &£ä4đ744 Hš NIH NAâ S4 
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14_ Hồ Bình Thủ (Tay cầm cái Hồ Bình): 





_ Tay thứ năm trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Kính Ái (Pustika) 
_ Câu thứ 49 trong văn của bài Chú là: “Na la cần trì” dịch nghĩa là Đại Öi tức 
Bảo Bình Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ mười trong Kinh Văn: 
“Nếu muốn tất cả Quyến Thuộc khéo hòa hợp thì nên cầu nơi tay Bảo Bình” 
Đại Bi Tâm Đà La Nỉ Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ l4: 
“Nếu Người nảo vì tất cả quyến thuộc khéo hòa thuận thì nên cầu nơi bàn tay 
câm cái Hồ Bình” 
Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 14 là: 
Nếu muốn câu quyền thuộc hòa thuận an lành nên tu pháp Hồ Bình, tượng TRÌ 
BÌNH QUÁN TỰ TẠI ....chỉ có tay phải câm Hồ bình, đầu cái bình như đầu chim Kim 
Xi điều, tay trái để trên rôn hướng lên trên thành thế nhận cái Hỗ bình, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó là ấn hoa sen chưa nở, mở đứng 2 Không (2 ngón cái) cùng hợp 
ngón trỏ. 

Chân Ngôn là: 

ÁN PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) MA HẠ MUỘI ĐÁT LÝ 
(Đại Từ) VÕNG BÀ PHỘC (phát sinh) SA PHỘC HẠ. 
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15_ Bàng Bài Thủ (Tay câm cái Bàng Bài): 





_ Tay thứ năm trong tám tay của Như Lai Bộ (Tathagata-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Tức Tai (Sãntika) 

_ Câu thứ 28 trong văn của bài Chú là: “Phạt xà gia để” dịch nghĩa là Độ sống 
chết tức Bàng Bài Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 11 trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn tịch trừ tất cả cọp, sói, các loài thủ ác thì nên cầu nơi tay Bàng Bài `” 

_—_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ l5: 

“Nếu người nào VÌ tịch trữ tất cả cọD, chó sói, báo, các thu ác thì nên cầu nơi 
bàn tay cẩm cái Bàng Bài `” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 15 là: 

Nêu muôn tịch trừ tất cả thú ác nên tu pháp Bàng Bài, tượng HIỆN NỘ QUÁN 
TỰ TẠI BỘ TÁT ......chỉ có tay trái hướng ra ngoải cầm hình Bàng Bài. Tay phải kết 
Quyên ấn, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó là tay trái hướng ra ngoài duỗi các ngón tay xoay chuyền, tay phải 
nắm quyên làm thế đánh kẻ khác. 

Chân Ngôn là: 

ÁN PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TÁT PHỘC MỘT LÝ 
THỦY CHỈ CA TÁT PHẢ NẴNG CÂU LA (Ngươn xà, chuột, lang...) TU DỰNG 
HẠ (sư tử) VĨ DÃ GIÁ LA (đại trùng) LÝ KHÁT XA (con gấu) ĐÁ LA LÝ KHÁT 
XA (con Bi) GIÁ MẠT LA NHĨ VĨ NGOA (cá Ma Kiệt) HỎNG (niệm khủng bổ) 
PHÁT TRA (phá hoại) SA PHỘC HẠ. _ 
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16 Phủ Việt Thủ (Tay cầm cây búa): 





_ Tay thứ sáu trong tám tay của Như Lai Bộ (Tathagata-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Tức Tai (Sãntika) 

_Câu thứ 64,65 trong văn của bài Chú là: “Tất la tăng, a mục khư gia, sa bà 
ha” dịch nghĩa là /hảnh tựu Phước Đực tức Việt Phú Thú Nhãn trong tướng tay Đại 
BI. 

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 12 trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn ở tất cả thời, tất cả nơi xa lìa Quan nạn thì nên cầu nơi tay Việt Phủ 
(Cáy Bua lớn )” 

_— Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ l6: 

“Nếu người nào vì tất cả Thời Xứ khéo lìa nạn quan quyên thì nên cầu nơi bàn 
tay câm cây búa” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 16 là: 

Nếu muốn lìa nạn của quan quyên nên tu pháp Phủ việt (cây búa lớn), tượng 
TRẤN NẠN QUÁN TỰ TẠI BỎ TÁT .....xong tay phải câm phủ việt, tay trái nắm 
quyên đặt ở eo, vẽ tượng xong. 





Tướng ấn đó là: Co tay phải như thê cầm búa, dùng ấn chuyên hôi. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) PHẢ LA THÚ (phủ việt) 
LA NHẠ BÀ GIA (nạn vua chúa) VĨ MỤC KHÁT ĐẼ (giải thoát) SA PHỘC HẠ. 
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17_ Ngọc Hoàn Thủ (Tay cầm cái vòng ngọc) 





_ Tay thứ tư trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Kính Ái (Pustika) 
_ Câu thứ 4l trong văn của bài Chú là: “Hồ lô hồ lô, ma la” dịch nghĩa là ldm 
Pháp như ý tức Ngọc Hoàn Thú Nhãn trong tướng tay Đại BI. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 34 trong Kinh Văn: 
“Nếu muốn có nam nữ và tôi tớ thì nên cấu nơi tay Ngọc Hoàn (Cải Vỏng ngọc) ” 
Đại Bi Tâm Đà La Nỉ Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ l7: 
“Nếu người nảo vì tôi tở nam nữ thì nên cầu nơi bàn ƒay cẩm cải VỚNØ HØỌC ` 
Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 17 là: 
Nếu câu nam nữ tôi tớ nên tu hành pháp cái vòng ngọc. lượng TRÌ HOÀN 
QUÁN TỰ TẠI BỎ TÁT.... xong tay trái để ở trái tim cầm vòng ngọc, tay phải che 
trên vòng ngọc như cải loïi8, về tượng xong. 





Tướng Ấn là: Dùng tay trái năm cổ tay phải cũng dùng tay phải nắm cô tay trái, 
bên trái biểu thị cho nữ, bên phải biêu thị cho nam. 

Chân Ngôn là: 

ÁN PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA ( Kim Cương Pháp) VĨ SÁI DÃ (cảnh giới) 
LIỆP ĐÀ (đạt được) SA PHỘC HẠ. 
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1§_ Bạch Liên Hoa Thủ (Tay cầm hoa sen trắng): 


_ Tay thứ tư trong tâm tay thuộc Ma NI Bộ (Mani-kulaya) của Mật Pháp, là Pháp 
Tăng Ích (Vaéikarana) 
_ Câu thứ 27 trong văn của bài Chú là: “Vết mông” dịch nghĩa là biện sự tức 
Bạch Liên Hoa Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 19 trong Kinh Văn: 
“Nếu vì mọi loại Công Đức thì nên cầu nơi tay Bạch Liên Hoa (Hoa Sen trắng) ” 
Đại Bi Tầm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 18: 
“Nếu người nào vì mọi loại Công Đức thì nên câu nơi bàn tay câm hoa sen 
trăng” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 18 là: 
Nếu muốn thành tựu công đức nên tu pháp Hoa sen trắng, tượng PHẦN TRÀ 
LỢI QUÁN TỰ TẠI BỎ TÁT.... chỉ có tay trái cầm hoa sen trắng, tay phải kết ấn 
Thuyết Pháp, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn là: Khai Phu Liên ấn (ân hoa sen hé nở) . 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) SÂM BÀ PHỆ BÁT NÁ 
MA (hoa sen trăng) NI PHÚ NHĨ (Dùng vòng hoa để trang nghiêm Pháp Thân) SA 
PHỘC HẠ. 
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19_ Thanh Liên Hoa Thủ (Tay cầm hoa sen xanh): 


_— Tay thứ năm trong tám tay thuộc Ma Ni Bộ (Mani-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Tăng Ích (Vašikarana) 
_ Câu thứ 26 trong văn của bài Chú là: “Lợi đà dựng” dịch nghĩa là Tám hoa sen 
(Liên Hoa Tâm) tức Thanh Liên Hoa Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 20 trong Kinh Văn: 
“Nếu vì muốn được sinh về 10 phương Tĩnh Thô thì nên cầu nơi tay Thanh Liên 
Hoa (Hoa Sen xanh) ”. 
Đại Bi Tầm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 19: 
“Nếu người nào vì muốn được sinh về Tịnh Độ ở mười phương thì nên cầu nơi 
bàn tay câm hoa sen xanh ” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 19 là: 
Nếu muôn vãng sinh về Tịnh Thổ ở 10 phương nên tu pháp Hoa Sen Xanh, tượng 
KIÊN PHẬT QUÁN TỰ TẠI...... xong tay phải cầm hoa sen xanh, tay trái đặt trên vú 
trái hiển chưởng, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn là: Tác Liên Hoa Hợp Chưởng, bung như thế hoa nở. 

Chân Ngôn là: 

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TỤY LA BÁT NẠP MA 
(hoa sen xanh) ÔN NGHIỆT ĐÁ (sinh) BỘT ĐÀ VĨ SÁI UẦN (Phật quốc) SA PHỘC 


HẠ. 
# ä#đd 411 5á T7 4$ q@1W(x 4á 


©Om_ Vajra-dharma nmilla-padma udøata buddhäã-visaya svähä 


2Ô 


20_ Bảo Kính Thủ (Tay cầm cái gương báu): 





_ Tay thứ hai trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Kính Ái (Pustika) 

_ Câu thứ 37 trong văn của bài Chú là: “Thất na tất na” dịch nghĩa là Đại Trí 
tức Bảo Kính Thú Nhãn trong tướng tay Đại BI. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 23 trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn thành tựu Trí Tuệ rộng lớn thì nên cầu nơi tay Bảo Kính (cái gương 
báu) ” 

— Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 20: 

“Nếu người nào vì Trí Tuệ lớn thì nên cầu nơi bàn tay cẩm cái gương báu ” 

Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 

thứ 20 là: 

Nêu người câu Trí Tuệ nên tu pháp cái gương báu, tượng KỈNH TRÍ QUÁN TỰ 
TẠI BÔ TÁT...chỉ có tay trái để ngay trái tim cầm cái gương báu hướng ra ngoài, tay 
phải kết Trí Quyên Ấn, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó là: Tay phải nắm quyên đặt ở eo, tay trái mở duỗi ra nâng lên trước 
mặt, thây Án này tưởng thấy Đại Viên Kính Trí. 

Chân Ngôn là: 

ÁN_. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TÁT PHỘC TẤT ĐIA 
(thành tựu tất cả) MA HA CHÍ NHƯƠNG NĂNG (Đại Trí Tuệ) SA PHỘC HẠ. 
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21_ Tử Liên Hoa Thủ (Tay cầm hoa sen tim): 





_— Tay thứ bảy trong tâm tay thuộc Ma NI Bộ (Manmi-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Tăng Ích (Va§ikarana) 

_ Câu thứ 40 trong văn của bài Chú là: “Phật la xá øia” dịch nghĩa là bỉnh hỏa 
tức Tử Liên Hoa Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 21 trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn diện kiến tất cả mười phương chư Phật thì nên cầu nơi tay Tử Liên 
Hoa (Hoa Sen tím ) ” 

Đại Bi Tâm Đà La Nï Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 

MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 2l: 

“Nếu Người nảo Vì muốn diện kiến tất cả chư Phật ở mười phương thì nên cấu 
nơi bản tay cm hoa sen tím ” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 2l là: 

Nếu người muốn thấy các Như Lai nên tu pháp hoa sen tím, tượng KIÊN LIÊN 
QUÁN TỰ TẠI...xong tay phải câm hoa sen tím, tay trái ngửa lên đặt ở trái tim, vẽ 
tượng xong. 





Tướng Ấn là: Kết Liên Hoa Hợp Chưởng như thế hoa nở, rồi buông Ấn. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Km Cương Pháp) NHŨ LÃO LA SA BÁT 
NẠP MẠ (hoa sen tím) TÁT PHỘC BỘT ĐÀ (tất cả Phật) CHÍ HOẠI NÀNG (Trí) 
SA KHẤT SÔ TY GIA (nhìn thây) SA PHỘC HẠ. 
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22_ Bảo Khiếp Thủ (Tay cầm cái rương báu): 





_ Tay thứ sáu trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Câu Triệu (Akarsam) 

_ Câu thứ 57,58,59 trong văn của bài Chú là: “Tất đà dụ nghệ, thất bá la dạ, sa 
bà ha” dịch nghĩa là hành fựu lợi ích tức Bảo Khiếp Thủ Nhãn trong tướng tay Đại 
BI. 

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 27 trong Kinh Văn: 

“Nếu mong câu mọi loại kho tàng trong lòng đất thì nên cầu nơi tay Bảo Khiếp 
(cái rương báu) ” 

Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 22: 
“Nếu người nào vì kho tàng chôn vùi trong lòng đất thì nên câu nơi bàn tay cẩm 
cải rương bảu ” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 22 là: 

Nếu muốn thấy kho tàng ở trong lòng đất nên tu pháp cái rương báu, tượng KIÊN 
ÂN QUÁN TỰ TẠI...chỉ có tay trái cầm rương báu, tay phải làm thế mở nắp rương, 
vẽ hình xong. 





Tướng Ấn là: Ngửa tay trái,đem tay phải che bên trên tay trải, tụng Chân Ngôn 
xong, sau đó mở nắp rôi buông Ân. 

Chân Ngôn là: 

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) CHƯỚC CỤ SỐ (mắt 
chính) GIÀ TRA GIA (khai mở) A BÁT LA ĐẼ HA ĐÁ GIA (không có các chướng 
ngại) SA PHỘC HẠ. 
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23_ Ngũ Sắc Vân Thủ (Tay cầm mây ngũ sắc): 





_ Tay thứ tám trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Câu Triệu (Akarsam) 

_ Câu thứ 26 trong văn của bài Chú là: “Ma hê ma hê” dịch nghĩa là Đại Tự Tại 
tức Ngũ Sắc Vân Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 26 trong Kinh Văn: 

“Nếu vì câu thành tựu Phật Đạo thì nên cầu nơi tay Ngũ Sắc Vân (đám mây năm 
máu ) ” 

_— Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 23: 

“Nếu người nào vì Tiên Đạo thì nên cầu nơi bàn tay cầm mây ngũ sắc ” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 23 là: 

Nếu người vì thành tựu pháp Tiên nên tu pháp đám mây ngũ sắc, tượng TIÊN 
VẬN QUÁN TỰ TẠI....xong tay phải cằm đám mây ngũ sắc, tay trái nâng lên trên 
cầm đầu cái áo khoác ngoàải (Thiên Y) để mặc, vẽ tượng xong. 


_—m 





Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) BÁN GIÁ LỘ BA MÌNH 
GIÀ (mây ngũ sắc) TẤT ĐÀ VĨ ĐIA DÃ ĐÀ LA NAM (thành tựu Minh Tiên) SA 
PHỘC HẠ. 
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24_ Quân Trì Thủ (Tay cầm bình Quân Trì): 





_ Tay thứ sảu trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Kính Ái (Pustika) 
_ Câu thứ 30 trong văn của bài Chú là: “Đà la đà la” dịch nghĩa là Năng Tông An 
Trị tức Quần Trì Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ bảy trong Kinh Văn: 
“Nếu mong câu sinh lên các Trời Phạm Thiên thì nên cầu nơi tay Quân Trì 
Bình ” 
Đại Bi Tâm Đà La Nỉ Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 24: 
“Nếu người nào vì sinh về cõi Phạm Thiên thì nên cầu nơi bàn tay cầm cái bình 
Quán Trị ” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 24 là: 

"Nếu người muốn sinh lên cõi Phạm Thiên nên tu pháp cái bình Quân Trì, tượng 
THIÊN ĐỊNH QUÁN TỰ TẠI....chỉ có tay phải câm cái bình Quân Trì, tay trái làm 
tướng suy tư, dựng đứng đâu sôi phải, đặt cánh tay phải trên đầu gối, đem chưởng trái 
để ở giữa gò má và lông mày, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng, hợp cô tay. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) SA PHỘC BÀ PHỘC (tự 
tính) MỘT LA HA MA NI ĐE BÀ (Phạm Thiên) SA PHỘC HẠ. 
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25_ Hồng Liên Hoa Thủ (Tay cầm hoa sen hông): 


_ Tay thứ bảy trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Kính Ái (Pustika) 

_ Câu thứ 70,71 trong văn của bài Chú là: “Ba đà ma yết tất đá dạ, sa bà ha” 
dịch nghĩa là ¿hành tựu Thiện Thống tức Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn trong tướng tay 
Đại BI. 

_Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÁT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 22 trong Kinh Văn: 

“Nếu mong cầu sinh về các Cung Trời thì nên cầu nơi tay Hồng Liên Hoa (Hoa 
Sen hông) ” 

— Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 25: 

“Nếu người nào vì sinh về cung Trời thì nên cầu nơi bàn tay cẩm hoa sen hồng” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 25 là: 

Nếu người muôn sinh ở cung điện của chư Thiên nên tu pháp Hoa Sen hông, 
tượng THIÊN HOA QUÁN TỰ TẠI...chỉ có tay trái cầm hoa sen hông, co cánh tay 
phải chỉ lên trời, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn là: Tác Khai Phu Liên Hoa ấn. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) CỦ SÁCH TÁT BÀ BÁT 
NẠP MẠ (Hoa sen hông) TÁT PHỘC ĐỀ BÀ ÔN NGHIỆT ĐA (sinh tất cả Trời) SA 
PHỘC HẠ. 
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26_ Bảo Kích Thủ (Tay cầm cây Kích báu): 





_ Tay thứ bảy trong tám tay của Như Lai Bộ (Tathagata-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Tức Tai (Sãntika) 

_ Câu thứ 29 trong văn của bài Chú là: “Ma ha phạt xà gia đế” dịch nghĩa là 
Thắng Đại Pháp Đạo (Đường lỗi của Đại Pháp thù thắng) tức Bảo Kích Thủ Nhãn 
trong tướng tay Đại BI. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 29 trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn tịch trừ kẻ nghịch tặc oản địch ở phương khác thì nên câu nơi tay 
Bảo Kích (cây kích báu) ” 

_— Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 26: 

“Nếu người nào vì tịch trừ giặc nghịch từ phương khác đến thì nên cấu nơi bàn 
tay câm cây Kích báu ” 

Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 26 là: 

Nếu vì người thâu nhiệp cột trói giặc cướp đôi nghịch nên tu pháp Kích Sao (cây 
kích báu). Tượng PHÁ TẶC QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát.... xong tay trái đưa lên trên cầm 
thần của cây kích dài. Iay phải mở bung đè lên eo phải, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn là: Tay trái kết Tam Cổ Ấn đưa dải lên trên, quyên phải đặt ở eo. 

Chân Ngôn là: ¬ 

AN_- PHỌC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) A VI XA (thu nhiệp cột 
trói) CHU LA BA GIA (nạn giặc cướp) HỎNG PHÁT TRA SA PHỘC HẠ 
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27_ Bảo Loa Thủ (Tay cầm vỏ ốc báu): 


2 xw 


_ Tay thứ tư trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Câu Triệu (Akarsam) 

_ Câu thứ 27 trong văn của bài Chú là: “Cầu lô câu lô” dịch nghĩa là ác Pháp 
tức Bảo Loa Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 

KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 30 trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn hô triệu (kêu gọi) tất cả chư Thiên , Thiện Thân thì nên cầu nơi tay 
Bảo Loa (cái loa báu) ” 

_— Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 27: 

“Nếu người nào vì hô triệu tất cả chư Thiên, Thiện Thần thì nên cầu nơi bàn tay 
cẩm cải Loa bắu (vỏ ốc báu) ” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 28 là: 

-Nếu vì hô triệu tật cả Thiện Thân câu xin thủ hộ thì nên tu pháp Bảo Loa, tượng 
TRÌ LOA QUÁN TỰ TẠI....Xong tay trái cầm cái Loa báu, tay phải nắm quyên duỗi 
ngón Phong (ngón trỏ) làm thê kêu gọi, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó là: Chắp hai tay lại giữa rỗng, co 2 ngón phong (2 ngón trỏ) đều 
buộc ở lưng 2 ngón cái . Hai Không (2 ngón cái) đều ló ra giữa khe của 2 ngón trỏ và 
giữa, dùng miệng làm thế thôi. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) MA HA ĐẠT MA NGỌỘT 
LÝ (Đại pháp âm) ÁM (Tràn khắp cả) TÁT PHỘC ĐỀ BÀ NĂNG NGA (Tắt cả Trời 
Rồng) DƯỢC KHÁT XOA. (Dược Xoa) DUỆ Ê DUẸ TỨ (mau đến) LA KHẤT XOA 
LA KHÁT XOA  HÀM (ủng hộ) SA PHỘC HẠ. 
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28_ Độc Lâu Trượng Thủ (Tay cầm cây gậy đầu lâu): 


là 


- 
<ˆ` 


_ Tay thứ bảy trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kuläya) của Mật Pháp, là 
Pháp Câu Triệu (Akarsam) 
_ Câu thứ 36 trong văn của bài Chú là: “Y hề di hê” dịch nghĩa là /#u„ận dạy bảo 
(Thuận G1áo) tức Độc Lâu Trượng Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 13 trong Kinh Văn: 
“Nếu muốn sai khiến tất cả Quỷ Thân chăng dám chống trải thì nên câu nơi tay 
Độc Lâu Trượng (Cây gậy đầu lâu) ” 
_— Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 26: 
“Nếu người nào vì sai khiến tất cả Quỷ Thần thì nên câu nơi bàn tay cầm cây 
sậy đấu lâu ” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 29 là: 
Nếu người muôn sai khiến tất cả Quỷ Thân nên tác pháp Độc Lâu (gậy đầu lâu) 
Tượng PHỘC QUY QUÁN TỰ TẠI Bỏ Tát.... chỉ có tay phải cầm cây gậy đâu lâu, 
quyên trái đặt ở eo, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó là: Quyên trái đặt ở eo, co cánh tay phải đưa lên trên tác Kim 
Cương Quyên, dùng ấn làm thế triệu mời. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) NOA SỬ DÃ MA TÁT 
PHẢ ĐÀ LA (Đâu người chết) TÁT PHỘC NGHIỆT LA HA (tất cả Quý) A PHỘC 
XẢ (thu nhiếp cột trói) SA PHỘC HẠ. 
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29_ Số Châu Thủ (Tay câm tràng hạt): 





_ Tay thứ ba trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Câu Triệu (Akarsam) 
_ Câu thứ 38 trong văn của bài Chú là: “Phật la xá lợi” dịch nghĩa là hán giác 
ngộ (Giác Thân) tức Số Châu Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi. _ 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 14 trong Kinh Văn: 
“Nếu muốn mười phương chư Phật mau đến trao tay thì nên cấu nơi tay SỐ 
Châu” 
Đại Bi Tâm Đà La Nỉ Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 29: 
“Nếu người nảo vị chư Phát ở mười phương mau đến trao vào bàn tay thì nên 
câu nơi bàn tay cẩm tràng hạt” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 27 là: 
Nếu vì chư Phật đến trao vào tay nên tu pháp Số châu (tràng hạt). Tượng NIỆM 
CHÂU QUÁN TỰ TẠI Bỏ Tái....Xong tay phải câm chuỗi tràng hạt, tay trái đặt ở đầu 
gối như thể xoa, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn là: Hai tay phải trái cầm chuỗi tràng hạt trì niệm, đội trên đỉnh đầu 3 
lan,làm tướng Quy Mệnh. 

Chân Ngôn là: 

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TÁT PHỘC ĐÁT THA 
NGHIỆT ĐA (tật cả Như Lai) NHẬP PHỘC LA (quang minh) BỎ NHẠ (tay) MẪU 
LẬT LA HÀM (ân lên tôi) SA PHỘC HẠ 
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30_ Bảo Đạc Thủ (Tay cầm cái chuông báu): 
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_— Tay thứ sáu trong tám tay thuộc Ma NI Bộ (Mami-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Tăng Ích (Va$ikarana) 

_ Câu thứ 33 trong văn của bài Chú là: “Giá la giá la” dịch nghĩa là hành động 
tức Bảo Đạc Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 35 trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn thành tựu tất cả tiếng Phạm Âm màu nhiệm thì nên cầu nơi tay Bảo 
Đạc (Cải chuông bảu nhỏ) ” 

_— Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 30: 

“Nếu người nảo vì thành tựu tất cả tiếng Phạm Âm thượng diệu thì nên cẩu nơi 
bàn tay câm cái chuông báu (Bảo Đạc) ” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 30 là: 

Nếu muốn thành tựu Phạm Âm thượng diệu (âm thanh tiếng Phạm tuyệt diệu) 
nên tác pháp Bảo Đạc (cái chuông báu nhỏ). Tượng PHÁP ẨM QUÁN TỤ TẠI, 
_ xong tay trái cầm cái chuông Kim Cương báu, tay phải năm quyên đặt ở eo, vẽ 
tượng xong. 
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Tướng Ấn là: Đem 2 ngón cái vào trong lòng bản tay cào nhẹ 3 lân. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) PHỆ XẢ HỘC (chuông vui 
hộ) TẤT ĐÀ MỘT LA HA MA NGỘT LÝ (Phạm âm thành tựu) A KHẤT XOA LA 
(vô tận) SA PHỘC HẠ. 
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31_ Bảo Ấn Thủ (Tay cầm cái Ấn báu): 





_ Tay thứ ba trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Kính Ái (Pustika) 
_ Câu thứ 24 trong văn của bài Chú là: “ Fát bà tát bà” dịch nghĩa là tất cả lợi lạc 
tức Bảo Án Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 24 trong Kinh Văn: 
“Nếu muốn thành tựu miệng nói, biện luận hay khéo thì nên cẩu nơi tay Bảo Án” 
Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 3l: 
“Nếu người nào vì Khâu Nghiệp biện luận khéo léo thì nên câu nơi bàn tay cẩm 
cái Ấn báu ” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 31 là: 
Nêu muốn thành tựu diệu biện tài (biện thuyết khéo léo) nên tác pháp Bảo Ân. 
Tượng TRÍ ẤN QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát.... chỉ có tay phải đặt trên trái tim cầm cái hình 
ân báu, tay trái năm quyên đặt ở eo, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn là: Dùng tay phải ấn lên trái tim. 

Chân Ngôn là: 

ÁN PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Km Cương Pháp) CHÍ NHƯƠNG NĂNG 
MẪU LẬT LA (Trí Án) NI THẬP PHỘC NĂNG (Mọi loại Pháp) MA HỘ NA DÃ 
(lớn rộng) SA PHỘC HẠ. 
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Ậ 


_ Tay thứ nhất trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Câu Triệu (Akarsam) 
_ Câu thứ 31 trong văn của bài Chú là: “Địa lợi ni” dịch nghĩa là che Øøi# sự 
chăng lành tức Câu Thi Thiết Câu Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 17 trong Kinh Văn: 
“Nếu muốn Thiện Thần, Long Vương thường đến ng hộ thì nên câu nơi tay Câu 
Thi Thiết Câu ” 
_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 32: 
“Nếu người nào vì Thiện Thần, Long Vương thường đến ủng hộ thì nên cầu nơi 
bàn tay câm cây Câu Thị Thiết Câu ” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 32 là: 
Nếu muốn Trời, Rông,Thiện Thân đến gia hộ nên tác Pháp Thiết Câu. Tượng 
CÂU TRIỆU QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát ấy.... chỉ có tay trái cầm cái móc câu, tay phải 
năm quyên đặt ở eo, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó là: Tay trái nắm quyên, dựng ngón trỏ như hình móc câu mà triệu 
MỜI. 

Chân Ngôn là: 

ÁN _ PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) CÂU XA NHẠ (Câu 
triệu) TÁT PHỘC ĐÈ PHỆ NÀNG NGHỆ (Tất cả Trời Rồng) LA KHẤT XOA HÀẢM 
(ủng hộ) SA PHỘC HẠ. 
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33. Tích Trượng Thủ (Tay câm cây Tích Trượng): 





_ Tay thứ tám trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Kính Ái (Pustika) 

_ Câu thứ 28 trong văn của bài Chú là: “Di để lợi dạ” dịch nghĩa là Đại B¿¡ tức 
Tích Trượng Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 18 trong Kinh Văn: 

“Nếu vì Từ Bi muốn che giúp tất cả Chúng Sinh thì nên câu nơi tay Thiết 
lrượng ` 

_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHAM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 33: 

“Nếu người nào vì Từ Bì che giúp tất cả chúng sinh thì nên cầu nơi bàn tay cẩm 
cây Tích Trượng ” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 33 là: 

Nếu người câu Tâm Từ Bi nên tác Pháp Tích Trượng.Tượng TỪ TRƯỢNG 
QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát.....xong tay phải cầm cây Tích Trượng, tay trái để ở rồn hướng 
lên trên, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn đó là: Hai tay cài buộc bên trong, Hoả luân (ngón giữa) vững chắc 
viên mãn như hình Tích Trượng. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TAM MUỘI GIA (Bản 
thệ) MA HA CA LÔ NI CA GIA (Đây đủ Tâm Đại B¡) SA PHỘC HẠ. 
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34_ Hợp Chưởng Thủ (Hai tay chặp lại): 


(fÍfÌÀ 
VÁ, 


_ Tay thứ nhất trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kuläya) của Mật Pháp, là 
Pháp Kính Ái (Pustika) 
_ Câu thứ 44 trong văn của bài Chú là: “Tất lợi tất lợi” dịch nghĩa là 7hù thẳng 
cát tưởng tức Hợp Chưởng Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 26 trong Kinh Văn: 
“Nếu muốn khiển cho tất cả Quỷ, Thân, Rồng, Rắn, Cọp, Sói, Sư Tử, Người, Phi 
Nhân thường cung kính yêu nhớ nhau thì nên cầu nơi tay Hợp Chưởng” 
Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHAM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 34: 
“Nếu người nào vì tất cả chúng sinh thường cung kính yêu nhớ nhau thì nên cấu 
nơi bản tay Hợp Chưởng ” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 34 là: 
Nếu câu được người kính yêu nên tu Pháp Hợp Chưởng.Tượng HIỆN KÍỈÍNH 
QUÁN TỰ TẠI Bồ Tát.....chỉ có hai tay để ngang trái tim tác Liên Hoa Hợp Chưởng, 
tượng thành xong. 





Tướng Ấn đó như tay Ấn của tượng. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TẤT ĐÁ PHỘC THỊ CA 
LA (Thành tựu Kính Á¡) SA PHỘC HẠ. 
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35_ Hóa Phật Thủ (Tay nâng vị Hóa Phật): 


¡ Í 

[ ¡ 

ị â -jJ 
L - . 





_ Tay thứ nhất trong tám tay của Như Lai Bộ (Tathäagata-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Tức Tai (Sãntika) 
_ Câu thứ 38 trong văn của bài Chú là: “A la sầm” dịch nghĩa là /# tại nơi Pháp 
tức Hóa Phật Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 37 trong Kinh Vẫn: 
“Nếu muốn đời đời sinh ra chăng xa lìa và ở bên cạnh chư Phật thì nên cầu ở tay 
Hóa Phát ` 
Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 35: 
“Nếu người nào vì đời đời chăng lìa bên chư Phật thì nên câu nơi bàn tay Hóa 
Phát” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 35 là: 
Nêu người muốn chăng xa lìa và ở bên cạnh Đức Phật thì có thê tu Pháp Hóa 
Phật. Tượng BẤT LY QUÁN TỰ TẠI..... chỉ có trên lòng bàn tay trái đặt vị Hoá Phật, 
tay phải làm cái bàn đỡ Tòa Hóa Phật, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn là: chặp hai tay lại giữa rỗng. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TẤT ĐÀ BA LA MẬT 
ĐA (Thành tựu đáo bỉ ngạn) SA PHỘC HẠ. 
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36_ Hóa Cung Điện Thủ (Tay Hóa Cung Điện): 


+ 


_ Tay thứ tư trong tâm tay thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Điêu Phục (Abhicaruka) 
_ Câu thứ 34 trong văn của bài Chú là: “Phạt ma la” dịch nghĩa là ứối thẳng ly 
cấu tức Hóa Cung Điện Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 38 trong Kinh Văn: 
“Nếu muốn đời đời kiếp kiếp ở trong Cung Điện của Phật, chăng ở trong bào 
thai đê thọ thân thì nên cầu nơi tay Hóa Cung Điện ” 
Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÁ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp, Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 36: 
“Nếu người nào vì đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện của Phật, chăng 
nhận thân ở trong bảo thai thì nên cấu nơi bản tay Hóa Cung Điện ” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 36 là: 
Nếu muốn chắng thọ thân trong bào thai nên tác Pháp Cung Điện.Tượng ĐẠI 
THẺ QUÁN TỰ TẠI.....xong tay trái cầm cái hình Cung Điện, tay phải co cánh tay 
hướng ra ngoài hiển chưởng, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn là: Hai tay cài nhau bên trong, dựng đứng 2 ngón giữa, co như hình cái 
điện. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TÁT PHỘC BÁ DÃ NHẠ 
HẠ DÃ (Hoại tất cả nẻo ác) SA PHỘC HẠ. 
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37_ Bảo Kinh Thủ (Tay cầm quyên Kinh báu): 





__ Tay thứ ba trong tảm tay thuộc Ma Ni Bộ (Mani-kulaya) của Mật Pháp, là Pháp 
Tăng Ích (Vaéikarana) 

_ Câu thứ 53, 54,55,56 trong văn của bài Chú là: “Tất đà dạ, sa bà ha, ma ha tất 
đà dạ, sa bà ha” dịch nghĩa là £hảnh fựu Trí Tuệ tức Bảo Kinh Thủ Nhãn trong 
tướng tay Đại BI. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 39 trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn thông mình, nghe nhiễu học rộng chăng quên mất thì nên cầu nơi tay 
Bảo Kinh (Quyên Kinh báu) ” 

_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 37: 

“Nếu người nào vì nghe nhiêu học rộng thì nên cầu nơi bàn tay cầm quyên Kinh 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 37 là: 

Nếu người cầu đa văn nên tác Pháp Bát Nhã Kinh. Tượng BÁT NHÃ QUÁN TỰ 
TẠI.....chỉ có tay phải để ngang trái tìm cầm Trí Ấn xuất sinh Bát Nhã Lý Thú Kinh, 
tay trái kết Quyên Ấn, tượng thành xong. 


báu 





Tướng Ấn dùng Phạm Giáp Ấn. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp ) BÁT LA NHẠ (Bát Nhã 
hay Trí Tuệ) TÔ ĐẠT TẬN (quyên Kinh) MA HA NA DA (lớn rộng) SA PHỘC HẠ. 
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38_ Bất Thoái Kim Luân Thủ (Tay cầm bánh xe báu): 





_ Tay thứ năm trong tám tay thuộc Kim Cương Bộ (VaJra-kulaya) của Mật Pháp, 
là Pháp Điều Phục (Abhicãruka) 
_ Câu thứ 46 trong văn của bài Chú là: “Bồ đề dạ bồ đề dạ” dịch nghĩa là Giác 
Đạo Giác Tâm tức Bất Thoái Kim Luân Thủ Nhãn trong tướng tay Đại Bi. 
_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẢT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 40 trong Kinh Vẫn: 
“Nếu muốn tự thân nảy cho đến được Phật Thân chăng bị thoái chuyên Tâm Bồ 
Đề thì nên câu nơi tay Bất Thoái Kim Luân” 
_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 36: 
“Nếu người nào vì từ Thân hiện tại cho đến Thân Phật, Tâm Bồ Đề thường chăng 
thoái chuyên thì nên cầu nơi bàn tay cầm Bất Thoái Kim Luân” 
_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 38 là: 
Nếu vì Tâm Bô Đề chắng thoái chuyên nên tu Pháp Bất Chuyên Luân. Tượng 
BÁT CHUYỂN QUÁN TỰ TẠI BỎ TÁT.... xong tay phải cầm Kim Luân (bánh xe 
vàng) tay trái ân tòa làm thế bất động, vẽ tượng xong. 





Tướng Ấn là: Tay trái án mặt đất, tay phải nắm quyên dựng Phong (ngón trỏ) vả 
Không (ngón cái) như thê câm bánh xe. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TẤT ĐÀ BỎ ĐỊA CHẤT 
ĐÁ (Thành tựu Tâm Bỏ Đề) PHỘC LẬT NA CHƯỚC KHÁT LA (Kim luân) A TÁT 
NOA (không có lay động) SA PHỘC HẠ. 
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39_ Đỉnh Thượng Hóa Phật Thủ (Tay nâng vị Hóa Phật trên đỉnh đâu) 


_ Tay thứ hai trong tám tay thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Câu Triệu (Akarsam1) 

_ Câu thứ 47 trong văn của bài Chú là: “Bồ đà dạ bô đà dạ” dịch nghĩa là 7rí 
giả Giác giá tức Đỉnh Thượng Hóa Phật Thủ Nhãn trong tướng tay Đại BI. 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BẤT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 25 trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn mười phương chư Phật mau đến xoa đấu thọ ký thì nên cầu nơi tay 
Đỉnh Thượng Hóa Phát ” 

_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIÀ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 39: 

“Nếu người nào vì chư Phật ở mười phương mau đến xoa đỉnh đâu thọ ký thì nên 
cầu nơi bàn tay Đỉnh Thượng Hóa Phật” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 39 là: 

Nếu người muốn được tât cả Như Lai quán đỉnh thọ ký nên tu pháp Đỉnh Thượng 
Hoá Phật. Tượng QUÁN ĐĨNH QUÁN TỰ TẠI..... chỉ có 2 tay quyên, trên đỉnh đầu 
đặt vị Hóa Phật, vẽ tượng xong. 





Tướng ấn là: Hai tay cài buộc bên trong, dựng kèm 2 ngón cái đè lên bên cạnh 
ngón trỏ. Đem ân đặt ở đỉnh đâu, rồi bung ấn. 

Chân Ngôn là: 

ÁN - PHỌC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TY TRU GIÁ (Quán 
đỉnh) BÁT LA ĐỀ XA (truyền cho) BÒ ĐÀ ĐẠT LA NI (Phật Địa) SA PHỘC HẠ. 

# ä#đïi H&@%@& Nñ& 4£đ[& S44 


©Om_ Vajra-dharma abhisaika prafccha buddha-dharanäm svähä 
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40_ Bồ Đào Thủ (Tay cầm chùm Bồ Đào): 





_— Tay thứ tám trong tám tay thuộc Ma Ni Bộ (Mani-kulaya) của Mật Pháp, là 
Pháp Tăng Ích (Va§ikarana) 

_ Câu thứ 66,67 trong văn của bài Chú là: “Sa bà ma ha a tất đà dạ, sa bà ha” 
dịch nghĩa là /hành tựu vô lượng tức Bồ Đào Thủ Nhãn trong tướng tay ĐạiBi.  - 

_ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni: Bản dịch của Tam Tạng BÂT 
KHÔNG Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 41 trong Kinh Văn: 

“Nếu muốn có được quả trải, các thứ lúa gạo thì nên cấu nơi tay Bồ Đào” 

_ Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh: Bản dịch của Tây Thiên Trúc GIẢ PHẠM ĐẠT 
MA Pháp Sư ở Đời Đường, là tướng tay thứ 40: 

“Nếu người nào vì quả trái, các thứ lúa đậu thì nên câu nơi bàn tay cẩm chùm 
Bồ Đào” 

_ Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh: Tướng tay Ấn 
thứ 40 là: 

Nếu vì thành tựu ngũ cốc ,tât cả thực vật nên tu Pháp Bồ Đào.Tượng HỘ ĐỊA 
QUÁN TỰ TẠI BỎ TÁT.... chỉ có tay trái cảm chùm Bộ Đào, tay phải là thế Thí 
Nguyện Khế, tượng đó thành tôi. 





Tướng Ấn là: quyên trái đặt ở eo, tay phải duỗi các ngón ấn lên mặt đất. 

Chân Ngôn là: 

ÁN. PHỘC NHẬT LA ĐẠT MA (Kim Cương Pháp) TẤT ĐÀ ĐẠT LA NL, SA 
LA, SA LA (địa vị thành tựu) SA PHỘC HẠ. 

$ ä#đi(t fqáđtfm ad Xa 44 


©Om_ Vajra-dharma siddha dhãrãnãm., sala sala svähä 
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THANH CẢÁNH QUÁN ÂM 


Thanh Cảnh Quản Âm có tên Phạn là Nïlakantha trong đó NHa là màu xanh, 
Kantha là cái cổ. Như vậy NIlakanfha có nghĩa là cái cô màu xanh nên gọi là 
THANH CẢNH. Một sô bản truyền. thừa dịch âm tên này là: Na La Giản Đà, NI La 
Kiên Tha, Nễ La Cần Trì, Nễ La Kiến Thế, Na La Cần Trì... Hoặc chI nhận tên Phạn 
là: NHaghace, Arya Niaghace, Nilakanthi, Nalakiddh:.. 

Theo truyền thông Mật Giáo thì Tôn này vi muốn dứt trừ mọi sự sợ hãi, oán nạn 
cho. tật cả chúng sinh nên đã ăn nuốt tất cả chất độc, mọi loại bất thiện uê ác . . gom tụ 
ở cô mà có cái cô màu xanh và sau nảy cái cô màu xanh được biểu thị cho Ha Phiên 
Não tức Bộ Đề. Do đây mới có tên là Thanh Cảnh. 

Truyền thông này cũng tương đồng với truyện tích thân thoại cô xưa của Ấn Độ 
về Siva Thượng Đề. Tương truyền khi các Thiên Thân quây động biến sữa tìm câu 
Cam Lộ (Amrta) thời Šiva (Thấp Bà Thân) phát hiện trong biến có cái bình độc, do Sợ 
cái binh độc này sẽ gây hại chúng sinh nên Siva đã phát Tâm Đại Bi tự mình nuốt hết 
cái bình độc và bị chất độc hại phát tác cho nên cô gáy biến thành màu xanh. Từ truyền 
thống nảy mà Thanh Cảnh Quán Âm có hình tượng tương tợ với Siva. 





<6 (ĐÁ CC 


Theo truyên thống Hoa Văn thì Tôn nảy còn được xưng là Thanh Cảnh Quán 
Tự Tại Bồ Tát, là một Hoá Thân của Quán Âm Bồ Tát, thuộc vị Quán Âm thứ 14 
trong 33 Thể Quán Âm. Hoặc là vị Minh Vương (Vidya-raJa) do Quán Âm Bồ Tát hoá 
hiện ra. Nêu có chúng sinh niệm vị Quán Âm này ắt xa lìa sợ hãi, ách nạn, được giải 
thoát các khô. 

Căn cứ vào Ca Lâu La Vĩ Sa Pháp thì Ma Hê Thủ La (Mahešvara) có 3 mắt, 
tên cô hiện màu xanh, toản thân có 18 tay nên được xem là tương đông với Tôn này. 

Theo Thai Tạng Giới Man Đa La của A Xà Lê thì Thanh Cảnh Quán Âm (Lộc 
Bì Y Hình: Hình mặc áo da hươu) có vị trí trong Viện Quan Âm và là một trong 4 vị 
Đa La Tôn tu trì thành tựu pháp Quán Âm đông thời biểu thị cho Công Đức nội chứng 
của Quản Tự Tại Bỏ Tát. 

Mật Giáo Trung Hoa ghi nhận răng: do Đức Quán Tự Tại Vương Như Lai 
(Loke§vara-räja-tathagata) tu hành pháp yếu Liên Hoa Đạt Ma (Padma-dharma: Liên 
Hoa Pháp) nên Đức Phật A Di Đà (Amifäayus: Võ Lượng Thọ) có biệt hiệu là Thanh 
Cảnh. 
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+ HÌNH TƯỢNG: 
có 3 loại Tôn Tượng là 2 tay, 4 tay, 1000 mãt 1000 tay. 


_ Phật Giáo Ấn Độ ghi nhận Thanh Cảnh là một trong 108 vị Quán Âm với danh 
xưng là Thanh Cảnh Thê Tự Tại (Nilakantha-Lokešvara) 





——_ Thanh Cảnh Quán Âm (hay Thanh Đầu Quản Âm): Tôn thứ 14 trong 33 
Thê Quán Am, tương đương với hóa thân Phật Đà của Bô Tát Quán Am 





_ Quyến Sách Kinh 9 ghi là: Thanh Cảnh Quán Thế Âm có tay trái cầm hoa sen, 
tay phải ø1ương lòng bàn tay, ngôi kIết già. 
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Khẩu Quyết ghi là: như Thánh Quán Âm chỉ có cái cô màu xanh, hiện 1000 
mắt 1000 tay (Do Tôn tượng này mà Thanh Cảnh Quản Âm còn được tôn xưng là 
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm). 

_ Thanh Cảnh Đại Bi Niệm Tụng Nghỉ Quỹ ghi: Tượng â ây có 3 mặt, bốn cánh 


tay cầm 4 loại vật là: cây gậy, hoa sen, bánh xe, vỏ ốc (loa). Thân màu trăng hông, cô 
mảu xanh biểu thị cho nghĩa Phiên Não tức Bồ Đề. 
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_ Thanh Cảnh Nghỉ Quỹ ghi là: Màu trắng có 3 mặt. Mặt chính có dung mạo từ 
bi vui vẻ, bên phải là mặt sư tử, bên trái là mặt heo. Đầu đội mão báu, trong mão có VỊ 
Hóa Vô Lượng Thọ Phật. Toản thân có 4 tay. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây gậy, tay 
thứ hai câm hoa sen. Bên trái: tay thứ nhất cầm bánh xe (Luân), tay thứ hai cầm vỏ ôc 
(Loa). Dùng da cọp là quân, da hươu đen làm khăn quân khoác ở góc vai trái, dùng con 
rắng đen làm Thân tuyến. Ngôi trên hoa sen tám cánh. Anh lạc, vòng xuyến tỏa ánh lửa 
trang nghiêm thân thê và Thân tuyên từ bắp tay trái rũ xuống. 
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* Tôn này có chủng tử là HRTIH (-§Y) hay SA (#) hoặc SAH (®) 
* Tam muội gia hình là Hoa sen xanh mới nở hoặc vật bảu có hình bảnh xe. 


%* ÁN QUYÉT: 


1) Bát Diệp Liên Hoa Ấn: 

Đây là Án thông dụng của các vị Quán Âm trong Liên Hoa Bộ. Bên trên hoa 
sen 8 cánh thù diệu, quán tưởng viên ngọc bảu, biểu thị cho hình Tam Ma Gia của Bản 
Tôn là dùng Pháp Đại Bi thanh tịnh giúp cho chúng Hữu Tình tự trực ngộ Giác Tính 
Tối Thượng vốn có trong Tâm mình. Vì kết Hiển Ấn nên gọi là Tối Mật Ấn 

Chắp 2 tay lại giữa trông không. 2 ngón cái, 2 ngón út cùng hợp nhau dựng 
đứng. 6 ngón còn lại bung duỗi thăng như hình hoa sen nở. Kết Ân xong. Quán tưởng 
trên Ấn có viên ngọc Như Ý. 





Chân Ngôn là: 

# Hứt Má á 

OM MANI PADME HUM HRIH 

Nếu chỉ kết Ân mà không quán viên ngọc Như Ý thì có thể dùng mọi Chân 
Ngôn của các vị Quán Âm trong Liên Hoa Bộ. 
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2) Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Tùy Tâm Ấn 

Ấn này tức là Diệu Hương Ấn và có tên là Đại Bi Bạt Khổ Ấn. 

Hai tay cải chéo các ngón trong lòng bàn tay rồi năm lại thành Quyên (Nội 
Phộc Quyên). Duỗi 2 ngón trỏ sao cho đâu ngón hợp lại như cánh sen, kèm song song 
2 ngón cái duỗi thăng. 





Chân Ngôn là: 
«đi da 
OM_ VAJRA-DHARMA HRIH 


Nếu kết Ấn, tụng Chân Ngôn này thì hay trừ tật cả tai họa , bệnh tật. Sau khi 
chết được vãng sinh vê cối Cực Lạc. Ngoải ra mọi mong ước của Thế Can hay Đại 
Nguyện Xuất Thê Gian đều thành tựu 


3) Liên Hoa Ngũ Cô Án 

Còn gọi là Ngũ Phong Ấn, Ngũ Trí Ấn, Ngũ Đại Ấn, Ngoại Ngũ Cô Ấn 

Do 40 tay được chia làm 5 Bộ biểu thị cho diệu dụng của 5 Trí Như Lai nên 
Liên Hoa Ngũ Cô Ấn biểu thị cho 5 Trí của Liên Hoa Bộ. Vì thế Ngũ Cô Mật Ấn nhiếp 
40 tay tức là Tống Ấn của 40 tay và được gọi là Thiên Thú Căn Bản Án 

Hai tay cài chéo các ngón bên ngoài rôi năm lại thành Quyên (Ngoại Phộc 
Quyên) dựng 2 ngón giữa dính nhau như cây kim (hoặc hình cánh sen úp) 2 ngón cái, 2 
ngón út đều kèm nhau dựng thắng đứng, duỗi bung 2 ngón trỏ. 





À 


Chân Ngôn dùng Đại Bi Tâm Đà La Ni 


4) Bồ Đà Lạc Sơn Ấn 
Do núi Bồ Đà Lạc (Potala) có 9 ngọn và núi này biểu thị cho trú xứ của Thiên 
Thủ Quán Am, tức gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Căn Bản Án. Theo Kinh Quỹ thì Ấn 
Tướng có 2 dạng là : 
a Đại Tạng Kinh Đô ' Tượng 8, phân Án Đô có vẽ tay Ấn Bồ Đà Lạc Sơn là: 
Chắp 2 tay lại giữa trỗng rông, duỗi bung các ngón: út, vô danh, trỏ, cái thành 8 
ngọn và hơi hướng 2 lòng bản tay vê phía trước. 
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Câu xưng tán là “ Nam mô Bồ Đà Lạc Sơn Quán Âm Bảo Tháp” 

b_ Trong Quỹ ghi: 

Căn Bản Ấn là 2 tay kết Kim Cương Hợp Chưởng (VaJra-Jalim) hơi cong ngón 
tay lĩa tướng Hợp Chưởng. Hợp 2 Độ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) với nhau, đều dựng 
4 Độ Đàn Tuệ (2 ngón ú£) Thiên Trí (2 ngón cái) liên thành 





_ Kim Cương Đỉnh Giáng Tam Thế Đại Nghi Quỹ Pháp Giáo Trung Quán 
Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Nhất Thiết Như Lai Đại Mạn Trà La Phẩm có ghi 

Chắp 2 tay lại, 2 ngón vô danh 2 ngón trỏ giao nhau, 2 ngón cái 2 ngón út đêu 
mở thăng, 2 ngón giữa hợp nhau. Đây là Căn Bản Ấn 





— Bất Không Quyến Sách 8 ghi là: 

Ấn này làm hình 9 ngọn núi. 2 ngón út, 2 ngón cái là 4 ngọn. 2 ngón trỏ, 2 ngón 
vô danh là 4 ngọn. 2 ngón giữa hợp thành một ngọn, tổng cộng thành 9 ngọn , Năng 
Cư và Sở Cư đồng một Thê. Do đó “Tướng của Căn Bản Ấn biểu thị cho 9 ngọn núi, 
đây là 4 Trí của 2 Bộ. § ngón tay biểu thị cho 8 Đức, 2 ngón giữa là một Trí của Bình 
Đắng biểu thị cho Tổng Đức, nên thường dịch là Cửu Phong Mật Ấn 

— Khẩu ghi: 

_ Ấn này: 2 ngón út, 2 ngón trỏ là ngàn ánh sáng (Thiên Quang) như Bảo Trảng 
Phật Ấn phóng ra ngàn ánh sáng. 2 ngón giữa là Hoa Sen chưa nở, trong hoa quán chữ 
HrTh (-Ñ) tức là hoa sen của Bản Giác. 2 ngón vô danh, 2 ngón trỏ cài nhau biểu thị 
cho nghĩa Cột Buộc tức là Yết Ma (Karma:Nghiệp Dụng). Như vậy Ấn này thành cành 
nhỏ, biểu thị choSựNghiệp _ 

Chân Ngôn của Căn Bản Ấn là Đại Bi Tâm Đà La Ni. 


5) Bí Mật Ấn: 

2 ngón út, 2 ngón vô danh, 2 ngón giữa cài chéo nhau bên ngoài. Dựng 2 ngón 
trỏ chạm đầu nhau như cánh sen. Dựng 2 ngón cải song song như cây phướng. Ấn này 
có tên là Ngoại Phộc Thanh Liên Ấn 
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Chân Ngôn là: 
ở *(3[ 4ƒ @9 #«l Š-$ & SỐ 
OM_ PADME NILAKANTHA JVALA BHRU BHRU HUM 
[Bản khác ghi là: 
ở Q47 A1014 (i64 &. 
OM_ PADME NILAKANTHESVARA BHRU BHRU HUMỊ. 


6) Thanh Cảnh Bồ Tát Ấn: 

Hai tay cài chéo nhau bên ngoài. Đút ngón cái trái vào lòng bàn tay, duỗi thắng 
ngón cái phải, 2 ngón giữa làm hình cánh sen, duỗi thăng 2 ngón vô danh, 2 ngón út 
(bên phải đè bên trái) cùng cài chắc nhau 

Chân Ngôn là Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Đà La Ni 


7) Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Ấn: 

Chắp 2 tay lại giữa rỗng, co 2 ngón trỏ đều móc lóng thứ hai của ngón cái (đây 
là Loa Pháp) dựng hợp 2 ngón giữa (đây là Hoa Sen) dựng 2 ngón vô danh nghiêm 
tròn trịa (đây là bánh xe_ Luân Pháp) dựng hợp 2 ngón út (đây là Cây Gậy _ Trượng 
Pháp) Nơi một Ấn đủ 4 An : Pháp Loa, Liên Hoa, Luân, Trượng. 





Chân Ngôn là Đại Bi Tâm Chú 


Ji 


8) Thanh Cảnh Tâm Ấn: 
Hai tay kêt Kim Cương Phộc, 2 ngón p1ữa như cây phướng. 





Chân Ngôn là: 
#ã@dtKá&A — — 
GOM LOKE-JVALA-RAJA HRIH 


[Bản khác ghi là: 
%đ@ã4@{(U& áo. Ộ 
OM_ LOKESVARA-RÄJA HRIH] 


Thanh Cảnh Quán Tự Tại Pháp là Pháp cầu thỉnh Thanh Cảnh Quán Âm. 
Dùng Tôn này làm Bản Tôn đê cầu nguyện trừ bệnh, diệt tội, kéo dài mạng sông 
(diên mệnh)...làm Bí Pháp đê tu thì xưng là Thanh Cảnh Quán Am Pháp. 


_Lược Bản Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên 
Mãn Vô Noøại Đại Bỉ Tâm Đà La Ni, lại gọi là Đại Bỉ Tâm Đà La Ni (Maha- 
karunIka-cItta-dharam) là bài Chú căn bản minh họa Công Đức Nội Chứng của Đức 
Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokite§vara-bodhisatva). Bài Chú này có các tên gọi là: 
Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thê Âm Đại Bi Tâm Đà La N¡, Quảng Đại Viên Mẫn Vô 
Ngại Đại BI Tâm Đà La NI, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bỏ Tát Quảng Đại 
Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni... và thường gọi tắt là Chú Đại Bi 

_Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên 
Mãn Vô Noại Đại Bỉ Tâm Đà La Ni do Ngài Già Phạm Đạt Ma 
(Bhagavad_ Dharma) dịch thì bài Chú Đại Bì có 9 tên gọi là : 

L) Quảng Đại Viên Mãn Đà La NI 

2) Võ Ngại Đại Bì Đà La Nì 

3) Cứu Khô Đà La Ni 

4) Diên Thọ Đà La NI 

5) Diệt Ác Thú Đà La Ni 

6) Phả Nghiệp Chướng Đà La Ni 

7) Mãn Nguyện Đà La Ni 

8) Tùy Tâm Tự Tại Đà La NI 

9) Tốc Siêu Thánh Địa Đà La Ni 

Người muốn tu trì Chú Đại Bi này, trước tiên phải phát khởi Tâm cảm ơn sự 
trong sạch của nguồn Pháp, quy mệnh Bản Tôn Đại Bi Thanh Cảnh Quán Âm cùng 
với Thân Chú này. Tiếp theo khẩn cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ chúng ta đến 
được cảnh giới viên mãn thanh tịnh, đập nát tất cả chướng ác. Ngoài ra chúng ta cần 
phải nhớ trì mười loại tướng mạo Đà La Ni này, nhằm tăng cường thêm cho uy lực của 
Chú Đại BI. 

I_ Tâm Đại Từ Bi: Đại Từ (Maha-mattri) là giúp cho chúng sinh vui vẻ, Đại Bì 
(Mahä-käruna) là nhồ sạch khổ đau của chúng sinh, cân phải đây đủ Tâm Đại Từ Bi 
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này mới gọi là Quảng Đại Viên Mãn Vô Noại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Tâm Đại Từ Bì 
là từ trong Thể Tính của Pháp Giới sinh ra, là lực lượng được sinh ra trực tiếp từ trong 
Tâm Bỏ Đề 

2_ Tâm Bình Đăng: Là biết tất cả Pháp Giới đều bình đẳng. Chư Phật, chúng 
sinh chắng có sai khác, ta và Chư Phật ngang băng không hai. Ta trì tụng Chú này tức 
là chư Phật cũng trì tụng Chú này, mà trong Tâm không có bất cứ ngã mạn nào, toàn 
bộ là ở sức Pháp Giới trì tụng Chú này, phần biệt căn bản không có ta cũng không có 
Chư Phật. Ta trì tụng Chú này cúng dường tất cả chúng sinh, tât cả chúng sinh cũng 
phải nhận cúng dường của Đức Phật Đà. Tất cả bình đăng, không có hai. 

3_ Tâm Vô Vi: Vô Vi là không chấp trước, không tác ý, tự nhiên mà khởi, không 
cần theo thứ tự mà tiễn lên, buột miệng nói ra; tự nhiên sinh khởi, Tâm không có 
chướng ngại, bầy ø1Ờờ tức là Võ Trụ Sinh Tâm, Tâm Quá khứ, hiện tại, vị lai chắng thê 
đắc. Vô Vi không chê tác, tự nhiên buột miệng mà niệm. 

4_ Tâm không có nhiễm dính (Vô nhiễm trước): Không chấp dính cảnh giới của 
Chú Đại Bi, không chập dính cảnh giới của chư Phật, không chấp dính cảnh giới của 
chúng sinh, không chấp dính hết thảy cảnh giới của Thân Thông, cũng không chấp 
dính vào công dụng của Chú Đại Bi, tất cả đều là Như Huyền của Hiện Quán. 

5_ Tầm Không Quán: Không Quán đó là như huyền. Quán sát sự trông rông của 
Tính Duyên Khởi, Như Huyễn của Hiện Quán, đông dạng cũng không có bất cứ sự 
nhiễm dính, ngay cả Chú Đại Bi cũng là trông rồng (Sũnya: Không). Nhân vào Duyên 
của trông rỗng (Không) cho nên hay sinh khởi Chú Đại BỊ. 

6_ Tâm Cung Kính: Cho dù chúng ta biết rõ là trồng rông, cho dù là như huyễn, 
cho dủ là không nhiễm dính, nhưng đối với Chú Đại Bi vẫn có Tâm cung kính vô 
thượng, đôi với Quán Thế Âm Bồ Tát có Tâm cung kính võ thượng, đôi với chư Phật 
có Tầm cung kính vô thượng. 

7 Tâm Thấp Kém: Cho dù biết các Pháp bình đắng không hai, nhưng không tự 
mãn, không tự cho là đủ, cúng dường Chú này. Nói chung giống như trái đất, cúng 
dường tất cả, Tâm không dâng lên cao. 

8_ Tâm không có Tạp Nhiễm: Tâm không có tạp nhiễm là Định, buột miệng nói 
ra, an trụ vào trong Chú Đại Bi, Tâm không hỗn loạn bất cứ cái øl, an trụ ở cảnh g1ới 
Đắng Trì (Samaädhi) của Định Tuệ, là Tâm không có tạp nhiễm. 

9_ Tâm không có Kiến Thủ: Kiến Thủ là ở trong pháp Ngũ Uẫn quên loại bỏ 
ngã châp, loại bỏ sự dính mắc các Pháp. Tâm không có Kiến Thủ là tương ứng với 
Tâm Không Quán, Tâm không có Kiến Thủ là Không Quán, đó là khởi Hiện Không, 
không có chấp dính, niệm niệm chăng thể đặc. Là pháp môn Vô Niệm, là pháp môn 
Bát Nhã, là Nhất Hạnh Tam Muội. Đi, đứng, ngôi, năm trong Nhất Hạnh đều ở trì tụng 
Chú Đại Bi mà không có chấp dính; tuy độ tất cả chúng sinh mà quả thực không một 
chúng sinh nào được độ. 

10_ Tâm Vô Thượng Bồ Đề: Cần phải phát khởi Tâm Vô Thượng Bồ Đề cùng 
với Quán Thế Âm Bồ Tát và mười phương chư Phật đồng một Từ Lực, cùng với chúng 
sinh đồng một Bi Ngưỡng, đây đủ Vô Thượng Bồ Đề, cứu độ tất cả chúng sinh. 

Nếu hay như Pháp tụng trì Chú nảy, không những chỉ thông đạt Phật Pháp mà tất 
cả học vẫn thế gian cũng đêu hiểu biết hết, các loại Kinh Điển, Pháp Thuật cũng hay 
thông đạt, hay xua đuôi tất cả bệnh tật, cũng hay chế phục tất cả Thiên Ma và Quỷ 
Thân.... khiến cho không thể gây chướng ngại. 

Ngoài ra bài Chú này còn hiển bảy các thân biến hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát 
nhằm giúp cho tt cả chúng sinh mau chóng dứt khổ trừ mê qua Pháp Đại Bi Tâm Đà 
La Ni Xuất Tướng: 


2) 


ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI XUẤT TƯỚNG 


1) Nam mô hát la đát na đá la dạ gia 


41⁄41442@ — 
NAMO RATNA-TRAYAYA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng tay cầm tràng hạt (Niệm Châu) 
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2) Nam mồ a lợi gia 
41110 
NAMAH ARYA 





Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng tay cầm bánh xe Pháp (Pháp Luân) 


257 


3 ) Bà lô yết để thước bát la gia 
ñ44@&7⁄4td 
AVALOKITESVARÄAYA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng tay cầm cái bát. 


258 


4) Bồ đề tát đá bà gia 
w#£d 
BODHI SATVAYA 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng tay cầm sợi dây Bất Không (Bắt Không quyến 
sách) 


259 


5) Ma ha tát đá bà gia 
1£ fWtd 
MAHA SATVAYA 








Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Bản Thân trì tụng Chú 


260 


6 ) Ma ha ca lô nỉ ca gia 


⁄4& tát TA. 
MAHÄ KÃRUNIKÄYA 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng Mã Minh Bồ Tát 


261 


7} Án 


OM 





Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng các Quỷ Thân Vương chắp tay tụng Chú 


262 


8 ) Tát bà la phạt duệ 
fẩ táa 
SARVA RABHAYE 








Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương 


263 


9) Số đát na đát tả 
lá x3 
$SUDDHA NÄDASYA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Bộ Lạc của bốn Đại Thiên Vương 


264 


10 ) Nam mô tất cát lợi đỏa y mông a lợi gia 


4H44 $7 
NAMASKRTVA IMAM ARYA 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng Long Thọ Bồ Tát 


265 


11 ) Bà lô cát để thất phật la lăng đà bà 
ñ44a@&744( d4 
AVALOKITESVARA LAMTABHA 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật 


266 


12) Nam mô na la cần trì 


%7{ #1 
NAMO NILAKANTHA 








Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật 


267 


13 ) Hề lợi ma ha bà đá sa mề 
Ấ 1(& *ï XớI. 
HR MAHA PATASAMI 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Dương Đầu Thần Vương 


265 


14) Tát bà a tha đậu du băng 


f#4@qA tá - 
SARVÄTHA DU §UPHAM 





Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng Cam Lộ Vương Bồ Tát 


269 


15)A thệ dựng 
1&¿t 
AJIYAM 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng Phi Đăng Dạ Xoa Thiên Vương 


270 


16 ) Tát bà tát đá, na ma bà tát đá, na ma bà øià 


#(# 2 5414 %1 
SARVA SATVA NAMA BHAGA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Bà Già Bà Đề Thân Vương 


27 


17 ) Ma phạt đặc đậu 
WNfớứt 
MA BHATI DU 





Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát 


Di 


18 ) Đát điệt tha 
45 #«% 
TADYATHÃ 


Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện thân tướng A La Hán 


273 





19) Án, a bà lô hề 
#Ääiäư& 
OM AVALOKI 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiển tướng Từ Bi vô lượng 


274 


20) Lô ca đề 
dt 
LOKATTE 





Quán Thế Âm Bộ Tát hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương 


275 


21) Ca la để 


1 
KALATI 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Đề Thân 


276 


22 ) Di hề lợi 
* 5G: 
I HELIH 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng Tam Thập Tam Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên 
Thân 


1E 


23 ) Ma ha bô đề tát đỏa 
1á x@ñ4 
MAHÄ BODHISATVA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Thanh Tịnh Vô Ngã Từ Bi 


278 


24 ) Tát bà tát bà 
#š Hš 
SARVA SARVA 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng Hương Tích Bồ Tát 


279 


25) Ma la ma la 


Ha Hạ 
MALA MALA 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát 


250 


26 ) Ma hề ma hề lợi đà dựng 
14m Xá 
MASTI MASI HRDAYAM 








Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Bạch Phát A Di Đà Phật 
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27 ) Câu lô câu lô yết mông 
#®t #{ 
KURU KURU KARMAM 





Quán Thế Âm Bô Tát hiện tướng Không Thân Bồ Tát 


28 ) Độ lô độ lô, phạt xà gia đề 
282 


Š‡ 5 ‡ S@(dứ 
TURU TURU BHASI YATI 








Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Nghiêm Tuần Bồ Tát 


283 


29 ) Ma ha phạt xà gia đề 
1< ñ@t đứ 
MAHA BHASI YATI 





Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng Đại Lực Thiên Tướng 


284 


30) Đà la đà la 


đứt - 
DHÃRA DHÃRA 





Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng Thân Trượng Phu tu khô hạnh 


285 


31) Địa lợi nỉ 
đ@(q@t 
DHIRINI 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân tướng Sư Tử Vương 


286 


32 ) Thất phật la gia 
%4 trẻi 
ISVARAYA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Phích Lịch Bồ Tát 


287 


33 ) Giá la giá la 
4X 4a 
CALA CALA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Tôi Toái Bô Tát 


285 


34 ) Ma ma phạt ma la 


4H qHŒ 
MAMA VIMALA 





Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng Đại Giáng Ma Kim Cương 


259 


35 ) Mục để lệ 
13 
MUKTE 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng chư Phật Bô Tát 


290 








36 ) Y hề di hề 


Vb& 
EHYEHI 


^ 


Quán Thế Âm Bô Tát hiện tướng Ma Hê Thủ La Thiên Vương 


291 


37 ) Thất na thất na 


c4 đt 
SINA SINA 








Quán Thế Âm Bô Tát hiện tướng Già Na Ma Tướng Thiên Vương 


292 


38) A la sâm phật la xá lợi 


ñI(@( RŒ go 
ARASIM BHALA ŠARI 





Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng cầm giữ cái khiên (Bài), cung tên 


292 


39 ) Phạt xa phạt sầm 
Re 8đ 
BHASA BHASIM 





Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng Kim Khôi Địa Tướng 


294 


40 ) Phật la xá gia 
§{ xét 
BHARA SAYA 


sex? SON; 6 Skdbdlf6sx6 .-_“.ằ«‹«..6 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng A Di Đà Phật 


295 


41 ) Hô lô hô lô ma la 
4 4 4 
HULU HULU PRA 





Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng Bát Bộ Thân Vương 


296 


42 ) Hô lô hô lô hề lợi 
{s 6$ đ . 
HULU HULU SRI 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng Tứ Tý Tôn Thiên 


297 


43 ) Sa la sa la 


ft ÄXf 
SARA SARA 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng đời ác năm trược 


295 


44 ) Tắt lợi tất lợi 
Œ“qŒ 1q 
SIRI SIRI 





Quán Thế Âm Bỏ Tát cầm Tịnh Bình, cành Dương hiện tướng Từ Bi 


299 


45) Tô rô tô rô 
4t 43t 
SURU SURU 





Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng tiếng lá cây rơi của chư Phật 


300 


46 ) Bồ đề dạ, bô đề dạ 
ta 4d 
BUDDHIYA BUDDHIYA 








Quán Thê Âm Bỏ Tát tuỳ dắt trẻ thơ (âu đông) hiện tướng Đại Từ Đại Bi 


301 


47 ) Bồ đà dạ, bô đà dạ 
t{q£a —4q£+ 
BUDDHÃÄYA BUDDHÃYA 


øt?.. @`§œ= 








Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng A La Hán Tôn Giả 


302 


48 ) Di để lợi dạ 
Ma 
MAITRIYA 








Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Di Lặc Bồ Tát 


303 


49 ) Na la cần trì 


#4 ã 9 
NILAKANTHA 





Quán Thê Âm Bỏ Tát hiện tướng Địa Tạng Bô Tát 


304 


50 ) Địa lợi sắt nỉ na 


4® 1 
TRIŠARANA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Bảo Tràng Bồ Tát 


305 


51 ) Ba dạ ma na 


ÑÑẻL 1m 
ABHAYA MANA 








Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Kim Quang Tràng Bồ Tát 


306 


52) Sa bà ha 


Ta 
SVAHA 





Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Tam Đâu Thiện Thánh 


307 


53 ) Tất đà dạ 
“œ4 
SIDDHIYA 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng Xá Lợi Phật Tôn Giả 


308 


54) Sa bà ha 


- s 
SVAHA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Hằng Hà Sa Bồ Tát 


309 


55) Ma ha tât đà dạ 
H4 Hứœ4 
MAHA SIDDHIYA 





^ 


Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Phóng Quang Bồ Tát 


310 


56 ) Sa bà ha 


Ta 
SVAHA 








Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng Mục Kiên Liên Tôn Giả 


311 


57 ) Tất đà dụ nghệ 
HÑ£ 1 
SIDDHAYOGA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiển tướng chư Thiên Bồ Tát trong Thế Giới Cực Lạc 


312 


58 ) Thất bà la gia 
"đa 
IŠVARÄAYA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Thiên Nữ. 


313 


59) Sa bà ha 


Ta 
SVAHA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng A Xà Na Tôn Giả 


314 


60 ) Na la cần trì 


4Taø 
NILAKANTHA 





Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Sơn Hải Tuệ Bồ Tát 


315 


61) Sa bà ha 


Ta 
SVAHA 





Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Chiên Đà La Tôn Giả 


316 


62 ) Ma la na la 


-IUÁ AHớgL 7 
PRAVARAHA MUKHAYA 





Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng Bảo Ấn Vương Bồ Tát 


317 


63) Sa bà ha 


Tà 
SVAHA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Câu Hy La Tôn Giả 


315 


64 ) Tắt la tăng a mục khư gia 


4\ đức N@< 
SRI SIMHA MUKHAYA 





Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Dược Vương Bồ Tát 


319 


65 ) Sa bà ha 


Ta 
SVAHA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Viên Mãn Bồ Tát 


320 


66 ) Sa bà ma ha a tất đà dạ 


## H4 N#SC — 
SARVA MAHA MUKTAYA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Dược Thượng Bồ Tát 


321 


67 ) Sa bà ha 


Ta 
SVAHA 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng Xá Lợi Phất Tôn Giả 


322 





68 ) Giả cát la a tất đà dạ 
3£ dđdđ 
CAKRÄ YUDHAYA 





Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Hồ Hàm Thân Tướng 


323 


69) Sa bà ha 


bi. 
SVAHA 





Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Chư Thiên Ma Vương 


324 


70 ) Ba đà ma yết tất đà dạ 
{d4 
PADMA HASTAYA 





Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Linh Hương Thiên Bồ Tát 


325 


71) Sa bà ha 


t6 
S5VAHA 





^ 


Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng Tán Thiên Bồ Tát 


326 


72 ) Na la cần trì bá già la gia, sa bà ha 


4l tÁUDÁt - 
NILAKANTHA ŠAÑKHA RÃJA 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng Phú Lâu Na Tôn Giả 


327 


73) Sa bà ha 
t4 


SVAHA 





Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Đa La Ni Tử Bồ Tát 


328 


74 ) Ma bà lợi thắng yết la dạ 
⁄Xã({ %ãtA1 - 
MA VARI SANKARAYA 


lk ng 


í | ` r ñ 
Ỉ L T 
n 1, L Ý hi 
C : ') _v dị 
§ : ụ | d 
ẼẴẲG _ "% ` 
N4 \ 
l b 


_ | 
xl N 1/2/22 
Ni Ô_)j¡j " ? 





Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng Tam Ma Thiền Na Bồ Tát 


329 


75) Sa bà ha 


SVAHA 








Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng Đại Ca Diệp Tôn Giả 


330 


76 ) Nam mô hát la đát na đá la dạ gia 


4141442 — 
NAMO RATNA-TRAYAYA 





Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng Ứng Hoá Hư Không Tạng Bồ Tát 


331 


77) Nam mô a lj gia 
44H” 
NAMAH ARYA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng Ứng Hoá Phố Hiền Bồ Tát 


3? 


78 ) Bà lô cát để 
#4ã4a@&1" 
AVALOKITA 








Quán Thê Âm Bồ Tát hiện tướng Ứng Hoá Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 


333 


79 ) Thước bá la dạ 
%4 rét 
ISVARAYA 








Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng hoa sen vàng ngàn cánh (Thiên Diệp Kim Liên) 


334 


80) Sa bà ha 


+ 
SVAHA 





Quán Thê Âm Bô Tát hiện tướng buông rũ cánh tay màu vảng ròng 


335 


81 ) Án, tất điện đô 
(f4 
OM SIDDHYANTU 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng mở năm ngón tay 
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82) Mạn đá la 
1 
MANTREA 





Quán Thế Âm Bỏ Tát hiện tướng bàn tay Đâu La Miên 
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83) Bạt đà dạ 
°(€#t 
PADAYA 





Quán Thê Am Bô Tát hiện tướng giải thức ăn nhận các xúc chạm 
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84 ) Sa bà ha 


` ˆ 
SVAHA 





Quán Thế Âm Bồ Tát hiện tướng giải phân các Pháp 


339 


THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BÔ TÁT 


Tôn này có tên Phạn là EKADASA MUKHA AVALOKITESVARA (Ÿ&Xfx 
Zl74Z \@ 724 Â). dịch âm là Ê Ca Na Xà Mục Khư A Phộc Lộ Chỉ Đề Thấp Phộc 
La. Dịch nghĩa là Thập Nhất Diện Quán Tự Tại, Thập Nhất Diện Quán Thê Âm, Thập 
Nhất Diện Quán Âm. Câu đảo Tôn này có thể trừ bệnh diệt tội. 

Trong Quán Âm Bộ Tộc (Padma-kuläya:Liên Hoa Bộ) đặc biệt dùng Tôn này là 
Tôn của Diệu Thành Tựu, biểu thị cho tướng Thành Tựu của Nhân Đức với Quả 
Đức. 

Một số Đạo Sư Mật Giáo lại nhận định rằng: Thập Nhất Diện Quán Âm là vị Hóa 
Tôn của Tu La Đạo, có biệt danh là Đại Quang Phố Chiếu Quán Thế Âm và Mật 
Hiệu là Từ Mẫn Kim Cương (hoặc Từ Oán Kim Cương) 


_ Theo truyện thông của Bà La Môn Giáo ở Ấn Độ thì Tôn này là Thập Nhất 
Hoang Thần (Ekäda§a-rudra). Vào khoảng Thê Kỷ thứ 5, thứ 6 sau Công Nguyên thì 
Tôn này được du nhập vào Phật Ciáo dưới hình thức là một Hóa Thân của Bồ Tát 
Quán Tự Tại. 


_ Theo truyện thông Hoa Văn: 
.) Hiện Đồ Thai Tạng Giới Mạn Trà La ghi nhận rằng: 
Thập Nhất Diện Quán Âm có vị trí ở đầu bên phải của Viện Tô Tất Địa, Mật 
Hiệu là Biến Dị Kim Cương, hoặc Từ Mẫn Kim Cương 
Chữ Chủng Tử là: KA (ÄR). hoặc SA (®) 
Tam Muội Ca Hình là: Tảo Bình. 





Chủng Tử là KA (4Ñ) là chữ lược của Kärunika (Bậc có tâm Bi) biểu thị cho Tác 
Nghiệp, dùng phương tiện Đại Bi tế độ chúng sinh, tạo tác nghiệp lành thuộc Thế Gian 
và Xuất Thê Gian. 

Chủng tử là SA (3) biều thị cho sự khai mở Tâm Bồ Đề vốn có của tất cả chúng 
sinh. 

Tam Muội Gia Hình là hoa sen hé nở 


lllli 
U lụ, 
`. * 





Trong Viện này thì Ngài có thân màu trắng với 11 đầu chia làm 3 tâng: Tầng một 
có 3 mặt. Tâng hai có 5 mặt, tầng ba có 3 mặt. Thân ngôi Bán Gñà trên đài sen có 4 tay, 
bên phải: Tay thứ nhất kết Thí Vô Ủy Ấn, tay thứ hai cầm tràng hạt. Bên trái: Tay thứ 
nhất cầm hoa sen hé nở, tay thứ hai cầm bình Quân Trì. 
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-Thân màu trăng biểu thị cho Tự Tính Thanh Tịnh không dơ, chắng vướng bởi hai 
chướng là: Sở Tri Chướng và Phiên Não Chướng 
-11 mặt biểu thị cho Đức thành tựu của I1 Địa. 

Mặt trên cùng là mặt Phật biểu thị cho Đức thành tựu Phật Quả của Địa thứ 
mười một, cũng có ý nói là: “Người đáng được dùng thân Phật để cứu độ thì hiện thân 
Phật đề nói Pháp”. 

10 mặt còn lại biểu thị cho Diệu Tướng viên mãn đây đủ Nhân Hạnh của 10 
Địa, tức thành tựu Diệu Quả đã được. 

-4 cánh tay biểu thị cho 4 Trí Nội Chứng 

Tay cầm hoa sen biêu thị cho Diệu Quán Sát Trí 

Tay câm bình Quân Trì biêu thị cho Bình Đắng Tính Trí. 

Tay cầm tràng Hạt biểu thị cho Đại Viên Kính Trí 

Tay tác Thí Vô Uý Ấn biểu thị cho Thành Sở Tác Trí. 


.) Thập Nhất Diện Thân Chú Tâm Kinh ghi nhận răng: 

Tôn Tượng có II mặt, 4 tay. Bên phải: Tay thứ nhất câm tràng hạt, tay thứ hai 
kết Thí Vô Úy Ấn. Bên trái: Tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm bình Quân Trì. 

11 mặt gôm có: 3 mặt ngay phía trước có tướng tịch tĩnh (hay Từ Bi), 3 mặt bên 
trải có tướng uy nộ, 3 mặt bên phải có tướng ló răng nanh bén, l mặt phía sau có tướng 
cười giận, Ì mặt bên trên có tướng Như Lai (1 Hóa Phật của A DI Đà Phật) 

Trong mão trên mỗi đầu đêu có vị Hóa Phật. Thân tượng có mọi loại anh lạc 
trang nghiêm 
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[30 [DITrI DI sao cà 


ñ F. NI. Ì 
h Hi HH ˆÌ Ề ” " 
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) Đà La Ni Tập Kinh, một vài Kinh do Ngài Huyền Trang dịch và hình tượng 
lưu bố trong nhân gian thì Thập Nhất Diện Quán Thế Âm có 11 mặt và 2 tay với tay 
bên phải cầm Pháp Khí (hoặc cầm bình Quân Trì với hoa sen), tay bên trái câm tích 
trượng (hoặc đeo tràng hạt và kết Dữ Nguyện Ấn) 





-11 mặt: biểu thị cho 11 Địa 

-Tay cầm Pháp Khí (bình Quân Trì hoặc hoa sen): biểu thị cho Phước Trí Thanh 
Tịnh vốn có trong Bản Tâm của muôn loài. 

_ Tay cầm Tích Trượng (hoặc đeo tràng hạt và kết Dữ Nguyện Ấn): biểu thị cho ý 
nghĩa cắt đứt 108 Phiên Não cho tất cả chúng sinh 
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-†£ — TT RE, EÍ TL T7 hết 





) Ngoài ra còn lưu truyền Tôn Tượng 11 mặt có 6 tay, § tay, 40 tay, 42 tay... 


343 


_ Tôn tượng I] mặt có 6 cánh tay, hai tay chắp giữa ngực, bên trái: tay thứ hai 
cầm bánh xe, tay thứ ba cầm hoa sen. Bên phải: tay thứ hai cầm cái bình, tay thứ ba 
cầm tràng hạt 





-11 mặt biểu thị cho 10 Địa và Phật Địa 

-Hai tay chắp giữa ngực: biểu thị cho Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) ban cho những 
thành tựu tôi cao và thông thường 

-Tay câm bánh xe: biểu thị cho việc vận chuyền Chính Pháp giúp cho chúng sinh 
dứt trừ nghiệp Luân Hỗi 

- Tay cầm hoa sen: biểu thị cho sự giúp cho tật cả chúng sinh thành tựu mọi loại 
Công Đức 

-Tay cầm cái bình: biểu thị cho sự rưới nước Cam Lộ tràn khắp, ban Phước cho 
chúng sinh 

-Tay câm tràng hạt: biểu thị cho việc giúp cho tật cả chúng sinh gieo trông hạt 
giống Bồ Đê, dứt trừ 108 phiên não 


_— ôn tượng ]I]I mặt, S8 cánh tay: 

Thân mảu trăng có 11 mặt xếp thành 5 tâng : 

3 mặt của tâng một có mặt chính giữa màu trăng, mặt bên phải màu xanh lục, mặt 
bên trãi màu đỏ 

3 mặt của tâng thứ hai có mặt chính giữa màu xanh lục, mặt bên phải màu đỏ, 
mặt bên trái màu trắng 

3 mặt của tâng thứ ba có mặt chính giữa màu đỏ, mặt bên phải màu trăng, mặt 
bên trái màu xanh lục. Tất cả khuôn mặt đều có mắt dài và nhỏ như đang mỉm cười 

l mặt của tâng thứ tư là khuôn mặt màu đen biểu lộ sự phẫn nộ, miệng ló răng 
nanh, có 3 mắt và tóc màu cam dựng đứng 

l mặt của tâng thứ năm là khuôn mặt hiền hòa màu đỏ đội vương miện 

2 tay đâu tiên chắp lại trước ngực câm viên ngọc báu 
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Bên phải: Tay thứ hai cầm tràng hạt, tay thứ ba kết Diệu Thí Thăng Ấn, tay thứ 
tư cầm Pháp Luân 

Bên trái: Tay thứ hai cầm hoa sen vàng, tay thứ ba cầm bình có chứa nước Cam 
Lộ, tay thứ tư cầm cung tên 





-11 mặt: biểu thị cho 11 Địa (Hoan Hỷ Địa, Ly Câu Địa, Phát Quang ĐỊa, Diệu 
Tuệ Địa, Nan Thăng Địa, Hiện Tiên Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động ĐỊa, Thiện Tuệ 
Địa, Pháp Vân Địa, Phật Địa) 

-Tay câm tràng hạt: biểu thị cho việc gieo trồng hạt giỗng Bộ Đê, dứt trừ 108 
phiên não 

-Tay kết Diệu Thí Thắng Ấn: biểu thị cho việc ban cho sức tương ứng với Pháp 
Lực vô biên 

-Tay cầm Pháp Luân (bánh xe Pháp): biểu thị cho việc vận chuyên Chính Pháp 
giúp cho chúng sinh dứt trừ nghiệp Luân Hồi 

-Tay câm hoa sen vàng: biểu thị cho sự khai mở Phước Trí vốn có trong Tâm của 
tật cả chúng sinh 

-Tay cầm bình chứa nước Cam Lộ: biểu thị cho sự rưới Cam Lộ tràn khắp, ban 
Phước cho chúng sinh 

-Tay câm cung tên: biểu thị cho sự khiến cho chúng sinh sớm kết được duyên 
lành 
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-11 đầu biểu thị cho 10 Ba La Mật và Phật Địa 

40 tay (tức 40 Pháp) biểu thị cho 5 Trí Tuệ của Như Lai nhằm minh họa cho 
vạn Đức cứu cánh là: 

I.NHƯ LAI BỘ (Tathägata-kulaya): biểu thị cho Pháp Giới Thể Tính Trí 
(Dharma-dhãtu-prakrti-jñana) là cái Trí thâm nhập khắp nơi của Pháp Giới, 8 tay thuộc 
Bộ này là: Hóa Phật, Dây Lụa, Thí Vô Ủy, Phât Trần Trăng, Bàng Bài, Việt Phủ, Kích 
Báu, Dương Liễu minh họa cho Pháp Tức Tai (Sãntika) là pháp tiêu trừ các loại bệnh 
nạn,việc ác của thân mình hoặc người khác. 

2.KIM CANG BỘ (Vajra-kulaya): biểu thị cho Đại Viên Kính Trí (Adarsa- 
Jñana)là cái Trí phản chiếu mọi sự vật mả không dính mắt vào sự vật nảo, cũng không 
bị sự vật ây động chạm hay lay động được. Có 8 tay thuộc Bộ này là Bạt Chiết La 
(Tam Cô Kim Cương), Chày Kim Cương (Độc Cổ Kim Cương), Kiếm báu,Cung điện, 
Bánh xe vàng (K1m Luân), Bát báu, Nhật Tình Ma NI, Nguyệt Tình Ma Ni mình họa 
cho Pháp Điều Phục (Abhicäruka) là pháp tu chiết phục các nhóm ác hoặc điều phục 
Các nĐười ác. 

3. BẢO BỘ (Ratna-kulaya): biểu thị cho Bình Đắng Tính Trí (Samatä-jñäna) là 
cái trí phô bày tâm thức Từ BI Bình Đăng. Tám tay thuộc Bộ này là: Ngọc Như Y, 
Kinh Báu, cây Cung Báu, Hoa Sen Trắng, Hoa Sen xanh, Chuông báu, Hoa Sen 
tím,Chùm Bồ Đào minh họa cho Pháp Tăng Ích (Pustika) là pháp tu tăng ích về Trí 
Tuệ, Phước Đức, Thọ Mệnh cho mình và người khác . 

4.LIÊN HOA BỘ (Padma-kulaya): biểu thị cho Diệu Quán Sát Trí 
(Pratyaveksana-Jñana) là sự quản tưởng của Trí xem xét mọi tướng chung, tướng riêng 
của các pháp mà không hê bị ngăn ngại. Tám tay thuộc Bộ này là: Hợp Chuởng, 
Gương báu, Ấn báu, Vòng ngọc, Hồ Bình, Quân Trì Bình, Hoa Sen hồng, Tích Trượng 
minh họa cho Pháp Kính Ái (Vašikarana) là pháp tu cho mình và người khác được 
Chư Phật, Bồ Tát gia hộ hoặc muốn được Quân Vương và mọi người yêu thương giúp 
đỡ. 

5.VÉT MA BỘ (Karma-kulaya): biểu thị cho Thành Sở Tác Trí (Krtya- 
musthäna-jñãna) là cái trí khéo léo thi hành mọi việc của thê gian chuyên chúng thành 
phương tiện giải thoát. Tám tay thuộc Bộ này là: Thiết Câu, hai tay kết Thiên Định Ấn, 
Tràng Hạt, Hoa Báu, mũi Tên Báu, Rương báu, Độc Lâu, Mây Ngũ Sắc minh họa cho 
Pháp Câu Triệu (Äkarsani) là pháp triệu thỉnh Bản Tôn, chư Thân. 








BIN-HƠN:/GNE'EEkDAF "Eấ {HƠI SƠN. 2450 G0EGENMC 
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_ Đặc biệt khi Tôn Tượng 11 đầu có một ngản tay mắt thì được xưng tụng là 
Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm 

Theo truyền thông của Phật Giáo Tây Tạng: 

Ở vô lượng kiếp trước, với Tâm Đại Bì vô hạn, Quán Thê Âm Bồ Tát muốn cứu 
thoát tật cả chúng sinh ra khỏi biển khô sinh tử luân hồi, nên đối trước chư Phật 10 
phương, Ngài phát nguyện rằng: “Nguyện cho con cứu được tất cả chúng Hữu Tình. 
Nêu có khi nào con mệt mói trong công việc lớn lao này thì nguyện cho thân con tan 
thành ngàn mảnh ” 

Thoạt tiên Ngài xuống cõi Địa Ngục, sau đó đến cõi Ngạ Quỷ và tiến dân đến cõi 
Trời. Tại đây, Ngài nhìn xuống Thê Giới đau khô với cái nhìn thâu hiểu của Thánh Trí 
thì Tâm Ngài bị xúc động sâu sắc. "Vị mặc dù Ngài đã cứu nhiều chúng sinh thoát khỏi 
Địa Ngục nhưng vẫn còn có vô số chúng sinh khác đang sa vào. Điều này làm Ngài 
buôn râu vô hạn. Trong một lúc, gần như Ngài đã mất niêm tin vào lời nguyên vĩ đại 
mả Ngài đã tuyên thệ và thân thê Ngài liền nỗ tung thành ngàn mảnh. Giữa cơn tuyệt 
vọng, Ngài cầu cứu tất cả chư Phật. Ngay lập tức, hăng hà sa số chư Phật từ 10 phương 
đều hiện thân đến cứu giúp. Với Thần Lực nhiệm màu, chư Phật làm cho Ngài hiện trở 
lại toàn thần và từ đây Ngài có II cái đầu, 1000 cánh tay, trên mỗi bản tay có một con 
mắt. Sự kiện nảy biểu thị cho sự phối hợp giữa Trí Tuệ và phương tiện thiện xảo, là 
dâu hiệu của Tâm Đại Bi chân thật. Trong hình thức này, Ngài đã sáng chói rực rỡ và 
có nhiêu năng lực lớn hơn để cứu giúp chúng sinh. Do vậy Ngài còn có tên gọi là 
Thiên Thú Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Thế Âm. 

Trong truyền thống này thì Ngài có thân màu trăng. 11 mặt xếp thành 5 tâng : 

3 mặt của tầng một có mặt chính giữa mảu trăng, mặt bên phải màu xanh lục, mặt 
bên trái màu đỏ 
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3 mặt của tâng thứ hai có mặt chính giữa màu xanh lục, mặt bên phải màu đỏ, 
mặt bên trái màu trăng 

3 mặt của tâng thứ ba có mặt chính giữa màu đỏ, mặt bên phải màu trăng, mặt 
bên trái màu xanh lục. Tất cả khuôn mặt đều có mắt dài và nhỏ như đang mỉm cười 

Ì mặt của tâng thứ tư là khuôn mặt màu đen biểu lộ sự phẫn nộ, miệng ló răng 
nanh, có 3 mắt và tóc màu cam dựng đứng 

l mặt của tâng thứ năm là khuôn mặt hiên hòa màu đỏ đội vương miện 

2 tay đâu tiên chắp lại trước ngực câm viên ngọc báu 

Bên phải: Tay thứ hai cầm tràng hạt, tay thứ ba kết Diệu Thí Thắng Ấn, tay thứ 
tư cầm Pháp Luân 

Bên trái: Tay thứ hai cầm hoa sen vàng, tay thứ ba cầm bình có chứa nước Cam 
Lộ, tay thứ tư cầm cung tên 

992 tay còn lại đêu mêm mại như những cánh sen kết Diệu Thí Thăng Ản. 

Trong mỗi lòng bàn tay đêu có một con mắt, không một cánh tay nào vượt quá 
vương miện và cũng không buông thấp quá đâu gối 

Ngực trái của Ngài được che băng miếng da hươu. Trang phục bên dưới làm 
băng lụa vải tốt, thắt lưng băng vàng có nạm ngọc quý, vương miện cũng nạm ngọc 
quý và thân của Ngài được trang điểm băng mọi loại báu như vòng, xuyến, anh lạc, lụa 
nhiều màu ... tỏa ánh hào quang sáng ngời. 

Do Tôn này biểu thị cho Pháp Liên Hoa Kim Cương (Padma-vajra) nhằm giúp 
cho Chúng Sinh phá tan phiền não chướng đang ngăn che ánh sáng Thăng Diệu của Trí 
Tuệ bản nhiên thanh tịnh trong tâm của mình nên các bậc Đạo Sư Tây Tạng thường 
truyền dạy Pháp tu này và gọi Đại Chú của Ngài là Đại Bi Chú. 





Từ Tôn Tượng căn bản nảy, Thiên Thủ Thiên Nhãn Thập Nhất Diện Quán Âm 
được thờ phụng qua nhiêu dạng thức khác nhau 
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HH 1517 





)o 


Ý NGHĨA CỦA 11 MẶT 


Ý nghĩa của 11 mặt được nhận định theo nhiều cách khác nhau 

_ Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh Nghĩa Sớ ghi là : 

3 mặt phía trước có tướng hiện lành (Từ) biểu thị cho việc nhìn thây chúng sinh 
hiển thiện mà sinh tâm Từ (Maitri-citta). Đại Từ là ban vui 

3 mặt bên trải có tướng giận dữ biểu thị cho sự nhìn thây chúng sinh ác mà sinh 
tâm Bi. Đại Bi là cứu khổ 

3 mặt bên phải có tướng ló nanh trắng biểu thị cho sự nhìn thây kẻ có Tịnh 
Nghiệp liên phát lời khen “Thật hiểm có!”, siêng năng tính tiên trong Phật Đạo 

Ï mặt phía sau có tướng Bạo Đại Tiểu biêu thị cho sự nhìn thấy chúng sinh có 
Thiện Ác Tạp Uễ mà sinh nụ cười quái dị, sửa ác hướng theo Đạo 

1 mặt bên trên có tướng Như Lai biểu thị cho sự mãn túc Nguyện. 


Tiên Phòng h1 nhận là : 
11 mặt là 10 Địa và Phật Quả, mỗi một thứ đêu có 1 mặt. 
10 Địa là viên mãn 10 Ba La Mật. 


_ Dã Quyết ghi nhận là : 

11 mặt là 11 Địa (Hoan Hỷ Địa, Ly Cầu Địa, Phát Quang Địa, Diệu Tuệ Địa, Nan 
Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa, Pháp Vân 
Địa, Phật Địa) biểu thị cho 11 phẩm Vô Minh, lại thêm mặt gốc biểu thị cho 12 phẩm 
Võ Minh. Hoặc nói là: Độ I2 nhân Duyên 

3 mặt phía trước có tướng Tịch Tĩnh biểu thị cho nghĩa: xưa nay vốn tịch lặng 
của Đông Phương Bất Động Phật 

3 mặt bên trái có tướng phẫn nộ biểu thị cho nghĩa: giáng phục của Nam Phương 
Bình Đắng Tính Trí 

3 mặt bên phải có tướng ló nanh bén biểu thị cho nghĩa: nói Pháp của Tây 
Phương Diệu Quản Sát Trí 

I mặt phía sau có tướng cười giận biểu thị cho Băc Phương Sự Nghiệp Trí 

1 mặt trên cùng có tướng Phật biểu thị cho Bất Nhị Pháp Giới Thể Tính Trí 


_ Khẩu Quyết ghi nhận là : 

3 mặt phía trước có tướng Đại Từ biểu thị cho 3 vị Phật là: Thích Ca Thế Giới 
Năng Tịch Như Lai, An Lạc Thế Giới Vô Ngại Quang Như Lai, Cà Sa Tràng Thế Giới 
Kim Cương Kiên Cô Hoan Hỷ Như Lai 

3 mặt bên trái có tướng Đại Bì biêu thị cho 3 vị Phật là: Bất Thoái Chuyễn Âm 
Thế Giới Cực Diệu Viên Mãn Hồng Liên Hoa Số Thân Như Lai, Tuyệt Trần Thế Giới 
Pháp Tràng Như Lai, Minh Đăng Thế Giới Sư Tử Như Lai 

3 mặt bên phải có tướng ló nanh trăng biểu thị cho 3 vị Phật là: Trang Nghiêm 
Thế Giới Nhất Thiết Phật Thông Tuệ Quang Vương Như Lai, Kích Luân Thế Giới 
Minh Giác Như Lai, Phô Hiền Thế Giới Hiền Thủ Như Lai 

l mặt phía sau có tướng Bạo Tiểu biểu thị cho 1 vị Phật là: Nan Siêu Thê Giới 
Thân Phóng Pháp Quang Như Lai 

1 mặt Phật trên đỉnh biểu thị cho 1 vị Phật là: Diệu Quang Thế Giới Biến Chiêu 
Như Lai 
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CHÂN NGÔN CỦA THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI 


Chân Ngôn của Thập Nhật Diện Quán Tự Tại có 2 loại là Đại Chú và Tiểu Chú . 
Tùy theo sự truyền thửa mà có nhiêu sự ghi nhận khác nhau. 


_ ĐẠI CHỦ : 
.) Đức Dalali Lama đời thứ 7 ghi nhận là: 

Namo ratna-trayäya 

Namah Arya-jñãna-sägara-vairochana-vyũha-räãjãya tathägatäya arhate 
samvyaksambuddhäayva 

Namah sarva tathagatebhyah arhatebhyah samyaksambuddhecbhvah 

Namah Arya-avalokite§$varäaya bodhisattväya mahã-sattväya mahä- 
kaãrunikäya 

Tadyathã: Om_ dhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, ïffi vatti, chale 


khác øhi là: cifi jvalam apanaye) svähäa 


,) Đức Phật Sông Tây Khang NẶC NA ghi nhận là: 
Namo ratna-trayäya 
Namo bhaøavate mahã-karunikäya-vajra-sära-pramarbhani tathägataya 
arhate samyaksambuddhaya 
Tadyathä: Om_ dhara dhara, dhiri đdhiri, dhuru đdhuru, in(e vante, cale cale, 
pracale pracale, sarva kle$a sarva karma ävaranani $suddhe šsuddhe, višsuddhe 
viSuddhe, øaøana svabhäva visuddhe svähä 


,) Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bô Tát Tâm Mật Ngôn Niệm Tụng Nghi Quỹ 

Kinh, Quyên Thượng ghi nhận là: 

Namo ratna-trayäya 

Namah Arya-jñäna-sägara-vairocana-bhyiha-rãjaya tathãgatäya arhate 
samvyaksambuddhäayva 

Namah sarva tfathäøatebhyu arhatebhyah samyaksambuddhebhyah 

Namah Arya-avalokite$waraya bodhisatvaya mahã-satväya mahä- 
karunikäya 

Tadyathã: Om_ dhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, Iíe vate, $ale šale, 
prašale prašale, kusume kusuma vale, iri viri, ciri ciri, tijaram apanaya parama- 
Ssuddha-satva mahäã-karunika svähä 


.) Phật Thuyết Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Thân Chú Kinh ghi nhận là: 

Namo buddhäya 

Namo dharmaäya 

Namo sañgphäãya 

Namo jñäna-säøara-vairocanäya tathãøataäva 

Namah Arya-avalokite$waraya bodhisatväya mahã-satvaya mahä- 
kaãrunikãäya 

Tadyathä: Om_ dhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, ifi vati, cale cale, 
pracale pracale, kusume kusuma vale, ïiri miri ciri ci jvalam äpanäya, 
bodhisatva mahäã-kãrunika svahä 
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.) Thập Nhất Diện Thân Chú Kinh ghi nhận là: 

Kính lễ Tam Bảo 

Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiêu Trang Nghiêm Vương Như Lai 

Kính lễ tất cả Như Lai Ứng Chính Đăng Giác 

Kính lễ Bậc có tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát 

Tadyathä: Om_ dhara dhara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, ïifi vati, cale cale, 
pracale pracale, kusume kusuma varce, iri miri, cirI ciri, fijaram äpanäya, š$uddha- 
satva maha-karunika svähä 


,) Đô Tượng Quyên 3, trang 26 ghi nhận Đại Chú là: 
Tadyathã: Om_ dara dara, dhiri dhiri, dhuru dhuru, ïi(e vate, šale $Sale, 
praSale praSale, kusume kusuma vale, iri viri, ciri ciri, fijaram apanaya, 
pariSthãsatva mahã-karunieha svähä 


.) Đô Tượng Quyền 3, trang 142 ghi nhận Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát 
Tâm Mật Ngôn là: 
Namo rafna-trayäya 
Namah Arya-jñãna-säsra-vairocana-bhyua-rãjayva tathãgatãya arhate 
samvyaksambuddhäayva 
Namah sarva tathäøatebhyo arhatebhvah samyaksambuddhcbhyvah 
Namah Arya-avalokite$waraya bodhisatvayva mahã-satvaya mahä- 
kaãrunikäya 
Tadyathã: Om_ dhara dhara, dhiri dhiri, buru buru, Iíe vate, šale šale, 
praSale prašale, kusume kusuma vale, iri miri, ciri ciri, fijaram apanaya, parama- 
suddha-satva mahäã-kãrunika svahäã 
) Đồ Tượng Quyền 3, trang 186 ghi nhận là: 
(Quy mệnh như trên) 
©Om_ dara dara, dhiri dhiri, dhuru dhrù, i(e vate, šale šale, praSale prašale, 
kusume kusuma vale, iri viri, ciri ciIrl, jaram apanaya, rama-šSuddha-sadva, 
maha-karunipha svähä 


) Đồ Tượng Quyền 4, trang 430 ghi nhận là: 
(Quy mệnh như trên) 
©Om_ dara dara, dhiri dhiri, dhuru đdhru, iíe vate, $ala šale, prasale prašale, 
kusume kusuma vale, iri miri, ciri ciri, fijaram apanaya, paraSuddha, mahä- 
karunigha svahä 


_ TIỂU CHỦ : 
,) Đô Tượng Quyên 3, trang 26 ghi nhận Tiêu Chú là: 
Om_ mahä-karunigha (?Maha-karunika: Bậc có Tâm Đại B1) svahäa 
Thế Gian lưu hành Tiểu Chú là : 
©Om_ Ruhe$vara (Thê Lực Tự Tại) svaha 


,) Đô Tượng Quyên 3, trang 119 ghi nhận Tiểu Chú là: 


Om (Quy mệnh) ruhe-jvala (Uy Thế Quang Diễm) HrTh (chủng tử của Liên 
Hoa Bộ) svahäã (Quyêt định thành tựu) 
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,) Đô Tượng Quyên 3, trang 186 ghi nhận Tiểu Chú là: 
©Om_ mahä-karunigha svähä 
Thế Gian lưu hành Tiểu Chú là : 
Om_ Ruhe$§vara (Thế Lực Tự Tại) HrTh 


.) Đồ Tượng Quyền 4, trang 430 ghi nhận Tiêu Chú là: 
©Om_ RokaSvara Hrih sväahä 


.) Phật Quang Đại Từ Điển Quyên I, trang 324 ghi nhận Tiểu Chú là: 
“An, lô kê nhập phộc la, hột-H” 
Om_ Loke$vara (Thê Tự Tại, tự tại trong Thê Gian) HrTh 


Qua sự tìm hiểu trên, dựa vào nghĩa lý căn bản của Chân Ngôn, chúng ta có thể 
phục hôi được 3 bài Đại Chú và 2 bài Tiêu chú như sau: 


_ Đại Chú 1: 
4⁄{44¿t4\ 


Namo ratna-trayäya (Quy mệnh Tam Bảo) 


414H7ÿ^4 f#N šï4+1 5 test 747-#á7 ñ%⁄k4£+4 


Namah Arya-jñäna-sägra-vairocana-vyiha-rãjäya tathãgatãya arhate 
samvyaksambuddhayva 

(Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai Ứng Cúng 
Chính Đắng Chính Giác) 

4114#4ã1⁄%42(15Hä4á 1ý H⁄^§ 4#: 

Namah sarva tfathäøatebhyah arhatebhyah samyaksambuddhcbhyvah 

(Kính lễ tất cả Như Lai Đắng, Ứng Cúng Đăng, Chính Đăng Chính Giác Đăng) 

14H17 4e*@ 724tUf 4i g@ñ1£ 414 H4 f£a Ha t đt c 

Namah Arya-avalokite$varaya bodhisatvaya mahã-satvaya mahä- 
kãrunikãäya 

(Kính lễ Bậc có Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ) 

ñ⁄5#°€  đ(tA đŒ@A 3t{A^A %đ äđ 34A ÑN4đ^A #33 


#4H äa 9% Gá &đ #a 1444 4£ 
Tadyathã (Như vậy) Om (cảnh giác) dhara dhara (gia tri cho ta và người) 


dhiri đhiri (người gia trì không kế nam nữ) dhuru dhuru (Lóe sáng, gom giữ đề mục) 
ifi vati (năng lực tự nhiên: hư không, gió, mặt trời, mặt trăng ... như vậy) cale cale 
(lay động, lay động) pracale pracale (lay động khắp, lay động khắp) kusume 
kusuma-bala (sức mạnh của bông hoa bên trong bông hoa) jiti jvalam (thâu nhiếp 
ánh sáng) ãñpanäya (xuất tức quán: quán sát hơi thở ra vào) svãhã (quyết định thành 
tựu) 


— Đại Chủ 2 
41⁄t{4¿t#\ 


Namo ratna-trayäya 


44H74 #N 341 Šát£@ 44t 1747W 4á 17 ñ3⁄4$4£4 


Namah Arya-jñäna-sägra-vairocana-vyiha-rãjãäya tathãgatäya arhate 
samvyaksambuddhaäyva 
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414đ4ã1⁄42(15Hä4 1ý H⁄^§ 4#: 
Namah sarva tfathäøatebhyah arhatebhyah samyaksambuddhcbhyvah 


4X Ä4J4e*£ 14t @f£ 4 H£ñtcd Xá t đc 

Namah Arya-avalokiteSvarava bodhisatväya mahã-satväya mahä- 
kãrunikäya 

⁄#°€ # đ[(fA @ŒŒ@A 3{A^A %đ äđ 34A Nãđ^A #321 
#4H äa &ứ ga H244 9q lữ &@đœ {T1 §£1á HS tứtn 


#4 
Tadyathã (Như vậy) Om (cảnh giác) dhara dhara (gia tr cho ta và người) 


dhiri đhiri (người gia trì không kế nam nữ) dhuru dhuru (Lóe sáng, gom giữ đề mục) 
ifi vati (năng lực tự nhiên: hư không, gió, mặt trời, mặt trăng ... như vậy) cale cale 
(lay động, lay động) pracale pracale (lay động khắp, lay động khắp) kusume 
kusuma-bale cỉti jvalam (hiểu biết lưu ý đến ánh sáng bên trong sức mạnh của bông 
hoa bên trong bông hoa) ãpanäya (Theo hơi thở ra vào) iri (Che chở triệt để) miri 
(Ngăn cản chận đứng) ciri (Sự gây thương tích, giết chết) 

Paramas-§uddha-satva mahã-kãrunika svähã (Quyết định thành tựu Bậc Chí 
Thượng Thanh Tịnh Hữu Tình có đây đủ Tâm Đại Bi ) 


—_ Đại Chú 3: 

41⁄t144¿t4\ 

Namo ratna-trayäya (Quy mệnh Tam Bảo) 

41⁄ ®7(4'7 H4ấ&tŒ( (, ÄZ#{[ H(IHH@ 3547 4á' 
fqðzk4£dđ 


Namo bhagava(de mahä-kärunika-vajra-sara-paramarthani tathäãøatäya 
arhate samyaksambuddhäya (Quy mệnh Đức Thê Tôn Đại Bi Kiên Cố Tối Thắng 
Nghĩa Như Lai Ứng Cúng Chính Đăng Chính Giác) 

⁄#°€ ý đ[A Œ{A 3‡t^A %đ äđ 3đ^ Ñ3đ^ fšäš**% 
fãñh 441 6§4^A 64A 7ữ(4 Xã f# S44 

Tadyathäã (Như vậy) Om (Cảnh giác) Dhara dhara (Gia trì cho ta và người) 
Dhiri dhiri (Người trì Chú không kế nam nữ) dhuru dhuru (Lóe sáng, tỏa sáng, øom 
giữ đề mục) ïti vati (Năng lực thiên nhiên như vậy) cale cale (Lay động) pracale 
pracale (Lay động khắp) sarva kle§a (Tất cả phiên não) sarva karma-avaranani (Tât 
cả chướng ngại của nghiệp) šuddhe š§uddhe (Tình lọc, thanh tịnh) viSuddhe višsuddhe 
(Khiến cho thanh tịnh, tính lọc hoản toàn) øagana-svabhäva vi§uddhe (Thanh tịnh 
như tự tính của hư không) svãhä (Quyết định thành tựu) 


_ Tiểu Chú I : 

# H44 tứưn 44 

Om (Quy mệnh) mahä-kärunika (bậc có Tâm Đại BI) svahä (thành tựu cát 
tường) 


_ Tiểu Chú 2 : 

ở 41 @ #44 SỐ 

Om (Quy mệnh) Lokešvara (Đâng Thê Tự Tại) Hrih (Chúng tử Thanh Tịnh 
của Liên Hoa Bộ) svahä (Thành tựu tôt lành) 
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Ngoài ra để tăng cường cho lực gia trì của Chân Ngôn, các bậc Đạo Sư Mật Giáo 
đã truyền dạy thêm các bài tán Quy Mệnh là: 

_ Giác Thiền Sao ghi nhận Thập Nhất Diện Quán Âm Hỗi Quá Tán là : 

Nam mô Đương Tiên tam diện Từ Bi Tướng 

Nam Mô Tiên tam Từ Diện Cầu Như Ý 

Nam mô Tiên Tam Bi Diện Trừ Quỷ Tật 

Nam mô Tả biên tam diện Sân Nộ Tướng 

Nam mô Tả tam diện CIáng Oản Tặc 

Nam mô Hữu biên tam diện Bạch Nha Tướng 

Nam mô đương hậu nhất diện Bạo Tiếu Tướng 

Nam mô Đỉnh thượng nhất diện Như Lai Tướng 

Nam mô đỉnh thượng Phật Diện trừ tật bệnh 

Nam mô tôi thượng Phật Diện nguyện mãn túc 


_ Phòng Sao ghi nhận là: 

Nam mô Tả biên hậu diện tôi Ma Đạo 

Nam mô trung diện ly khổ nạn 

Nam mô tiền diện trừ Quỷ tật 

Nam mô Hữu biên tiên diện cầu Như Ý 

Nam mô trung diện Cữu Nộ (Giận dữ lâu dài) 
Nam mô hậu diện trừ chướng nạn 

Nam mô Kiếp Độ Tiên 

Nam mô Tả biên hữu diện trừ Quỷ Thân 
Nam mô trung diện Điều Phong Vũ 

Nam mô Tả diện tăng thọ mệnh 

Nam mô Hậu biên nhất diện thành ngũ cốc 
Nam mô đỉnh thượng nhất diện phá Ma Quân 


_ Thập Nhất Diện Quán Âm Căn Bản Ấn: 

Kim Cang Hợp Chưởng, mười đâu ngón tay giao nhau, bên phải đè bên trái, sau 
đó nâng lên trên đâu, tức là hành giả Quán mười đầu ngón tay là 10 mặt, thêm một mặt 
của chính mình nên thành I1 mặt, thời thân của mình liên thành thân của Thập Nhất 
Diện 


À 
Chân Ngôn: 


JÀ\ 
sađ/Ẳag@fa áất 


Om (Quy mệnh) loke-jvala (Thê Uy Quang:Uy Quang của Thê Gian) HrTh 
(chủng tử của Liên Hoa Bộ) 
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NHƯ Ý LUẦN QUÁN ÂM 


Như Y Luân Quán Âm: tên Phạn là Cintä-mani-cakra, dịch âm là Chân Đa 
Ma Nê, dịch nghĩa là Như Y Luân (bánh xe Như Ý). Trong đó thì Cinta có nghĩa là 
suy tư, ước vọng, nguyện vọng. Manli có nghĩa là viên ngọc báu. Cakra có thể dịch là 
Viên (tròn tra) hay Luân (bánh xe). Do vậy dịch ý là: Sở Nguyện Bảo Châu Luân, 
hoặc Như Y Châu Luân. Nhưng từ xưa đến nay, phân lớn dịch là Như Ý Luân, Như Ý 
Luân Vương. 

Do Bồ Tát này an trụ ở Tam Muội Như Ý Bảo Châu có thể như ý sinh ra vô số 
trân bảo, thường chuyền bánh xe Pháp nhiếp hóa hữu tình, cứu độ chúng sinh trong lục 
đạo thoát khỏi khổ não và hay làm cho tật cả chúng sinh được thành tựu ước nguyện 
như phú quý, tài sản, Trí Tuệ, Thế Lực, Uy Đức..., vì thế Ngài được hợp xưng là Cứu 
Khổ Cứu Nạn Cứu Thể Bồ Tát đông thời có tên gọi đây đủ là Như Ý Luân Quán 
Thế Âm Bồ Tát 

Lại xưng là Như Ý Luân Bồ Tát, Như Ý Luân Vương Bồ Tát. Mật Hiệu là Trì 
Bảo Kim Cương, hoặc Dữ Nguyện Kim Cương. Chủng Tử là .á\ (Hrih) 

Như Ý Luân Quán Âm có một tay câm viên ngọc Như Ỹ tượng trưng cho sự hay 
sinh ra hai loại tài bảo của Thế Gian và Xuất Thế Gian. Một tay cầm bánh xe vàng 
(kim luân) tượng trưng cho sự hay chuyển động Pháp màu nhiệm vô thượng để cứu độ 
chúng sinh . 

Ngoài việc ban cho chúng sinh Tài Bảo vô tận, Như Ý Luân Quán Âm cũng là 
Bốn Tôn Diên Mạng Trường Thọ rất quan trọng, hay khử trừ nhiều nhóm bệnh tật, 
khiến cho thân tâm của chúng sinh được tốt lành, khoẻ mạnh, trừ bệnh sông lâu. 

Tôn này thường dạo chơi trong lục đạo, dùng phương tiện Đại Bi giải trừ các khổ 
não cho chúng sinh. 


HÌNH TƯỢNG NHƯ Ý LUẦN QUÁẢN ÂM 


Hình tượng của Như Ý Luân Quán Âm có rât nhiều loại, có 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 
tay, 10 tay, 12 tay.... Trong đó thường thây nhất là tượng 6 tay. 

Tượng 2 tay truyền từ xưa đến nay có 4 loại. Trong 4 loại hình thải của tượng 2 
tay lây “Như Ý Luân Quán Thế Âm Bộ Tát” làm hình chính nguyên thủy: Tay trái 
cảm Ma Ni Châu, duỗi bàn tay phải Kết Thí Nguyện Ấn, thân màu hông trắng, ngôi 
trên Hoa Sen lớn. 





=8 MP3 | xi. 
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Tây Tạng còn phụng thờ Tôn Tượng Như Y Luân Quán Âm 2 tay theo dạng 
thức Bạch Như Y Độ Mâu 





Tượng 4 tay lưu truyên là: Trước mặt Quán Am vẽ hồ nước, trên hô có núi, trên 
núi có Hoa Sen hông, Quán Am ngôi trên Hoa Sen, chân trái buông thòng xuông, đặt 
chân phải gác lên trên chân trái, mang giày cỏ, trên đầu đội mão, trong mão có vị Hoá 
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Phật, Hóa Phật như nửa mặt trăng nằm ngửa, tay trái thứ nhất hướng xuống dưới đến 
thắt lưng, tay thứ hai dùng ngón cái, ngón trỏ cầm hạt châu làm bằng hạt màu trăng. 
Tay phải thứ nhất co khuýu tay lại để gân đâu gối, ngón cái, ngón giữa cầm xâu chuỗi, 
tay thứ hai nâng cái Phạn Khiếp, 4 cổ tay đều đeo vòng xuyên. Trong hô ở phương 
Đông lại vẽ hình Long Nữ, hàng Trời Người, phương Tây vẽ hình Long Quỷ và Tỳ Na 
Dạ Ca (Vinayaka: Đại Thánh Hoan Hỷ Thiên). 

_ Còn như tượng 6 tay thường thây trong “ Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân 
Du Già” ghi chép rằng: 

Thân sáu tay màu vàng 

Đêu tưởng ở thân mình 

Đỉnh kế báu trang nghiêm 

Mão có Tự Tại Vương 

Tay noi tướng Thuyết Pháp 

Tay thứ nhất: suy tư 

Thương nhớ các Hữu Tình 

Thứ hai, cầm Ý Bảo (Báu Như Ý) 

Hay mãn tât cả nguyện 

Thứ ba, cầm tràng hạt 

Vì cứu khổ Bàng sinh 

Trái đè núi Quang Minh 

Thành tựu không lay động 

Thứ hai, tay cầm sen 

Hay Tĩnh các Phi Pháp 

Thứ ba, tay cầm Luân (bánh xe) 

Hay chuyển Pháp Vô Thượng 

Sáu tay: Quảng Bác Thể (thể rộng lớn) 

Hay dạo chơi sáu nẻo 

Dùng phương tiện Đại Bì 

Chặt các khổ Hữu Tình 
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Ý nghĩa của Tôn Tượng 6 tay này là: 

Toàn thân màu vàng biểu thị cho Niệm bình đắng 

Trên đầu kết báu quanh đỉnh tóc biểu thị cho sự trang nghiêm. 

Trong mão có Đức Phật A Di Đà trụ tướng thuyết pháp, biểu thị cho sự tuyên 
dạy Pháp Phô Môn 

Bên phải: tay thứ nhật nâng mặt làm dạng suy tư biểu thị cho sự mẫn niệm 
chúng hữu tình, tay thứ hai cầm báu Như ý biểu thị cho sự làm mãn túc ước nguyện 
của tât cả chúng sinh. Tay thứ ba cầm Tràng hạt biểu thị cho sự cứu khô chúng sinh. 

Bên trái: Tay thứ nhất duỗi thắng xuống ân núi Quang Minh biểu thị cho sự 
khiến chúng sinh chăng dao động Tín hạnh, tay thứ hai cầm hoa sen biểu thị cho sự 
hay trừ các phi pháp, tay thứ ba cầm bánh xe biểu thị cho sự chuyên pháp Vô Thượng. 
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Ngoài ra, cũng có tạo Tượng trên đầu đội mão báu, trên đầu an trí vị Hóa Phật, 
tay trái thứ nhất mở Hoa báu, tay thứ hai cầm cái mâm mảu vàng ròng, tay thứ ba mở 
Hoa Sen hồng. Tay phải thứ nhật cầm Bạt Chiết La (Vajra: Chày Km Cang), tay thứ 
hai tác Án Giáng Ma, tay thứ ba hướng xuống dưới rốn, ngôi Kiết Già trên Hoa Sen 
báu, lại tạo hình dung mạo Thiên Nữ hiện lên rải Hoa ở hai bên trên đầu. 





_ “Giác Thiền Sao” phi nhận Tượng I0 tay là:”“ Tay thứ nhất bên phải bên trái 
chấp tay lại để trên đỉnh đâu, tay thứ hai câm Nhật Châu, tay thứ ba cảm Như Ý Bảo 
Châu, tay thứ tư cầm cái Táo Bình gân miệng bình có Hoa Sen Xanh, tay thứ năm cầm 
Chú Sách (Sợi dây chú), tay phải thứ hai câm Nguyệt Châu, tay thứ ba cảm bánh xe, 
tay thứ tư câm Bạt Chiết La, tay thứ năm cầm Tràng Hạt. Trên đỉnh đầu phóng ra 
nguôn ánh sáng lớn, chiêu 10 phương Đại Địa, thân mặc áo Thiên Y, đầu, gáy, hai tay 
có anh lạc 7 báu. Ngoài ra còn có Thập Địa Bồ Tát (Daéa-bhũmayah-bodhisattva) từ 
dưới đất nhảy vọt lên, hai tay nâng chân của đức Quán Âm. Lại nữa, bên trái tượng 
Như Y luân Quán Âm có vẽ Phạm Thiên (Brahma), Tỳ Sa Môn (Vaiéravana: Đa Văn 
Thiên), Tỳ Lâu Bác Xoa (Virũpaksa: Quảng Mục Thiên). Bên phải có vẽ Trời Để 
Thích (Indra:Đề Thích Thiên), Đề Đầu La Đà (Dhrtarästra: Trì Quốc Thiên), Tỳ Lâu 
Lặc Xoa (Virudhaka:Tăng Trưởng Thiên)”. 

_ Tượng 10 tay này lược bỏ tay thứ năm hai bên phải trái liên thành tượng § tay. 


_Tượng l2 tay, thân màu hông trăng, dùng lụa hông đào buộc ở bên hông tỏa 
ráng mây ngũ sắc, lụa mỏng màu hông làm quân, chân đạp lên Hoa Sen trắng trong hô 
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nước. Hai tay bên trái bên phải chấp lại để trên đỉnh đâu, tay trái thứ hai cầm Kim 
Luân, tay thứ ba ngón cái, ngón áp út cảm cọng Hoa Sen báu, trong Hoa Sen có viên 
ngọc Như Ý, tay thứ tư tác Hân Hỷ Ấn, tay thứ năm câm cái bình Táo Quán. Tay phải 
thứ hai cầm Bạt Chiết La, tay thứ ba cầm gậy như ý, tay thứ tư cầm Tam Cô Xoa, tay 
thứ năm Tác Thí Vô Úy ; Tay thứ sáu bên phải bên trái kết Tự Tại Thân Thông Như Ÿ 
Thân Lực Ấn. Ở trên lại có hai vị Trời rải hoa cúng dường, ở dưới bên trải vẽ Kim 
Cang Vương Bồ Tát (Vajra-Räja), bên phải vẽ Quân Trà Lợi Bô Tát (Kundali) 





Do Như Y Luân Quán Âm, trải qua các triều đại đến nay được sùng kính rất 
nhiêu, từ xưa đến nay các nước ở biển. nam cũng có không Ít người tín ngưỡng, do đó 
cũng chăng thể thiêu Tượng để bảo tôn, như tượng vẽ Như Ý Luân quán Âm 6 tay 
trong động Thiên Phật ở Đôn Hoàng, ngoài ra ở các nước Tư LÍ Lan Ca, Ấn Độ Ni 
Tây Á, Nhật Bản... .Cũng có tạc các loại tượng của Bồ Tát này. 

Dùng Như Ý Luân Quán Âm làm Bản Tôn, vì động cơ của pháp tu này là tăng 
trưởng Phước Đức, ý nguyện đây đủ, các tội giảm diệt, nhỗ bỏ các khổ, gọi là Như \4 
Luân Quán Âm Pháp, hoặc Như Ý Bảo Châu Pháp. 

Trong “Giác Thiên Sao” để cập đến việc tăng thọ mệnh của Tôn này: “Nếu 
uống thuốc câu sắc đẹp, sức mạnh, lời nói căn bốn là niệm tụng mãn mười vạn biến 
(100.000 biến) hoặc 21 hoặc 35 biến. Nếu trì Diên Niên Cam Lộ Dược sẽ được sống 
lâu trong nhiều kiếp”. 
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CHÂN NGÔN, THỦ ẤN CỦA NHƯ Ý LUẬN QUÁN ẨM 


Như Y Luân Quán Âm có Mật Hiệu là: Trì Bảo Kim Cương, hoặc Dữ Nguyện 
Kim Cương 

Chữ chủng tử là : SA (®), A (#3), HUM (4), HRIH (@\) 

Tam Muộ Ga Hinh là: viên ngọc báu Như \4 





*) NhưY Luân Thân Chú: 

434t4Øz[ 417tđïtd( 434#(4tz( 

41: #74ã14T4t2(42(02(2(@4f2( 4 tế 

Zý% # Ä3#4đjg &44zZm Hấd1X tt đ% Sa 
ma xác #4 

Namo buddhaya 

Namo dharmäãya 


Namo samghäya 

Namah Arya-avalokitevaräaya bodhisatvväya mahã-satvaya mahäã- 
kãärunikãäya 

Tadyathã: Om_ Cakra-vart( cintämani mahä-padme ruru tisía jvala 
akarsaya huũm phat svähã 


*) Như Ý Luân Tâm Chú: 
# 4⁄ &ZHãmA Hãá#a %X 


©Om_ Padma cinftamanmi mahäã-jvala hum 


*) Như Y Luân Tùy Tâm Chú: 
# đtšx d1 xš 


©Om_ Varada padme hũm 
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I1 Như Ý Luân Căn Bản Ấn 
Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng, cong hai ngón cái như hình báu, hai ngón giữa 
cũng co như dạng cánh sen, các ngón còn lạ đêu hợp đầu ngón như cây phướng. 





Đến đây, trên cây phướng có hoa sen, trên hoa sen có viên ngọc báu. Lại do ngón 
giữ là lửa, Hỏa Đại là màu đỏ cho nên dùng đây là Bảo Bồ Tát của Liên Hoa Bộ. Vì thê 
dùng hình này biểu thị cho Bản Tôn Như Ý Luân. 

Ngoài ra Như Ý Luân để trên cây phướng ắt biểu thị cho Đức Tự Chứng Hóa 
Tha 

Chân Ngôn: 

# dH⁄{ &4ZHm §ad %X 


©Om_ Padma cintamani jvala huũm 





2 Như Ý Luân Tâm Trung Tâm Ấn: 
Dựa vào Căn Bả Ấn trước, đem hai ngón giữ cài chéo nhau bên ngoài, dựng 
ngang hai ngón út. 





Ấn này có hoa sen, viên ngọc báu, bánh xe nên là Ấn rât sâu kín vậy 
Chân Ngôn: 
$« ãIxX dĩ  x&š 


©Om_ Varada padme hũm 


3 Như Y Luân Tùy Tâm Ấn: 

Dựa vào Căn Bản Ấn trước, hai ngón giữ cài chéo nhau bên ngoài, đặt hai ngón 
út nằm ngang cùng giao nhau. 

Hoặc là Hai tay Ngoại Phộc, dựng đứng hai ngón trỏ sao cho đầu ngón hợp nhau 
như hình báu. Hai ngón cái, ngón vô danh đều tự dựng đứng thành dạng cây phướng, 
hai ngón út củng cài chéo nhau. 





Đây tức từ Tự Chứng (Tâm Ấn) mà sinh nghĩa của Tâm Hóa Tha (Tâm Trung 
Tâm Án) cũng là nghĩa thuận ứng với Tâm của chúng sinh (Tùy Tâm Ấn) 
Chân Ngôn là: 


# đI*šx d1 & 


©Om_ Varada padme hũm 


4 Như Y Luân Tháp Ấn: 
Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng, kèm dựng hai ngón cải rôi lui vê phía sau dưới 
øôc của hai ngón giữa, co hai ngón trỏ vịn nhẹ đầu hai ngón cải. 





Ấn này có Vị Phu Liên Hoa Hợp Chưởng, Kim Cương Hợp Chưởng là Ấn Mẫu 
để nói Pháp. Lại mở đứng hai ngón cái nên có riêng Khai Tháp Ấn với Bế Tháp Ấn. 
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MÃ ĐẦU QUÁN ÂM 


Mã Đầu Quán Âm: tên Phạn là Hayagriva, dịch âm là Hạ Dã Hột Lý Phộc, A Gia 
Yết Lợi Bà, Hà Gia Yết Lợi Ba; dịch nghĩa là Đại Lực Trì. 

Tôn này là một hiện thân của Quán Thê Âm với hình dáng to lớn, tóc dựng đứng 
lên, đôi mắt đây phẫn nộ. Tôn tượng có 3 mặt, mỗi mặt có 3 mắt. Hiện tướng lộ hai 
răng nanh cong lên hai bên mép miệng. Trên đỉnh trán của mặt chính có hình vị Hóa 
Phật, và đội đầu con ngựa ngay giữa đỉnh. Do đó Tôn này có tên là Quán Âm Đầu 
Ngựa (Mã Đầu Quán Âm ). 





_ Tại Ấn Độ: Tín ngưỡng Mã Đâu Quán Âm có liên quan mật thiết với tín ngưỡng 
Hayagriva là một Hoá Thân (Avatar) Thân người đầu ngựa của Visnu trong Ân Độ 
Giáo. Mục đích chính của Hoá Thân nảy là phục hôi Kinh Điền Veda đã bị Asuras đánh 
cặp. 

Khi Hoá Thân Hayagria được kết hợp với Kinh Veda thì được tôn thờ như vị chúa 
tế của kiến thức và Trí Tuệ, mang thân người đầu ngựa, màu trăng rực rỡ, có bốn tay: 
Tay thứ nhật cầm vỏ ốc (Sañkha), tay thứ hai cảm bánh xe (Cakra), tay thứ ba cầm 
tràng hạt (Aksa-malä), tay thứ tư kết Ân Vyakhya. Ngôi trên một hoa sen trắng tượng 
trưng cho sự chiến thăng của kiên thức thuân khiết được dẫn dắt bởi bản tay của Thượng 
Đề đôi với các lực lượng Ma Quỷ thuộc đam mê và bóng tỐi. 





Theo truyện thống Vaiévana thì Hayagriva là một vị Thân rất quan trọng, được thờ 
phượng đặc biệt vào ngày trăng tròn trong tháng tắm (Sravana-paurnamI) và ngày 
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Mahänavami, ngày thứ chín của lễ hội Navarari. Ngài được ca ngợi là Haya-§irsai nghĩa 
là đầu ngựa (với Haya là con ngựa, Sirsai là cái đầu). 

Hiện nay Thần Tượng Hayagriva được thờ phượng tại ngôi đến HayagrTva- 
Madhava-temple ở Hajo thuộc Assam. Một điêu rất đặc biệt là phân mở đâu của 
Stotram-HayagrIva, rất phô biến trong các tín đồ của HayagrIva, lại có nguôn sốc từ 
Kinh A Hàm Panearatra (Kinh Điễn của An Độ Giáo): 

“*Jñãna-anan-mayam-devam nirmala sphatikärim ädhãram_ Sarva-vidyanam 
hayagriva upäsmahe !” 


Theo truyền thông Hoa Văn thì Mã Đâu Quán Âm có Bản Nguyện rất sâu 
nặng, thẻ nguyện diệt hết khô não sinh, già, bệnh, chết của bỗn loài trong sáu nẻo. Nêu 
tu trì Pháp Mã Đầu thì hay dứt trừ mọi bệnh, được trường thọ, hộ mệnh. 

Do Tôn này có đây đủ tính cách của một vị Minh Vương nên được kê vào tám đại 
Minh Vương (Mahãä-vidya-raja) và gọi là Mã Đầu Minh Vương (Hayagriva-vidya- 
räja), tức Phẫn Nộ Trì Minh Vương (Krodha-vidya-dhära-räja) của Liên Hoa Bộ 
(Padma-kulaya) là một trong ba Minh Vương của ba Bộ ở Thai Tạng Giới (Garbha- 
dhatu). Có vị trí trong Quán Âm Viện của Hiện Đô Thai Tạng GIới Mạn Trà La, lại gọi 
là Mã Đâu Đại Sĩ, Mã Đầu Minh Vương, Mã Đầu Kim Cương Minh Vương. Tục gọi 
là Mã Đầu Tôn. 

Tôn nảy do nhân Đại Bi nên không trú ở Niết Bàn và do nhân Đại Từ mà trụ 
trong cảnh giới Vô minh để đoạn tận các nẻo ác. Nói cách khác, Quán Thê Âm hiện 
thân Mã Đâu là để tượng trưng cho sức tinh tiễn của các VỊ Bỏ Tát không bao giờ 
ngưng nghỉ ở bất cứ chỗ nào trong vòng sinh tử, cương quyết anh dũng đánh đẹp võ 
mình khổ não chăng kế đến thân mệnh mình. Vì thế Tôn này có mật hiệu là Tân Tốc 
Kim Cương 

Lại nữa, Quán Thế Âm hiện thân Mã Đầu đề biêu dương sức mạnh có thể nuốt 
được tất cả lửa dữ của Chúng Sinh nên Tôn nảy còn có Mật Hiệu là Hám Thực kim 
Cương (Khada VaJra:Đạm Thực Kim Cương) 

_ Ma Ha Chỉ Quán cũng nói Tôn này là Sư Tử Vô Uý Quán Âm khi phôi trí với 
sảu nẻo là Tân Cứu Hộ của nẻo súc sinh. 

Vì Mã Đầu Minh Vương dùng Quán Âm Bồ Tát làm Tự Tính Thân, hiện bảy 
hình đại phân nộ, đặt đầu ngựa ở trên đỉnh, là một trong những thân biến hóa của Quán 
Thế Âm Bồ Tát. Nhân vì Tâm Từ Bi sâu rộng, cho nên bẻ gãy, diệt trừ tật cả Ma 
chướng, dùng vành mặt trời Đại Ủy chiếu soi phá tan ám tôi của chúng sinh, ăn nuốt vô 
minh phiên não của chúng sinh. 

_ Trong quyền Thượng của “Thánh Hạ Dã Hột Lý Phộc Đại Uy Nộ Vương Lập 
Thành Đại Thần Nghiệm Cúng Dường Niệm Tụng Nghỉ Quỹ Pháp Phẩm“ nói rằng: 
“Hạ Dã Hột Lý Phộc (Hayagrna — Mã Đầu) 


Hay đập các Ma chưởng 

Dung phương tiện Từ Bi 

Hiện hình đại phẫn nộ (Mahä-krodha) 
Thành mặt trời đại ty 

Chiếu sáng vô biên Giới 

Kẻ tu hành ngu tối 

Mau chóng được Tất Địa (Siddhi) 
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Tưới rót nước Cam Lộ (Amrt1q) 

Tây rửa hạt giông tạp 

Huân tập trong Tùng Thúc (Alaya ) 

Mau gom tụ Phước (Punya) Trí ()Jnana) 
Được Pháp Thân (Dharma-kayd) viên tịnh 
Nên con cúi đầu lễ” 


Trong quyền Hạ của Phẩm Nghỉ Quỹ trên lại nói: “W? zát cả bệnh não nên Ta 
làm Y Vương đê chữa trị. Nếu chẳng khỏi bệnh, ắt không có chuyện này. Bản Nguyện 
xa xưa đó là Bản Nguyện Đại Từ Đại Bì Mã Khẩu sâu nặng của Ta, hóa độ tất cả 
chúng sinh, chuyên chú hơn hắn các Tôn. Do Đại Từ (Mahä-maitra) cho nên chăng 
dính sinh tử, do Đại Bì (Mahä-karuna) cho nên chăng trụ Niết Bàn. Thường trụ trong 
các cảnh giới võ mình, chặt đt hết mọi loại các nẻo ác, diệt hết khô sinh, øia, bệnh, 
chết của loài sinh theo bốn cách (trứng, thai, âm ướt, biên hoá) trong sáu đường. Lại 
hay an nuốt diệt sạch hết, chọn việc gần nhất đề dạy bảo như con ngựa đang đổi chỉ 
biết ăn cỏ chứ không nhớ đến việc khác. Do sức của Bản Nguyện này cho nên ở cối 
nước trong mười phương, không có chỗ nào mà không hiện thâm. 


Bậc Du Già khởi sâu Tâm Bồ Đề (Bodhi-ciia), mỗi ngày tụng 108 biến thì Đại 
Ủy Nộ Vương sẽ hiện thân phụng sự bác Du Giả ây, ví như Nữ Tỳ cung kính, giống 
như Ba Nga Noan (Bhaøavam:Đưực Thê Tôn), trải qua hai đời há chang thành Bồ Đê 
sao? 


Người nhớ nghĩ đến Đại Uy Nộ Vương thì chăng bị đọa vào ba đường ác, quyết 
định vãng sinh về các cối nước Phật. 

Khi được Ủy Nộ Tôn này gia trì. Giả sử có các người ác, Ma ác, cẩm thú ác, cho 
đến yêm my, cô thuật, Sỉ My, Võng Lượng, Quỷ Thân ác.... khởi tâm ác muốn não hại 
Hành Nhân, xa gân hướng đến trủ xứ của Hành Nhân, tức trong đường đi, tự bị giết 
hại. 

Thân nghiệm này, chu vi ngoài 40 dặm khiến cho không có các chướng ngại. Lại 
thường gia trì các người Trì Minh, khiển cho Tâm Bồ Đề chăng bị thoái chuyên ””. 


_ Trong Hà Gia Vết lợi Bà Tượng Pháp nói: “7u r! Pháp Mã Đầu Quản Âm sẽ 
được sông lâu đên 14000 tuổi, được 7 báu của Chuyên Luán Thánh Vương, sau khi 
chết được sinh về cối nước Án Lạc (Sukhavatl) và ngồi dưới bản chán của Đức Quản 
Thể Ám”. 


HÌNH TƯỢNG CỦA MÃ ĐẦU QUÁN ÂM 


_ Hà Gia Yết Lợi Bà Tượng Pháp ghi nhận là: 

“Ƒ làm Đức Bồ Tát có thân dài khoảng một trách tay của Đức Phật (Dài ngắn 
chính đúng nên dùng một khuỷu tay của người), tông cộng có 4 khuôn mặt. 

Mặt chính giữa la mặt Bồ Tát rất đoan chính, dung mạo từ bị, nhan sắc màu 
(răng đó, tóc thuần màu xanh. 

Một mặt bên trái la mạt sán nộ màu đen, ló nanh chó, tóc cực nhỏ dựng nhự mâu 
lửa mạnh. 

Một mặt bên phải làm dung mạo đại tiểu (cười to) màu trắng đỏ đoan chính như 
mặt Bồ Tút, đầu tóc thuần màu xanh. 
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Trên đấu của 3 khuôn mặt này đếu đội mão trời (Thiên Quan) và đeo vòng tai. 
Trên mão có một vị Hóa Phật ngồi kiết già. 

Trên đỉnh đấu của mặt chính giữa làm một cái đấu ngựa màu xanh biếc đang 
HOẠM IHIỆHG. 

Dưới cô Bồ Tát đeo chuối Anh Lạc quỷ bảu. Sau cô và sau lưng có hào quang 
tròn với nhiều táng màu sắc. Tay trái: co cánh tay để (rước vú cẩm hoa sen hông, hoa 
sen đó ngang băng với cái đầu của Bồ Tát đêu hướng về bắp tay trái. Trên đài hoa ấy 
làm một vị Hóa Phật mặc áo cà sa ngồi Kiết Già, sau cô, sau lưng có ảnh hảo quang. 

Bồ Tát ngửa lòng bàn tay phải, duỗi Š ngón và co ngang băng khuỷu tay, bản tay 
ấy nâng viên ngọc Chân Đà Ma Ni (Cintä-mani: Ngọc Như Ý), viên ngọc ấy tròn trịa 
nhự làm màu trắng, chung quanh viên ngọc này có ánh lửa sáng màu đỏ bao vây, ngay 
bên đưởi viên ngọc ở tay phải tuôn mưa các loại bảu vật. 

Trên bắp tay trải khoác Hệ-gia ca la giả ma (Vyäghra-camara: Da cọp) như 
khoác Kỳ Chỉ (Tức Tăng Kỳ Chỉ Điều), kết đeo ngay bên đưới nách, liên kéo lan da 
cọp ra đến cái háng. Ngoài ra vòng xuyên đeo cánh tay, ảo khoác ngoài (Thiên y), 
quân đêu như Pháp vẽ Bồ Tát của nơi khác ”. 





KIỂ, 
ẩn li mh 


lễ : _ 





đ 


độ 2)» rên n6 


_ Quyên Hạ của Đại Thần Nghiệm Cúng Dường Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp 
Phẩm ghi nhận là: 
“Vẽ làm bức (ƯỢNg Đại Ủy Nộ Vương, gôm có bốn mặt đếu phân nộ. Bồn cái 
miệng, trên dưới một cái miệng đêu hiện ra nanh chó. Tóc trên đầu cực nhỏ dựng đứng 
như đám lửa mạnh. Trên đính đấu của bốn mặt đêu đội mão Trời với đeo vồng fáaI, trên 
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mão Trởi có vị Hóa Phật ngồi Kiết Già. Trên đỉnh đâu của mặt chính Øiữa làm mỘt cái 
đầu ngựa màu xanh biếc, dưới cô đeo các chuỗi Anh Lạc qúy báu, sắc thân hách dịch 
như mặt trời, toan thán lửa mạnh mẽ như lửa của Kiếp Tai. Có tám cảnh tay, hai fay 
trái phải kết Căn Bản Mã Khẩu Mật Ấn, một tay bên phải cẩm cáy kiếm bén nhọn, 
một tay bến trái cẩm cây bông Kim Cương, một tay bên phải câm cây búa Kim Cương, 
một tay bến trái cắm bánh xe bắu Kim Cương, một tay bên phải làm thể Thí Vô Ủy, 
một tay bến trái cẩm Tràng hạt. Ngồi yên ở bản đã bảu trên đại hoa sen xanh, bản núi 
đá ây có màu đỏ vàng xanh. Trên mỗi cô /ay của tám cảnh tay đếu đeo vòng xuyến. 
Thân phân trang nghiêm như nơi khác đã nói ” 





_ Phẩm này cũng có ghi nhận Tôn Tượng như sau: 

“Lại có Pháp. Nếu có người ác, oan gia đối với người hiện lành khởi ý ác muốn 
gây nguy hại, cần phải đục làm Dức tượng Kữm Cương Uy Nộ Vương, lớn nhỏ fủy ÿ. 
Hình tượng đó có bồn mặt tắm cánh tay, trên dưới mỗi cái miệng đêu ló ra răng nanh 
bén, tám tay cẩm khí trượng Kim Cương, trên đỉnh đầu của mặt chính hiện một đấu 
ngựa màu xanh biếc, đầu tóc như lửa xoăn ốc, hình rất bạo ác, Ccỡi con trấu xanh, 
lưng con trâu có hình hoa sen, trên hình hoa sen có Bản Tôn ngôi xôm, toàn thân rực 
lửa nóng bức sáng chói như lửa nóng của kiếp Tai. 
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Diệu hình (thân hình mẫu nhiệm) Đại Uy Nộ Vương giáng phục Thiết Đô Lô 
(Satru: Qan gia) trong ba đời, là như vậy ” 


_ Trong Đại Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát Bí Mật Bát tự Đà La Ni Tu Hạnh 
Mạn Trà La Thứ Đệ Nshi quỹ Pháp ghi nhận: 

“Tượng có 3 mặt 8 cánh tay: Góc đông bắc vẽ Mã Đâu Minh Vương. Có 3 mặt, 8 
cánh tay cẩm các Khí Trượng.. Bên phải: Tay bên trên cẩm hoa sen, 1 (ay cẩm cải bình, 
dùng 2 tay kết Ấn Khế. Bên trải: Tay bên trên cẩm cây búa, Ì tay cẩm xâu chuỗi, 1 tay 
câm sợi đây. T†ng Vương ngôi trong hoa sen, có Tướng đại phẩn nộ, xuất hiện tư thể rất 
ác mạnh mế Ì 





Tuy nhiên hình tượng của Mã Đâu Quán Âm đều có điểm chung là đầu đội đâu 
ngựa trăng, nhưng khuôn mặt biểu thị cho Tình hoặc là Tướng phẫn nộ hoặc là Tướng 
đại tiểu, so với biểu thị Tình của Bồ Tát nói chung có chỗ khác nhau. 
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Tôn hình của Mã Đầu Quán Âm có nhiều loại hình tượng khác nhau: l mặt 2 cánh 
tay, l mặt 4 cánh tay, 3 mặt 2 cánh tay, 3 mặt 6 cánh tay, 4 mặt 8 cánh tay.... Trong đó, 
một mặt 2 cánh tay thì 2 cánh tay hoặc chấp lại hoặc kết Thí Vô Uý Ân. 

Giác Thiên Sao trích dẫn trong Kinh Bắt Không Quyền Sách nói rằng: “Tay trái 
cầm cây búa, tay phải cầm hoa sen. Nhưng cũng có khi tay trái câm sen, tay phải câm 
gậy hoặc tay trái kết Thí Vô Uý Ấn, tay phải cầm sen”. 





Mật Giáo Tây Tạng lưu truyền một số Tôn Tượng Mã Đầu Minh Vương như sau: 
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Dùng Bỏ Tát này làm Bồn Tôn để tu pháp thì khẩn cầu điêu phục được người ác, 
dứt trừ mọi bệnh, oán địch lui tan, nghị luận được thăng, gọi là Mã Đầu Pháp. 

Tam Muội Gia Hình là Đầu ngựa trắng, 

Ấn tướng là Mã Đầu Ấn. 

Chữ Chủng Tử là: & (Ham) hoặc i4 (Khä) hoặc & (Hũm) 





THỦ ẤN CĂN BẢN CỦA MÃ ĐẦU QUÁN ÂM 


1 Mã Đâu Quán Âm Tối Thắng Căn Bản Ân Mã Đâu Ấn 

Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng (hoặc Liên Hoa Hợp Chưởng) co cong đầu hai 
ngón trỏ hợp móng ngón để ở bên dưới hai ngón cái, kèm duỗi đứng hai ngón cái rôi 
hơi ngửa móng ngón. 





Chân Ngôn: 

4W H17 4§£ất Xa 4S 243đ tấ 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM KHADAYA BHAMJA SPHATAYA 
SVAHA 

(Quy mệnh khắp cả chư Phật Ăn nuốt, đánh phá, phá hết,thành tựu) 
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2 Mã Đầu Quán Âm Thủ Ấn (2) 

Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng (Liên Hoa Hợp Chưởng), co hai ngón trỏ hai 
ngón vô danh củng hợp móng ngón, co vảo trong lòng bàn tay, hai ngón cái hơi co 
cong. Đông vớ Mã Đầu Ấn trước chỉ có ngón vô danh là sai khác. 





Ấn này biểu thị cho Tam Muội Gia Hình. Hai ngón út là lỗ tai, hai ngón vô danh 
là con mắt, hai ngón giữa là cái mũi, ngoài ra khoảng giữa của ngón trỏ với ngón cái 
biểu thị cho miệng của con ngựa. 

Lại Liên Hoa Hợp Chưởng là Tam Muội Đại BI của Quán Âm, ngón vô danh là 
nước Cam Lộ Đại BỊ, ngón trỏ tức là gió của Đại Nguyện. Dùng nước Cam Lộ làm 
nghĩa tây rửa hạt giống tạp nhiễm trong Tàng Thức của chúng sinh. Ngón cái là Tam 
Muội Đại Không (bên trái là cái miệng, bên phải là ăn nuốt) có nghĩa là hết mọi mâm 
giống tạp nhiễm. 

Chân Ngôn: 

2) @#?4T4đ4đášz<#«a 

OM_ AMRTODBHAVA HÙUM PHAT SVAHA 

(Quy mệnh, Cam Lộ phát sinh, khủng bô phá hoại (phá tan sự sợ hãi), thành tựu) 


b)4H 147 4£ 6x4 2& Sđd 1 
NAMAH SAMANTA-BUDDHAÄNÄM KHÃDAYA BHAMJA SPHATAYA 
SVAHA 


3_ Mã Đầu Quán Âm Thủ Ấn (3)_ Nhiếp Độc Ấn (1) 
Hai tay Nội Phộc, kèm dựng hai ngón cái, nghiêng đẻ lóng g1ữa của hai ngón trỏ 





Lại hai tay Nội Phộc. cùng dựng đứng hai ngón cải, hơi co lóng trên. 
Lại gọi là Nhiếp Nhất Thiết Chư Độc Ấn. 
Chân Ngôn (giông như trước) 


4_ Mã Đầu Quán Âm Thủ Ấn (4)_ Nhiếp Độc Ấn (2) 

Kim Cương Hợp Chưởng, dựng đứng hai ngón giữa cùng hợp đầu ngón, hai ngón 
trỏ đều móc ngón vô danh, lại đem ngón trỏ nghiêng đè lóng trên của ngón giữa, kèm 
dựng hai ngón út để ở trong lòng bản tay, rôi đem hai ngón cái kèm dựng đứng đến 
cùng nhóm tụ với ngón út. 
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J) 


Xong quán tưởng (bên trái là cái miệng, bên phải là ăn nuốt) ăn nghiệp ác, phiên 
não, ách nạn chắng lành. Đưa ngón cái đến (bên trái là cái miệng, bên phải là ăn nuốt) 
ăn ba thứ 

— Án nảy lại có tên là Ác Nạn (bên trái là cái miệng, bên phải là ăn nuốt) Thực 


An. 
Chân Ngôn giông như trước 


_ Theo Tạng Truyền thì Mã Đâu Minh Vương có Chân Ngôn ăn nuốt tất cả vật 
độc. Trong Thế Gian: cọp, SÓI, rắn, bò cạp cắn hại chúng sinh hữu tỉnh cho đến chất 
độc của Rông độc... giả sử tất cả thú á ác, vật độc đến trước mặt mô căn mà tất cả chúng 
Thân chắng thê cứu giúp thì chỉ có cầu xin Mã Đầu Minh Vương mau đến, kèm tụng 
Chân Ngôn liên có thể cứu độ. Chân Ngôn như bên dưới 

Mã Đầu Minh Vương Chân Ngôn: 

“Doãn hy hy, ma cáp phộc nhật lạp na khế, phộc nhật lạp mục khế, cáp na 
cáp na, nhẫn na nhẫn na, bản tả bản tả, nam ngã nam nøã, nặc na ba nặc na ba, a 
vĩ xả a vĩ xả, hát gia đốt lợi vũ nghê gia, bản gia để, thoa cáp” 

EHYEHIL MAHA-VAJRA-NAKHA  VAJRA-MUKHE, HANA HANA, 
DAHA DAHA, PACA PACA, DAGDHA DAGDHA, DANDA-BHAJ DANDA- 
BHAJ, AVISA AVIŠ§A, HAYAGRIVA JÑEYA-PARYANTI SVAHAÄ 


_ Chân Ngôn đoán Chú: 


“Ông, ta, bồi mã đạt cát, cáp gia cát ngõa, ta, hồng phôi” 
OM HRIH PADMA TAKKI HAYAGRIVA HRII HUM PHAT 
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BÁT KHÔNG QUYÊN SÁCH QUÁN ÂM 


Bắt Không Quyến Sách Quán Âm (Amogha-päa$a). Lại xưng là Bất Không 
Quyến Sách Quán Tự Tại, Bất Không Vương Quán Thế Âm Bồ Tát, Bât Không Quảng 
Đại Minh Vương Quán Thế Âm Bỏ Tát, Bất Không Tất Địa Vương Quán Thế Âm Bồ 
Tát. Là một trong 6 vị Quán Âm 

Bắt Không (Amogha) là một tên gọi của Bất Không Quyến Sách Quán Âm, ý 
nghĩa là chỉ Tâm Nguyện chăng Không. 

Quyền Sách (Pã§a) nguyên là chỉ ở Ấn Độ Cô Đại, trong lúc chiến tranh hoặc 
săn băn dùng dây thừng để bắt Người và Ngựa. 

Dùng Bắt Không Quyến Sách làm tên gọi, ý nghĩa là tượng trưng cho Quán 
Thế Âm Bỏ Tát dùng sợi dây của Từ BI, cứu độ hóa đạo chúng sinh, Tâm Nguyện ây 
chắng nhiễm dính sự trống rỗng (bất nhiễm không), nên cũng dùng sợi dây làm Tam 
Muội Ga Hình. 

Tôn này biểu thị cho ý nghĩa Nhiếp Phục chúng sinh, thê hiện Từ Bi rộng lớn 
của Thệ Nguyện thâm sâu. 

Kinh Bất Không Quyến Sách Thân Chú Tâm shi chép rằng: 

“Bây giờ trong Hội có một vị Bồ Tát tên là Quán Tự Tại từ chỗ ngồi đứng dậy, 
sửa soạn quân áo, trật áo bày vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay hướng Phật, mặt 
mắt vui vẻ, nở mặt mỉm cười rôi bạch Phật răng: “Con có Thần Chú Tâm tên là Bắt 
Không Quyền Sách (Amogha-pä$a). Con ở thời xa xưa cách nay 91 kiếp, thời có Thê 
Giới tên là Thắng Quán (Vilokifayam), trong đó có Đức Phật tên là Thế Chủ Vương 
Như Lai (Lokendra-räja- tathagataya) Ứng Chính Đắng Giác Minh Hạnh Viên Mãn 
Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Trượng Phu Điều Ngự Sĩ Thiên Nhân Sư 
Phật Bạc Già Phạm Đức Phật Thế Tôn ây thương xót con cho nên vì con nói Đại 
Thân Chú Tâm. Khi ây do con thọ trì sức uy thân nên thường vì vô lượng chúng Tịnh 
Cư Thiên, chúng Tự Tại Thiên, chúng Đại Tự Tại Thiên, Đại Phạm Thiên Vương cùng 
với Thiên Chúng, vô lượng trăm Trời cung kính cúng dường tôn trọng khen ngợi. Con 
đều giáo hóa khiến cho họ hướng về Vô Thượng Chính Đắng Bộ Đề 

Con y theo sức công đức như vậy liền được mười ức Bất Không Diệu Trí 
Thượng Thủ Trang Nghiêm Đại Tam Ma Địa. Do sức Định này, hiện thây mười 
phương vô lượng vô sô các Thế Giới Phật, tật cả Như Lai với các Chúng Hội.(Con) 
đều đi đến cúng dường, lắng nghe Chính "Pháp, triển chuyển giáo hóa vô lượng Hữu 
Tình đều khiến cho họ phát tâm hướng về Vô Thượng Giác. Cho nên chăng thể luận 
bàn sức của Chú này, hay cứu vô lượng nạn khô của chúng sinh. Các kẻ có Trí đều nên 
thọ trì” 

Do đó, nên Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện Hóa Thân, lúc dùng Pháp này cứu độ 
chúng sinh, liên gọi là Bất Không Quyến Sách Quán Âm. 


HÌNH TƯỢNG CỦA BẤT KHÔNG QUYỀN SÁCH QUÁN ÂM 


Hình tượng của Tôn có nhiêu loại: l mặt § cánh tay, 3 mặt 6 cánh tay, l mặt 3 
mặt 1§ cánh tay, l mặt 4 cánh tay (hoặc 32 cánh tay), 3 mắt 2 cánh tay (hoặc 4 cánh 
tay, 6 cánh tay, I0 cánh tay, 18 cánh tay).... 

Kinh “Bất Không Quyền Sách Thân Biến Chân Ngôn” ghi nhận răng: “Tượng 
có 3 mặt 6 cảnh tay, nói rằng: Mặt chính vui vẻ, mặt bên trải nhăn mày trợn mắt há 
miệng, răng nanh hướng lên trên, mặt bên phải nhăn mày trợn mắt ngậm miệng. Đầu 
đội Mão Báu, Mão có VỊ Hóa Phật, các tay cầm Hoa Sen, Sợi Dây, Tam Kích Xoa, 
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một tay Tác Thí Vô Úy, một tay nâng Chưởng, (2 tay thứ 6 cầm bình Quân Trì) ngôi 
Kiêt Gñà trên Hoa Sen” 
Tây Tạng thờ Tôn Tượng này với tư thê đứng trên hoa sen 





Kinh Bất Không Quyến Sách Đà La Ni Tự Tại Vương Chú, quyền Thượng 
(Do Sa Môn Thích Quảng Trí dịch) có ghi răng: “Hình tượng của Thánh Quán Tự Tại 
Bồ Tát với thân màu vàng lợt, đầu đội mão hoa, tóc xanh rẽ ra hai bên vai sau trước, 
mặt mày vui vẻ, phóng trấm ngàn ánh sáng thanh tịnh hơn hết. Mặt có ba mắt, dùng 
toàn dây lụa trăng cột tréo nơi ngực, dùng da nai che nơi hai vai, trang sức, dùng dây 
lụa báu cột ở eo lưng. Tôn Giả có bốn tay, tay trái trên cầm hoa sen, tay trái dưới câm 
Táo Bình (bình đựng nước rửa) tay phải trên Thí Vô Ủy, tay phải dưới cầm xâu chuỗi 
đêu dùng các báu nghiêm sức. Thân mặc ảo Trời đứng trên hoa sen, có đại oai đức, 
Anh Lạc ngắn dải giao nơi cánh tay thòng xuống dưới, dùng các báu làm vòng xuyến. 
Trên đảnh vẽ Phật Võ Lượng Thọ (Amifayus)” 
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Nơi khác thì thờ Tôn Tượng nảy ngôi trên tòa sen 


HT 4T, NI hHRHÌIjA. 
T : SN HT =1 TT, m 1 n R Í 
Tà “E:H¬H:: TT Ta “” * ""Ƒ ¬.a Tu 
xử A Ñ ` h Xa % c ¬ nụ co ha” ni _X lb bạ n 
` LU Jấ. l3 h ¬ 

—_ “ - h KP - nu, 


“Â, # M0 Ì M: Ỉ JlU CÁM vn, j. “êm 





_Trong Quán Âm Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Bất Không Quyên 
Sách Quán Âm có thân màu thịt trăng, 3 mặt 4 cánh tay, mỗi mặt có 3 mắt. Mặt chính 
điện màu thịt, mặt bên phải màu xanh, mặt bên trái màu đen. Bến frái: Tay thứ nhật 
cảm hoa sen, tay thứ hai cầm sợi dây. Bền phải: tay thứ nhất cầm tràng hạt, tay thứ hai 
cầm bình Quân Trì. 





-Ba mặt biêu thị cho 3 Đức: Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát 
-4 cánh tay biểu thị cho 4 Trí Nội Chứng 
Tay cầm hoa sen biểu thị cho Diệu Quán Sát Trí 
Tay câm bình Quân Trì biêu thị cho Bình Đắng Tính Trí. 
Tay câm tràng Hạt biểu thị cho Đại Viên Kính Trí 
Tay câm sợi dây cho biểu thị cho Thành Sở Tác Trí. 


Mật Hiệu là: Đắng Dẫn Kim Cương 
Chữ chủng tử là :MO (2£) 
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây 
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_ Tôn Tượng một mặt, bốn cánh tay 





_ Tôn Tượng một mặt, tám cánh tay: Sợi lông trắng giữa chân mày dựng lên, tay 
thứ nhất bên trái bên phải chấp lại để ngang ngực. Bên trái: kế đến tay cầm Hoa Sen, 
tiếp theo tay ở trên gối câm Sợi Dây, tay thứ tư Tác Dữ Nguyện Ấn. Bên Phải: Tay thứ 
hai cầm cây Tích Trượng, tay thứ ba ở trên GIả (thế ngôi) cầm cây Phất Trần Trăng, 
tay thứ tư Tác Dữ Nguyện Ấn, rũ các ngón xuống ngửa lòng bản tay, Ấn bên phải bên 
trái giông nhau không câm vật. 2 bàn chân bên trái đè bên phải, mặc Cà Sa làm băng 
da Hươu. 
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Ngoài ra còn có Tôn Tượng một mặt, tám cánh tay với khí trượng khác như: 





Hai tay phía trước kết Cát Tường Án biểu thị cho sự độ khắp chúng sinh được 
cát tường như ý 

Tay cầm hoa sen trăng biêu thị cho sự thành tựu mọi loại Công Đức 

Tay cầm chày Kim Cương biêu thị cho sự tôi phục tật cả oán địch 

Tay câm sợi dây biểu thị cho sự nâng cứu chúng sinh từ bất lạc không khiến 
được an ỗn 

Tay câm cung tên báu biểu thị cho sự khiến cho chúng sinh sớm kết được duyên 
lành 

Tay Thiên Thủ Thiên Nhãn hiển sức tương ứng với Pháp Lực vô biên 

Tay cầm Tịnh Bình biểu thị cho sự rưới Cam Lộ tràn khắp, ban Phước cho chúng 
sinh 
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_ Fôn Tượng ba mặt, 10 cảnh tay: 


hở. BÚ L2 có mm ng Sa mịn NT: mm AE 
CAI (Ra. 





_ Bất Không Quyên Sách Quán Âm Thủ Ân: 

Hai tay tác Liên Hoa Hợp Chưởng. Hai ngón trỏ, ngón cái cài chéo nhau bên 
ngoài, duỗi ngón cái phải đền khoảng giữa ngón cải trái và ngón trỏ trải (hồ khẩu). Lại 
có tên là Liên Hoa Quyến Sách Ấn 





Liên Hoa Hợp Chưởng biểu thị cho sốc của Liên Hoa Bộ, là Tự Tính vốn có của 
hoa sen mả ngón cái ngón trỏ bốn ngón cài chéo nhau bên ngoài ắt tác quán hoa sen ở 
đầu sợi dây (Sách đoan liên hoa quán). Sợi dây biêu thị cho Bản Thể đem bỗn loại dây 
như ngư dân ở Thê Gian câu cá để tế độ chúng sinh cực ác. 

Chân Ngôn: 

44w ad á¿< 


COm_ Amoøgha-vijaya hùm phaf 





Hay @ #44 4 ‹tX ®đ 4x Äăixử Xá HöGHữ Äđ ä tí 
#ãt 345i ãñãx4{ d14#đ HH¿ á&& 


Om_ Amogha-padma-pä$a-krodha akarsaya praveSaya mahã-pašu-pati, 
vama, varuna, kubera, brahma-veša-dhara padma-kula-samayam hum hum 


Bí Mật Tiểu Tâm Chú Chân Ngôn 
ở sdXđ{ XI K43 #& 


Om_ Padma-dhära amogha-jayane šru $ru svahä 
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Phàm người nảo như Pháp Thọ Trì Bất Không Quyến Sách Tâm Vương Mẫu Đà 
La Ni, hiện đời có thê được 28 loại công đức như: 

1 Tất cả bệnh đau nhức chăng thể khiến thân ấy phiên não. Tuy có bệnh đau 
nhức, nhưng do sức của Phước Nghiệp nên mau được trừ khỏi. 

2_ Thân ây sáng loáng, da dẻ mêm mại vị diệu.... được nhiêu người yêu kính. 

3_ Các Căn diêu phục 

4_ Được nhiều tài bảo, mong câu tuỳ xứng, chắng bị kẻ khác cướp đoạt. 

5_ Lửa chăng thể thiêu đốt 

6_ Nước chắng thê cuốn chìm 

7_ Vua chăng thể đoạt được. Phàm Nghiệp đã làm thường được cát lợi 

$_ Mưa đá ác chăng thể gây thương tích, nhiếp chất độc của Rồng ác. 

0- Chắng bị tai nạn, chẳng sợ gió ác mưa bạo ngược 

10_ Nếu người bị sâu trùng ăn lúa mạ. Nên lây cát, tro, nước... dốc tâm ý chú 
vào bảy biến rôi kết Giới tám phương, kết khắp cả các phương trên dưới thời tất cả 
điều sợ hãi, tất cả trùng độc liền được trừ diệt. 

I1 Tất cả Quý ác hút tính khí người, hoặc ở trong mộng kết làm vợ chồng, 
muốn gây Yêm My... cũng chắng thê hại. 

12_ Ở chỗ của tất cả chúng ác thường được an vui, tâm luôn kính trọng không 
tạm buông rời. 

13_ Nếu có các Oán sinh khởi ý ác, muốn tìm đến trả thù cũng tự tiêu diệt, 

l4. Nếu CÓ nĐƯỜI ắc muốn đến gây hại thời chăng. thể hại, liên tự lìa bỏ 

lS- Tất cả Chú Trớ, tất cả Cô Đạo liền mau tự nhiếp, chẳng thê gây hại 

1ó _ Giả Nhã Xứ ở trong Chúng rất cứng mạnh 

17_ Phiền não của các Hữu chăng thê ràng buộc quấy nhiễu. 

I§_ Ngay tại trận địch, mũi nhọn bén gây hại. Một lòng tụng Chú thì thân chắng 
bị dính vướng tất cả dao, gậy, cung tên. 

19_ Tất cả Thiện Thân thường theo ủng hộ. 

20_ Đời đời, chôn chỗn thường được chăng lìa Từ Bi Hỷ Xả 

21_ Vào ngày bị chết, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiển tướng Tỳ Kheo hiện trước 
mặt người ấy 

22 Khi bị chết thời tâm chắng tán loạn, bôn Đại an Ổn, không có các khổ não 
gây rồi thân ấy. 

23_ Tuy bệnh trầm trọng quẫn bách cũng không có các thứ rỉ thâm, tiết ra chất ô 
uế, phân nước tiêu chắng sạch. 

24 Ngày bị chết, được nghĩ nhớ chân chính, tâm chẳng thác loạn. 

25_ Ngày bị chết, chăng phải úp mặt mà chết 

26_ Ngày bị chết, được vô lượng biện tài 

77_ Ngày bị chết, muốn sinh vào quốc độ của Đức Phật nào thời tuỳ ý vãng sinh. 

28_ Thường được Thiện Tri Thức chắng lìa bỏ. 
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CHUẨN ĐỀ BỎ TÁT 


Cuủdhe: Chuẩn Đề được dịch âm từ các tên Phạn là Cundï, Cunti, Cundhi, 
Kundi, Cuñdhe, Cunde, Cumdi, Cumdhe, Suddhe (Trong các tên Phạn này thi 2 tên 
thường được dùng là Cundhe với “Suddhe) và được phiên dịch theo các ý nghĩa là 
Khiết Tĩnh, Thanh Tịnh, Diệu Nghĩa, Minh Giác, Hộ Trì Phật Pháp. Đây là vị Bô Tát 
hay hộ mệnh và tê độ các chúng sinh khiến cho ngộ giải Phật Quả . 

Theo Truyền Thuyết của Ấn Độ thì Cung hay Cundhi là tên của một Apsara 
và có ý nghĩa là Nguôn suối nhỏ, cái giếng nhỏ, may mẫn, tốt giỏi, người có tài ba lỗi 
lạc. 

Theo Truyền Thuyết khác thì Chuẩn Đề (Kundi) là một tên gọi của Durga 
(Hóa thân của Hắc Mẫu Thiên Käli) với bài Chú xưng tán là: 

ở #@ #@ #@ 

Om_ Kaäli kuli kundi svahä 

(Quy mệnh Hắc Mẫu Thiên. Nguyện tuân theo sự tôn kính SŠäkti mà thành tựu 
Pháp của Durga). 

Theo Truyền Thông Hoa Văn thì Chuẩn Đề còn có các tên gọi khác là: Thất 
Câu Chi Phật Mẫu hay Thất Câu Đê Phật Mẫu (Sapta-koti-buddha- 1Tnäf[), Chuẩn Đề 
Phật Mẫu (Cuủdhe buddha-Màtr), Thất Câu Đê Phật Mẫu Chuẩn Đề (Sapta-koti 
buddha-matr-Cundhe), Chuẩn Đề Bô Tát (Cundhe Bodhisatva), Chuẩn Đề Quán Âm 
hay Chuẩn Đề Quán Tự Tại (Cuñdhe-Avalokite$vara) 

Hiện Đồ Thai Tạng GIới Man Đa La ghi nhận Chuẩn Đề là một trong 3 vị 
Phật Mẫu thuộc Biến Tri Viện với Tôn Tượng màu vàng lợt, mặc áo lụa mỏng như 
Thiên Y, đầu đội mão báu có ngọc lưu ly rũ treo, mặt có 3 mắt, ngồi trên tòa sen, toản 
thân có 18 tay, mỗi tay có đeo vòng xuyến khảm Xà Cừ và mỗi tay đêu câm các loại 
khí cụ biểu thị cho các Tam Muội Gia (Samaya: Bản Thệ). 





Trong Viện này thì Chuẩn Đề biểu thị cho sự thanh tĩnh vô nhiễm câu là đặc 
tính của Liên Hoa Bộ (Padma-kulaya) nên Chuẩn Để được xem là Mẫu (Mãtr) của 
Liên Hoa Bộ trong Phật Bộ (Buddha-kulaya) nghĩa là từ Tôn này sinh ra các Tôn 
trong Liên Hoa Bộ. 
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Trong Kim Cương Giới Man Đa La thì Chuẩn Đề được nhận biết dưới danh 
hiệu Kim Cương Hộ Bồ Tát (ERaksa-bodhisatva) là một trong 4 vị Bỏ Tát thân cận của 
Đức Phật Bất Không Thành Tựu (Amogha-siddhi-buddha) [tức là Đức Phật Thích 
Ca (Säkyamuni-buddha)] ở phương Bắc. Tôn này được sinh từ Môn Giáp Trụ Đại Từ 
của tất cả Như Lai vì thế Chuẩn Đề được dịch ý là Hộ Trì Phật Pháp và là vị Bồ Tát 
thường đi lại trong Thế Gian để đập nát các Hoặc Nghiệp của tật cả chúng sinh, khiến 
cho kẻ đoản mệnh được thọ mệnh lâu dài, tăng tiễn Phước Tuệ, đời đời xa lìa nẻo ác, 
mau chóng phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) và viên mãn mọi ước nguyện. Y nghĩa này 
thường được đại chúng nhận biết nhiều qua các công năng của Thần Chú Chuẩn Đề ghi 
trong các Kinh Quỹ. 


" § § Š l% # #⁄ 


..d 





Dựa trên hai truyền thông này mà các Dòng Phái Mật Giáo đã có sự nhận định 
khác nhau về Bồ Tát Chuẩn Đề. 

_ Chuẩn đê thuộc Quán Âm Bộ (hay Liên Hoa Bộ) 

Căn cứ và chủng tử BU (Ñ ) nghĩa là “Ngộ Giải chăng thê đắc”: của Bồ Tát 
Chuân Đề trong Biến Tri Viện và Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokite§vara-bodhisatva) 
ở cánh hoa Đông Bắc trong Trung Đài Bát Diệp Viện cũng có chủng tử là BU, đồng 
thời cả 2 Tôn này đêu biểu thị cho Tâm Tính thanh tịnh nên người đời hợp xưng thành 
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danh hiệu Chuẩn Đề Quán Âm và hồng danh này biểu thị cho Hạnh Nguyện của Tâm 
Bô Đê với Đức Tự Chứng. 





Dựa trên ý nghĩa này nên Hệ Đông Mật của Nhật Bản đem Chuẩn Đề làm một 
Tôn trong 6 vị Quán Âm và nhiếp vào trong 6 vị Quan Âm của Liên Hoa Bộ. Sáu vị 
Quán Âm này chia vào 6 nẻo tác thân ứng hóa đề tế độ các chúng sinh. 

Theo Ma Ha Chỉ Quán thì 6 vị Quán Âm với hình sắc, danh hiệu như sau đều 
hiển tướng Từ Bi cứu độ chúng sinh trong 6 nẻo, gôm có : 

1) Đại Từ Quán Âm là Biến Thân của Chính Quán Âm có chủng tử là JAH 
(&) cứu Địa Ngục Đạo. Thân mảu xanh, tay trái cầm hoa sen xanh, tay phải Thí Vô 
Ủy. _ 

Kết Đại Tam Cổ Ấn, dùng Bản Chú. 
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2) Đại Bi Quán Âm là Biến Thân của Thiên Thủ Quán Âm có chủng tử là 
HRIH (§) Cứu Ngạ Quỷ Đạo. Thân màu vàng ròng, 6 mặt có tướng Từ Bi. Tay trái 
cảm hoa sen hông, tay phải Thí Vô Ủy. 

Kết Liên Hoa Hợp Chưởng, tụng Chú là: 

#súdúýdqn 

©Om_ Vajra-dharma Hrnih 


3) Sư Tử Vô Úy Quán Ẩm là Biên Thân của Mã Đâu Quán Âm có chủng tử 
là KHI (#&) hoặc HŨM (&) cứu Súc Sinh Đạo. Thân màu xanh, tay phải cầm hoa sen 
trên hoa có Phạn Khiệp, tay trái Thí Võ Úy. 

Kết Phạn Khiếp Ấn, tụng Chú là: 


#m4a 
©Om_ Vajra khi svaha 


4) Đại Quang Phố Chiều Quán Âm là Biến Thân của Thập Nhất Diện Quán 
Âm có chủng tử là KA (4Ñ) cứu A Tu La Đạo. Thân màu thịt. Tay phải cầm hoa sen 
hồng trên hoa có bình hoa, miệng bình dựng báu Độc Cô. Tay trái Thí Vô Úy. 

Kế Bất Động Ấn, tụng Chú là: 


#114 d4 4& 
Om_ Maha-prabha svähä 


5) Thiên Nhân Trượng Phu Quán Âm là Biến Thân của Chuân Đề Phật 
Mẫu có chủng tử là SU (®Ä) cứ Nhân Đạo. 

Hợp 2 ngón út, 2 ngón vô danh cài chéo nhau bên trong. Dựng 2 ngón giữa, 
đem 2 ngón trỏ phụ lưng ngón giữa, đem 2 ngón cái phụ bên cạnh 2 ngón trỏ. Lụng 
Chú là: 

#W4tÄS4t84ns#4£ 


Om_ Sure sure sune svähä 


6 ) Đại Phạm Tân Tốc Quán Âm là Biến Thân của Như Ý Luân Quán Âm 
có chủng tử là HRIH (-&\) cứu Thiên Đạo. Thân màu trắng. Tay trái cầm hoa sen, trên 
hoa dựng chày Tam Cô. Tay phải Thí Vô Ủy 

Kê Đại Tam Cô An, ngón trỏ như hình báu. Tụng Chú là: 

# ất Hát d 4 


©Om_ Hr1h maha-pra svähä 


,) Thắng Quân Bắt Động Quỹ shi: “Trùy Chung Ca Thái La Vương là 
thân sở biến của Chuẩn Đề Quán Âm”. 

.) Quỹ ghi: “Tu Pháp Chuân Đề đều thây tượng của Quán Tự Tại” 

) Tiểu Dã Sao ghi: “Thiên Nhân Trượng Phu là Chuẩn Đề Phật Mẫu cứu độ 
Nhân GIan” 

,) Khuyến Tu Tự Sao ghi: “Chuẩn Đề là Quán Âm” 

) Thạch Sơn ghi: “Chuẩn Đề Quán Tự Tại BôTát” 

,) Thiền Tông cũng dùng Chuẩn Đề là một Tôn trong Quán Âm Bộ. 

Lại nữa Chuẩn Đề dịch là Thanh Tịnh (SŠuddha) tức Thanh Tĩnh Quán Âm. 
Vì Bất Không Quyên Sách Quán Âm cũng có tên là Thanh Tịnh vả cũng là một Hóa 
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Tôn cứu độ tất cả chúng sinh trong Nhân Đạo nên Chuẩn Đề chính là Bất Không 
Quyến Sách (Amogha-pä§a) 

Do nhận định Chuẩn Đề là một Tôn trong Quán Âm Bộ, nên các hệ phái này 
đêu dùng Kết Giới Minh Vương là Mã Đâu hoặc Quân Trà Lợi. 


_ Chuẩn Đê thuộc Phật Bộ 

Theo Hiện Đồ Thai Tạng Giới Man Đa La thì Chuẩn Đề là một Tôn trong 
Biến Tri Viện biểu thị cho đức Năng Sinh của chư Phật và từ Tôn này sinh ra các 
Tôn của Liên Hoa Bộ. Lại nữa, Chuẩn Đề còn biểu thị cho Tâm Tính Thanh Tĩnh là 
khuôn mẫu để sinh ra các Phật Tử (Buddha-putra) nên Chuẩn Đề được tôn xưng là 
Phật Mẫu (Buddha-mãfr). Do Biến Tri Viện là một Viện trong Phật Bộ thuộc Thai 
Tạng Giới nên Chuẩn Đề phải là một Tôn trong Phật Bộ 








Cao Huệ nói: “Chuẩn Đề là Hộ Bồ Tát, một trong 4 Bồ Tát thân cận của Đức 
Bắt Không Thành Tựu Như Lai mà Bắt Không Thành Tựu Như Lai lại là Đức Phật 
Thích Ca. Do đó Chuẩn Đề là một Hóa Thân của Đức Phật Thích Ca” 

Khẩu nói: “Bất Động là Hóa Thân của Thích Ca Mâu Ni mà Thăng Quân Bất 
Động Quỹ ghi: Hiện Thân thứ năm trong 8 loại thân là thân sở biến của Chuân Đề. Do 
đó Chuẩn Đề là hóa thân của Đức Phật Thích Ca” 


Khẩu nói: “Tu Pháp Chuẩn Đê thì dùng Ô Sô Sa Ma (Ucchusma:UếTích Kim 
Cương) làm Kết Giới Minh Vương mà Ô Sô Sa Ma là thân sở biến của 2 Tôn Thích Ca 
và Bất Động. Do đó Chuân Đề là một hóa Thân của Thích Ca” 

Quỹ ghi: “Dùng Ô Sô Sa Ma hay Vô Năng Thắng làm Kết Giới Kim Cương ”vì 
Ô Sô Sa Ma và Vô Năng Thắng (Apärajita) đều là thân sở hóa của Thích Ca nên 
Chuân Đề phải là Hóa Thân của Thích Ca. 
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Bạch Bảo Khẩu Sao ghi nhận: “Chuẩn Đề là hoá thân của Thích Ca biểu thị 


cho Đức Thuyết Pháp” c 
Hệ Đài Mật của Nhật Bản đem Chuân Đê nhập vào Phật Bộ dùng làm một 
Tôn trong Phật Bộ 


Do nhận định Chuẩn Đề là một Tôn trong Phật Bộ nên các Hệ Phái này 
thường dùng O Sô Sa Ma hay Võ Năng Thăng làm Kêt GIới Minh Vương. 


_ Hầu hết các Tông Phái Mật Giáo đều công nhận Chuẩn Đề Phật Mẫu cư ngụ 
tại Trời Săc Cứu Cánh. 


TÔN TƯỢNG CHUẨN ĐỀ PHẬT MẪU 


Tôn Tượng Chuẩn Đề có nhiều dạng: 4 tay, 6 tay, 14 tay, 18 tay... nhưng 
thông thường người ta hay thờ phụng Tượng l8 tay. 

Tượng Chuẩn Đề Quán Âm của Trung Hoa: Tượng có 4 cánh tay, trên đỉnh 
đội Định Ấn là một vị Hóa Phật. Bên trái: Tay thứ nhât để trước eo, tay thứ hai cầm 
Bảo Châu (Viên ngọc báu). Bên phải: Tay thứ nhất cầm chày Độc Cổ, tay thứ hai nâng 
cao lên đem ngón cái và ngón vô danh cùng vịn nhau, Nhũ phòng (hai vú) sung mãn lộ 
xuất biêu thị cho tướng Phật Mẫu. 

Tượng Chuẩn Đề Quán Âm của Tây Tạng: Tượng có 4 tay, ngôi Kiết Giả 
trên hoa sen. Hai tay trái phải thứ nhất đặt ở trên rôn cầm Binh Bát. Tay phải thứ hai rũ 
xuống tác Thí Vô Uý Ấn, tay trái thứ hai co ở trước ngực cầm hoa sen trên hoa an trí 
một rương Kinh Phạn. 





_ M371RI*# 
396 





Tôn Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu 18 tay được ghi nhận rất rõ trong Kinh 
Quỹ. Nay dựa vào Bạch Bảo Khẩu Sao ghi nhận lại sự minh họa ý nghĩa của Tôn 
Tượng này . 

Tượng có thân màu vàng trăng: Màu vàng (A) tượng trưng cho Thai Tạng 
Giới, màu trắng (VAM) tượng trương cho Kim Cương Giới. Màu vàng trắng biểu thị 
cho nghĩa “ Lý Trí chăng hai, Định Tuệ một Thể” và biểu thị cho Đức Năng Sinh của 
chư Phật. 

Mặt Tượng có 3 mắt: 3 mặt là Phật Nhãn, Pháp Nhãn, Tuệ Nhãn biểu thị cho 
nghĩa “ 3 Để chăng dọc chăng ngang, nhất như bình đăng” 

Thân Tượng có mọi loại trang nghiêm tỏa ảnh hảo quang trỏn sáng rực lưa: 
Sắc Pháp biểu thị cho nghĩa của Thai Tạng Giới. Mọi loại biểu thị cho các Pháp như 
cát bụi. Trang Nghiêm biểu thị cho nghĩa Bộ Tát dùng phiên não làm Bộ Đê.Ánh hào 
quang tròn sáng rực lửa biểu thị cho nghĩa Tâm Pháp của Kim Cương Giới, là Trí 
hay phá mọi ám chướng của Tâm hư vọng. 

Thân Tượng có lỗ fay: 

Hai tay bên trên tác Tướng Thuyết Pháp: Tôn này vào Nhân Đạo hay làm 
vị Hóa Chủ phá 3 Chướng nên đặt biệt hiện ra 3 mặt Trí nói Pháp lợi sinh nên y theo 
giáo vì Pháp Cơ khiên cho chứng quả vị của 3 Thân 

Bên Phải: 

Tay thứ hai tác Thí Vô Ủy: 5 ngón tay bên phải biêu thị cho 5 Trí là nghĩa của 
Quang Minh. Tôn này là Hóa Chủ của Nhân Đạo nên ở Thế Giới Sa Bà có hiệu là Thí 
Vô Ủy (Abhayamdada). Do hiển nghĩa Đại Bi chân thật sạu rộng nên hiện tay nảy. 

Tay thứ ba câm cây Kiểm: Cây Kiêm biêu thị cho Trí Tuệ giáng 4 Ma, trừ 3 
Chướng, hại 3 Độc, dứt 5 Dục. 
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Tay thứ tư cầm Sô Châu Tràng Hạt) : Tràng Hạt biểu thị cho Trí Tuệ mang 
nghĩa Chuyền Pháp Luân. Mẫu Châu là Bản Tôn A Di Đà. Manh mối của tràng hạt là 
Quán Âm, đây là manh mối Đại Bi của Quán Âm xâu suốt 108 phiên não. Mỗi lần 
chuyển dời một hạt ăt dứt bỏ một phiên não, nên đoạn 108 phiên não chứng 105 Tam 
Muội, mỗi mỗi đêu đủ cho Pháp, như Đức Thân Lực chăng thể nghĩ bàn,mỗi mỗi đều 
đủ vô lượng Bản Thệ Tam Muội của thân khâu ý. 

Tay thứ năm cẩm quả Vĩ Nhạ Bồ La Ca (BTjapnraka): BTja là hạt, Pũraka là 
tràn đây nên BTjapiũraka được dịch là Tử Mãn Quả, quả này chí có ở Thiên Trúc.Quả 
này biêu thị cho hạt giống mãn vạn hạnh vạn thiện, hiển nghĩa công đức viên mãn của 
Phật Quả. 

Tay thứ sáu câm cây búa (Phú Việt): Cây búa phá tất cả, không có gì không 
tôi phá được là tôi phá nạn Vô Minh, cắt đứt Hoặc Chướng biểu thị không dư sót. 

Tay thứ bảy cấm móc câu: Móc câu (Amku$a) có nghĩa là vua, 4 biển đều 
triều tôn nhà vua nên vạn đức đều quy vào Tôn nảy, nghĩa là vua của các Tôn nên gọi 
là Phật Mẫu. Sở Thuyên Câu Triệu tật cả chúng sinh khác vào cung Pháp CIớI Nội 
Chứng vốn có là có triệu vào Như Lai Tịch Tĩnh Trí Đức. Do vậy hiện tay cầm móc 
câu. 

Tay thứ tám cẩm Bạt Chiết La (Vajra): Đời Đường gọi Độc Cô Xử là chày 
Kim Cương, Tam Cổ Xử là Bạt Chiết La (Vajra). Tam Cô Xử hay tôi diệt 3 Độc hiển 
chư Tôn của 3 Bộ nên là Phật Mẫu của 3 Bộ. 

Tay thứ chín câm vòng hoa bảu (Ratna-malä: Bảo Man): Hoa Man xâu suốt 
hoa lá biểu thị cho nghĩa Vạn Đức Trang Nghiêm, là công đức của Bình Đăng Tính 
T1. 

Bên trái: 

Tay thứ hai cẩm cây phướng báu Như Y: Phướng báu Như Ý là phướng báu 
của Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) có địa vị cao tột. Đôi với chúng sinh không có Phước 
Tuệ , bân cùng thì ban cho Nguyện Thê Xuất Thế. Viên ngọc báu (Bảo châu) là gốc rễ 
của mọi thiện, đáy nguồn của vạn hạnh. 

Tay thứ ba cầm hoa sen hồng: Hoa sen hông tên Phạn là Padma. 

Hoa sen là tự tính thanh tĩnh biểu thị cho nghĩa Tự Tính Thanh tính của tật cả 
các Pháp. Là Pháp tĩnh 3 Độc, 5 Dục, tật cả tội của Nhân Gian. 

Màu hồng biểu thị cho màu sắc khả ái (đáng yêu) 

Tôn này vào Nhân Đạo làm vị Hóa Chủ nên đặc biệt dùng hoa sen hồng biêu 
thị cho Đức này 

Tay thứ tư cầm bình Táo Quán: Cái Bình mang nghĩa chứa đây tật cả vật. Phật 
Mẫu Tôn sinh ra các Tôn trong 3 Bộ là Đức chứa đây. Do vậy hiện thị tay cầm bình 
Tảo Quán. 

Tay thứ năm cẩm sợi dây: Sợi dây biêu thị cho nghĩa giáng phục Ác Ma. Các 
Tôn Phẫn Nộ (Krodha-nätha) hay câm sợi dây. Tôn này trói buộc kẻ khó phục khiến 
cho khuynh động dẫn vào cung Pháp Giới vốn có. Trong 4 Nhiếp Phương Tiện thì đây 
là phương tiện Đại B1 cực vị vậy. 

Tay thứ sứu cẩm bánh xe: Bánh Xe (Luân:Cakra) nghĩa là chuyển hoặc tôi 
phá, biểu thị cho sự lưu chuyền sinh tử trong 25 Hữu. Khi luân chuyền đã diệt thì bánh 
xe dừng lại vậy. 

Tay thự bảy cẩm loa : Loa là vỏ ốc (Sañkha) mang nghĩa nói tịch tính như 
Pháp. Lại biểu thị cho tiếng rông của sư tử, khi sư tử rông thì muôn thú trong sơn đã 
đều bị giáng phục. Nay dùng tiếng vang lớn của loa khiến giáng phục loại phiền não 
hoặc chướng của chúng sinh. 
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Tay thứ tám cẩm Hiển Bình: Hiền Bình là Tam Muội Gia (Samaya) biểu thị 
sự chứa đây 4 Trí Cam Lộ ban cho chúng sinh đêu khiến mở Hoa Giác vốn có. 

Tay thứ chín cầm rương Kinh Bát Nhã: Rương Kinh Bát Nhã biểu thị cho Thể 
của Trí Tuệ. 10 phương 3 đời Phật Bô Tát đều y theo Bát Nhã này thành Chính Giác. 
Do Tôn này là Phật Mẫu của chư Phật nên cầm rương Kinh Bát Nhã. 





- Đề giúp cho Đồ Chúng dễ ghi nhớ Tôn Tượng l§ tay của Chuẩn Đê Phật 
Mẫu, các vị Đạo Sư Trung Hoa đã biên soạn bài tán Chuân Đê Phật Mâu là: 


Khuôn mặt Bồ Tát như trăng đầy 

Sắc tướng trăng vàng rất đoan nghiêm 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện thây Tôn nhan thường cúng dường _ 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BÒ TÁT 


Trên mặt Bồ Tát có ba mắt 

Như bốn biên lớn thật lặng trong 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện được năm loại mắt thanh tịnh 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BỎ TÁT 


Tai Bồ Tát đeo báu trang sức 

Mọi thứ thủ thăng rất trang nghiêm 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện được Nhĩ Thông, nghe Diệu Pháp . 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ĐẠI BÔ TÁT 
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Lồng ngực Bỏ Tát hiện chữ Vạn 

Như trăng tròn diệu hiển quang minh 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện được Tâm Thông, nghe liễu ngộ 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Bồ Tát đội mão hoa trên đỉnh 

Trong mão hóa hiện năm Như Lai 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện được Từ Tôn ban quản đỉnh 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Bỏ Tát khoác áo màu trăng tinh 

Sáu Thù đeo thế thật trang nghiêm 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện được quân ảo khéo giải thoát 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Thân Bỏ Tát đeo Châu Anh Lạc 

Tay, ngón đeo vòng báu trang nghiêm 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện đủ băm hai (32) tướng Như Lai 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Bỏ Tát ngôi thắng trên hoa sen 

Lớn cao chăng động tựa núi vàng 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện sau sẽ ngôi tòa Bồ Đè 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Mọi chi phân trên thân Bồ Tát 

Thường phóng vô lượng ánh sáng lớn 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện được Từ Quang đến hộ niệm 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÉ ĐẠI BỎ TÁT 


Tay Bồ Tát kết Ấn Thuyết Pháp 

Biểu thị khéo nói tất cả Pháp 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện được các Pháp đều thông đạt 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BỘ TÁT 


Tay Bồ Tát cầm Phướng báu diệu 

Biểu thị Thế Gian là Tối Thắng 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con hay dựng Phướng Đại Pháp 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 
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Bỏ Tát kết Ân Thí Vô Úy 

Dìu dắt chúng sinh bị hiểm nạn 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con mau lìa sự đáng sợ 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Tay Bồ Tát cầm hoa sen diệu 

Biều thị sáu căn thường thanh tịnh 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con lìa dơ (ly cầu) như hoa sen 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Tay Bồ Tát cầm kiếm Trí Tuệ 

Hay chặt trói buộc của phiên não 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con chặt đứt Tham, Sân, S1. 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Tay bô Tát cầm bình Táo Quán (rưới vảy) 

Tuôn nước Cam Lộ thâm chúng sinh 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con thường được Phật quánđỉnh _ 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Bồ Tát câm tràng hoa màu nhiệm 

Mọi thứ trang điểm thật thù thăng 

Nay con đỉnh lễ , thệ quy y 

Nguyện con được buộc lụa Diệu Pháp 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Bỏ Tát câm sợi dây Kim Cương 

Khéo hay dẫn nhập vào tất cả 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con được vào Pháp tương ứng 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Tay Bồ Tát cầm quả Thiên Diệu 

Biểu thị viên thành quả Bồ Đề 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con rộng tu các quả lành - 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Bồ Tát cầm bánh xe tám căm 

Uy quang chiếu diệu khắp Tam Giới (3 cõi) 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con thường chuyên Đại Pháp Luân . 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐE ĐẠI BÔ TÁT 
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Tay Bồ Tát cầm cây búa lớn 

Hay phá Pháp Bất Thiện bên chắc 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con đập nát núi Nhân Ngã (Người và Ta) 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BỘ TÁT 


Tay Bồ Tát cầm Loa Đại Pháp 

Âm thanh chấn động ba ngàn cõi 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con hay nói tất cả Pháp 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Bỏ Tát cầm móc câu Kim Cương 

Khéo hay câu triệu khắp tất cả 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con thành tựu Pháp Câu Triệu 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Tay Bồ Tát cầm Bình Như Ý 

Tuôn ra Tạng báu với Kinh Điển 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con thọ dụng thường như ý . 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Tay Bồ Tát cằm chày Kim Cương 

Tám Bộ Trời Rông đều quy ngưỡng 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con điêu phục kẻ khó phục . 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Tay Bồ Tát cầm Kinh Bát Nhã 

Hàm chứa nghĩa vi diệu thâm sâu 

Nay con đỉnh lễ, thệ quy y 

Nguyện con không Thây tự nhiên ngộ 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BÔ TÁT 


Bồ Tát câm viên ngọc Ma Ni 

Hào quang tròn trăng không tỳ vết 

Nay con đỉnh lễ , thệ quy y 

Nguyện Tâm ĐỊa con luôn lanh lợi - 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐÈ ĐẠI BỘ TÁT 


Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Bồ Tát 

Hiện mười tám tay ngôi trên Đàn 

Tám Đại Bồ Tát hộ tám phương 

Đệ Tử một lòng quy mệnh lễ 
NAM MÔ PHẬT MẪU CHUẨN ĐE ĐẠI BỒ TÁT 
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_ Thông thường Tôn Tượng TIŠ tay của Chuân Đề Bỏ Tát được thờ phượng 
chung với Đức Phật (hoặc cái lọng báu) ở trên đỉnh đâu, hai bên có hai vị Trời (hoặc 
các vị Trời) đi đên cúng dường và bên dưới là hai vị Long Vương nâng đỡ Pháp Tòa. 
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_ Phật Giáo Tây Tạng còn thờ phượng Tôn Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu có 18 
tay chung với các quyền thuộc 





_ Truyền thừa của Phái Giác Nang tại Tây Tạng có Pháp Tam Diện Nhị Thập 
Lục Tý Chuân Đê Phật Mẫu rât thù thăng, nên thường thừa phụng Tôn Tượng Chuân 
Đê Phật Mâu có 3 mặt và 26 cánh tay 
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-_ Ngoài ra Mật Giáo còn thờ phụng Tôn Tượng của Chuẩn Đề Phật Mẫu chung 
với các Chú Ngữ: 
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Ý NGHĨA PHÁP VẼ TƯỢNG CHUẨN ĐỀ PHẬT MẪU 


Thất Câu Đê Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh (Do Tam 
Tạng BÁT KHÔNG dịch) có ghi: 

“Tượng Chuẩn Đề Phật Mẫu với thân mảu trắng vàng, ngôi Kiết Già trên hoa 
sen, thân tỏa hào quang tròn có dính hạt thóc nhẹ như áo của 10 Ba La Mật Bộ Tát, 
phía trên bên dưới đều tác mảu trăng. Lại góc áo khoác ngoài (Thiên Y) có quân anh 
Lạc, đội Mão Trời, cánh tay đêu đeo vòng xuyên. Đàn Tuệ (2 bàn tay) đều đeo vòng 
báu. Mặt Tượng ấy có 3 mắt, 18 cánh tay. 

Hai tay bên trên tác tướng Thuyết Pháp 

Bên phải: Tay thứ hai tác Thí Vô Úy, tay thứ ba câm cây Kiếm, tay thứ tư cầm 
vòng hoa báu, lòng bản tay thứ năm câm Cụ Duyên Quả, tay thứ sáu cảm cây Búa, tay 
thứ bảy cầm Móc Câu, tay thứ tám cảm chày Kim Cương, tay thứ chín câm Tràng Hạt. 

Bên trải: Tay thứ hai cảm cây Phướng báu Như Ý, tay thứ ba câm Hoa Sen 
hông hé nở, tay thứ tư cầm Quân Trì, tay thứ năm cầm Sợi Dây, tay thứ sáu cầm Bánh 
Xe, tay thứ bảy cầm Thương Khư (6ankha:Vỏ ốc), tay thứ tám cầm Hiển Bình, tay thứ 
chín câm rương Kinh Bát Nhã. 

Bên dưới hoa sen vẽ ao nước. Trong ao có Long Vương Nan Đà (Nanda- 
näøga-räja), Long Vương Ô Ba Nan Đà (Upananda-naga-raja) nâng tòa hoa sen. 

Bên trải vẽ người Trì Minh, tay cầm lò hương chiêm ngưỡng Thánh Giả. 
Chuân Đẻ Phật Mẫu thương xót người Trì Minh, hướng mắt nhìn xuống. 

Bên trên vẽ 2 vị Tĩnh Cư Thiên Tử, một vị tên là Cụ Sách Đà Thiên Tử, tay 
cầm vòng hoa hướng xuống dưới, nương theo trên hư không đến cúng dướng Thánh 
CGIả”. 





Ý nghĩa của Tranh Tượng này là: 
Thân màu trăng vàng: Biêu thị cho nghĩa Lý Trí chắng hai, Định Tuệ một 
Thể hàm chứa Đức Năng 5¡nh của chư Phật. 
_ Ngôi Kiết Giả: Biểu thị cho tính Nhất Như của sinh tử và Niết Bàn 
_ Hoa sen : Biểu thị cho Tâm Đại Bi 


406 


_ Thân tỏa hào quang: Biêu thị cho Trí phá ám chướng của Tâm hư vọng. 

_ Phía trên bên dưới toàn là màu trắng: Biểu thị cho sự hiển bày Pháp Đại Bi 
trăng tịnh đề hóa độ chúng sinh 

— Mọi thứ trang sức trên thản: Biểu thị cho hiện tượng Bồ Tát đi vào dòng 
sinh tử dùng phiên não đề hiền thị Bồ Đề. 

_ Mặt có 3 mắt : Hiện Phật Nhãn, Pháp Nhãn, Tuệ Nhãn biểu thị cho nghĩa Ba 
Đề chắng dọc chắng ngang, nhất như bình đẳng. 

_ Thán có lẽ tay: 

Hai tay thứ nhất: tác tướng thuyết Pháp biểu thị cho sự hiển bày Phật Pháp hóa 
độ chúng sinh. Còn lại tám tay bên trái biểu thị cho Mê Giới và tám tay bên phải biểu 
thị cho Phật GIỚI . 

Hai tay thứ hai: Tay trái câm Phướng báu tượng trưng cho Tâm Bồ Đề vốn có 
nơi mọi chúng sinh mà chắng tự biết . Nay dùng tay Thí Vô Úy bên phải gia trì khiến 
cho hiển đắc Tâm Bồ Đề đó . 

Hai tay thứ ba: Tay trái cầm hoa sen tượng trưng cho Bản Thể vô cầu nhiễm 
vốn có của mọi chúng sinh, nhưng do dựa vào phiên não ngăn trệ mà dư Tập khí chưa 
hết nên chăng hiển lộ được vạn đức . Nay dùng cây kiêm sắc bén bên phải tượng trưng 
cho Đăng Giác của Phật giới, một lần chuyển kiếm chém đứt dư Tập khí ây khiến cho 
hoa sen thanh tịnh nở bày những cánh hoa vạn đức vạn thiện . 

Hai tay thứ tư: Tay trái cầm bình Quân trì chứa nước Táo quán (Nước rưới 
vảy) tượng trưng cho Trí Tuệ vốn có của chúng sinh. Nhưng do không có Phước, 
không có trí như đất khô căn chắng có nước thâm ướt nên mầm giông Bồ Đề chăng thể 
sinh trưởng được, đây tức là dựa vào phiền não mà chăng thê phát sinh Trí Tuệ. Nay 
dùng tay phải cầm Tràng hạt gia trì khiến cắt đứt 108 phiên não để cho hiển đặc được 
nước Trí Tuệ của Như Lai rưới thắm ướt đất tâm khô căn. Nước ây là Đức của Trí 
Thủy chứa trong bình Quân Trì vậy . 

Hai tay thứ năm: Tay trái câm sợi dây tượng trưng cho sự ràng buộc cột trói 
chúng sinh trong nhà sinh tử, sự ràng buộc này thiên về Thức thứ tám (AÄlaya-vijñäna). 
Tay phải cằm Cụ Duyên Quả (Biïja-piraka: Tử Mãn Quả) tượng trưng cho thức thứ 
tám là thức của tâm. Nhiều hạt giống của Pháp ở ngoài Tâm được thu nạp vảo mà 
chắng bị hư hoại hao tốn, lại tùy Ý khiến sinh ra sự XOay chuyển làm cho Thức thứ tám 
lưu chuyền, chứng đắc được cảnh giới Đại Viên. Khi ấy tất cả năm âm thuộc chủng tử 
trong Thức thứ tám đều bị thiêu hủy hết nên A lại gia hiển bày Tâm Tĩnh Bô Đề vô cầu 
nhiễm giông như đăng hư không. Như vậy, dùng Cụ Duyên Quả gia trì chuyển Thức 
thành Trí thì dây nghiệp bị thiêu cháy hết mà ngưng nghỉ sự luân chuyển của sinh tử 
bản hữu. 

Hai tay thứ sáu: tay trái cầm Bánh xe tượng trưng cho sự luân chuyên trong ba 
cõi sáu đường của các chúng sinh. Tay phải cầm cây búa là lợi khí đập nát. Nay dùng 
búa lớn đập nát bánh xe luân chuyên khiến nó trở thành Đức Luân Viên Cụ Túc của 
Như Lai. 

Hai tay thứ bảy: Tay trái cằm Thương Khư (Sañkha) là vỏ ốc trong biển tượng 
trưng cho chúng sinh đang trầm luân trong biển khô sinh tử . Nay tay phải cầm Đại Bi 
Câu (Móc câu Đại Bi) tiêp dẫn khiến cho đến được bờ bên kia là Niết Bàn an lạc . 

Hai tay thứ tám: tay trái cầm Hiền Bình tượng trưng cho sự hòa hợp của Sắc 
(Rũpa) Tâm (Citta) là nẻo sinh tử, nước trong bình tượng trưng cho sự năm giữ tội của 
ba nghiệp mà lưu chuyên không cùng. Nay tay phải dùng Bạt Chiết La Tam Cổ Xử 
(Chày Tam Cô Kim Cương) phá nát ba nghiệp ây mà chan đứng dòng sinh tử 

Hai tay thứ chín: Tay trái cằm Bát Nhã Phạm Khiếp là Trí Thức sở nạp trong 
Tâm, do chăng tự biết nên phải bị trầm luân trong biển khổ. Nay tay phải dùng Bảo 
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Man (Vòng hoa báu) gia trì khiên khai phát Bản Trí ấy. Bảo Man là Tâm Tính Nghiêm 
vậy 

Do các nghĩa này mà Chuẩn Đề (Cuñdhe) còn được dịch ý là MINH hoặc Diệu 
Giác . Đây là thành quả của Tuệ Ba La Mật và là điều kiện căn bản để phát sinh Chư 
Phật vậy . 

_ Trong ao nước có 2 vị Long Vương Nan Đà, Ô Ba Nan Đà cùng nâng đỡ tòa 
sen: Tòa sen tượng trưng cho núi Tu DI (Sumeru) 2 anh em Long Vương Nanda và 
Upananda là 2 Long Vương quấn quanh chân núi ấy. 

Khi Đức Thích Ca đản sinh thời Long Vương dùng nước nóng tăm gội nên 2 
VỊ Rông này biểu thị cho Đắng Giác VỊ hay Vô Câu VỊ. Dùng nước Vô Cầu tăm gội 
khiến thành Diệu Giác, mãn Quả Diệu Giác này thì Thích Ca và Chuẩn Đề đồng Thẻ. 
Sau khi mãn Quả dùng ăn Giác Vô Câu nên hai vị Rồng làm Tòa biểu thị cho nghĩa 
này. 

Hai vị Rồng nâng đỡ cọng sen: Bồ Tát Đạo theo thứ tự tu hành Địa Ba La 
Mật từ Địa thứ nhất cho đến Địa thứ mười một. Nên biết Địa sau dùng Địa trước làm 
thêm bậc nên nói Như Lai dùng Thân Bồ Tát làm Tòa Sư Tử. Nay 2 rồng nâng đỡ 
cọng sen được biểu thị cho nghĩa này 

Hoa sen sinh từ nước: Nước biêu thị cho nước Định (Định Thủy) mang ý 
nghĩa Dưỡng Nuôi Thủ Hộ. Do đó hoa sen sinh từ nước được hiểu là Dùng nước Định 
nuôi dưỡng tự tính thanh tịnh bất nhị .. 

_ Bên trên vẽ 2 vị Tĩnh Cư Thiên: Chủng Tĩnh Cư gôm có 5 vị Thiên Tử là: 
Tự Tại Thiên Tử, Phố Hoa Thiên Tử, Quang Man Thiên Tử, Y Sinh Thiên Tử, Danh 
Xưng Viễn Văn Thiên Tử. Các vị Thiên này đều biểu thị cho nghĩa Trong Sạch 
(Suddha ) đêu là Pháp căn bản để sinh ra Thánh Giả. Nay đề cử 2 vị Thiên này đều là 
Thánh Giả thân cận Đức Phật, lăng nghe nói Pháp để hóa độ phương khác. Vì Chuẩn 
Đê Phật Mẫu hay vào Nhân Đạo nói Pháp lợi sinh, xoay chuyên Pháp Luân tôi phá tội 
ác của chúng sinh. Nên trong tranh tượng vẽ 2 vị Thiên này. 

Bên trái vẽ người Trì Minh, tay câm lò hương chiêm ngưỡng Thánh Giả. 
Chuân Đê Phật Mẫu (huương xót người Trị rì Minh, hướng mắt nhìn xuống: 

Người Trì Minh cầm lò hương chiêm ngưỡng Thánh Giả: Biểu thị cho sự 
đem nhiệt tâm chân thành quán sát rõ ràng Pháp Yếu của Bản Tôn nhăm chuyên chú 
thực hành 

Chuẩn Đề Phật Mẫu thương xót người Trì Minh, hướng mắt nhìn xuống: 
Biểu thị cho lực gia trị của Bản Tôn luôn luôn hiện hữu. Nếu Hành Giả biết cách thọ 
nhận sẽ thành tựu Tất Địa mong câu. 

Ngoài ra trong Kinh còn ghi rắng bên dưới tranh tượng nên viết Bài Kệ Pháp 
Thân Duyên Khởi nhắm giúp cho Hành Nhân chuyên chú quán niệm sẽ mau chóng 
thực chứng được Pháp Duyên Khởi mà chứng Đạo Bồ Đê. 

Pháp Thần Duyên Khởi Kệ là: 

“ Chư Pháp tùng Duyên Khởi 

Như Lai thuyết thị Nhân 

Bỉ Pháp Nhân Duyên tận 

Thị Đại Sa Môn thuyết” 

Dịch là: 

“ Các Pháp theo Duyên khởi 

Như Lai nói là Nhân 

Pháp ấy Nhân Duyên hết 

Là Đại Sa Môn nói ` 
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Các Bậc Đạo Sư Tây Tạng thì thay bài Kệ trên băng Thần Chú Duyên Khởi 
là: 


#@kđ@đNHXSš dWđ4Sã7% 1470179 8X 1 74%@%tZ (4 
` #& H14t4 tt 4£ 
©Om_ Ye dharma hectu prabhäva hetun 


lesam tathägato hya vadata 
Tesam chayo nirodha 


Evam vadi maha-Sramanah ye svähä 


CHUNG TỬ, CHÂN NGÔN, THỦ ẤN CỦA CHUẢN ĐÉ PHẬT MẪU 
Theo truyền thống Hoa Văn thì Chuẩn Đề có Mật hiệu là Tối Thắng Kim 
Cương (ViJaya Vajra) hay Kim Cương Mâu ( VaJra-matr) 
Chủng tử là: BU (Ñ) hay SA (#{ )hay CA (3Ä) 
_ Tam Muội Gia hình là: Hiền Bình, Hoa sen, Cáp trụ, chày Tam Cổ, chày 
Ngũ Cô 


Phạm Hiệu là ÄRYA BUDDHÃ BHAGAVATI (Thánh Phật Thế Tôn) hay 
ÄARYA BUDDHÄ BHAGAVATI BODHISATVA (Thánh Phật Thế Tôn Bồ Tát) 


_Tam Mật Phòng ghi là: NAMO ARYA ŠSUDDHA BODHISATVA 
MAHA-SATVA (Kính lễ Thánh Thanh Tịnh Bô Tát Ma Ha Tát ) 


Tâm Chú của Chuân Đề được ghi nhận qua nhiêu bản khác nhau: 
_ Hiên Mật Viên Thông ghi là: 


# 3đ 3đ áã*X#& 


©Om_ Cale cule cumde svãhä 


` 
E5 


>À 
& „f4] Ì 
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_ Thăng Định Phòng ghi là: 
ở 4a &§đ «4 tá 


Om_ Sale §ule §uddhe svãhã 


_ Thât Câu Chi Viện ghi là: 
ở ®%qT tá 4t 


Om_ Sale §uddhe sväãhã 


_ Pháp Tự Luân Quán ghi là: 
#Ä3t15t§$xã#£ 


Om_ Care sure šude svahäã 


_ Bạch Bảo Khâu Sao ghi là: 
# ®%đ a4 F4 44 


Om_ ŠSale §ule §unte svãhä 


— Tự Luân Quán ghi là: 
#3 §đ4 G« tá 


€Om_ Cale $ule $suddha svähä 


_ Đồ Tượng 10 ghi nhận là: 
# 4a &§a 4X 4á 


Om_ ŠSale §ule cumde svãhã 


Hay # 4 &T{ 8 3 t& 


©Om_ Cale Sure šsundhe svähä 


_ Bản thường dùng ghi là: 
#3 4a Ä14š' 44 


©Om_ Cale cule cundhe svähä 


_ Bản khác ghi là: 
#fq @q{q §# & 


Om_ Sari šuri šuddhe svahä 


_ Tây Tạng ghi nhận là: 
©Om_ Cale culaïi svähä 





Nay theo sự khảo cứu của chúng tôi thì chỉ có 3 bài Chú biểu thị rõ nghĩa của 
Phạn Văn là: 

DOM: Cảnh Giác 

SARI : Thú tính hoang dã, người hung bạo, loài thú hoang 

SURI : Biên đối trở thành anh hùng 

SUDDHE : Thanh tịnh 

SVAHA : Quyết định thành tựu. 


2) OM: Nhiếp triệu 

SALE : Cây thương, cây giáo 

SŨLE: Tay câm cây thương, quyên lực với cây thương 
SUDDHE : Thanh tịnh 

SVAHÃ : Quyết định thành tựu 


3)OM:3 Thân quy mệnh 

CALE : lay động. Nghĩa bóng là Giác động tức là chuyên động sự Giác Ngộ. 

CULE : Nghi thức cạo tóc Quy Y, đỉnh cao của căn nhà, trung tâm của sao 
chối. Nghĩa bóng là Trực khởi tức là đi thắng đến 

CUNDHE (hay CUNDHI) là nguôn suỗi nhỏ, cái giếng nhỏ, nguôn hạnh 
phúc.Nghĩa bóng là Tự Tính thanh tĩnh của Tâm Bồ Đê. 

SVÄHÃ: Quyết định thành tựu, hay thành tựu tự tính an lạc của Đại Niết Bản. 

Nếu dựa theo nghĩa đen thì bải Chú trên hàm chứa nhiêu ý nghĩa thô tục nên 
một số Học Giả đã loại bỏ câu Chú này và thay băng câu Chú thứ hai bên trên (Nhật 
Bản thường dùng câu Chú thứ hai). Tuy nhiên dựa theo thói quen tu tập và nghĩa bóng 
thi người ta thường dùng câu Chú thứ ba này với ÿ nghĩa là: 

“Khi thân khâu ý hợp nhất với sự giác ngộ Phật Tính sẽ đi thăng vào Tự Tĩnh 
Thanh Tĩnh của Tâm Bồ Đề và thọ nhận mùi vị an lạc tịch tĩnh của Đại Niết Bàn” 


ẤN KHÉ 


Ấn Khế của Chuẩn Đề có rất nhiêu. Nay chỉ ghi nhận 2 Ấn với ý nghĩa cơ bản 

của Ấn Khê. 
Đệ Nhất Căn Bản Ấn: Hai Luân Địa, hai Luân Thủy cài nhau đặt trong lòng 
bàn tay. Hai Luân Hỏa dựng đứng thăng cùng vịn nhau. Hơi co hai Luân Phong vịn 
trên lóng thứ nhất trên lưng hai Luân Hỏa. Hai luân Không đặt bên cạnh hai Luân 


Phong | 
⁄ „ Ñ 
⁄⁄À 


VỊ 
S UỐNG, 


Ấn này gọi là Tam Cô Ấn, Tam Năng Sinh Phật Mẫu Ấn tức là Phật Đỉnh Ấn 
biểu thị cho nghĩa của Phật Mẫu.Trong đó: 

Hai Luân Địa (2 ngón út) cài bên trong biểu thị cho Thành Sở Tác Trí, làm 
nghiệp Đức bên trong là Phật Đỉnh Ấn nên tác nghiệp chăng lộ ra ngoài. 
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Hai Luân Thủy (2 ngón vô danh) cài bên trong biểu thị cho Diệu Quan Sát Trí 
là Đức Thuyết Pháp Đoạn Nghi nên thường ở bên trong 

Hai Luân Hỏa (2 ngón giữa) là Pháp Thê của Pháp Nhĩ căn bản 

Hai Luân Phong (2 ngón trỏ) là CGIới Tuệ của Tu Sinh Thủy Giác, thường hay 
khai mở nghĩa Tâm Bồ Đề của chúng sinh 

Hai Luân Không (2 ngón cái) là nghĩa Nhất Đức Thành Tựu của Pháp Giới 
Thể Tính Trí. 

Kết Ấn này, tụng Chân Ngôn: 

4# ñ#⁄#&@ñk§£ Cá 


15% ở 4 4a 1£' 44 


Namo saptänam samyaksambuddha-kofinäm 
Tadvathäã: Om_ Cale cule cundhe svahä 


Đệ Nhị Căn Bản Ấn: Hai tay hướng ra ngoài cài chéo nhau, kèm dựng 2 
ngón trỏ, 2 ngón cái liên thành 





Ấn này thường dùng để Hộ Thân. Khi kết Án Hộ Thân thì khởi Tâm Đại Bi 
duyên kháp 4 loài sinh trong 6 nẻo. Nguyện cho tât cả Hữu Tỉnh đêu mặc ảo giáp Kim 
Cương bên chắc trang nghiêm Đại Thệ mau chứng Vô Thượng Chính Đăng Bô Đê. 

Kêt Ấn này, tụng Chân Ngôn là: 

# Ha H4 41á' 4& 


©Om_ Kamale vimale cundhe svãhä 


Ý nghĩa của tay Ấn này là: 

6 ngón (2 ngón út, 2 ngón vô danh, 2 ngón giữa) cùng cột buộc nhau biểu thị 
cho sự ràng buộc sinh tử trong 6 nẻo 

2 ngón trỏ chỉ cho Thể ngưng nghỉ của Mệnh mà chúng sinh cột buộc trong Tả 
Đạo đã trở thành mệnh ngắn ngủi vô thường. Do Phật Cới thuận Hữu Đạo nên Tuệ 
Mệnh thường trụ bất biến. Như vậy 2 ngón trỏ hợp nhau biểu thị cho sự hòa dung của 
Phật Giới và Sinh Giới khiến cho chúng sinh đoản mệnh được hòa hợp với Tuệ Mệnh 
thường trụ của Phật GIỚI. 

2 ngón cái hợp dựng biểu thị cho sự Quy Pháp Giới Đại Không. 

Riêng Ấn này tập Giáp Trụ Ấn. Do Tôn này là sở biên của Bắc Phương Hộ Bô 
Tát, mặc giáp trụ Kim Cương bên chắc hộ Phật, hộ mệnh cho chúng sinh. Bên trong tÔi 
phá phiên não của nẻo ác, bên ngoài giáng phục 3 chướng nạn của Ma. Duyên khắp 4 
loài trong 6 nẻo thành tựu diễn mệnh cho Hữu Tình. Nếu cầu Diên Mệnh Tất Địa thời 
quán nghĩa lý này. 
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CÔNG NĂNG CỦA THÂN CHÚ CHUẨN ĐỀ 


Công Năng của Thân Chú Chuân Đề được ghi nhận rất nhiêu trong các Kinh 
Quỹ. Nay chúng tôi chỉ ghi nhận thêm một số công năng mà Kinh Quỹ ghi thiêu như 
sau: 

Trừ Khẩu Thiệt: Đoạn 5 Tân, đủ Trai Giới, trong l4 ngày vào Đạo Trường 
này liên tăng lộc ép buộc oan gia tai hoạnh vì khẩu thiệt. Mỗi đêm 3 thời hướng vê Bản 
Tôn tụng Chân Ngôn 108 biến, cứ một biến thì xưng tên gọi của kẻ ây một lân liên giải 
oán kết, thân như cha mẹ. 

Trừ Khẩu Thiệt Lợi Quan Trị Tât Trúng Chú là: 
“Phu phu, túc bà túc bà, a kính bà a kính bà, cứu tra cứu tra, sa ha” 


J:J: 04 64 ÄXãâd Xãând #é€ 4 
Bhuh bhuh, $ubha $ubha, akampa akampa, kufa svähä 


_ Câu Thông Minh: Nêu muốn câu thông minh. Lây Thạch Xương Bồ, Ngưu 
Hoàng mỗi thứ nửa lạng, đảo quết làm bụi nhỏ rôi hòa với bơ. Ở trước Phật làm Man 
Trà La, niệm tụng 5000 biến rôi uống vào liên được thông minh. 

Thông Minh Chú là: 

“My đề my để, ưu đề ưu đề, ưu đà đề , sa ha” 

H(ữ ở Sẽ 5ã 5X & 


Miti miti, uf(i ut(i, udãti svaha 


_ Thấy cha mẹ đã chết và diên mệnh: Nêu muốn thây cha mẹ đã quá vãng 
với nam nữ đã quá vãng kèm biết nơi thọ sinh. Trong 14 ngày y theo Pháp niệm tụng 
đều được thây biết. 

Lại Quỹ ghi răng: Cha mẹ gặp Pháp nảy, được vào Quản Đỉnh hay. khiến cho 
con cháu đều cùng được phước. Nếu nam nữ được vào Quán Đỉnh hay khiến cho cha 
mẹ sống lâu tăng phước, vĩnh viên không có tai nạn, mong cầu vừ ÿ. 

Cầu mưa: Nếu có đại hạn. Vào giữa đêm đốt An Tất Hương, kết Ấn rồi Sắc 
cho Rồng ở 5 phương mau khiến tuôn mưa. Nếu 21 ngày mà chưa tuôn mưa, liên lấy 
Trâm Thủy Hương khăc 5 vị Rông dài 9 thôn, tùy phương vẽ 5 màu đều an trên Đàn. 7 
ngày y theo Pháp niệm tụng liên được tuôn mưa. Nếu muôn tạnh mưa liền ngửa mặt 
hướng lên Trời tụng Đà La Ni §1 biến tức tạnh mưa. 

Hiện Thanh Y Đồng Tử phụng sự: Mỗi ngày đêm 6 thời tụng Đà La Ni 
này 1080 biến. Trải qua 49 ngày như Niệm Tụng này tức Thanh Y Đồng Tử sẽ hiện 
thân phụng sự người niệm tụng. Hai Đông Tử ấy đêu tự có Sứ Giả (7 người). Đồng Tử 
bên trái biết việc sinh sông, thiện ác, cát hung của Nhân Gian. VỊ Đồng Tử bên phải 
biết việc thiện ác trong Minh Đạo (Cõi Ẩm). Muốn biết việc Quan Lộc, tuổi thọ, cát 
hung của người liên Sắc cho Đông Tử bên phải khiến nơi Minh Đạo sao chép Tính (Họ 
Tên) săc cho Tư Mệnh với Diêm La mau chóng báo. Mỗi lần Sắc thời kết Ấn tụng Đà 
La Ni 7 biến liên ở trong cõi Âm biết đủ thiện ác. Vị Đồng Tử bên phải ấy tự hiện thân 
có thể hỏi gốc rễ. 

Thây nói: Nếu có thể 49 ngày như 6 thời này niệm niệm xong. Sau đó tụng 
thêm 108 biến, cũng chăng khác biên sô. Hai vị Đông Tử ây hỏi lấy Danh Tự, cân sai 
khiến liên sai khiến. 
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ĐẠI TÙY CÂU BỎ TÁT 


Đại Tùy Câu Bồ Tát: tên phạn là Mahã-pratisärah, dịch âm là Ma Ha Bát La 
Đề Tát Lạc, tức Đại Tùy Cầu Bồ Tát, lược xưng là Tùy Câu Bồ Tát. Ngài là một Hóa 
Thân của Quán Âm Bồ Tát (Avalokitesvara-bodhisatva) và là một Tôn trong Quán 
Âm Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhatu-mandala) của Mật Giáo. 

Do Tôn này có Nguyện Lực rất thâm sâu, thường tùy theo sự nguyện cầu của 
chúng sinh khiến cho được viên mãn. lại điệt trừ Tội Vô Gián; trừ tai nạn về nước, lửa, 
đao binh, thuốc độc; trừ nạn Rông Cá; miễn trừ nạn vua quan; cầu mưa; làm ngưng 
mưa gió; ban cho con cái, giúp cho vãng sinh về cõi Cực Lạc.... nên có tên là Đại Tùy 
Cầu và là vị Bồ Tát thuộc tín ngưỡng trong thời Mạt Thế 





_ Kinh Đại Tùy Câu Đà La Ni ghi nhận là: “Nếu như có người nào nghe thây 
Chú này, liên hay tiêu diệt tội chướng. Nếu thọ trì đọc tụng, thì lửa chắng thê thiêu đốt, 
đao chắng thê gầy thương tích, chất độc chắng thê hại, hay được sự hộ thủ của tật cả 
Hộ Pháp. Nếu viết chép Chú này đeo ở trên cánh tay và ở dưới cố, thì người này 
thường hay được sự gia trì của tất cả Như Lai”. 

_ Trong Phật nói Kinh Tùy Câu Tức Đắc Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú 
sh¡i nhận Công Đức của Đại Tùy Cầu Bồ Tát Thân Chú này là: “Đại Tùy Câu này 
tức là Đại Tự Tại Đà La Ni Thần Chú, hay ban cho chúng sinh sự an vui tối thăng, 
chắng bị tất cả Dạ Xoa, La Sát và các bệnh điên loạn, cùi hủi, Quỷ đói, Quỷ Tắc Kiến 
Đà, các hàng Quỷ Thân gây não hại; cũng chắng bị bệnh nóng lạnh xâm tôn. Nơi cư 
ngụ luôn luôn được thù thăng, chắng bị sự xâm hại về chiến đâu oán thù, lại hay đập 
tan kẻ địch, chú trớ yễm đảo chắng có thê làm hại, tội của nghiệp trước thảy đều tiêu 
diệt, chất độc chắng thê hại, lửa chắng thể thiêu đốt, đao chắng thê gây thương tích, 
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nước chăng thể cuốn chìm, chắng bị sâm chớp, sét đánh, gió ác, mưa bão không đúng 
thời.... gây tôn hại. 

Nếu có người Thọ Trì Thân Chú này thì nơi cư ngụ được thù thắng. Nêu có thê 
viết chép rôi đeo trên cô hoặc cột trên cánh tay thì người đó hay thành tất cả việc lành 
thanh tịnh tối thắng. Thường được Chư Thiên Long Vương ủng hộ. Lại được Chư 
Phật, Bồ Tát nghĩ nhớ, các Thiên Thân Chúng luôn luôn theo ủng hộ. 

Nếu có người nữ Thọ Trì Thân Chủ này sẽ có thế lực lớn, thường sinh con trai, 
Thọ Tri lúc mang thai thì thai được an ồn, khi sinh sản được an vui, không có các bệnh 
tật. Mọi tội tiêu diệt nhất định không còn nghi ngờ øì, do lực Phước Đức mà tiên của, 
lúa gạo được tăng trưởng. Lời bảo ban khiến cho người đều tin nhận, thường được tất 
cả điêu cung kính” 

,)Phật Thuyết Du Già Đại Giáo Vương Kinh, quyền 3 ghi nhận là: 

“Lại nói Pháp Tam Ma Địa. Thời A Xà Lê quán tưởng chữ Bát-lam (Sj:Pram) 
biến thành Đại Trí, Đại Trí hoá thành Đại Tuỳ Câu Bồ Tát (Mahã-pratisara- 
bodhisatva) có tám cánh tay, bôn mặt, mỗi mặt đều có ba con mắt. Thân hiện mầu vàng 
ròng, đủ Ủy Đức lớn, làm thê Cống Cao không sợ hãi. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây 
kiếm, tay thứ hai câm bánh xe, tay thứ ba câm cây Tam Xoa, tay thứ tư cầm mũi tên. 
Bên trải: tay thứ nhất cảm chày Kim Cương, tay thứ hai cầm sợi dây, tay thứ ba cầm 
cây búa, tay thứ tư cầm cây cung. Ngôi ở trên hoa sen, phóng ánh sáng lớn như một 
ngàn mặt trời, hay trừ các ác 

Pháp Tam Ma Địa này. Hết thảy người nữ có con bị chết trong bảo thai thời A Xà 
Lê y theo Pháp quản tưởng thân minh là Diệu Cát Tường (Mamju$rI) cầm cái bình Át 
Giả của các Hiền Thánh bên trong Mạn Noa La bí mật ấy rưới lên đỉnh đầu của người 
nữ, lại tưởng hết thảy đức con có Phước mỏng chắng, phải là người trong bào thai của 
người nữ ây. Dùng Ấn với Chân Ngôn làm Phát Khiến Tịnh Trừ tội chướng xong, lại 
tưởng bào thai ấy nhiếp nhập đứa con có Phước, thời người nữ kia được đứa con an ồn. 

Đây gọi là Quán Sát Nhất Thiết Thai Tạng Tuỳ Cầu Đại Trí Tối Thắng Kim 
Cương Tam Ma Địa”. 

.)Phật Thuyết Du Già Đại Giáo Vương Kinh, quyền 3 ghi nhận là: 

“Bây giờ Đức Thế Tôn Đại Biến Chiếu Kim Cương Như Lai lại nhập vào An Ôn 
Nhất Thiết Thai Tạng Biến Hoá Kim Cương Tam Ma Địa. Ra khỏi Định này xong, 
nói Đại Tuỳ Câu Bồ Tát Chân Ngôn là: 

“Án, ma ni đạt lý (1) phộc nhật-lý ni (2) ma hạ bát-la để tát lý, sa-phộc hạ (3)” 

©Om_ Mani-dhar1-vajrmi mahã-pratisärr svahäã 

Khi ây, Đức Thế Tôn nói Chân Ngôn này xong, thời hết thảy tất cả Ma Oán đại 
ác với các hàng Đại Lực Quý Thân thường ở nhân gian xâm hại Hựu Tình, ăn đứa con 
trong bảo thai ây...nghe Đại Minh nảy thảy đều kinh sợ như lửa thiêu đốt thân, đi đến 
chỗ Đức Phật ngự thảy đều lễ bàn chân của Phật rôi bạch Phật răng: Thế Tôn! Các Ma 
chúng con thọ nhận Tam Muội của Phật. Từ nay về àn chắng hại chúng sinh, chăng ăn 
đức con trong bảo thai, ủng hộ hữu tình làm cho an ôn” 

.)Liên quan đến Linh Nghiệm ấy, căn cứ theo sự ghi nhận của Kinh Phố Biến 
Quang Minh Thanh Tịnh Xí Thịnh Như Ý Bảo Ấn Tâm Vô Năng Thắng Đại 
Minh Vương Đại Tùy Câu Đà La Ni là: “Ở trong đại thành Ca Tỳ La (Kapila), lúc 
La Hầu La Đông Tử (Rähula) còn nắm trong thai mẹ thì mẹ Ngài tên là Gia Du Đà 
La (Ya$odhara) bị ném vào trong hầm lửa, bất chợt La Hầu La nhớ niệm Đà La Ni này 
nên hầm lửa ây bỗng nhiên hóa thành ao Sen. 

Ở thành Ma Già Đà (Magadha) có vị vua tên là Thí Nguyện Thủ 
(Pratisira- nan) không có con, dùng Đà La Ni này viết chép đeo ở dưới cổ phu nhân 
mà cuôi cùng thỏa mãn được ước nguyện” 
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.. Nếu có nơi nảo lưu truyền Đại Tùy Câu Đà La Ni này, nên dùng Hương 
Hoa, Phướng, Lọng mọi thứ củng dường thượng diệu. Phải dùng vải lụa thủ thắng bao 
bọc Kinh lại, đặt ở trong cái Tháp hoặc để trên đâu cây Phướng. Dùng mọi loại âm 
nhạc ca vịnh tán thán, nhiễu quanh cúng dường, chân thành lễ bái thì mọi mong câu 
ước nguyện đều được đây đủ. 

Nếu hay y Pháp việt chép, đeo giữ trên thân thi mọi mong cầu đêu được. Câu 
con trai được bên trai, câu con gái được con gái. Thai nhi an ốn lớn dân tròn đủ vả sinh 
nở được an vuI1” 

Trong Tùy Câu Bồ Tát Cảm Ứng Truyện, quyến 3 có ghi chép các loại 
Linh Nghiệm có liên quan đến Đại Tủy Câu Đà La Ni này... 

_ Trong “Đại Tùy Cầu Tức Đắc Đại Đà La Ni Minh Vương Sám Hồi Pháp” 
có phi chép “Tùy Câu Bát Án”. Căn cứ vào sự ghi chép thì: Xưa kia Đức Thế Tôn tu 
học khổ hạnh, vì còn có tội, sám hỗi chắng thê hết được, mới liền kết Khê Ấn này sảm 
hối, nên hết thảy chướng nạn nhất thời diệt hết, được mười phương Chư Phật thọ ký, 
đời sau có tên là Thích Ca Mâu Ni Phật (SŠäkya-muni-buddha) 


HÌNH TƯỢNG CỦA ĐẠI TỦY CÂU BỒ TÁT 


Đại Tuy Câu Bô Tát có thân hình màu vàng đậm, đầu đội mão hoa báu bên trong 
có tượng Đức Phật, cố đeo chuỗi Anh Lạc, S cảnh tay đeo vòng xuyến giơ cao lên theo 
dạng Vô Úy. Bên phải, theo thứ tự 4 tay câm: Chày Kim Cương Ngũ Cố, Kích Xoa, 
Kiếm báu, Búa. Bên trái, 4 tay theo thứ tự cầm: Hoa sen bên trên có bánh xe (hoặc 
bánh xe), rương Kinh Phạn, cây Phướng báu, sợi dây.... ngôi trên hoa sen màu đỏ. 





_Y nghĩa của Tôn Tượng: 

.)Thân màu vàng đậm đại biểu cho Báo Thân (Sambhoga-käya) viên mãn 

)Đâu đội mão hoa báu bên trong có tượng Đức Phật đại biểu cho năm Trí của 
Như Lai được gọm tụ trong Pháp Thần (Dharma-kaya) viên mãn 

.)Tám cánh tay đại biểu cho ngàn trăm ức Hóa Thân (Nirmãna-käya) 
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.)Bên phải: 

Tay chính câm cái chày Kim Cương đại biểu cho Tự Tính như Kim Cương, hay 
phá tất cả phiên não, lại chắng bị phiên não làm cho lay động (Tức không có chỗ trụ 
mà sinh Tầm Ấy). Hoặc có thê nói là chày Kim Cương đại biểu cho Tự Tính chăng thê 
DỊ phá hoại, chắng sinh chăng diệt, chăng động chắng lay, chăng đến chăng đi, chăng 
dơ chắng sạch như Kim Cương (Vajra) 

Tay bên trên cầm cây kích đại biểu cho sự tôi phục quân Ma, đặc biệt chỉ Ngoại 
Ma 

Tay ở giữa cầm cây búa đại biểu cho sự tôi phá tất cả Trọng chấp (sự chấp dính 
nặng nê) 

Tay bên dưới cầm cây kiếm đại biểu cho Trí Tuệ, phả trừ tật cả Ngoại Đạo, Tà 
Pháp, Tà Tri, Tà Kiến 

Bốn Pháp Khí này biểu thị cho Pháp Giáng Phục (Abhicäruka) 

.)Bên trái: 

Tay chính cầm bánh xe hoa sen đại biêu cho sự thanh tịnh không có nhiễm dính 
thường chuyên bánh xe Pháp, rộng độ Nghiệp lớn của chúng sinh không có cùng tận 

Tay bên trên cầm rương Kinh Phạn đại biểu cho Trí Tuệ sâu rộng như biển, 
vào sâu trong Kinh Tạng 

Pháp Khí trong hai bàn tay này còn biêu thị cho Pháp Tăng Ích (Pustika) 

Tay ở giữa cầm cái lọng đại biểu cho Đại Bi âm thầm hộ giúp cho chúng sinh, 
đồng thời biêu thị cho Pháp Tức Tai (Sãntika) 

Tay bên dưới cầm sợi dây đại biểu cho sự nhiếp nhận chúng sinh tiên vào Phật 
Đạo, lìa khổ được vui, đông thời biểu thị cho Pháp Kính Ái (Va$ikarana) 

)Ngôi trên hoa sen màu đỏ đại biểu cho Thiên Định thâm sâu, trăm ngàn Tam 
Muội của Phật được biểu hiện trên cốt tủy của Tâm Đại Bi 

Toản thê Tôn Tượng đại biểu cho ba Thân Pháp. Báo, Hóa của Đức Phật với bốn 
loại sự nghiệp Độ Sinh: Tức Tai, Tăng Ích, Kính Ái, Giáng Phục 
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_ Theo Chùa Thiên Lâm thì tay bên phải cầm sợi dây, tay bên trái cằm Kích Xoa. 
Như vậy thi 2 vật khí này được ghi nhận trái ngược nhau. Nay căn cứ vào Bản PHÔ 
BIÊN QUANG MINH THANH TĨNH XÍ THỊNH NHƯ Ý BẢO ẤN TÂM VÔ NĂNG 
THẮNG ĐẠI MINH VƯƠNG ĐẠI TÙY CÂU ĐÀ LA NI KINH thì 4 bài Chân Ngôn 
ghi trong quyền thượng biểu thị cho Vô Năng Thăng Minh Vương Đại Tâm Chân 
Ngôn hàm chứa 4 tay Ấn: Ngũ Cổ Kim Cương Ấn, Phủ Việt Ấn, Sách Ấn, Kiêm Ản. 
Còn 4 bài Chân Ngôn ghi trong quyền hạ biểu thị cho Vô Năng Thăng. Minh Phi Đại 
Tâm Chân Ngôn bao hàm 4 tay Ấn : Luân Ấn, Tam Cổ Xoa Ấn, Như Ý Bảo Ấn, Đại 
Minh Tổng Trì Ấn. Do vậy thì vật khí bên trái chính là sợi dây và vật khí bên phải 
chính là Cây Kích. 
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_ Tạng Truyền Phật Giáo ghi nhận Tôn Tượng Đại Tùy Câu Bồ Tát có thân màu 
vàng đậm, bốn mặt: mặt chính màu vàng, hai mặt bên phải theo thứ tự có màu trắng vả 
xanh dương đậm, mặt bên trái màu đỏ, đội mão năm cánh sen, tám cánh tay: bốn tay 
bên phải theo thứ tự câm cây kiếm, bánh xe, cây kích ba chia, mũi tên. Bốn tay bên trái 
theo thứ tự cầm: cây cung, sợi dây, cây búa, chày Kim Cương... nửa thân trên lõa thể, 
cô đeo chuỗi Anh Lạc, thân dưới mặc quân lụa mảu, ngôi trên hoa sen trăng. 





Xăxag=a + BỆ 3 # l# ( ¿ý #1 ) 


Ý nghĩa của Tôn Tượng: 
.)Thân màu vàng đậm đại biểu cho Báo Thân (Sambhoøga-käya) viên mãn 
Đâu đội mão năm cánh sen đại biểu cho năm Trí của Như Lai, tượng trưng 
cho Pháp Thân (Dharma-kaya) viên mãn 
,)Bồn mặt đại biểu cho bốn loại sự nghiệp Độ Sinh: Tức Tai, Tăng Ích, Kính 
Ái, Giáng Phục. Trong đó: 
Mặt màu vàng biểu thị cho Công Đức Giáng Phục 
Mặt màu trắng biểu thị cho Công Đức Tức Tai 
Mặt màu xanh dương biểu thị cho Công Đức Tăng Ích 
Mặt màu đỏ biểu thị cho Công Đức Kính Ái 
.)Tám cánh tay đại biểu cho ngàn trăm ức Hóa Thân (Nirmãna-käya) 
.)Bên phải: 
Tay cầm cây kiếm đại biểu cho Trí Tuệ, phá trừ Tà Ma bên ngoài, diệt trừ Vô 
Minh phiên não bên trong 
Tay cầm bánh xe đại biểu cho sự thường chuyền bánh xe Pháp, rộng độ Nghiệp 
lớn của chúng sinh không có cùng tận 
Tay cầm cây kích ba chia đại biêu cho sự thuận theo Tam Bảo khắc phục được 
Thân miệng Ý 
Tay cầm mũi tên đại biểu cho Trí Tuệ Đại Bi xuyên phá sự mê tín sai lâm 
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.)Bên trái: 

Tay cầm cây cung đại biểu cho Tính trông rỗng (Sũnyatä:Không Tính) là 
phượng tiện khéo léo của Phật Pháp 

Tay cầm sợi dây đại biểu cho sự cột buộc Tà Niệm, bắt trói Ma Chướng, dẫn dắt 
chúng sinh đi vào Chính Đạo 

Tay cầm cầy búa đại biểu cho sự phá bỏ Tà Ác, hủy diệt oán địch 

Tay cầm cái chày Kim Cương đại biểu cho Tự Tính như Kim Cương, hay phá 
tật cả phiên não, lại chăng bị phiền não làm cho lay động (tức không có chỗ trụ mà 
sinh Tâm ấy), biểu thị cho Giáo Pháp bất hoại của Đức Phật Đà 

)Ngôi trên hoa sen màu trăng đại biểu cho Thiền Định thâm sâu, trăm ngàn 
Tam Muội của Phật được biểu hiện trên thân Đại Bi thanh tịnh 


_ Truyện thống khác ghi nhận Tôn Tượng Đại Tùy Câu Phật Mẫu có thân màu 
vàng đậm, ba mặt: mặt chính màu vàng, mặt bên phải màu trăng mặt bên trái màu đỏ, 
đội mão năm cánh sen, tắm cánh tay: Bên phải: tay chính cầm bánh xe, ba tay còn lại 
theo thứ tự cầm cây kiểm, cây kích ba chia, mũi tên. Bên trải: tay chính cầm sợi dây, 
ba tay còn lại theo thứ tự cầm: chày Kim Cương, cây búa, cây cung... nửa thân trên lõa 
thể, cô đeo chuỗi Anh Lạc, thân dưới mặc quân lụa mảu, ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Ý nghĩa của Tôn Tượng này cũng tương tự như bên trên, chỉ có ba mặt đại biểu 
cho 3 Đức: Pháp Thân, Bát Nhã, Giải Thoát. Trong đó 

Mặt màu vàng biểu thị cho Đức Pháp Thân 

Mặt màu trắng biểu thị cho Đức Bát Nhã 

Mặt màu đỏ biểu thị cho Đức Giải Thoát 
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__ CHỮ CHỦNG TỪ, TAM MUỘI GIA HÌNH, CHÂN NGÔN CỦA ĐẠI TÙY 
CÂU BÔỒ TÁT 


Đại Tùy Câu Bô Tát này có Mật Hiệu là Dữ Nguyện Kim Cương. Chủng Tử là 
PRA (%{) biểu thị cho Chân Đề (*{_ PA: Nhất Nghĩa Đề) và Tục Đề ({ _ RA: Bụi của 
cõi tục) nên được xưng là Lý Trí Bất Nhị Tôn. Tam Muội Gia Hình là Rương Kinh 
Phạn (Phạn Khiêp) là Lý biểu thị cho Định Tuệ Nhất Thể. 

Ngoài ra Tôn này còn có các Chủng Tử khác là : SA (®), VAM (ä), AH (#). 
HŨM (&) với Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cố, Tháp Suất Đỗ Ba trong đó có 
chứa rương Kinh Phạn. 

Theo Tùy Cầu Bát Án tỉnh (và) Thập Đại Án (1 Quyên - Duy Cần Từ Vận) 
thì có 10 Ấn nhưng chỉ lưu truyền cho Thế Gian § Ấn. Tám Ấn này biểu thị cho 8 vật 
khí câm tay, khi kết các Ấn nảy sẽ hiến hiện 8 tay của Bản Tôn. Trong đó 4 tay bên 
phải với 4 Chân Ngôn biểu thị cho Vô Năng Thắng Minh Vương: 4 tay bên trái với 4 
Chân Ngôn biểu thị cho Vô Năng Thắng Minh Phi. 


Tám Ấn Chân Ngôn là : 

1. Ngũ Cô Kim Cương Xử Án (Căn Bản Ấn): Hai tay cài chéo nhau bên trong 
rôi năm lại thành quyên (Nội tương Xoa) hợp cứng 2 ngón giữa, đặt 2 ngón trỏ ở sau 
ngón giữa và hơi co lại như móc câu. Đều hợp cứng 2 ngón út và 2 ngón cải rôi hơi co 
lại liên thành. Ấn này còn được gọi là Tùy Câu Đại Hộ Minh Vương Ấn, Phát Bộ Đề 
Tâm Ấn, Sám Hỗi Ấn. Khi kết xong thì gia trì ở 5 nơi là: trái tim, đỉnh đầu, tam tỉnh, 
lông mảy bên phải, lông mày bên trái. Chân Ngôn là A VIRA HÙUM KHAM, trong 
đó A (jÄ: Trì quôc Giữ gìn đất nước), VI (@: Đại Bi làm gốc), RA (: Phương tiện 
làm cứu cảnh), HŨM (&: Tất cả Như Lai Bí Mật Thân Thông), KHAM (4Ñ: Các Pháp 


chân thật Tất cả các Pháp rốt cuộc quy về —i Không) hoặc dùng Đại Chân Nøôn. 





Đại Chân Ngôn tên Phạn là Mahã-pratisära-vidya-dhàramT lại ghi là: Tùy Câu 
Tức Đắc Đại Tự Tại Đà La Ni, Đại Tùy Cầu Vô Năng Thắng Đà La Ni, Tùy Câu Tức 
Đắc Chân Ngôn. Lược xưng là Tùy Câu Đà La Ni. Đây là Chân Ngôn hay tiêu diệt tất 
cả tội chướng, phá trừ nẻo ác, tùy sự mong câu liên được phước đức. 

Câu chữ của Chân Ngôn này thì các Kinh ghi không giống nhau. Tuy vậy nội 
dung của Chân Ngôn thì không khác nhau bao nhiêu. Ví dụ Bản của Ngài Đại Quảng 
Trí BẤT KHÔNG ghi là MAMA SARVA SATVANAMCA (Ä( 1ä #4#t&t4: 
Tôi và tất cả chúng hữu tình) thì bản của Ngài BẢO TƯ DUY ghi là MAMASYA 
(45: Nhóm chúng tôi) hoặc một vài câu có ghi trong bản này nhưng không được 
shi trong bản kia. Tựu trung nội dung của Bài Đại Chân Ngôn có thể chia làm ba đoạn 

Đoạn đâu biểu thị cho ý Quy mệnh chự Phật Bồ Tát và Tam Bảo 

Đoạn giữa diễn nói là Tùy Câu Bồ Tát bạt tế hết thảy tội chướng, sự sợ hai, 
bệnh tật của tắt cả chúng sinh khiến cho thân tâm an vui, viên mãn sự Hm0ng cầu 

Đoạn cuối diễn nói là Người thọ trì Đà La Ni sẽ được các hàng Trời, Rông, Quỷ 
Thân... thú hộ và được sự hộ niệm của tất cả Như Lai. 


429 


2. Phủ Việt Ấn : Tay trái úp, tay phải ngửa sao cho dính lưng nhau. 10 ngón tay 
cùng trợ nhau móc lưng như hinh cải búa. 





Chân Ngôn là Nhất Thiết Như Lai Tâm Chân Ngôn: 

OM_ SARVA-TATHAGATA-MÙRTTE PRAVARA VIGATL BHAYE 
SAMAYAM SVAME BHAGAVATTI, SARVA-PAPEBHYAH 
SVASTIRBHAVATU, MUNI MUNI VIMUNI CARE CALANI BHAYA 
VIGATE, BHAYA HÃÄRANI,BODHI BODHL BODHIYA BODHIYA, BUDHILI 
BUDHILI, SARVA-TATHAÄGATA-HRDAYA JUSTAI SVAHÄ 


3. Sách Ấn: Hai tay nội tương xoa, dựng 2 ngón giữa rôi hơi co lại sao cho phân 
trên trụ dính nhau giông như hình sợi dây liên thành. 





Chân Ngôn là Nhất Thiết Như Lai Tâm Ấn Chân Ngôn: 
OM_ VAJRA-VATI VAJRA PRATISTITE SUDDHE, TATHÄAGATA- 
MUDRA ADHISTANA ADHISTITE MAHÄ-MUDRE SVÄHA 


4. Kiếm Án: Chắp 2 tay, co lóng giữa của 2 ngón giữa khiến cho đầu ngón cùng 
trụ nhau liên thành. 





Chân Ngôn là Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Bị Giáp Chân Ngôn: 

OM MUNI MUNI MUNI VARE, ABHISIMCA TUMÃM, SARVA- 
TATHAGATA SARVA-VIDYA ABHISEKAIL MAHA-VAJRA-KAVACA- 
MUDRA  MUDRITEH, SARVA-TATHAGATA-HRDAYA ADHISTITA VAJRE 
SVÄAHÄ 


5. Luân Ấn: Hai tay Ngoại tương xoa, hợp đứng 2 ngón vô danh, giao cứng 2 
ngón út liên thành. 
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Chân Ngôn là Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Chân Ngôn: 
OM_ AMRTA VARE, VARA VARA PRAVARA VISUDDHE, HŨM HŨM 
PHAT PHAT SVAHÄ 


6. Tam Cổ Xoa Ấn : Hai ngón cải vịn trên móng 2 ngón út. Các ngón còn lại hợp 
cứng như hình Tam Kích Xoa liên thành. 





Chân Ngôn là Nhất Thiết Như Lai Kết Giới Chân Ngôn: 
OM_ AMRTA-VILOKINIL-GARBHA SAMRAKSANI AKARSANL HỦM 
HŨM PHAT PHAT SVÄHÄ 


7. Như Y Bảo Ấn: Hai tay Ngoại tương xoa, 2 ngón trỏ trụ như hình Báu, kèm 
cứng 2 ngón cải liên thành. 





=tr  ——— 


Chân Ngôn là Nhất Thiết Như Lai Tâm Trung Tâm Chân Ngôn: 
OM_ VIMALE-JAYA-VARE-AMRTE HỦM HỦM HŨM HỦM PHAT 
PHAT PHAT PHAT SVÄHÄ 


$. Đại Minh Tổng Trì Ấn: Tay trải ngửa ngay trải tim, đem tay phải úp trên tay 
trải, cùng cải nhau khiên cho băng phăng liên thành. 


— bịt. 
¬_m 
Chân Ngôn là Nhất Thiết Như Lai Tùy Tâm Chân Ngôn: 
_OM_ BHARA BHARA SAMBHARA SAMBHARA INDRIYA 
VISODHANE NŨM HÙM RURU CALE SVAHAÄ 
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Tám Ấn Chân Ngôn này biểu thị cho Lý Trí. Riêng Ấn thứ tám (Phạn Khiếp Ấn) 
dung hòa 5 Trí của 2 Bộ. Tất cả chư Phật Pháp Tạng dùng 5 Trí làm gốc. 5 Trí của 2 
Bộ hòa hợp biểu thị cho một Đại Pháp Giới, trong Cung Pháp Giới này dung nhiếp tám 
vạn Pháp Tạng. Đại Sư nói theo thứ tự là Nghịch chuyển Tiểu Thừa, Thuận chuyển 
Đại Thừa. Trong rương Kinh Phạn dung nạp nghĩa thủ rõ ràng của tật cả Giáo Pháp về 
Đại Tiểu Thừa cho nên Ấn Ngôn nảy có công năng thù thắng. Do vậy Ấn Ngôn này 
thường được dùng để tác Bản Tôn gia trì. Ngoài ra tụng Tùy Tâm Chân Ngôn có thể 
làm ngưng các tai nạn, diệt tội chướng và tật cả nguyện cầu đều được mãn túc.Riêng 
Tùy Tâm Chân Ngôn thì Bản của Ngài Bảo Tư Duy có phi thêm cầu KURU CALE 
(®“ t 3Ä: Làm cho lay động) vào cuối Bài Chú mà các Bản khác không có. 


_ Thông thường người tu Mật Pháp này hay trì tụng Lược Pháp của 8 Ấn Chân 
Ngôn là: 

I.# —äñ#4? 144 

OM VAJRAYA SVAHA (Ngũ Cô) 

2.#9%{t& #44 

OM PRASU SVAHÃ (Việt Phủ) 

3. tt 44 

OM PASA SVÄAHA (Quyên sách:sợi dây) 

4.#174f£ 44 

OM KHADGA SVAHA (Bảo Kiếm) 

s.# 44 4 

OM CAKRA SVAHÀ (Luân) 

6q Ga #4 

OM TRISULA SVAHA (Tam Cổ Xoa) 

7 #@ 7n #& 

OM CINTAMANI SVAÄAHÃA (Bảo:viên ngọc Như Y) 

s. # {&q#đ{Œt #44 

OM MAHÄ-VIDYA-DHÄRANI SVÄHA (Phạn Khiếp:Rương Kinh Phạn). 

Tám Đạo Chú này đều được 99 ức trăm ngàn na do tha hăng hà sa đăng chư Phật 
cùng nhau diễn nói, cùng nhau khen ngợi, cùng nhau tùy hỷ nên 8 Chân Ngôn này có 
thế lực lớn, hay giáng phục Ma Chúng. Nếu viết chép, đeo giữ, tâm thường ghi nhớ 8 
Đạo Chú này thì tật cả mộng ác, tướng ác, VIỆC Bất Cát Tường chắng phạm vào thân. 

Đôi khi các bậc Đạo Sư lại gom 8 Đạo Chú trên thành môt câu và truyền dạy cho 
đệ tử là: 

#ã#t{UL&%®%i4ấ Ä#£ @&ø 7: 1Xứt 14g ýđ{1ứ 

OM_ VAJRA PARASÙ PASA KHADGA CAKRA TRISÙLA CINTÀ- 
MANI MAHA-VIDYA-DHARANI SVAHA 

Ngoài ra trong Kinh Tạng còn ghi nhận thêm một câu Chú khác của Đại Tùy Cầu 
Bỏ Tát là: 

#đ 1m#đ(q äq@œ@t74<áÑữ+#q #4& 

OM_ MANI-DHARI VAJRINI MAHA-PRATISARI SVAHA 

_ Trong trang web dharanIsanpraha của Nepal có ghi nhận câu Chú của Đại Tùy 
Câu (Pratisara-dharann) là: 

# Hm#đ@Œ ã@@m {4tNÑđ ft áá £?Uï£€ S44 

OM MANILDHARI VAJRINI MAHA-PRATISARE HÙM HUM PHAT 
PHAT SVAHA 
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ĐẠI TÙY CÂU ĐÀ LA NI CHÚ LUẦN 


Chú Luân này là Chú Văn của Đại Tùy Cầu Đà La Ni. Đại Tùy Câu Bô Tát có 
tám cánh tay đều cầm Pháp Khí: chày Kim Cương, cây búa, sợi dây, cây đao, Ngọc 
Như Ý, bánh xe, cây kích, rương Kinh... ngôi trong hào quang tròn lớn, bên trong hào 
quang tròn ghi chép đầy đủ Đà La Ni băng Phạn Văn 

_ Công Đức lợi ích của Đại Tủy Câu Đà La Ni Chú Luân: Nêu người y theo Pháp 
viết chép Đại Tùy Câu Đà La ÑI này rồi đeo ở cô, trên cánh tay thì nên biết 

Người này là nơi mà tất cả Như Lai đã gia trì 

Người nảy ngang băng đồng với thân của tất cả Như Lai 

Người nảy là thân Kim Cương bên chắc 

Người này là thân của tât cả Như Lai Tạng 

Người nảy là con mắt của tất cả Như Lai 

Người nảy là thân ánh sáng rực rỡ của tât cả Như Lai 

Nên biết người này hay tôi phá tất cả Oán Địch 

Người này hay thiêu đốt tất cả tội chướng 

Người này hay tịnh hóa được nẻo Địa Ngục 
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CÔNG HIỆU CỦA PHÁP ĐẠI TỦY CÂU 


Do Đại Tùy Câu cũng là ý tưởng tất cả sự mong câu đều được như nguyện, 
cho nên Pháp Đại Tủy Cầu có Uy Lực thỏa mãn mọi nguyện cầu thuộc Thê Gian (tài 
phú, mạnh khỏe, sống sâu) với Xuất Thế Gian (cầu sinh về Tịnh Thổ, thành Phật). 
Công hiệu của Pháp Đại Tùy Câu là: 

l_ Thành tựu tât cả Chân Ngôn Pháp 

2 Hay tôi diệt tội nặng cực ác khó điêu phục 

3 Chiến đầu ở nơi nguy hiểm chắng bị Oán Địch hủy hoại mà đều diệt hoại được 
kẻ địch, cuỗi cùng không có sợ hãi Oán Địch 

4 Hoại diệt được các Quỷ My: mạnh ác, hút Tình Khí, Quỷ My thường hại hữu 
tinh 

5 _ Chẳng Dị các Pháp Chú Trớ gây hại, chắng bị trúng Cổ Độc 

6 Hết thảy tai nạn về: nước, lửa, dao gậy, chiến tranh, sâm sét, mưa đá sương 
mù, g1ó mạnh bạo, mưa ác. . đêu được giải thoát 

7 Mọi sự cầu nguyện đều thành, tất cả ước nguyện thảy đều được như ý 

$_Nếu người nữ mang thai, trì Đà La Ni này đều hay khiến cho thai nhi bình yên, 
sinh nở được an vui 

9 Lời nói ra khiến người ưa thích nghe, đi đến chỗ nào đều nhận được sự cung 
kính 

10 Chắng gặp mộng ác, ngủ nghỉ được an lành 

11 Giúp cho vong linh được sinh về cõi Trời 

12_ Hay ngưng dứt được sự đấu tranh kiện tụng 

13 Hay trừ khử loài trùng gây hại cho nhà nông, khiến cho tất cả mâm lúa, hoa 
quả đều được tăng trưởng, có mùi thơm, vị ngon ngọt 

14 Khi khí hậu khô hạn năng lâu dài, do uy lực của Đà La Ni này thời Long 
Vương cùng nhau vui vẻ, tuôn mưa kịp thời giúp cho trăm họ 

15_ Câu con trai được con trai, cầu con gái được con gái 

16 Hay lìa mọi loại Ma Nghiệp, hay đập tan tất cả Ma Chúng, hay chặt đứt sự 
ngăn trở của tật cả Ma La (Mãra: loài Ma) 

17 Hay chặt đứt tất cả Tập Khí 

18 Hay khiến cho chúng sinh có Tâm ác, khởi lên Tâm Đại Từ 

19 Hay ở tật cả nơi chỗn được Đại Cúng Dường như Phật Đại Sư Lưỡng Túc 
Tôn 

20 Người ngày ngày trì tụng, được Đại Thông Tuệ, Đại Uy Lực, Đại Cân Dũng, 
Đại Biện Tài thành tựu 

21 Sẽ khiến cho Tinh Khí nhập vào thân, tăng thêm uy lực, thân tâm thường 
được vui thích 

22 Nêu có loài Bàng Sinh, câm thú mà lỗ tai được nghe qua Đà La Ni này thì 
nhóm ấy thảy đều đôi với Vô Thượng Bồ Đê, vĩnh viễn chăng thoái lùi 

23_ Chứng Đại Niết Bản 

Tổng kết công hiệu của tất cả thì Đại Tùy Cầu có thê nói là không có điều gì 
chắng thể làm được: Thê Gian với Xuất Thế Gian đều có công hiệu rất lớn. Trong 
nhiêu loại Mật Chú là điều hiếm có. Nhân đây, Đại Tùy Câu rất thích hợp với Cư Sĩ 
tại Ø1a 
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ĐA LA BÔ TÁT 


Đa La Bồ Tát: tên Phạn là Tãrã: địch âm là Đa La; địch ý là con mắt, Diệu Mục 
Tinh, Đông Tử (con ngươi), Cực Độ, Cứu Độ, Tinh Thân (ngôi sao). 

Tạng Ngữ là: Droma, Trác Mã, Đóa Mã... dịch ý là Cứu Độ. 

Lại dịch là Đa La Mẫu, Đa La Phật Mẫu, Độ Mẫu, Cứu Độ Phật Mẫu. 


_Trong Ấn Độ Giáo: Tarä là vị Thân cứu hộ đứng thứ hai trong 10 vị Nữ Thân 
Mahà-vidya (Daša-mahà-vidya). Mật Giáo Ấn Độ công nhận Tarä là hiện thân của 
Maha-devIi, Kall, ParvafH... ví như một ngôi sao đẹp tự chiêu sáng mãi mãi và Tara 
được xem là một niềm khao khát tuyệt đôi không bao g1ờ tăt, tạo lực đây cho cả cuộc 
sông. 

Truyền thuyết về Tarä bắt nguồn từ sự kiện khuấy động đại dương giữa chư Thiên 
và A Tu La (Asura) tạo thành chất độc (Halahala). Vì muốn cứu Thê Giới thoát khỏi sự 
hủy diệt nên Thân Siva phải uống chất độc ây [đây là hiện tượng làm cho cổ họng của 
Siva biên thành màu xanh dương và có Hiệu là Thanh Cảnh (Nilakantha)|. Do cường 
độ của độc tính nên Siva đã bất tỉnh, lúc đó Tãrä -ma hiện ra, đặt Šiva lên đùi và Tãrã 
đã cho Siva bú sữa, sữa từ bầu ngực của Tàrà đã hóa giải chất độc và cứu được Siva. 

Truyền thuyết khác ghi răng: Đề ngăn chận sự nôi điên của Käli, nên Šiva đã biên 
thành một đức trẻ. Khi nhìn thấy đứa trẻ, bản năng làm mẹ của Käli đã trỗi dậy và Kali 
đã cho đứa trẻ bú sữa. Nhờ thê Šiva đã hút được cơn thịnh nộ của Kãli trong khi bú 
sữa. 





Từ hai truyền thuyết này, Šiva được giả định là trở thành đứa bé sơ sinh khi đôi 
mặt với các Nữ Thân. Chủ yếu Tara là một hình thức của Durga hoặc ParvatI. 

Sự tương đông giữa Tãrä và Käli rất rõ ràng, không thể nhâm lẫn. Cả hai đều 
được mô tả là đứng trên thân Šiva đang năm ngửa trơ ra, hoặc một cái xác giống như 
vậy. Tuy nhiên, Käli có thân thê màu đen, còn Tärä có thân thể màu xanh. Cả hai đều 
lõa thể, Taräa mặc váy da cọp, Kaäli chỉ dùng cánh tay người làm vòng quấn chung 


439 


quanh đê che hạ thê. Cả hai đêu đeo vòng cô làm từ đầu người và vòng quân cánh tay. 
Cả hai đều le lưỡi đây máu hoặc miệng đây máu 





Hình tượng Tãrä Sự hiện tướng như vậy có sự tương đông và rất dễ nhằm lẫn với 
nhau. Sự thật cả hai đều là hiện thân của nhau. Họ chia sẻ tên gọi theo tính mô tả, cũng 
như có tên của nhau. Tàrà được gọi là Kalika, Ugra-kali, maha-kali và Bhadra-kal1. 

Tarä được cho là dễ tiếp cận hơn với Tín Đô (Bhakta) hoặc Tantrika vì bản năng 
yêu thương giúp đỡ của bà mẹ (Từ Mẫu: mẹ hiện). Tuy nhiên, phân đông dân Ấn Giáo 
Benøgal thường xem Kali như là người mẹ (Ma). 

Tãrä là vị phối ngẫu của Šiva. Pháp Khí của Tarä là cây đao (Khadøa), cây kiếm, 
cây kéo 
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Thân Chú quan trọng nhất của Tãrä trong 10 Mahä-vidya là: 

©Om_ Aim hrim strimm täräoyI hum phaf 

Thân Chú khác là: 

Om_ Hrim srfim hùm phaf 

Thân Chú phố biến trong Nghi Lễ và được cho là Thần Chú mạnh mẽ khiến Tãrã 
hiện thân trước người làm lễ là: 

Om_ Tärce tuttfäre ture svähä 


Vào khoảng 150 năm sau Tây Lịch, do duy trì ý tưởng Mẫu quyên nên tín 
ngưỡng vê Nữ Thân Tính đã được du nhập vảo giáo điển Phật Giáo Ấn Độ nhăm thỏa 
mãn cho ước vọng của con người. Trong giai đoạn này, một số giáo đồ Phật Giáo Ấn 
Độ chuyên xưng tán thờ phụng Đắng Cứu Thế Mẫu (Taräyati) là bà mẹ chuyên giúp 
đỡ cho con người vượt qua các ách nạn sợ hãi, chấp nhận mọi ước nguyện và dặt đìu 
từng người vượt qua bờ bên kia. Đông thời xuất hiện các Kinh Bản rất được ca ngợi và 
sùng bái là: 

lL_ Đa La Bồ Tát 108 Danh Tán (Arya Tara-Bhaffarika-Namâstôttara§ataka — 
stotra). 

2_ Cứu độ Phật Mẫu 21 lễ tán (Bhagavaty-Arya-Tärä-Devyä Namaskärâika- 
VmsatI sotram guna — hita — sahitam). 

3 Thánh Đa La Trì Quan (Cái mão) Tán (Arya-Tãära-srag-dharä — sotrra). 

4_ Thánh Đa La Cứu Độ Bát Nạn Kinh (Arya-Tärä- Asfa-ghora-Täraf1 — 
Sufra). 


Dân gian thường ví Ngài như chiếc thuyền cứu vớt người vượt biên lớn sinh tử đi 
đến bờ bên kia được tự tại nên xưng Tôn này là Đa La Nề Vĩ (Tãrã-devĩ: Đa La Thiên 
Nữ) và hay gọi tắt là Tãrã. 

Sau nảy, do sự nhần cách hóa Trí Tuệ siêu việt nên Đa La Tôn được xem là 
nguyên lý Âm của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Mañjušr1-Bodhisatva) và biểu tượng cho 
Thành Sở Tác Trí (Krtyäamusthäna-jñäna: Trí Tuệ chuyên mọi hành động của thế gian 
thành trạng thái giải thoát). Như thế, Tôn này thường song hành với Bộ Tát Văn Thủ 
trong mọi công tác hóa độ chúng sinh. 

Từ Án Độ, Tín ngưỡng Tãrã lan rộng đến nhiều nơi trên Thê Giới như: Tây 
Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Indonesia, Chiêm Thành, Cam Bốt, Thái Lan... 
và lưu lại rất Nhiều Tôn Tượng 

Hiện nay nhân dân Ấn Độ hiện đại thì đồng hóa Đa La Tôn với Mẹ Vũ Trụ và 
sùng kính Ngài qua ảnh tượng Phật Mẫu ŠSäkt. 

_ Theo truyền thống Hoa Văn thì Đa La Tôn được xưng là: Đa La Bồ Tát, Đa Lợi 
Bỏ Tát, Đa Lệ Bỏ Tát, Đa Lợi Tôn, Đạt Ma Đa La (Dharma Taärä: Pháp Cứu Tôn), 
Thánh Đa La Bồ Tát (Arya Tãra-bodhisatva) và xưng là Thánh Cứu Độ Phật Mẫu 
(Arya-Tarä-buddha-mät3). 

Hiện đồ Thai Tạng Giới Man Đà La (Garbha-dhäatu mandala) ghi nhận rằng: Đa 
La Tôn có vị trí ở hàng thứ nhất, phương bên phải (phương Tây) của Quán Tự Tại 
trung Quán Âm viện. Do Tôn này chủ về hai Đức: Đại Bi (Mahä Käruna) và Hàng 
Phục (Abhicäruka) nên được xem là Phật Mẫu (Buddha-mätr) của Liên Hoa Bộ 
(Padma-kuläya) và được tôn xưng là Đa La Phật Mẫu. 

Ngoài ra trong Quán Âm viện còn ghi nhận thêm 04 vị Đa La Bồ Tát tu trì thành 
tựu pháp Quán Âm là: 

l_ Thanh Cảnh Quán Âm (Nilakanthn) đại chú của tôn này được truyền tụng là 
Đại B1 Tầm Đà La NI (Maha-karunika-cItta-dhararmn) 
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2_ A Ma Tai Quán Âm (Avatai: Nguồn hạnh phúc) 

2_ Hương Vương Quán Âm (Gandha-räja) 

4_ Thúy Nguyệt Quán Âm (Udaka-candra) 

Kinh Bất Không Quyền Sách (28) ghi là: “Đa La Bồ Tát cũng gọi là Thấp Phê 
Đa (Sveta) tức Bạch Thân Quán Thế Âm Bồ Tát và cũng gọi là Tỳ Câu Đê Quán Thể 
Âm Bồ Tát (Bhrkuti: Phẫn Nộ Mẫu)”. 

Kinh Đại Phương Quảng Man Thù Thất Lợi, phẩm Quán Tự Tại Bồ Tát ghi 

Quản Tự Tại Bồ Tát nhập vào Tam Muối Phổ Quang Minh Đa La, dung sức Tam 
Nà nên từ con mắt phóng ra ánh sáng lớn và Đa La Bồ Tá đí liên nương theo ảnh sảng 
đó mà sinh ra. Ánh hào quang của Đa La Bồ Tát chiếu soi tất cả chúng sinh giống như 
lòng thương xót của người mẹ hiện nhằm cứu độ chúng sinh xa lìa biên khô sinh tử”. 

Do ý nghĩa này mà Tàrà được dịch là con mắt, con ngươi hay Mục Quang (Tärä- 
Jvala). Lại nữa, lúc chư Phật Bồ Tát mở mắt thì gọi là Mắt hoa sen xanh từ bi nên Tôn 
này được xem là thân sở biến của Hoa sen xanh (Nïlapadma, hay Utpäla) và có danh 
hiệu là Phật Thanh Liên Từ Bí Nhấn (Buddha-niÏla-padma-martra-karuna-netre). Từ 
đó Tãrä còn được dịch là Diệu Mục (Sunetre: Con mắt màu nhiệm). 

Kinh Bất Không Quyền Sách (Hạ) ghi là: “Đa La Thiên Nữ Mục Ngôn Đồng 
Tử” 

Kinh Tô Ma Hồ (Hạ) cũng phi là: “Đa La là Diệu Mục Tĩnh ” 

Ngoài ra Mật Giáo còn xưng tán Đa La qua danh xưng Bạch Cứu Độ Phật Mẫu 
tức vị Phật Mẫu có thân mảu trắng tinh chuyên cứu tế thế gian. 

Theo Thây truyền thì dùng Đại Từ Bi của chư Phật Bộ Tát mà nhiễp Quán Âm, 
nên các bậc Đại Bi của Quan Âm đều là Đa La Bồ Tát như trong Đại Bản có ghi: “500 
Đa La Tôn đêu sinh ra từ mắt của Quán Âm nên là Tam Muội Tỷ Muội (Chị Em gải) 
của Đực Phật 4 Di Đà (1mitabha-buddha) `. 

Theo nghĩa rộng thì TA (Ä) có nghĩa là Thể Như Như, vì bên cạnh có ký hiệu 
hiển thị cho chữ A (#Ä) mà thành TÀ (Ä) tức là Hạnh của Như Như 

Chữ RA (Ä) có nghĩa là Trần (bụi bặm) mà sáu Trân hiến thị cho biển lớn sinh 
tử tức là nơi mả hết thảy chúng sinh bị chìm đắm không thấy bến bờ. Do bên cạnh có 
ký hiệu chữ A (ÖÄ: có nghĩ là xưa nay vốn chăng sinh) nên RÀ ({t) tức là Thật tướng 
của sáu Trân. 

Do đó, TÄRAÄ là quán LÝ TÍNH của Như Như, cho nên tâ cả các Trần đều được 
biết Như Thật, từ đây vượt qua biến lớn sinh tử đi đến bờ giải thoát bên kia. Chính vì 
thế mà TARÄ được dịch ý là Cứu Độ hay Cực Độ và mọi người thường xưng tán Ngài 
qua câu “Wœmo Arya Tñrã Jvala Bodhisatvaya mahã-saaãya” (Quy mệnh Thánh 
Mục Quang Bồ Tát Ma Ha Tát). 

Riêng Mật Cáo Nhật Bản với nhân gian Trung Hoa, Đại Hàn thường xưng tụng 
Đa La Tôn là một trong 33 vị Quán Âm và sùng bái rộng rãi. 


_ Theo truyện thống Tây Tạng, vào vô lượng kiếp trước có thế giới tên là Tụ 
Quang, khi ây có Đức Phật ra đời hiệu là Cô Âm Như Lai (Dundbhi-svara Tathagata). 
Bây giờ có cô công chúa tên là Bát Nhã Nguyệt (Prajñä-candra) có Tuệ căn, kính lễ 
Tam Bảo. Sau một quả trình cúng dường các Đệ tử của Đức Phật với các bậc Thượng 
Tọa, nàng Bát Nhã Nguyệt phát thệ nguyện rằng: “Tữ thế giới này cho đến khi thể 
giới tận, hư không giới tận. Tôi dùng thân nữ để độ chúng sinh” Sau khi phát 
nguyện xong, Bát Nhã Nguyệt liền ngôi quán sáu căn cho đến lúc được Tâm khai, 
chứng nhập Vô Sinh Pháp Nhẫn thành Phật Mẫu độ tất cả Hữu Tình. Đây chính là tiền 
thân của Độ Mẫu Tarä. 
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Theo truyền thông. khác, trong khi quán sát để cứu độ các chúng sinh đang trầm 
luân nơi sáu nẻo luân hôi, Đức Quán Thế Âm Bô Tát chợt xúc động khóc thương cho 
chúng Hữu Tình nên giọt nước mắt rơi ra từ mắt phải biến thành Bạch Độ Mẫu (Sgrol 
— Ma dhar - Po) còn giọt nước mắt rơi ra từ mắt trái biến thành Lục Độ Mẫu (Sgrol — 
Ma Lan - Khu) chuyên cứu khổ độ sinh cho chúng sinh. Do vậy, các vị đạo sư Mật 
Giáo Tây Tạng cho rằng Đa La Tôn là thân hóa hiện của Quán Thế Âm Bồ Tát nên 
xung là Đa La Tôn Quán Âm hay Đa La Quán Âm. Và lưu truyền pháp của 21 Độ Mẫu 
tượng trưng cho 21 hóa thân của Quán Thê Âm Bỏ Tát, gồm có: 

1_ Lục Độ Mẫu. 

2_ Cứu Tai Nạn Độ Mẫu. 

3_ Cứu Thủy Tai Độ Mẫu. 

4_ Cứu Địa Tai Độ Mẫu. 

5_ Cứu Hỏa Tai Độ Mẫu. 

6_ Cứu Phong Tai Độ Mẫu. 

7_ Tăng Phước Tuệ Độ Mẫu. 

S_ Cứu Thiên Tai Độ Mẫu. 

9_ Cứu Binh Tai Độ Mẫu. 

I0_ Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu. 

II_ Cứu Đạo Nạn (Nạn Trộm Cướp) Độ Mẫu. 

12- Tăng Uy Quyên Độ Mẫu. 

l3 Cứu Ma Nạn Độ Mẫu. 

14_ Cứu Súc Nạn Độ Mẫu. 

15_ Cứu Thú Nạn Độ Mẫu. 

16_ Cứu Độc Nạn Độ Mẫu. 

17 Phục Ma Độ Mẫu. 

I§_ Dược Vương Độ Mẫu. 

19_ Trường Thọ Độ Mẫu. 

20_ Bảo Nguyên Độ Mẫu. 

21 Như Y Độ Mẫu. 

Trong 21 Độ Mẫu (Sgrol —- Ma) thì Đa La Tôn hiện tướng Thiêu nữ, toàn thân 
màu xanh lục nên được xưng là Lục Độ Mẫu. 


Ngoài ra, các vị Lạt Ma Tây Tạng còn truyền dạy cách tu 21 vị Cứu Độ Phật Mẫu 
của Ấn Độ là: 

I_ Cứu Độ Tốc Dũng Mẫu (Sgrol —- Ma — Myurmadpah — Mo, tên phạn là: Tãre 
Ture vire). 

2_ Bách Thu Lãng Nguyệt Mẫu (Ston —- Kahi zlabakun — Tugsal —- Brgya, tên 
phạn là: Šata-§arac-candra). 

3. Tử Ma Kim Sắc Mẫu (Ser — Sdechu, tên phạn là: Kanaka-NTlâbja). 

4_ Như Lai Đỉnh Kế Mẫu (De - bshin — ø°seøs — pahi — gtsug - tor, tên phạn là: 
Tathagatôsn1sa). 

5_ Đát La Hồng Tự Mẫu (Tãrä Hũm yi — ge, tên phạn là: Tuttära - Hũm - Kãra). 

6_ Thích Phạm Hỏa Thiên Mẫu (Brgya — byin melha — Tshans — pa, tên phạn 
là:Sakrânala- Brahma). 

7 Đặc La Đê Phát Mẫu (Trad - Cis_ Bya —- Dan phat, tên phạn là: Traditi phat - 
Kara). 

$_ Đô LỊ Đại Khẩn Mẫu (Tures — hjìgs — pachen — mo, tên phạn là: Ture Mahä- 
Ghore). 
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9_ Tam Bảo Nghiêm Ấn Mẫu (Dkon — Mchog — Gsum mtshon — phyag — røya, 
tên phạn là: Tr1— Ratna - Mudrânka). 

10_ Uy Đức Hoan Duyệt Mẫu (Rab - tu — dgah — babrdsid — ba, tên phạn là: 
pramuditâtopa). 

II Thủ Hộ Chúng Địa Mẫu (Sa — Gahi skyon — pa, tên phạn là: Samanta- bhũ— 
pala). 

12_ Đỉnh Quan Nguyệt Tướng Mẫu (Zla — bahibum — bus — dpral — rgyah, tên 
phạn là: Sikhanda — khandêndu). 

13_ Như Tận Kiếp Hỏa Mẫu (Bskal — bahi — thamahi — me — ltar, tên phạn là: 
Kalpânta - hutabhueg). 

14 Thủ Án Đại Địa Mẫu (Sa — ba, tên phạn là: Kara - Talâghäta). 

15_ An Ấn Nhu Thiện Mẫu (Bde — Ma døl — Mashi — Ma, tên phạn là: Šive §ubhe 
Sanfe). 

l6 Phố Biên Cực Hýỷ Mẫu (Kun — nas — bskor — rab — døah — ba, tên phạn là: 
pramuditabandha). 

17_ Đô Lị Ba Đề Mẫu (Turi — Sha — pa, tên phạn là: Ture padâghÄta). 

18_ Tát La Thiên Hải Mẫu (Lha — yi — mtsho, tên phạn là: Sura — sarâkära). 

19_ Chư Thiên Tập Hội Mẫu (Lha — yi — tshogs — rnams — rgyas — ma, tên phạn 
là: Sura — ganâdhyaksa). 

20_ Nhật Nguyệt Quảng Viên Mẫu (Nima - zla — ba — rgyas — ma, tên phạn là: 
Candrârkâ — sampuirna). 

21 Cụ Tam Chân Thật Mẫu (De - nid gsum — Rnam bhod — pa, tên phạn là: Tri — 
Tattva — vinyäsa). 

Từ 21 vị Cứu Độ Phật Mẫu nói trên, các vị Lạt Ma Tây Tạng đã ghi nhận thành 
2] hóa thân của Đa La Tôn là: 

I_ PravTra-Tara (Thăng Dũng Đa La). 

2_ Candra-kanti-Tara (Thu Nguyệt Đa La). 

3. Kanaka- varna-Tara (Kim Sắc Đa La). 

4_ Usnisa-vijaya- Tarä (Tôi Thăng Đỉnh Đa La). 

5_ Hũm- sarva-nädinT-Tàrà (Hồng Nhất Thiết Âm Thanh Đa La). 

6_ Trailokya-vijaya-Taräa (Thắng Tam Thê Đa La). 

7_ Vadi-Pramardaka- Tarä (Tôi Hoại Tranh Luận Đa La). 

8_ Mara-sudanä-vasita-uttama-da-Tarä (Tội Hoại Ma Chướng Cập Thí Thăng 
Thượng Lực Đa La). 

9_ Varada-Tara (Dữ Nguyện Đa La). 

10_ Soka-vina-udana-Tärä (Diệt Tận Phiên Não Đa La). 

11 Jagad-va$i-vipan-nirbarhana-Tarä (Câu Triệu Hữu Tình Diệt Tận Ác Vận Đa 
La). 

l12_ Kalyana-da-Tara (Thí Cát Khánh Đa La). 

l3_ Paripacaka-Tara (Thục Quả Đa La). 

14_ Bhrkufi-Tärä (Phẫn Nộ Đa La). 

lŠ_ Maha-santi- Tara (Đại Tịch Tĩnh Đa La). 

1ó _ Räga-nisũdana- ärä (Tôi Phá Tham Ái Đa La). 

l7 Sukha-sadhana-Tàrà (Hỷ Lạc Thành Tựu Đa La). 

18_ Vijaya-Taräa (Tôi Thăng Đa La). 

19_ Dulhkha-dahana-Tara (Tiêu Tận Khổ Não Đa La). 

20_ SiddhI-sambhava-Tara (Thành Tựu Sinh Đa La). 

21 Paripirna-Taraä (Thắng Mãn Đa La). 
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Ngoài 2l Tôn này, các vị Đạo Sư Tây Tạng còn phi nhận thêm danh hiệu 
Khadira-vani-Tarä (Khadrira Thọ Lâm Đa La tức vị Tàrà của rừng cây Khadrra) là 
thân chính của Lục Đa La, Ngài có thể đôi màu và thay thê cho vai trò của Dữ Nguyện 
Đa La 

Riêng Giáo đô Phật Giáo Tây Tạng đồng hóa Đa La Tôn với Nam Hải Phố Đà 
Sơn Quán Tự Tại Bồ Tát nên xưng tán thờ phụng Ngài qua danh hiệu Đa La Quán Tự 
Tại Bô Tát. 

Mandala Ngũ Trí Như Lai của Mật Giáo Tây Tạng ghi nhận răng: Đa La Tôn 
chính là Cứu Độ Phật Mẫu hiền thị cho Thành Sở Tác Trí của Bất Không Thành Tựu 
Như Lai (Amogha-siddhi-tathagata). Trí này nhăm kiện toàn sứ mệnh của chư vị Bồ 
Tát là thực hiện sự chứng ngộ hoàn toàn, chuyên năm Thức Thân thành phương tiện 
thiện xảo, chuyên nghiệp thành duyên, chuyển ÿ niệm tư tướng thảnh sự sáng tác sông 
động, chuyền khổ hạnh thành quả giải thoát. Biểu tượng của Trí nảy là ánh hào quang 
màu xanh lục huyện bí được kết tinh qua màu xanh Pháp Tính vũ trụ với màu vàng Từ 
Bi bình đắng nhăm nuôi dưỡng xác thân và làm lăng dịu tâm hôn cho mọi chúng sinh 
đang chìm trong biến khô đau. Đây cũng chính là năng lực gia trì (Adhisthana) của 
chư Phật Bồ Tát phù hộ cho những chúng sinh có niềm tin chân thật vượt thoát mọi tai 
nạn khô đau. Do ý nghĩa này mà Tàrà được tôn xưng băng danh hiệu Pháp Cứu Tôn 
(Dharma- Tra). 

Mật Giáo Tây Tạng thường minh họa năm vị Tärä biểu thị cho những phương tiện 
khác nhau tương ứng với năm vị Thiên Phật (Dhyäna-buddha) ở năm phương là: 

_ Bạch Đa La (Sita-Tarä) ở phương trung ương: biểu thị cho Trí Tuệ siêu việt, 
tinh thân vô nhiễm, phương tiện của giải thoát. 

_ Lam Đa La (Ekajata:Nhất Kê, hay Ugra-Tarä: Uy mãnh Đa La) ở phương 
Đông: biểu thị cho tinh thân sung mãn, tâm tỉnh thức 

_ Hoàng Đa La (Bhrkuti:Tỳ Câu Chi) ở phương Nam: biểu thị cho tỉnh thần 
thuân khiết, giác ngộ tâm linh. 

_ Xích Đa La (Kurukulla) ở phương Tây: biểu thị cho sức mạnh tình yêu từ Tãrã 
nguyên thủy, tinh thân phần chân, đời sông khô hạnh. 

_ Thanh Đa La (Syama-Täara) ở phương Bắc là Tarä nguyên thủy: biểu thị cho 
tính sẵn sảng cứu khổ phò nguy, chuyên 5 giác quan thành phương tiện thiện xảo, 
chuyên khô hạnh thành giải thoát. 

Trong năm vị Tara này thi nhần dân Tây Tạng thường phụng thờ 2 vị Bạch Tara 
và Thanh Tara 

Do tín ngưỡng Tãrä phát triển rất mạnh trên đất nước Tây Tạng nên nhân dân Tây 
Tạng đã xưng tán hai vị Thứ phi của Nhà vua Khí Tông Lộng Tán (Srong — Tsan - 
Gampo) là: Văn Thành công chúa (con vua Đường Thái Tôn) là Bạch Đa La Bồ Tát 
và công chúa Xứ Nê Pan (Nepal) Ba Li Khổ Cơ (Bhrkuti) là Lục Đa La Bồ Tát. 


Tại Việt Nam, tín ngưỡng Tara phát triển rất chậm, hầu hết Giáo đô Phật Giáo 
Việt Nam chỉ mường tượng Tàrà dưới hình bóng Đức Quán Thế Âm qua câu chú: “4, 
đa lị , đa lị, đốt đa lị, đốt đốt đa lị, đốt lị, ta bà ha” được ghi nhận trong nghi thức tụng 
niệm kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phố Môn. 

Thời gian gần đây, Việt Nam mới ghi nhận được pháp tu Tãrä qua Đa Lợi Tâm 
Kinh do Sa Môn Trí Thông truyên thụ, Pháp “Tu Trì Thánh Cứu Độ Phật Mẫu” do 
Kim Cương Thượng Sư Tây Khang NẶC NA Hô Đồ Khắc Đồ truyền thụ và đặc biệt 
là các nghi quỹ Tàrà do các vị Lama Tây Tạng sang Việt Nam truyền thụ 

Tại Âu Mỹ, tín ngưỡng Taräa tuy mới phát triển nhưng lan tỏa rất nhanh, nhiều 
nhà nghiên cứu Âu Mỹ đã tìm hiểu và ghi chép rất kỹ các kinh điển liên quan đến Tärä. 
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Tóm lại, hệ thông tín ngưỡng Đa La Bồ Tát phát triển rất mạnh ở Ấn Độ, Tây 
Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn...... và mọi hệ thống Mật Giáo đều 
xem Đa La Tôn là biểu tượng về năng lực Đại BI “Ban Vui, Cứu Khổ” của chư Phật 
Bỏ Tát nên thường xưng tán Ngài qua bài kệ trong Kinh “Quán Tự Tại Bộ Tát Thụ 
KỶ” là: 

Đắng Đại Bi Đa La 

Từ Bi của tt cả 

Trời, Người với Dạ Xoa 

Đều là con của Ngài 

Nên hiệu Thế Gian Mẫu 

Và cho xuất Thê Gian. 

Quán Âm, Đại Thế Chí 

Km Cương với Thiện Tài 

Văn Thù, Tu Bồ Đề 

Từ Thị với Hương Tượng 

Nguyệt Quang, Vô Tận Ÿ 

Vô Cấu, Hư Không Tạng 

Diệu Nhãn với Đại Bì 

Duy Ma, Đăng Bô Tát 

Là con của Đa La 

Các Như Lai ba đời 

Tất cả Ma Ha Tát 

Không aI không là con. 

Đều xưng là MẸ TA 

Nuôi dưỡng các Hữu Tình 

Ôm nâng như Đại Địa 


TÔN TƯỢNG ĐA LA BÔ TÁT 


Đại Nhật Kinh, quyền 1, phẩm Cụ Duyên ghi là: “Ởfình tượng của Tôn này là 
rạng người nữ trung niên da màu xanh và màu trắng pha tạp, hai tay chấp lại cầm 
hoa sen xanh, thán mặc áo răng” 

Hiện Đồ Thai Tạng Giới Man Đà La thì vẽ hơi khác là: “Toàn thân màu xanh 
(răng, mặc áo YVết \ía, đấu đội mão tức bên trên có vị hóa Phật, hai fay chắp lại không 
câm hoa sen, ngồi Bán Gia trên Tỏa Sen, VỊ trí ở Đên phải của Quản Tự Tại Bồ Tát, 
bên trái Ngài có mỘTI VỊ Sự Giả ˆ. 





Sớ thứ 5 giải thích ý nghĩa của Tôn Tượng trên là: “Đa La Bồ Tát là Tam Muội 
của Quản Tự Tại nên làm tượng người nữ. Đa La có nghĩa là con mắt. Hoa sen xanh 
có nghĩa là trong sạch không dơ bắn. Dùng Phô Nhãn như vậy nhiếp thụ quân sinh, đã 
chăng trước cũng chăng sau nên làm dạng người nữ trung niên chăng quá già, chăng 
quá trẻ. Màu xanh là màu giảng phục, màu trắng là màu Đại Bị do điệu (sự mâu 
nhiệm) ở trong hai dụng ấy nén tạo hai màu hỏa hợp, vì nghĩa ấy nên chăng xanh 
chăng. (răng. T: Iưọng ấy chấp tay, câm hoa sen xanh trong lòng bàn tay, hướng tay và 
mặt về Đức Quán Âm như hình mm cười, toàn thân có hảo quang tròn như màu vàng 
ròng thanh tịnh, mặc áo màu trăng, đấu có búi tóc như dạng tóc của Chư Thiên, đồng 
VỚi mão tóc của Đại Nhật Nhự Lai `” 

Quỹ ghi là: “Liên quán hoa sen màu nhiệm (Diệu Liên) làm Bản Tôn, thân ấy có 
ảnh sáng vàng lục trần đây thanh tịnh, với báu Diệu Ma Ni làm Trân Lạc, đâu đội mão 
tóc có Vô Lượng Thọ Phật, bên phải hiện tướng Dữ Nguyện làm thù thắng, bên trải 
dùng tay cầm hoa sen xanh `”, 

Biệt Tôn Tạp Ký ghi là: “7rên Đàn có chữ ‹Ñ (HRTR) biển thành hoa sen báu. 
Trên hoa có chữ 3 (TAM) biển thành hoa sen xanh rồi chuyên thành thân Đa La Bồ 
Tát có mâu xanh (răng (hoặc màu thịt) mặc áo màu lam với mọi thứ trang nghiêm, trên 
mão có Đức Quán Tự Tại Vương Như Lai (Avaloklte§vara-raJa-tathagata), tay trái cẩm 
hoa sen xanh đê bên trái tim, tay phải kết Ấn Thí Vô Ủy (Abhayamdada-mudra) hoặc 
chấp hai tay lại cầm hoa sen xanh, ngồi trên hoa bảu phóng ra ánh hào quang màu 
trăng, hay làm mãn các Nguyện ”. 

Theo sự truyền thụ của Tây Khang Nặc Na Hô Đô Pháp Đồ (Phật sống NẶC NA 
của Tây Tạng) thì Bản Tôn có thân màu xanh lục, dung mạo hiên từ, ngôi báu giả trên 
hoa sen, có vành Nhật Nguyệt. Hoa sen đó có 08 cánh màu trăng hơi hông, chân phải 
đạp xéo, chân trái co lại. Hai tay cầm một cành hoa Ô Ba Lạp (Utpala:Hoa sen xanh da 
trời), đầu đội mão Ngũ Phật, thân trên khoác áo bay phất _phới như lá phướng, thân 
dưới mặc quân trong dài, quân ngoài ngắn. Cô đeo 03 chuỗi châu: chuỗi thứ nhất dài 
đến ngực, chuỗi thứ hai đến trái tim, chuỗi thứ ba dài đến rốn. Tai đeo vòng khoen, 
khuỷu tay đeo vòng xuyến, ông chân đeo vòng có chuông nhỏ với các vật trang sức 
dùng đề trang nghiêm. 
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Trên đây là Tôn tượng Lục Độ Mẫu, một trong 21 Độ Mẫu hóa thân của Quán 
Thế Âm Bồ Tát. Hình tượng của 20 Độ Mẫu còn lại đều có tư thế ngôi, mão, áo, vật 
trang sức giống nhau và chỉ khác nhau về nhan sắc (dung mạo và màu sắc) với vật cầm 
tay. 

Bách Khoa Tự Điển mở Wikipedia ghi là: ” Thần Tãrã thực sự là một vị Thần trẻ 
đẹp, có Khả năng thay đôi hình dạng đúng lúc đụng. chỗ. Thần có thê hiện ra frong mâu 
xanh, mảu (rằng, đỏ hay màu của vàng. Mỗi màu đêu có ý nghĩa riêng của nó. Sếp đặt: 

Phía sau đầu của Thần Tãrã là ánh sảng của trăng tròn, là biêu tượng của ánh 
sáng soi sáng trái đất, cao hơn sự hôn độn, do tưởng và đau khô của vỏng Luân Hồi 
nhưng lại không tách rời khỏi nó. Thân ngồi trên một tòa sen nở và một chiếc đĩa tròn. 
Vòng quanh Thần là một vòng lửa màu vàng. Mà lời Kinh cầu nguyện số 21 nói răng 
Như lửa cháy ở cuối Thời Đại này. 

Hoa: Trên mỗi bàn tay, Thân Tãrã nhẹ nhàng cầm một cánh hoa dài màu xanh 
trăng, hoa Utpadla, một loại hoa có mùi hương thơm ngọt giống như hoa Kèn hay hoa 
Sen, loại hoq HỌC frÊH mui mà chăng hồi tạnh mùi bun. Hoa Utpala là sự trong sạch 
tự nhiên, mà theo Genlek Rinpoche nói Đê có thê nghĩ mình là người trong sạch, hãy 
hành động một cách trong sạch. 

Ba ngón tay trái của Thân Tãrä chỉ lên trên đê biêu hiện ba thứ quý giá, đó là 
Đức Phật, Phật Pháp và Giác Ngộ, và sự tự giải phóng tự tại. Tay phải duổi ra, ngửa 
bàn tay về phía trước với một cứ chỉ mời gọi.Genlek Rinpoche nói Thân Tñrã nói với 
những người bị mất hy vọng và không có di giúp đỡ răng Hãy lại đầy, Ta đang ở đầy. 

Y Phục: Thân có những sợi thừng lụa mêm được trang điêm bằng những hạt cháu 
báu, dải tai dài và thanh nhã biêu hiện rõ rang T hân là một vị Bồ Tát, người đã có lởi 
Thê ở lại trên trần gian vĩnh viên đê cứu nhân độ thế. Trên thực tế, những Đức Phật 
fruyễn Giáo thì không đeo châu bảu, tại sao họ lại đeo trÊn CỐi Niết Bàn? Các Bồ Tát 
thường trì hoãn việc vào Cối này vì những vị khác. Thần Tñrã mang châu báu là đê thê 
hiện sự hoàn thiện của mình, những châu bắu này lấp lánh như sự cảnh bảo về những 
sự đau khô trên trần thể, nơi mà Thần đang ra tay cứu chữa” 

Theo kinh nghiệm tu tập của Bhatta Charya thì “?rong ảnh hảo quang sảng 
chói lạ lùunơ hiện ra một vị Thành Nữ mâu lục biếc, đẹp tuyệt hảo trong mọi đường nét 
tay chân đến nổi không thê dùng lời nói diễn tả được. Thánh Nữ ngồi theo thể Du Hý 
Tam Muội trên một hoa sen hai tầng, tay trái cẩm vài cành lá, tay phải kết ấn Vô Ủy 
VỚI TIỘI VIÊN HØỌC SảngØ ngời `. 

Riêng 21 Độ Mẫu thì Kinh Tạng Hoa Văn không ghi nhận bằng lời mà chỉ lưu 
truyền hình ảnh Tôn tượng trong kinh “Lễ tán 21 vị Cứu Độ Phật Mẫu”. 

I_ Cứu Độ Tốc Dũng Mẫu (Tãre Ture vữre): có 08 tay, thân hình màu đỏ, ngôi 
kiết già trên tòa sen. 





2_ Bách Thu Lãng Nguyệt Mẫu (Šata-§arac-candra): có 12 tay, thân hình màu 


trăng, đứng trên tòa sen. 
lấ) 





3_ Tử Ma Kim Sắc Mẫu (Kanaka-NIlâbja): có 10 tay, thân hình màu vàng, ngôi 


kiệt già trên tòa sen. 





4_ Như Lai Đỉnh Kế Mẫu (TathägatôsnTsa): có 04 tay, thân hình màu vàng, ngôi 


kiêt già trên tòa sen. 





5_ Đát La Hồng Tự Mẫu (Tutiära-Hũm-Kãra): có 02 tay, thân hình màu vàng 


ròng, ngôi kiêt giả trên tòa sen. 
Là) 





ó_ Thích Phạm Hóa Thiên Mẫu (Sakrânala-Brahma): có 04 tay, thân hình màu 
đỏ, ngôi kiệt già trên tòa sen. 





7 Đặc La Đê Phát Mẫu (Traditi phat-Kära): có 04 tay, thân hình màu xanh, 
đứng trên tòa sen. 





§_ Đô Lị Đại Khẩn Mẫu (Ture Mahä-Ghore): có 04 tay, thân hình mảu hông, 


ngôi theo thế Du Hý trên lưng rồng trên tòa sen. 
h r 





—9_ Tam Bảo Nghiêm Án Mẫu (Tri-Ratna- Mudrânka): có 04 tay, thân hình màu 
hông, ngôi kiệt giả trên tòa sen. 





10_ Uy Đức Hoan Duyệt Mẫu (Pramuditâtopa): có 04 tay, thân hình màu hông, 
đứng trên hoa sen. 





II Thủ Hộ Chúng Địa Mẫu (Samanta-bhi-päla): có 02 tay, thân hình màu 
xanh, đứng trên tòa sen. 





I12_ Đỉnh Quan Nguyệt Tướng Mẫu (Sikhanda- khandêndu): có 06 tay, thần 
hình màu vàng ròng, ngôi kiệt giả trên tòa sen. 
L2) 





13_ Như Tận Kiếp Hỏa Mẫu (Kalpânta-hutabhug): có 04 tay, thân hình màu đỏ, 
đứng trên tòa sen. 





14_ Thủ Án Đại Địa Mẫu (Kara-Talâphãta): có 03 đầu 06 tay, thân hình màu 
xanh, đứng trên tòa sen. 
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15_ An Ân Nhu Thiện Mẫu (Šive-§ubhe-$ãänte): có 06 tay, thân hình màu trăng. 
ngôi kiêt giả trên tòa sen. 





s„ TƠ” Phố Biến Cực Hỷ Mẫu (Pramuditabandha): có 02 tay, thân hình màu trăng, 
ngôi kiệt giả trên tòa sen. 





17_ Đô Lị Ba Đề Mẫu (Ture padâghãta): có 02 tay, thân hình màu vàng, ngôi 
chéo chân trên tòa sen. 





18_ Tát La Thiên Hải Mẫu (Sura-sarâkãra): có 04 tay, thân hình màu vàng, ngôi 
kiệt già trên tòa sen. 





J9_ Chư Thiên Tập Hội Mẫu (Sura-ganâdhyaksa): có 02 tay, thân hình màu 
vàng ròng, ngôi kliêt g1à trên tòa sen. 





20_ Nhật Nguyệt Quảng Viên Mẫu (Candrârkâ — sampũrna)có 02 tay, thân hình 
màu vàng, ngôi kiêt giả trên tòa sen. 





21 Cụ Tam Chân Thật Mẫu (Tri-Tattva-vinyäsa): có 02 tay, thân hình màu 
xanh, ngôi trên lưng con trâu trên hoa sen. 





Từ 21 vị Cứu Độ Phật Mẫu nói trên, các vị Lạt Ma Tây Tạng đã ghi nhận thành 
21 hóa thân của Đa La Tôn là: 
1_ Pravira- Tara (Thăng Dũng Đa La). 
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5_ Hũm- sarva-nädinï-Taräa (Hồng Nhất Thiết Âm Thanh Đa La). 
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§_ Mãra-sudanä-vasita-uttama-da-Tara (Tội Hoại Ma Chướng Cập Thí Thắng 
Thượng Lực Đa La). 





9 Varada- Tara (Dữ Nguyện Đa La). 


La). 





I3 Paripacaka- Tara (Thục Quả Đa La). 
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I17_ Sukha-sadhana-Tara (Hỷ Lạc Thành Tựu Đa La). 
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19_ Duhkha-dahana-Tärä (Tiêu Tận Khổ Não Đa La). 





21 Paripirna-Tarä (Thắng Mãn Đa La). 
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Ngoài 2l Tôn này, các vị Đạo Sư Tây Tạng còn phi nhận thêm danh hiệu 
Khadira-Vani-Tãrã (Khadrra Thọ Lâm Đa La tức vị Tara của rừng cây Khadira) là 
thần chính của Lục Đa La, Ngài có thê đôi màu và thay thê cho vai trò của Dữ Nguyện 
Đa La 





Tôn Tượng 2l Tàrà là: 





1) Lục Cứu Độ Mẫu: 

Bản Tôn có thân hình màu xanh lục, dung mạo hiên từ, ngôi bán già trên vành 
nhật nguyệt của hoa sen. Hoa sen có 05 cánh màu trăng hơi hông, chân phải đạp xéo, 
chân trái co lại. Hai tay cầm cành hoa Ô Ba Lạp (Utpala: hoa sen màu xanh da trời), 
đâu đội mão Ngũ Phật. Thân trên áo bay phấp phới như lá phướng. Thân dưới mặc 
quân trong dải, quân ngoài ngăn. Chuối đeo ba chuối châu: chuỗi thứ nhật dài đến 
ngực, chuỗi thứ hai dài đến tim, chuỗi thứ ba dải đến rỗn. Tay đeo vòng khoen, khuỷu 
tay đeo vòng xuyên, ông chân đeo vòng có chuông nhỏ, các vật trang sức dùng để 
trang nghiêm. 





Hai mươi Tôn Độ Mẫu còn lại, tư thế ngôi với mão áo, vật trang sức cũng giỗng 
như Lục Độ Mẫu, xong nhan sắc đều khác biệt. 

Bản Tôn xưa kia xưng là Đa La Quán Tự Tại Bồ Tát (Tarä Avalokite§vara 
Bodhisatva) tức Nam Hải Phổ Đà Sơn Quán Thê Âm Bồ Tát. Bản Tôn là Tôn Chủ của 
21 Độ Mẫu. Chú Lục Độ Mẫu là chú Căn bản của 21 Độ Mẫu. Nếu thường chuyên cần 
niệm tụng hay cắt đứt sốc rễ của Luân hồi. Miễn trừ tất cả Ma Chướng, ôn dịch, bệnh 
khổ. Tiêu trừ tất cả tai nạn về nước, lửa, đao binh, trộm cướp. Hay tăng trưởng thọ 
mệnh và Phước Tuệ. Phàm sự mong câu không có gì không như nguyện. Sau khi chết 
vãng sinh về Cực Lạc. Thành tâm phụng trì, linh ứng đến liên như âm dội của tiếng 
vang vọng, Công Đức rộng lớn không thê nói hết. Nêu lúc trì bái Nam Hải Phố Đà 
Sơn, trì tụng Chú này càng dễ đạt được sự cảm ứng đặc thù. 

Lục Độ Mẫu Chú là: 

©Om_ Tãra ftutfäre ture svahäã 
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2 ) Cứu Tai Nạn Độ Mẫu: 


Bodhisattva Tara 


E:rthäancineg Harmanv 





Bản Tôn có thân mảu trắng, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy, tay trái câm hoa, chú của 
Bản Tôn hay trừ tật cả tai nạn về đất, núi.... 

Cứu Tai Nạn Độ Mẫu Chú là: 

©Om_ Vajra-täre sarva viehnan $Saäntim kuru svahäã 
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3 ) Cứu Địa Tai Độ Mẫu 


Bodhisattva Tara 


mi [Lái hìi: 1ưainsl Earilh Causzdl Lisaslers 





Bản Tôn có thân mảu lam, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên hoa 
có chày Kim Cương Ngũ Cổ dựng đứng. Trì tụng Chú của Bản Tôn hay trừ tât cả tai 
nạn về: động đất, núi lở, đất nứt, nhà cửa nghiêng sập. 

Cứu Địa Tai Độ Mẫu Chú là: 

Om_ Tärce tuttfäre ture, mama sarva lam lam bhäya šãntim kuru svähä 
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4) Cứu Thủy Tai Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân màu hông, tay phải kết Ấn Thí Vô Ủy, tay trái cầm hoa, trên hoa 
có Hỏa Kính. Trì tụng Chú của Bản Tôn hay trừ tai nạn về nước và tất cả sự nguy hiểm 
vệ nước. 

Cứu Thủy Tai Độ Mẫu Chú là: 

Om_ Tãre tut(äre ture, mama sarva vam vam, jälabhaya š$ãntim kuru 
svahä 
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5 ) Cứu Hỏa Tai Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân mảu vàng, tay phải kết Ân Thí Vô Ủy, tay trái cầm hoa, trên hoa 
có viên Thủy Tình Châu, trong châu tuôn ra nước Cam Lộ. Trì tụng Chú của Bản Tôn 
hay trừ tai nạn về lửa và tất cả sự nguy hiểm về lửa. 

Cứu Hỏa Tai Độ Mẫu Chú là: 

Om_ Tãre tuffäre ture, mama sarva ram ram, jvala-bhãya $äntim kuru 
svaha 


464 


6 ) Cứu Phong Tai Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân màu trăng, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên hoa 
có núi Tu DI, trên núi Tu Di có bánh Xe (luân). Trì tụng Chú của Bản Tôn hay trừ tai 
nạn về ØIÓ Và tật cả sự nguy hiểm về gIÓ. 

Cứu Phong Tai Độ Mẫu Chú là: 

Om_ Tãre fu(färe ture, mama sarva yam vyam, cala-bhãya s$ãntim kuru 
svahä 
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7 ) Tăng Phước Tuệ Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân màu vàng, tướng mạo uy mãnh . Tay phải cảm Như Ý Bảo Châu 
(Cinta man!) tay trái cầm móc sắc là cán của Bảo châu. Trì tụng chú của Bản Tôn có 
thê được tiền của, thể lực, trí tuệ và thần thông. 

Tăng Phước Tuệ Độ Mẫu chú là: 

©Om_ Ratna-täre, sarva loka-jñäna-vidya, dhãra dhãra, dhiri dhiri, Hrữm 
Hữmm, Jah, punya jñäna pustim kuru_ Om 
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8 ) Cứu Thiên Tai Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân màu xanh lục, tay phải kết Ân Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên 
hoa có chày Yết Ma (Karma danda). Trì tụng Chú của Bản Tôn hay trừ sự sợ hãi về 
sâm sét, mưa đá, hạn hán, sóng lớn với tất cả thiên tai. 

Cứu Thiên Tai Độ Mẫu Chú là: 

Om_ Tãrc tuffäre ture, mama sarva E E mahã-hana-bhaya s$ãntim kuru 
svaha 
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9 ) Cứu Binh Tai Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân màu xanh, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên hoa 
có cây kiếm báu dựng đứng. Trì tụng Chú của Bản Tôn hay trừ tất cả tai nạn về binh 
khí, đạn dược.. 

Người tu pháp này nên chăm chỉ chân thành nghiêm trì Trai GIớI . Nếu lúc gặp 
nạn nguy cấp trong chiến tranh thời tu Pháp này dù cho có loại: đao, kéo, cung tên, 
thương giáo, khí giới,... cũng chăng thể khiến cho mũi nhọn của nó hướng vào thân 
mình được. Nếu có KG ủng , hài chắng có thể treo trên đầu được. Con gái tu Pháp 
này càng nên xét tìm sự Tĩnh Khiết ở bên ngoài. 

Cứu Binh Nạn Độ Mẫu Chú là: 

©Om_ Täre tutfäre ture, mama sarva tỉø tiø fksna, raksa raksa kuru svähä 
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10 ) Cứu Đạo Nạn Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân màu đen, tay phải kết Ân Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên hoa 
có cái búa (phủ việt). Trì tụng Chú của Bản Tôn hay trừ tai nạn về trộm cướp. 

Cứu Đạo Nạn Độ Mẫu Chủ là: 

Om_ Tãre tuffäre ture, mama sarva cora bandha bandha trig thum svähä 
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11) Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân màu hông, tay phải kết Ấn Thí Vô Ủy, tay trái cầm hoa, trên hoa 
có cái móc sắc. Trì tụng Chú của Bản Tôn hay trừ tật cả lao ngục và tất cả tai nạn về 
hình phạt oan uống. 

Cứu Ngục Nạn Độ Mẫu Chú là: 

Om_ Tãre tuffäre ture, mama sarva räja-dusfan krodha šãntim kuru svähä 
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12 ) Tăng Uy Quyền Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân màu hông, tướng mạo nhu hòa, tay phải câm Hoa Câu hướng lên 
trên, tay trái cầm sợi dây. Trì tụng Chú của Bản Tôn hay được uy quyên lớn khiến cho 
người khâm kính. Như Bộ Thuộc, dân chúng chắng phục tùng thì hay khiến cho tuân 
phục. Lại vợ chồng chắng hòa thuận, chân thành tu pháp của Bản Tôn hay khiến cho 
thuận hòa thương yêu nhau mãi mãi. 

Tăng Uy Quyên Độ Mẫu Chú là: 

©Om_ Padma-täre samdhäre Hrih, sarva loka bhasim kuru hoh 
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13 ) Cứu Ma Nạn Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân màu đen, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên hoa 
có cái chày Giáng Ma có ba đầu (Tam Đâu Giáng Ma Xử). Trì tụng Chú của Bản Tôn 
hay trừ tật cả các bệnh quái về Cô MỊ, Linh Tỉnh và tất cả tai nạn về Thiên Ma, Địa 
Ma, Không Ma, Địa Long. 

Cứu Ma Nạn Độ Mẫu Chú là: 

Om_ Tärce tuttfäre ture, mama sarva dusfan vipehnan Hũm phat svähä 
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14) Cứu Súc Nạn Độ Mẫu: 
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Bản Tôn có thân màu nâu đậm, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên 
hoa có cây giáo dựng đứng. Trì tụng Chú của Bản Tôn hay miễn trừ tất cả sự nguy hại 
về các loài vật không ăn thịt như voI, bò, ngựa, ... làm cho người bị thương. 

Cứu Súc Nạn Độ Mẫu Chú là: 

Om_ Täãre tuffäre ture, mama sarva ham ham dusfän hana hana träãsaya 
phat svähä 
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15) Cứu Thú Nạn Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thần màu đen, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên hoa 
có ngọn lửa. Trì tụng Chú của Bản Tôn hay miễn trừ tất cả các loài thú mạnh ăn thịt 
người như sư tử, chó sói, cọp, heo, và sự nguy hại về tật cả động vật khác. 

Cứu Thú Nạn Độ Mẫu Chú là: 

©Om_ Tãrce tutfäre ture, sarva He He, cale cale, bandha phat svähä 
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16 ) Cứu Độc Nạn Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân màu trăng, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên hoa 
có cái bình thủy tinh chứa đầy nước Cam Lộ. Trì tụng Chú của Bản Tôn hay trừ tất cả 
thuốc độc, khí độc, trùng độc, với tật cả tai nạn về đất, nước, ø1ó, không khí, chât độc 
tự nhiên, chất độc do con nĐƯỜi tạo ra. 

Cứu Độc Nạn Độ Mẫu Chú là: 

Om_ Täãrce tuttfäre fture, sarva visa-caläva, hara hara pha{ svähä 
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17 ) Phục Ma Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân màu đen, một mặt ba mắt, tướng rất phẫn nộ, hai tay chắp lại 
cảm Tam Đầu Giáng Ma Xử. Nếu lúc gặp nạn cấp bách đem cái chày này chà chuyền 
chắng ngừng thì hay đập vỡ tâm Ma. Trì tụng Chú này của Bản Tôn hay giáng phục 
Thiên Ma, chế ngự Ngoại Đạo. 

Phục Ma Độ Mẫu Chú là: 

©Om_ Karma tärce, sarva ša(rin mãrasena, Ha Ha, He Hc, Ho Ho, Ham Ham, 
bhindha bhindha pha{ 
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18 ) Dược Vương Độ Mẫu: 
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Bản Tôn có thân màu vàng lục, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên 
hoa có quả Ha Tử sáng như ánh mặt trời. (Ha tử chính là Thanh quả Liên Chị Diệp ở 
Tây Tang như vật câm trong bàn tay phải của Đức Phật Dược Sư) phóng ra mũi nhọn 
ảnh sảng như nước Cam Lộ tiêu trừ bách bệnh. Tri tụng Chủ của Bản Tôn hay trừ bệnh 
truyền nhiễm với tât cả bệnh tai, ôn dịch. 

Dược Vương Độ Mẫu Chú là: 


©Om_ Tãre tuffäre ture, sarva jvara sarva duhkha praSamanaya pha{ svahä 
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19 ) Trường Thọ Độ Mẫu: 


Bodhisatftva Iara 


rotecHon Ägainst Lin-tHimely Lieath 





Bản Tôn có thân màu trăng, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên hoa 
có cái bình Trường Thọ chứa đây nước Cam Lộ. Trì tụng Chú của Bản Tôn hay diên 
niên ích thọ , miễn trừ tất cả sự nguy hại về chết yêu, đoản mệnh và tât cả hung tai. 

Trường Thọ Độ Mẫu Chú là: 

Om_ Täãrc fut(äre ture, vajra-äyuse svahä 
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20 ) Bảo Nguyên (Nguồn Báu) Độ Mẫu: 
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Bản Tôn có thân mảu vàng, tay phải kết Ân Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên hoa 
có cái bình Bảo Tàng chứa đây châu báu nhiêu vô cùng, vô biên — Trì tụng Chú của 
Bản Tôn hay đủ tài bảo, miễn trừ sự nghèo khổ và tất cả sự bức bách về kinh tế. 

Bảo Nguyên Độ Mẫu Chú là: 

Om_ Tãre tuffäre ture, jambhe mohe dhana medhi Hrih svahäã 
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21) Như Y Độ Mẫu: 





Bản Tôn có thân màu vàng lục, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy, tay trái cầm hoa, trên 
hoa có Như Ý Kết (2). trì tụng Chú của Bản Tôn hay như Ngọc Báu Ma NI, mọi sự như 
ÿ, tủy nguyện mong câu không có gì không thành tựu, như câu con kế tự, tu pháp của 
Bản Tôn rất linh nghiệm. 

Như Ý Độ Mẫu Chú là: 

Om_ Tãrce tuttfäre ture, sarva artha siddhi, siddhi kuru svähä 


21 Độ Mẫu bên trên . Bình thường thì quán tưởng ngôi nhưng lúc cấp bách liên 
quán tưởng đứng. Tổng Tâm Chú thứ 22 là Tâm Chú chung của các Tôn Độ Mẫu. 
Niệm Chú này hay tổng quát tất cả Công Đức của 21 Độ Mẫu. 

Lại nữa, trong môi tháng mùa hạ, ngày 25 là ngày kỷ niệm Độ Sinh của tật cả 
Phật Mẫu. Nếu ở ngày đó mở lập Pháp hội Độ Mẫu thì cảm ứng rât nhanh. 

Độ Mẫu tổng Tâm Chú là: 

Om_ Täãre Tâm svähä 
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Tóm lại, hình tượng Đa La Tôn thường được sùng bái, thờ phượng, quán tưởng 
nhiêu nhất qua hai loại thân 

I_ Thân nữ mảu xanh lục, tay trái cằm hoa sen xanh, tay phải kết Dữ Nguyện Ấn, 
ngôi theo thế Du Hý trên tòa sen và xưng là Lục Độ Mẫu (hay Thanh Tärä) 





2_ Thân nữ màu trăng, tay trái cầm hoa sen xanh, tay phải kết Dữ Nguyện Ấn, 
ngôi theo thê Du Hý trên tòa sen và xưng là Bạch Độ Mẫu (hay Bạch Tara) 
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ĐA LA BỒ TÁT CHÂN NGÔN PHÁP 


Theo truyền thông Hoa Văn thì Đa La Bồ Tát có mật hiệu là Bi Sinh (Kãruna- 
Udbhave:Ngh1a là do tâm Đại BI của Quán Thể Âm Bồ Tát mà sinh ra) hoặc có một 
mật hiệu là Hạnh Nguyện Kim Cương (Carya Pranidhana-Vajra). 

Tam Muội gia hình của Tôn này là “Hoa sen xanh hé nở” biểu thị cho nghĩa “Hóa 
độ chúng sinh vượt thoát mọi trần câu ô nhiễm, thực chứng được bản tính trong 
sạch không dơ bẩn”. 

Chủng tử của Ngài là ÄÃ (TA) hay 3 (Tam) hoặc 3t (Tam) minh họa cho nghĩa 
“Như Như bắt khả đắc ” 

Ấn căn bản của Ngài là Thanh Liên Căn Bản Án: Đem 10 ngón tay cài chéo 
nhau trong lòng bàn tay rôi nắm lại thành Quyên (Nội phộc) dựng 02 ngón trỏ dính đầu 
ngón như cây kim, dựng thắg 02 ngón cái dính vào 02 ngón trỏ. Đây cũng là Ấn căn 
bản của Thanh Cảnh Quán Thế Âm BồTát. 





Tâm Chú của Đa La Tôn được ghi nhận qua nhiều bản khác nhau: 
I_ Bản thường tụng của Tùy La Tăng ĐẠT MA MỘ XA là: 
Đá điệt tha: An — Đa lj đa lị— Đôt đa lj, đôt - Câp bà ha. 


2_ Bản của Nam Thiên Trúc Tăng A ĐỊA. QUẬT ĐA là: 
Đá điệt tha: Đa lợi, đa lợi, đôt đa lợi, đôt - Cầp bà ha. 


3_ Bản do các Đại Đức cổ xưa kết tập là: 
Đá điệt tha: Đa lợi, đa lợi, đôt đa lợi, đôt đa lợi, đôt đa lợi, sa bà ha. 


4_ Đa Lợi Tâm Kinh do Sa Môn Thích Trí Thông dịch ghi là: 

Z#⁄ý%đởñ{tA 57{t35371(15t4⁄4 

Đá điệt tha: Án - Đa lị, đa lj, đồ đa lị, đồ đô đa l, đốt lị, sa bà ha. 

(Tadyatha: Om_ tare tare, tutare tututare, ture, svaha) 

Ấn căn bản của câu Chú này lại là Ngoại Phộc Thanh Liên Hoa Căn Bản Ấn: 
Đem 10 ngón tay cài chéo nhau bên ngoài, bên phải đẻ bên trải, sao cho 10 đâu ngón 
tay bám vào lưng 02 bản tay rô nắm lại thành Quyên (Ngoại phộc). Dựng đứng 02 
ngón trỏ sao cho đâu ngón dính nhau như hình cánh sen. Dựng thắg 02 ngón cái dính 
vào 02 ngón trỏ. Đây cũng là Ấn căn bản của Kim Cương Pháp Bô Tát trong Kim 
Cương Giới Man Đa La Tứ Ấn Hội. 
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5_ Bản thường tụng của Diễm Tân Quốc Tăng ĐẠT MA THƯƠNG ĐÀ là: 
An, đá điệt tha: Đa lợi, đa lợi, đồ đốt lợi, đôt lợi, đôt lợi, cầp bà ha. 


6_ Kim Cương Đỉnh Kinh Đa La BôTát Niệm Tụng Pháp ghi: 
Đát nê-dã tha: An — Đa lê, đôt đa lê, đôt lê, tâầt phộc ha. 


7_ Thánh Cứu Độ Phật Mẫu 21 Lễ Tán Kinh ghi là: 
#7Z1I14357tät4« 


COm — Tare tufare ture — Svàhà. 


8_ Tây Khang NẶC NA Hỗ Đô Khắc Đồ truyền thụ Lục Độ Mẫu Chú là: 
Án - Đạt liệt, đôi đạt liệt, đô liệt, toa hàm. 

*) OOM — Dareh, Dudareh, Dureh, Soha. 

(OM-— TÄRE TUTTÄRE_ TURE - SVÃHÃI. 


9_ Đại Nhật Kinh, quyền 02, phẩm Phổ Thông Chân Ngôn Tạng shi là: 

21t EU 4 #4 ® ftt%4 4® T©1Tt10A2 %6 + 

Na ma tam mãn đa bột đà nầm — Ca rô noa nạp bà phệ đá lệ, đá lý nề, sá ha. 
(Namah samanta-buddhanam_ Karuna-udbhave tare tarim svaha) 


Sở thứ 07 giải thích cầu Chú trên là: "¬ 
~^> Namah samanta-buddhanäm: nghĩa là Quy mệnh khăp tât cả các Đầng giác 


—> Karuna: là Bì 

^ Udbhave: là Sinh 

Như thê Kãruna-udbhave nghĩa là ứheo Bỉ mà Sinh, tức là trong Quán Tự Tại 
mà sinh ra. 

=> Tare: là con mặt, cũng có nghĩa là ĐỘ — Nay Chân Ngôn lây chữ TA (3) làm 
Thể. TA nghĩa là “Pháp nghĩa Như”. vì tất cả các Pháp vốn chắng sinh ra nên Nhân 
(Hetu) của Pháp cũng chăng thê đắc, bởi vậy cho nên biết “không có tướng khác” Vì 
không có tướng khác nên Như cũng chăø thể đắc, tức là nơi Như được thật tướng của 
các Pháp. Bên cạnh nó có 01 nét Tam Muội nên thành TÃ (3È) tức là Vạn Hạnh đều 
Như 

RA (1) là nghĩa 06 Trân. Vì các Pháp chẳng phải Như chăng phải Khác, nên 06 
Trân đêu như THẬT TƯỚNG, tức bản tính của nó không có trần câu, øỌI là “Con mắt 
không bụi, thanh tĩnh, thấy biết như thật”. Lại nữa, 06 căn 06 trần gọi là biến sinh tử, 
tât cả chúng sinh đều chìm đắm trong đó chăng được bờ mé nào. Nay thấy 06 Trân như 
thật tướng mà đến bờ bên kia của Phật Nhãn nên gọi là “được độ” 

—> Nói lập lại TARINI là cực độ, tự độ, được rôi lại hay phô độ chúng sinh, tự 
được Phố Nhãn không bụi, lại cũng khiến cho tất cả chúng sinh được Phổ Nhãn không 
bụi. Theo như Đại Bản thì có đến 500 Đa La Tôn đều từ mắ của Quán Tự Tại mà sinh 
ra. Mật Ngữ Du Già lây chư vị đó làm Tam Muội của A DI Đà. 


10_ Sớ thứ 10, phẩm Mật Ấn ghi câu Chú là: 

%1( #U4 4 #©#{ t[ 141012 ất trt4 4® 44% 

Na ma tam mãn đa bột đà nam. Đá lệ, đá lý nề, ca rõ noa, ôt nạp-bà phệ, sá ha. 
(Namah samanta-buddhaänäm_ Tãra tärini karuna-udbhave svähä) 
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Rồi giải thích là: 

— Tãre: là người (tự độ). 

— Tãrini: là độ, như đưa người qua sông lớn đặt ở bờ bên kia. 

_ Karuna: là BI. 

_ Udbhave: là Sinh. 

Do Bồ Tát này từ Bỉ mà sinh, cũng độ chúng sinh đến chỗ Bi vậy. 


11 Bất Không Quyên Sách Thân Biến Kinh, quyền 19, phẩm 37 Đa La Bồ Tát 
Hộ Trì có ghi là: 

a) Ma NI Đại Tầm Đà La NI Chân Ngôn: 

“Án — A mô già bát đầu nhĩ nễ, đã lệ, sa-phộc ha” 

# 4440 7t 4 


©Om_ Amogha-padmini täre svahäã 


b) Ma Ni Tiểu Tâm Đà La Ni Chân Ngôn: 
“An — Ma mị, đả lê, hàm” 
sH@Z'tá 


©Om_ Mani-täre hũm 


12_ Bạch Cứu Độ Phật Mẫu Tán ghi là: 

Án -— Đáp liệt, đô đáp liệt, đô liệt, ma ma, A du l bố nột diệp, nI nạp bổ chân, cô 
lỗ diệp, sa ha. 

(Om_ Tàrce tut(äre ture_ mama Ayuh punye jããna pusfim kuru svähä8) 


13 Bản phô thông lưu truyền trong nhân gian Trung Hoa thì ghi là: 

Củi lạy Viên Thông Chân Đại Sĩ 

Tuyên dương Thân Chủ phá ngu môn. 

Nay con trì niệm miộ triệu biễn 

Trí Tuệ nguyệ bằng Quán Tự Tại. 

“Úm- Tara, tara, tam ta ra nhân tha rị- Hê, vĩ thuật rị đa, vĩ thuật đa gia. 
Úm -— Tara, tara, thất-rị duệ, ta-pha ha” 

#7 tt đt vi ^ q&ñ §£¿{ 

#TZ 17t ad 4 

OM (Nhiếp Triệu) TARA (tự cứu độ) TARA (tha cứu độ) SAMDHARA 
INDRI (giữ gìn năng sinh, liên kết với quyên năng tự nhiên). 

HE (Mùg thay) VISRITA (vang lại, dội lại, đáp ứng lại) VISUDDHAYA (Khiên 
cho tả cả đêu được thanh tịnh). 

OM (Nhiếp Triệu) TARA (Tự độ) TARA (tha độ) SRIYE SVÀHÀ (quyết định 
thành tựu mọi sự tốt lành). 


14_ Truyền thông Ấn Độ thường lưu hành câu Chú kèm với nghĩa căn bản là: 
#Z®ẨI{35ZItätäã4«< 

OM—TARE TUTTARE TURE - SVAHA 

) Om: Kính lễ 

.) Fãre: dũng mãnh mau chóng 

.) Tutfäre: trừ khử sự sợ hãi 

) Ture: hay truyền các thắng nghĩa 

.) Svähã: con tác kính lễ 
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15_ Truyền thống Tây Tạng thường lưu hành 02 câu Chú chính của Lục Độ Mẫu 
và Bạch Độ Mẫu là: 

a) Lục Độ Mẫu Chú: 

OM-—TARE TUTTARE TURE - SVAHA 

.)Om: Quy mệnh kính lễ mẹ Tärä. 

) Tãre: sự tự do thoát khỏi luân hồi 

.) Tutfäre: sự tự do thoát khỏi 0S nạn 

.) Ture: sự tự do thoát khỏi bệnh tật 

.) Svähä: thành tựu tốt lành. 


b) Bạch Độ Mẫu Chú: 

OM-— TARE TUTTARE TURE - MAMA AYUH PUNYE JÑANA PUSTIM 
KURU - SVAHA. 

.) Om — Tãre tuttäre ture 

.) Mama: Tôi 

.) Ayuh: thọ mệnh 

.) Punye: công đức 

.) Jñãna: Trí Tuệ 

.) Pustim kuru: hãy làm cho tăng trưởng 

.) Svähä: thành tựu tốt lành 


Ngoài ra, tùy theo từng Bộ tu tập, các vị Đạo sư Tây Tạng đã truyền dạy các câu 
Chú khác nhau là: 

l_ Như Lai Bộ: Đa La Mẫu: 

NAMO RATNA-TRAYAYA. 

NAMAH ARYA JÑANA —- SÃAGARAÄYA VAIROCANA - VYUHA - RAJAYA 
TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHÀAYA. 

NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHA- 
SATTVAYA MAHA-KARUNIKAYA. 

TADYATHA: OM - TARE TUTTARE TURE - SVAHA. 


2_ Liên Hoa Bộ: Đa La Mẫu: 

NAMO RATNA-TRAYAYA. 

NAMAH ARYA JÑANA-SÄGARAYA-AMITABHA-DEVA-VYUHA- 
RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHÀYA. 

NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHA- 
SATTVAYA MAHA-KARUNIKAYA. 

TADYATHA: OM— TUTTARE TURE - SVÄHA. 


3_ Kim Cương Bộ: Đa La Mẫu: 

NAMO RATNA-TRAYAYA. 

NAMAH ARYA JÑANA-SAGARAYA-AKSOBHYA - VYUHA- RAJAYA 
TATHÄGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHÀYA. 

NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHA- 
SATTVAYA MAHA-KARUNIKAYA. 

TADYATHA: OM - TARE TURE TUTTARE - SVAHA. 
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4_ Bảo Bộ: Đa La Mẫu: 

NAMO RATNA-TRAYAYA. 

NAMAH ARYA JÑÄNA-SÄGARÄAYA-RATNASAMBHAVA - VYŨHA- 
RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHÀYA. 

NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHA- 
SATTVAYA MAHA-KARUNIKAYA. 

TADYATHA: OM—- TARE TARE - TUTTARE-— TURE - SVÄHA. 


5_ Nghiệp Dụng Bộ: Đa La Mẫu: 

NAMO RATNA-TRAYAYA. 

NAMAH ARYA JÑANA-SAGARAYA-AMOGHASIDDHL-  VYUHA- 
RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHÀYA. 

NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHA- 
SATTVAYA MAHA-KARUNIKAYA. 

TADYATHA: OM— TURE TUTTARE - SVAHA. 


Đề ø1úp cho đệ tử mau chóng diệt trừ mọi tội nghiệp ác đã gây ra, các bậc Đạo sư 
Mật Giáo Tây Tạng đã truyền dạy một trong ba bài chú sau: 

IOM- NAMAH ARYA AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA 
MAHA- SATTVAYA MAHA-KARUNIKAYAI. 

TADYATHA: OM - TARE TUTTARE TURE —- SARVA DUSTAM PARA 
DUSTAM MAMA KRTE - JAMBHAYA, STAMBHAYA, MOHAYA, 
BANDHAYA HÙM HÙUM HÙŨM PHAT PHAT PHAT — SVAHA. 

NAMAH ARYA AVALOKABHAYA NARA BODHISATTVA MAHA 
SATTVANI ADHISTHANA SŠUDDHE VIŠUDDHE ŠSODHAYA VISODHAYA 
HUŨM PHAT SVAHA. 


2_NAMO RATNA-TRAYÃYAI!. 

NAMAH AÄRYA AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHÃ- 
SATTVAYA MAHÃ-KÃRUNIKÃYA!. 

TADYATHÃÄ: OM_ TÃÄRE TUTTÄRE TURE - SARVA DUSTÄM 
PARADUSTAM MAMAKRTE - JAMBHAYA, STAMBHAYA, MOHAYA, 
BANDHAYA HŨM HŨM HŨM PHAT PHAT PHAT! SARVA DUSTA 
STAMBHANI- TÄRE SVÄHÃ. 


3 OM~TARANI- TARANI- MAHA- TARANI-— SVAHA 


Do tín ngưỡng Tara phát triển rất mạnh mẽ và sâu rộng trên đât nước Tây Tạng, 
nên các bậc Đại sư đã truyền dạy một số định thức về Thân chú để cho các Giáo đô 
tiện dùng, Nay chúng tôi xin ghi lại phân định thức do Đức Dalai Lama thứ nhất truyền 


dạy và do Stephan Beyer biên soạn trong quyền “The cult of Tarä” từ trang 208 đến 
trang 210. 


I. Định thức thứ nhất: 


Cm — Tãre Tuffäre Ture — Sarva santim Kuru — Svãhã 





_ Trừ Quỷ Thân: Om —- Tãre Tuttãäre Ture — Sarva øgrahãn §ãntim Kuru - 
Sväahä. 
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_—_ Trừ chứng nạn: Om — Tãare Tut(äre Ture — Sarva viehnan $äntim Kuru - 
»vahä. 

_ Trừ bệnh tật truyền nhiễm : Om — Tãre Tuttäre Ture —- Sarva vyãädhmn §ãntim 
Kuru - Svähä. 

_— Trừ nhiệt bệnh: Om — Tãre Tutfäare Ture — Sarva jvaräan $äntim Kuru - 


"vñhä. 

— Trừ bệnh hoạn: OÔOm — Tãre Tutfare Ture —- Sarva roøan šãntim Kuru - 
»vñãhä. 

— Trừ phiên não: Om — Tãre Tutfäre Ture — Sarva upadraväan $Santim Kuru - 
»vñhä. 


_ Trừ sự chết yêu phi thời: Om — Tãre Tuttäre Ture — Sarva akãla-mrtyũn 
Ssantim Kuru - Svähä. 

_ Trừ giấc mơ xấu: Om — Tãre Tuttäre Ture —- Sarva dusvapanän §ãntim 
Kuru - Svähä. 

_ Trừ sự Bất Tường: Om — Tãre Tuttäre Ture —- Sarva durni mit(äni §ãäntim 
Kuru - Svãhä. 

_ Trừ sự lâm lẫn: Om — Tãre Tuttãre Ture — Sarva cỉttãä kulãni §ãntim Kuru - 
»vãhä. 


2_ Định thức thứ hai: 





Cm — Tare Tut(äre Ture — Sarva Raksam Kuru — Svähä 


_— Trừ oan gia và kẻ thù: Om — Tãre Tuftfare Ture — Sarva $atruibhyo Raksam 
Kuru — Svahä 

_ Trừ chất độc, các loại độc: ©Om — Tãre Tut(färe Ture — Sarva visebhyo 
Raksam Kuru — Svähä 

— Trừ Chú Trớ Yếm Đảo: Om -— Tãre Tuttãre Ture — Sarva krtyä- 
kakhordebhyvo Raksam Kuru — Svähä 

— Trừ binh trận: Om — Tãre Tut(äre Ture —- Sarva yudhebhyo Raksam Kuru — 
"vñãhäã 

— Trừ sự phiển não tai nạn Om — Tãñre Tuttäre Ture —- Sarva bhaya 
upadrvaebhyo Raksam Kuru — Svãähä 

_ Trừ hành động xấu ác: Om — Tãre Tut(äre Ture —- Sarva duskrtebhyo 
Raksam Kuru — Svähä 


3_ Định thức thứ ba: 





Cm — Täãre Tuffäre Ture 


_ Om — Tãre Tut(äre Ture — Sarva bhaya vimocana — Rãja, caura, Aøni, 
Visa, Udaka bhayäni pra$Samaya — Svähä. 

(Om Tare Tutfare Ture — Vượt thoát mọi sự sợ hãi, chận đứng, tiêu diệt sự sợ hãi 
về: vua chúa, trộm cướp, lửa, thuốc độc, nước - Svaha) 

_ Om — Iãre Tutfare Ture —- Sarva bandhana — Tadana —- Räãja, Taskara, 
Aøni, Udaka, Visa $asträni parimocaka — Sväãhä. 

(Om Tare Tutfare Ture — Vượt thoát mọi sự trói buộc, sự đánh đập, vua chúa, 
trộm cướp, lửa, nước, thuốc độc, đao øậy - Svaha) 

_ Om — Tãre Tut(äre Ture — Sarva pãpam Avarana višuddhe — Svähä. 

(Om Tãre Tuttäre Ture — Tinh lọc hoàn toàn mọi tội lỗi và chướng ngại — Svãhä) 
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_ €m-— Tãre Tut(äre Ture _ mama dhana sarva cora bandha _ Svãhä 

(Om Tãre Tuttäre Ture Cột trói tất cả giặc cướp của cải của tôi Svähä) 

_ Am — Iäãre Tut(äre Ture  Asmäãn apakära sarva cora bandha _ Svahä 

(Om Tãre Tutfare Ture Cột trói tất cả trộm cướp, kẻ gây ra thiệt hại cho chúng 
tôi Svaha) 

_ Om — Tare Tutfäre Ture_ Dhanam me Dchi —- Svähã (Om Tare Tutfare Ture 
— Hãy ban cho tôi sự giàu có - Svaha) 


4_ Định thức thứ tư: 





COm — Täãre Tut(äre Ture Pustim Kuru —- Sväha. 


— Tăng trưởng Thọ Mệnh, Phước Đức, Trí Tuệ: Om — Tãre Tut(äre Ture — 
Mama Avyuh punye jñãna Pustim Kuru — Svähä. 


_— Tăng trưởng năng lực Công Đức: Om — Tãre Tuffare Ture -punya Pusftim 
Kuru — Svähä. 


_—_ Tăng trưởng Trí Tuệ: Om — Tãre Tutfare Ture —-Prajña Pustim Kuru — 
»vñhä. 


Tóm lại: Tuy Thân chú căn bản của các Đa La Tôn có nhiều sự sai khác, nhưng 
đây chỉ là pháp lưu truyền của từng Dòng Phái mà thôi. Thực tế muốn tu tập Chân 
Ngôn được hiệu nghiệm thì điều căn bản là phải biết thành thật với chính mình và 
người khác. Ngoài ra còn phải giữ gìn kỹ lưỡng Tam quy, Ngũ giới, tám Biệt Giới Giải 
Thoát đồng thời cần phải tránh xa và diệt trừ cho được tâm ý tự tỉ mặc cảm và tự cao 
ngã mạn, phát huy tâm ý bình đẳng như thật. Có như thế Hành Giả mới dân dân 
thầm nhập vào Tâm Đại BI của Bản Tôn và thành tựu được mọi lợi ích mà Kinh Điền 
shi nhận là: “Nếu fu trì Chân Ngôn này thì hãy cắt đứt sinh tử luân hồi, tiêu trừ các 
ma chướng, nghiệp chướng, bệnh khóô,... và hay tiêu tai, tăng phước, sống lâu, rộng 
mở Trí Tuệ. Phàm có sự mong cầu thì không có gì không thành tựu, sau khi mệnh 
chung sẽ vãng sanh về Thể giới Cực Lạc. ” 
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BẠCH ĐỘ MẪU 


Bạch Độ Mẫu: tên Phạn là Sita-tarvä, lại xưng là Tăng Thọ Cứu Độ Phật Mẫu, 
cùng với Phật Vô Lượng Thọ, Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu hợp lại gọi là 8a 
lồn Trường Thọ. Tôn này được thị hiện từ Tâm BI của Quán Âm, là một trong 2l Tôn 
hóa thân của Thánh Cứu Độ Mẫu. Ngoài ra cũng có thuyết cho răng Tôn này được 
hóa hiện từ con mắt trái của Đức Phật A Di Đà. 

Do khuôn mặt có 3 con mắt, mỗi lòng bản tay đều có một con mắt, mỗi lòng bàn 
chân đều có một con mắt...nên Bạch Độ Mẫu còn được gọi là Thất Nhãn Phật Mẫu. 





_ Fạng Mật lưu truyền hình tượng của Bạch Độ Mẫu là: 

Thân màu trăng, có một đâu hai cánh tay, đầu đội mão Ngũ Phật, tóc đen chia làm 
3 phân, 2 phân búi ở trên đỉnh, phân còn lại phủ trên hai vai. Khuôn mặt có 3 con mắt, 
môi lòng bản tay đêu có một con mắt, mỗi lòng bàn chân đêu có một con mắt. Tay phải 
để trên đầu gôi tác Ấn Tiếp Dẫn, tay trái để trước ngực, dùng Tam Bảo Ấn cảm hoa Ô 
Ba Lạp (Utpala). Hoa trải dài theo cô tay, cảnh tay, đến bên cạnh tai, øôm có 3 đóa 
hoa: 1 đóa hoa nụ, 1 đóa hoa hé nở, 1 đóa hoa nở tròn, đại biêu cho Tam Bảo, hoặc đại 
biêu cho Bạch Độ Mẫu là Mẹ sinh ra tất cả chư Phật ba đời, cứu độ § nạn. 

Thân mặc Thiên Y ngũ sắc, quân lụa, khuyên tai, vòng tay, nhân báu, vòng cánh 
tay, vòng ông chân có đây đủ châu bảo anh lạc. Chuỗi thứ nhất đeo ở cô, chuỗi thứ hai 
dài đến ngực, chuỗi thứ ba dài đến rốn. Toàn thân có vòng hoa trang nghiêm, eo nhỏ 
vú đây đặn, như thiêu nữ tuổi 16. Thân phát ánh sáng trắng Như ý, hai chân ngôi Kiết 
Cà trong vành trăng trên Hoa Sen. 
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_Y nghĩa của Tôn Tượng Bạch Độ Mẫu: 

Thân màu trăng như trăng trong: biểu thị cho sự đầy đủ Uy Đức của Tâm Đại Bi 
trăng tịnh 

Con mặt giữa trân: biểu thị cho sự quán chiêu vô lượng cõi Phật ở mười phương 
không có chướng ngại 

6 con mặt còn lại: biêu thị cho sự quán sát chúng sinh trong sáu nẻo Luân Hỏi. 
Trong đó 4 con mắt ở hai lòng bản tay và hai lòng bàn chân biểu thị cho bốn loại mắt 
Giải Thoát để quán sát cứu giúp chúng sinh 

Tay phải tác Ấn Thí Tiếp Dẫn: biểu thị cho sự ban tặng hòa bình với sự Giác 
Ngộ viên mãn của tám Đại Thánh 

Tay trái tác Tam Bảo Án: biêu thị cho sự cứu độ 8 nạn. 

Vành trăng sau lưng: biểu thị cho sự đã chặt đứt phiên não 3 độc. 

Hai chân ngồi Kiết Già: biểu thị cho sự không có phiên não. 
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_Trong Bạch Cứu Độ Phật Mẫu Tán: đối với thân mình thời Công Đức của 
Bạch Độ Mâu được ca ngợi rât tỉ mỉ, y theo bài Tán ca tụng răng: 





* Nạp ma Chí Tôn Thánh Cứu Độ phật Mẫu 

- Án (Om) Cứu Độ Du Hồi Đáp Liệt Mẫu (Samskãra-tare: Độ thoát luân hôi 
Mẫu) 

Dùng Đồ Đáp Liệt (Tuttare) thoát tắm nạn. 

Tắt cả bệnh tội, Đô Liệt (Ture) cứu 

Trước Cứu Độ Mẫu kính tán lễ 

- Chính giữa hoa sen màu Trăng tịnh 

Trên đó an bày tòa Nguyệt Luân. 

Tòa hiện Kim Cương Du Giả Mẫu (Vajra yoginr) 

Trước Thí Nguyện Mẫu, chí kính lễ. 

- Mặt như tướng ánh sảng Trăng Thu 

Thân Phật Mẫu tựa Hạo phách luân. 

Mọi thứ trang nghiêm đây đủ cả 

Trước Đâng cầm hoa (Ulpala — Hoa sen xanh da trời) xin kính lễ 

- Đây đủ Thể tướng mười sáu tuôi. 

Tất cả chính Giác đều là con 

Đảm đương ban bồ tùy ước muốn 

Kính lễ trước Cứu Độ Phật Mẫu. 

- Luân Trắng tinh tỏa hào quang trăng 

Trên tâm cây căm hiện tám chữ. 

Tất cả đồng với tướng xoay chuyên 

Hướng trước Cụ Luân, chí kính lễ. 

- Tất cả sát Thổ (cõi, nước) đều thanh tịnh 

Trong đó rải đây nhiêu hoa báu 

Đản sinh Mẹ của Phật ba đời 

Trước Mẫu Tôn ây, chí kính lễ. 

- Thánh Mẫu, Độ Mẫu, Cứu Độ Mẫu 

Tăng ích Thọ Mẫu, Như Y Luân. 

Trước phật Mẫu Tôn xin câu đảo 

Làm tiêu thọ duyên Ma của con. 

- Bệnh tật, tất cả nạn khô đau. 
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Cầu xin bảo hộ giúp cho con. 

Các Thành Tựu Thắng với Thông Thường 

Ban bồ cho con không dư sót 

- Trước Thánh Mẫu Tôn, thành kính lễ 

Xin thường ghi nhớ như con đỏ 

Trước Tôn con cũng chí khẩn cầu 

Cầu xin thường cầm Từ Bi Câu (móc câu Từ Bi) 

- Thăng Thân Phật Mẫu như ánh trăng. 

Yêu điệu nhu thiện thể đoan nghiêm. 

Diệu tướng điểm tô nhiêu vật báu 

Dùng lụa là tốt tạo quân xiêm 

- Trên tòa báu vành trăng hoa sen. 

Hai chân ngôi Kim Cương Kiết Già 

Một mặt, hai tay, dung mạo vuI 

Sinh làm mẹ của Phật ba đời. 

- Trước Phật Mẫu Tôn thường quì lạy 

Nay đôi trước Tôn dùng Diệu Tán 

Xin piúp chúng con lúc tu đạo 

Từ nay cho đến được Bô Đề 

Tiêu trừ mọi nghịch duyên trong đó. 

Nguyện được đây đủ nơi Thuận duyên. 

(Bạch Độ Mẫu Chú là) 

“Án — đáp liệp, đô đáp liệp, đô liệp, mạ mạ, a du lị bố nột diệp, ni nạp, bố 
chân, cỗ lỗ diệp, sá ha”. 

##t37Zt5tU54342§4ñẴG& #t 4£ 

OM - TARE TUTTARE TURE - AYUH PUNYE JÑANA PUSTIM KURU - 
SVAHA. 


_ Pháp tu Bạch Độ Mẫu còn được gọi là Pháp tu Như Ý Luân. 

Kinh Tán Bạch Độ Mẫu nói răng: “Pháp tu trì Bạch Độ Mẫu, hay tăng trưởng 
Thọ Mệnh với Phước Tuệ, chặt đứt sốc rễ sinh tử luân hồi, miễn trừ tật cả Ma Chướng, 
ôn dịch, bệnh khô... Phàm có người nào mong câu không gì không như nguyện”. 
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TY CÂU CHI BỎ TÁT 


Tỳ Câu Chỉ Bô Tát: tên Phạn là Bhrkuti, dịch âm là Tỳ Lý Câu Chi, Tỳ Lý Câu 

Đê...nghĩa là chau màu 

Đại Nhật Kinh Sớ, quyền 10 ghi chép răng: “Trong Đại Hội của Phật thời các 
vị Kim Cang hiện trạng thái giáng phục rất là đáng sợ, trạng thái đó như không có aI có 
thể giảng phục, thời trong nêp nhăn trên trán Quán Âm hiện vị Bồ Tát này, phương 
Tây gọi nêp nhãn trên trán là Tỳ Câu Chị, như người đời nay khi giận dữ thời trên trắn 
có nêp nhăn vậy. Bộ Tát hiện thân làm trạng thái rất giận dữ, thời các Kim Cang đều 
sinh lòng sợ hãi, nhập vào trong thân Kim Cương Tạng. 

Khi vị Tỳ Câu Chi ây tiên đến trước Chấp Kim Cương Tạng thời Ngài cũng rất sợ 
hãi, liên nép vào bên dưới Tòa của Đức Như Lai rôinói răng: “Nguyện xin Đức Phật 
cứu giúp con”. Lúc đó, Đức Phật bảo Tỳ Câu Chi ấy răng: “Ngươi hãy dừng lại”. Thời 
Tỳ Câu Chi ấy liên đứng yên và bạch Phật rằng: “Chỉ có Đức Phật ban giáo sắc thì con 
sẽ phụng hành”. 

Bây ĐIỜ sự sợ hãi của các Kim Cương cũng tiêu trừ, đều rất vui mừng mà nói 
răng: “ Đắng Đại Bi này hay hiện sức uy mãnh lớn này, quả là hiểm có” 

Do đây có thê biết nhân duyên hiện khởi của Tỳ Câu Chi Bồ Tát cùng với thê lực 
đại uy chăng thể nghĩ bàn. 


___ Theo ý nghĩa khác thì Tỳ Câu Chỉ Bồ Tát là Hóa Thân của Thánh Mẫu Tara, chủ 
vệ sự kính vâng theo Pháp Cứu Độ thanh tịnh và nhăm chặn đứng sự tàn phá của Trí 
Đại Không (Maha-š$unya-Jñana) đê hoàn thiện phước báu Diệu Hữu. 


_Mật Giáo Tây Tạng thờ phượng Tỳ Câu Chì Bồ Tát với thân màu vàng, ngôi Kiết 
Già trên tòa sen, có một mặt bốn cánh tay. Bên trái: tay thứ nhất cầm cây gậy, tay thứ 
hai câm cái bình. Bên phải: tay thứ nhất câm tràng hạt, tay thứ hai rũ xuống dưới tác 
Dữ Nguyện Án 


` 
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_ Phật Giáo Nepal thờ phượng Tỳ Câu Chi Bồ Tát qua hình tượng đứng, có một 
mặt 4 cánh tay 





_Trong Quán Âm Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có thân 
mảu thịt, có búi tóc hình mũ giống như đất giữ gìn vạn vật, chung quanh kết bởi các 
báu, chính giữa có hình Đức Phật A Di Đà trụ tướng Thuyết Pháp. Điều nảy biểu thị 
cho sự kính vâng theo Trí Tuệ Phố Môn (Vi$va-mukhe-jñäna) của Như Lai để hoàn 
thiện Phước Đức. 

Thân hình có 4 tay. Bên phải: Tay thứ nhất rũ xuông thành Ấn Dữ Nguyện, tay 
thứ hai co ngửa lên cầm Tràng hạt .Bên trái: tay thứ nhất co lên cầm hoa sen, tay thứ 
hai cầm Bình Quân Trì. 
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Mật Hiệu là: Định Tuệ Kim Cương (Ngoài ra còn có Mật Hiệu khác là: Giáng 
Phục Kim Cương, Trừ Chướng Kim Cương) 

Chữ chủng tử là: BHR ( Š) hay TRA (Ất) 

Tam Muội Gia Hình là: chuỗi tràng hạt (Số Châu Man) 


ky, 
 % 
Ẩ .-Ì 





Tướng Ấn là: Tỳ Câu Chi Ấn. Chắp hai tay lại, giữa rỗng không, nhấc 2 Phong 
Luân (2 ngón trỏ ) so le áp cùng nhau 





Chân Ngôn là: 
4H ñ#Hi §£át? NÄN¿ S14 v7f@^ á #642 4á*% 


Namah samanta-buddhänäm_ Sarva bhaya trãsani hũm sphat‡ya svähä 


Hay: $ 5 #Œ€ «{3\ ## á 
©Om_ Bhrkuti padme Trã Träã Hùũm 
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TỨ TỶ QUÁN ÂM 


Tứ Tý Quán Âm (Tên Phạn là: Caturbhũja-avalokitesvara), là Tôn Chủ Đại Bi 
Quán Âm của Tạng Mật, đại biểu cho Đại Bi, Đại Trí, Đại Lực, là pháp môn của 
người tu theo Mật Thừa. Tôn này có tên gọi là Lục Tự Đại Minh (Sad-aksari-maha- 
vidya) cùng với Văn Thù Bồ Tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát hợp lại gọi là “Tam Tộc 
Tính Tôn”. Ngài có địa vị là Hộ Chủ của vùng núi Tuyết, là Bản Tôn tôi cao của Tạng 
Mật và Tạng Địa. 





Trong Tạng truyền Phật giáo, Tôn này là Chủ Tôn của Lục Tự Đại Minh Chú 
“Om mani-padme hũm” là Chân Ngôn có lợi ích với Công Đức vô cùng rộng lớn cho 
nên được lưu truyện rất rộng lớn ở các vùng Hán với Tạng. 

Các vị Đạo sư Mật giáoTây Tạng đều nhận định răng: “OM MANI PADME 
HUM là tính túy Trí Tuệ của chư Phật, là tính hoa của 05 cõi Phật và các vị Thượng 
sư. Văn tự Thân chú của 06 âm vận thể hiện là nguôn sốc của tất cả sự thiện mỹ, căn 
nguyên của mọi sự lợi lạc tốt lành, hoàn toản viên mãn con đường thăng tắt vượt qua 
Thế gian, thành tựu sự giải thoát Xuất Thê gian”. 

Đề cho nhận định trên được rõ ràng hơn, các vị Đạo sư Tây Tạng đã minh họa 
Lục Tự Đại Minh Chú như sau: 


~ : : Ỷ 
OM (ÄÑ) màu trăng, âm vận thê hiện Thánh Đức của Quán Thê Am Bồ Tát được 


phát ra từ Thân lực du hý tự tại. OM là tướng thể của Thiền định viên mãn, hăng diệt 
trừ tính kiêu ngạo, nhât là tính tự cao của cối Trời, vì đó là cội nguôn phát sinh phiên 


497 


não sa đọa (rơi xuống các cõi thấp hơn). OM tiêu trừ kiêu ngạo và nghiệp phiên não. 
OM đông với hình tướng và công năng uy lực của vua trời Đề Thích (Indra), vị Thánh 
của hàng Trời. OM thể hiện cho Bình Đắng Tính Trí (Samatä-jñäna) hướng dẫn chúng 
sinh vượt qua phương Nam vào thê giới Chúng Bảo Trang Nghiêm của Đức Phật Bảo 
Sinh (Ratna-sambhava). 


MA (8Ñ) màu xanh lục, âm vận tiêu biểu cho công hạnh, phát sinh từ năng lực 


Thân thông Từ Bi vô ngại của Quán Thế Âm Bồ Tát, thị hiện trước tất cả chúng sinh. 
MA là tính thể của Nhẫn Nhục Ba La Mật, có công năng tiêu trừ tính ganh ghét đồ ky 
đặc biệt đang ngự trị cối À Tu La (Asura). MA đông hóa với Tướng và Dụng của Ngài 
Dũng Hiên (Vira-bhadra hay Vemacitra), vị Thánh trong hàng A Tu La. MA thể hiện 
cho ánh sáng của Thành Sở Tác Trí (Krtya musthãna jñäna) hướng dẫn chúng sinh 
vượt qua phương Bắc vào thê giới Thanh Tịnh Diệu Hạnh Thành Tựu của Đức Phật 
Bất Không Thành Tựu (Amogha-siddhi). 


rà ^ . Ƒ ^ X ^ 3À ` Lá X 
NI (S) màu vàng, âm vận biêu hiện cho Trí Tuệ bao hàm Thân, Khâu, Y, Đức và 


Hạnh. NI hoán chuyên bản tính vượt qua Thế gian luân hôi khô não. NI biểu hiện cho 
năng lực Thân thông Du Hý rộng lớn bao trùm tật cả, tùy duyên thị hiện của Đức Đại 
Bi Quán Thể Âm. NI là tính thể của Trì Giới Ba La Mật, hay diệt trừ sự sĩ mê, là 
nguyên nhân đưa đến sự sinh già bệnh chết của loài người. NI đồng với hình tướng và 
công hạnh của Đức Thích Ca Mâu Ni (SŠäkya-simha: Thích Sư Tử) hóa thân của những 
vị Thánh trong loài người. NĨ thê hiện ánh sảng Trí Tuệ Thân thông diệu dụng, dẫn dắt 
chúng sinh vào thế giới Thanh Tịnh Viên Mãn của Đức Phật Thứ Sáu là Ngài Chấp 
Km Cương (VaJra-dhara: Trì Kim Cương). 


PAD Ah) mảu xanh da trời, âm vận tiêu biểu cho bản thân (THÂN), thê hiện 


Thân thông du hý bình đăng vô tận của Đức Đại Bi Quán Thê Âm. PAD là tính thể của 
Tỉnh Tiến Ba La Mật có công năng diệt trừ sự vô minh, là nguyên nhân đưa đến các sự 
khổ đau của cõi Súc sinh. PAD đồng với hình tướng và công hạnh của Ngài Sư Tử 
Dũng Mãnh (Simha-Ugra hay Dhruva-simha ), vị Thánh trong cõi Súc sinh. PAD là 
ánh sáng Pháp giới Thể Tính Trí (Dharma-dhätu-parakrti-jñana) hướng dẫn 06 loài 
chúng sinh đi vào Thê Giới Trung Ương Mật Nghiêm của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na 
(Valrocana). 


` ; : 
ME (Ø1) màu đỏ, âm vận của ngôn ngữ (KHAU) biêu hiện cho năng lực Thân 


thông an lạc vô tận của Đức Đại B1 Quán Thế Âm ban bô cho tất cả chúng sinh. ME là 
tính thể của Bồ Thí Ba La Mật có công năng tây trừ tính tham lam, tham dục, keo kiệt 
là nguồn gốc sinh ra sự khô não đói khát của loài Ngạ Quỷ. ME đông hóa với sắc thân 
và công hạnh của Tiêu Diện Đại Sĩ (Diệm Khâu:Jvala-mukha) vị Thánh trong cõi Ngạ 
Quỷ. ME là ứng hiện của ảnh sáng Diệu Quán Sát Trí (Pratyave-ksana-Jñana) hướng 
dẫn chúng sinh vượt qua phương Tây đi vào Thê giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà 
(Amitabha). 5 

HÙUM cà mảu đen, âm vận của ý, biểu hiện cho năng lực Thân thông du hý của 
Tâm Từ vô tận mà Đức Quán Thế Âm đã nhìn tất cả chúng sinh như con một của Ngài. 
HỦM là tính thể của Trí Tuệ Ba La Mật, có công năng tiêu trừ tính giận dữ và thù hận 
là nguyên nhân đưa đến quả báo phải chịu cực hình khổ não ở cõi Địa ngục. HŨM 
đồng với sắc tướng và công hạnh của Đức Diêm La Pháp Vương (Yama-dharma-räjä 
hay Dharma-räja ), vị Thánh cứu tinh cho chúng sinh trong cõi Địa ngục. HUM là ứng 
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hiện của ánh sáng Đại Viên Kính Trí (Adar$a-jñäna) hướng dẫn chúng sinh vượt qua 
phương Đông đi vào Thế giới Diệu Lạc của Đức Phật Bât Động (Aksobhya). 

Ngoài ra, các danh sư Tây Tạng còn cho biết rằng 06 chữ này có rất nhiêu nghĩa 
lý nhiệm màu bí mật, không ai có thể hiểu biết hết được. Tuy nhiên, do câu chú này 
quá thông dụng lại có công năng vô cùng màu nhiệm nên được nhiêu nhà Luận giải 
giải thích theo sự hiểu biết của riêng mình. Tựu trung đôi với giáo đô Phật giáoTây 
Tạng thì Lục Tự Đại Minh Chú đã trở thành câu chú tiêu biêu cho Tâm Đại Bi và sự ân 
sũng của tất cả chư Phật Bỏ tát, nhất là ân sũng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhằm 
cứu độ muôn loài thoát khỏi mọi ách nạn khổ đau, đồng thời nhân dân Tây Tạng rât tin 
tưởng răng Bồ Tát Quán Thê Âm là một vị Phật của lòng Bi mãn, là vị Thân hộ mệnh 
bậc nhât của dân tộc (ChenresI — Thân Hộ mệnh của Núi Tuyết). 

Ngày nay, khắp mọi nơi ở Tây Tạng: trong những điệp khúc cầu nguyện, trên 
những hòn đá ở những đỉnh núi cao, trên những bia đá, trên những lá cờ, trên vật khí 
chuyển pháp luân, trên đôi môi của dân chúng ... đều có thể nhận thây sự hiện hữu của 
Minh Chú này. 


_Tượng Tứ Tý Quán Âm có một mặt bốn cánh tay, thân màu trắng như mặt 
trăng, đầu đội mão Ngũ Phật, tóc đen kết thành búi, hai tay chính giữa chấp lại để ở 
trước ngực, nâng viên ngọc báu Ma N¡; tay bên phải cảm Tràng Hạt Thủy Tỉnh, tay 
bên trái câm Hoa Sen tám cảnh ngang băng lỗ tai. Diện mạo Tịch Tĩnh mỉm cười, dùng 
mắt Tuệ của Bồ Tát lặng nhìn chúng sinh. Phàm người nào được Quán chiêu, tận cùng 
đêu hay được giải thoát. 

Thân mặc quân áo làm băng tơ lụa ngũ sắc, eo buộc dây lụa màu quý báu, toàn 
thân có vòng hoa trang nghiêm, hai chân ngôi Kiết Già trong vành trăng trên Hoa Sen. 
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Ý nghĩa của Tôn Tượng này là: 

.)Thân thể đẹp đẽ: biểu thị cho Báo thân Phật. 

)Một cái đầu: biểu thị cho sự BẤT NHỊ của Bản tính tuyệt đối. 

Bốn tay: biểu thị cho 04 tâm vô lượng: Từ, BI, Hỷ, Xã. 

.)Hai chân xếp băng trong tư thế Kim Cương Tọa: biểu thị cho tính NHẤT NHƯ 
của Sinh tử và Niết Bàn. 

Ngôi trên hoa sen ngàn cánh: biêu thị cho tâm Đại Bi. 

)Vành trăng dung chứa Tôn Tượng: biểu thị cho TĨNH KHÔNG (Sũnyaf3). 

)Hai tay chắp ở tim và cầm viên ngọc: biểu thị cho tâm Bồ Đẻ, viên ngọc như ý 
ban cho những thành tựu tối cao và thông thường. 

)Hai tay còn lại: Tay phải cầm một xâu chuỗi pha lê biểu thị cho lòng Từ Bi 
không ngưng nghỉ của Ngài trải dài như một dòng không dứt qua trái tim của mỗi một 
chúng sinh. Tay trái cầm một hoa sen trắng biểu thị cho sự thanh tịnh không biến đối 
của Trí Tuệ của Ngài, nở trọn vẹn trên bùn lây sinh tử. 

.)Viên ngọc: biểu thị cho Trí Tuệ đại lạc như phương tiện. 

.)Hoa sen: biểu thị cho trí Tuệ Tính Không như sự chứng ngộ. 


_ Hoặc có thuyết nói: 

Tượng Tứ Tỷ Quán Âm có một mặt có bốn cánh tay, thần màu trắng như mặt 
trăng, đầu đội mão Ngũ Phật, tóc đen kết thành búi, hai tay chính giữa chấp lại để ở 
trước ngực, nâng viên ngọc báu Ma Ni; Tay bên phải cầm Tràng Hạt Thủy Tỉnh, tay 
bên trái cầm hoa sen tám cánh ngang băng lỗ tai. Diện mạo Tịch Tĩnh mim cười, dùng 
mặt Tuệ của Bồ Tát lặng nhìn chúng sinh. Phàm người nào được Quán chiếu, tận cùng 
đều hay được giải thoát. Khoác tâm da Hươu bên ngực trải phủ kín vai, thân mặc Thiên 
Y ngũ sắc, phía dưới mặc xiêm y, quân lụa màu đỏ, eo buộc dây lụa màu quý báu, toàn 
thân có vòng hoa trang nghiêm, các vật trang sức như : Khuyên tai, vòng xuyến ở cô 
tay, vòng đeo trên cánh tay, vòng đeo chân... đều làm bằng ngọc báu Anh Lạc. Vòng 
chuỗi thứ nhất đeo ở cổ, vòng chuỗi thứ hai dải đến ngực, vòng chuỗi thứ ba dài đến 
rôn. Hai chân ngôi Kiết Già trong vành trăng trên Hoa Sen. 





.)Cái đầu: biểu thị cho Thông Đạt Pháp Tính, một vị của Pháp giới 

)Bốn cánh tay: biểu thị cho bốn Tâm Vô Thượng 

.)Thân màu trăng biểu thị cho Tự Tính Thanh Tịnh không dơ, chắng vướng bởi 
hai chướng là: Sở Tri Chướng và Phiên Não Chướng 

Đầu đội mão năm Phật biêu thị cho Ngũ Trí 

.)Tóc màu đen biểu thị cho sự Bất Nhiễm 

.)Thiên Y ngũ sắc biểu thị cho Phật ở năm phương 

.)Quân lụa màu hông biểu thị cho Chủng Tính của Hoa Sen, Diệu Quản Sát Trí 

-)Từ khuyên tai trở xuống gồm sáu loại trang nghiêm biểu thị cho sáu Độ. 

.)Xâu chuỗi Anh Lạc thứ nhất đeo ở cổ biểu thị cho Đức Bất Động Như Lai do 
thành tựu Thiền Định mà được 

.)Xâu chuỗi thứ hai dải tới ngực biểu thị cho Đức Bảo Sinh Như Lai do thành tựu 
Bồ Thí mà được 

.)Xâu chuỗi thứ ba dài tới rốn biểu thị cho Đức Bất Không Thành Tựu Như Lai 
do thành tựu Tỉnh Tiên mà được 

.)Toàn thân có vòng Hoa trang nghiêm biểu thị cho Vạn Hạnh 

)Hai chân ngôi Kiết Già biêu thị cho không trụ ở sinh tử 

)Tay Ấn biểu thị cho không trụ ở Niết Bàn 

Lại hai tay chính giữa chắp lại để ở trước ngực, đại biểu cho Trí Tuệ và Phương 
Tiện cùng vận chuyên hợp nhất 

,) Riêng tay phải cầm xâu chuỗi băng Thủy Tinh, đại biểu cho mỗi viên ngọc liên 
cứu độ một Chúng Sinh xa lìa luân hôi 

) Riêng tay trái cầm Hoa Sen, đại biêu cho Thanh Tịnh phiên não. 
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CHÂN NGÔN VÀ THỦ ẤN CỦA TỨ TÝ QUÁN ÂM 


_ Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn 
# Hứt 13t X 
OM MANI PADME HUŨM 


_ Thủ Án căn bản: 
Liên Hoa Hợp Chưởng Ấn: (Padma-jäli-mudra) 
Chắp hai tay lại sao cho mười đầu ngón tay dính vào nhau. Xong đặt trước lồng 
ngực biểu thị cho tư thế kính lễ (Namaskara) rôi tụng Lục Tự Minh Chú. 
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- Ý nghĩa: 05 ngón tay trái biểu thị cho 05 đại của chúng sinh, 05 ngón tay phải 
biểu thị cho 05 đại của Giác Ngộ giới. Chắp hai tay dính nhau biểu thị cho năng lực 
chắng thê phân chia hai giới. Nếu năng lực nảy bị Tham Sân Sĩ chi phôi thì nó đưa 
chúng Hữu Tình đi vào cõi luân hỏi, ngược lại năng lực này được Giới Định Tuệ điều 
khiến thì nó đưa người tu hành đến cõi giải thoát sinh tử. 

Đây cũng là ý nghĩa là các Đạo sư Mật giáo thường nói : “Dâm, Nộ, S1 chính là 
CHới, Định, Tuệ” 

Nay chắp tay đề trước ngực theo tư thế kính lễ, nghĩa là tôi xin một lòng từ bỏ cõi 
luân hôi, nguyện xin mau vào cõi giải thoát. 


)Bát Diệp Liên Hoa Ấn: 

Chắp hai tay lại sao cho ở giữa hai lòng bàn tay có khoảng trông không (Hư Tâm 
hợp chưởng) rồi trì tụng hông danh Quán Thế Âm. Từ từ mở các ngón vô danh, giữa, 
trỏ...ra giống như hoa sen nở thành § cánh, rồi trì tụng Lục Tự Minh Chú. 





- ` nghĩa: 02 tay chấp lại giữa trống không biểu thị cho ý nghĩa mỗi một chúng 
sinh vốn có Tâm Bồ Đề cực thanh tịnh. Trì tụng Hồng danh Quán Thế Âm Bỏ Tát để 
cầu xin lực gia trì của ngài giúp cho ta phá vỡ màn Vô minh che lấp Bản Tâm. 

- Mở các ngón tay thành hoa sen 08 cánh, biểu thị cho sự chuyên đổi Tâm phàm 
phu thành Tâm Thánh Nhân. Trì tụng Lục Tự Minh Chú để cầu xin mau chóng trực 
ngộ được Phật Trí vôn có trong Tâm của mình. 

*) Nếu Hành Giả quán tưởng trong lòng hai bản tay của Bát Diệp Liên Hoa Ấn có 
viên ngọc Như Y thì trì tụng Chân Ngôn là: 

# Hs 3rx á 

©Om_ Mani-padme hum_ Hrtnh 


_ Chú Luân của Lục Tự Đại Minh theo văn tự siddham: 


. 


Š 
` d 
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_ Chú Luân của Lục Tự Đại Minh theo văn tự Uchen trong Tạng Mật: 





Sáu chữ Lục Tự Đại Minh được viết thành một chữ, nhằm giúp cho Đô Chúng 
thờ phượng hoặc mang theo thân mình, nhăm tránh tai hoạ, cầu Phước Báo. 
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_ Ngoài ra, người ta còn thờ phượng Tôn Tượng của Tứ Tý Quán Âm chung với 
Lục Tự Đại Minh 
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_ Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh, quyền 4 ghi nhận 
cách tạo dựng Mạn Noa La (Mandala: Đàn Trường) để tu tập Lục Tự Đại Minh là: 

“Quán Tự Tại Bồ tát bạch với Đức Thế Tôn răng: “Người chăng thấy Mạn Noa 
La (Mandala:Đàn Trường) thì chắng thê được Pháp này. Làm sao biết là Liên Hoa Ấn 
(Padmankamudra)? Làm sao biết là Trì Ma Ni Ấn (Manidhära-mudra)? Làm biết 
Nhất Thiết Vương Ấn (Sarva-räjendra-mudra)? Làm sao biết là Thể Thanh Tịnh của 
Mạn Noa La (Mandala-parišuddhim)? 

Nay tướng của Mạn Noa La này: Chu vi bốn phương vuông vức, đều dài khoảng 
năm khuỷu tay, chính giữa (trung tâm) Man Noa La an lập Đức Võ Lượng Thọ Phật 
(Amitäyus-buddha). Dùng phần an bày, nên dùng bột báu Nhân Nại La Ni La (Indra- 
nïla-cũrnam), bột báu Bát Nột Ma La Nøa (Padma-räga-cũrqam), bột báu Ma La Yết 
Đa (Marakata-curnam), bột báu Pha Để Ca (Sphatika- curnam), bột báu Tô phộc La 
Noa Lỗ Bá (Suvarna-rũpya- cũrnam) 

Ở bên phải Đức Vô Lượng Thọ Như Lai, để Trì Đại Ma Ni Bảo Bồ Tát (Mahä- 
man1I-dhara-bodhIsattva) 
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Ở bên trái Đức Phật để Đức Lục Tự Đại Minh (Sad-aksari-mahä-vidya) có bôn 
cánh tay, màu thịt trắng như màu mặt trăng mùa Thu với mọi loại báu trang nghiêm. 
Tay trái cầm hoa sen, bên trên hoa sen để báu Ma Ni. Tay phải cầm tràng hạt, hai tay 
bên dưới kết Nhất Thiết Vương Ấn. 

Ở bên dưới bàn chân của Đức Lục Tự Đại Minh để Trời Người với mọi thứ 
trang nghiêm; tay phải câm lò hương, lòng bản tay trái bưng cái bát chứa đây các thứ 
báu. 

Ở bốn góc của Mạn Noa La bày hàng bốn vị Đại Thiên Vương cầm giữ mọi loại 
Khí Trượng. 

Ở bốn góc bên ngoài Mạn Noa La để bốn cái Hiền Bình (Pũrqa-kumbhä) chứa 
đây mọi loại báu Ma Ni (Mani-ratna) 

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện muốn vào Mạn Noa La đó. thì hết thảy quyến 
thuộc chăng được theo vào trong Mạn Noa La đó mà chỉ viết tên của họ. Người vào 
trước tiên ném tên họ của quyên thuộc ây vào trong Mạn Noa La thời các quyên thuộc 
đều được địa vị của Bồ Tát. Ở trong người ấy lìa các khổ não, mau chứng được A Nậu 
Đa La Tam Miễu Tam Bồ Đề (Anuttarä-samyaksambuddhi: Vô Thượng Chính Đắng 
Chính Giác)” 


_ Phàm người trì nệm danh hiệu của Tứ Tý Quán Âm với tụng tri Lục Tự Đại 
Minh Chú không chỉ có thể tiêu trừ sự sợ hãi của bệnh khô, hình phạt, cái chết đột ngột 
không đúng thời, mà còn khiến tăng thêm thọ mạng, tiền của dư dả giàu có. Tức là 
khiến sau khi mạng chung đi đến các cửa ở 3 nẻo ác cũng được đóng kín lại, mà được 
sinh về các nẻo lành. Lại được học tập Phật Pháp, thành tựu Võ Thượng Bỏ Đẻ, lợi ích 
công đức rất là rộng lớn. 
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BẠCH Y QUÁN ÂM 


Bạch Y Quán Âm tên Phạn là Pandara-väsinI, dịch âm là Bán Nõa La Phộc Tất 
Ninh, Phả Nõa La Phộc Tất Ni, dịch ý là Bạch Xứ, Bạch Trú Xứ. Lại còn gọi là Bạch 
Xứ Tôn Bồ Tát, Đại Bạch Y Quán Âm, Phục Bạch Y Quán Âm, Bạch Y Quán Tự Tại 
Mẫu. Là Tôn thứ sáu trong 33 Thể của Quán Âm, trong đó Bạch Y Quán Âm mặc áo 
mỏng màu trắng, ngôi ở đám cỏ mêm mại trên tảng đá, tay kết Định Ấn, ngôi Kiết 
Cià. Hình tượng này tương đương với thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni trong 33 thân của 
Quán Âm. 
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_ “Đại Nhật Kinh Sớ”, quyên 5 ghi chép răng: “Bán Nõa La Phộc Tất Ninh đặt ở 
bên phải Đa La (Tara), dịch là Bạch Xứ. Tôn này thường ở trong Hoa Sen trăng, cho 
nên dùng làm tên”. 


` 5 
+. ni _ t = 
m{ SE L. 
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- “Đại Nhật Kinh Sớ”, quyền 10 lại nói: “Bạch tức là Tâm của Bồ Đề, Trụ cũng 
là Tâm Bồ Đê, tức là Bạch Trụ Xứ vậy. Tâm Bồ Đề này sinh ra từ cảnh giới Phật, 
thường trụ này hay sinh ra Chư Phật. Đó là Quán Âm Mẫu, tức là Liên Hoa Bộ Chủ 
vậy”. 

Do đây có thể biết, Tôn này thường ở trong Hoa Sen trăng, cho nên gọi là Bạch 
Xứ hoặc Bạch Trụ Xứ Bồ Tát. 

Lại nữa, do Tôn này trụ ở tâm Bỏ Đề trăng tịnh nên xưng là Đại Bạch Y Quán 
Âm, Bạch Xứ Tôn Bồ Tát, Bạch xứ Quán Âm, Bạch Y Quán Tự Tại Mẫu. Tôn này 
biểu thị cho BỘ MẪU của Liên Hoa Bộ (Padma Kulaya) hay sinh ra các Tôn thuộc 
Liên Hoa Bộ. 

_ “Giác Thiền Sao”, “A Sa Phộc Sao” đêu cho răng Tôn này đông với Diệp Y 
Quán Âm 
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_ “Bạch Bảo Khẩu Sao” lại ghi rằng: “Lại toàn thê trú nhập vào trong lá Sen, 
dùng lá Sen làm quân áo, cho nên có tên gọi là Diệp Y Quán Am”. 





Hình tượng của Bạch Y Quản Âm, trong Kinh Quỹ đều nêu khác nhau. 
_ "Đại Nhật Kinh Sớ”, quyên 5 ghi chép là: “Đỉnh đâu đội Mão tóc kết của 
hàng Trời (Thiên Phát Kê Quan), thân mặc áo màu xanh mỏng, tay trái cầm Hoa Sen 


A22 


nơ... 





_Knh “Nhất Tự Phật Đỉnh Luân Vương”, quyền 3 ghi nhận: “Tay trái tác Thí 
Nguyện Ấn, tay phải cầm viên ngọc báu Chân Đa Ma Nï”. 

_ “Giác Thiền Sao”có nêu rõ Bạch Y Quán Âm có hình Từ Bi mềm mại, như là 
Thiên Nữ mặc áo trắng mỏng, tóc trên đầu phủ vải lụa trăng, trên đỉnh đội Tôn Bản Sư 
A DI Đà, tay trái cầm Tràng Hạt, tay phải cầm Ấn Văn, chân đạp lên Hoa Sen trăng”. 

Lại có nêu tay trái câm Ấn Thược, tay phải cầm cành Dương Liễu, hoặc đứng 
trên hai Hoa Sen, tay phải. câm Tràng Hạt, tay trái dùng móng ngón cái vả ngón vô 
danh vịn nhau.... Chăng giỗng với đô hình đã lưu truyền. 


m.ưă- ""®EØV 7 W§ nà 
Ÿ 
; ° Ỷ H 
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_“A Sa Phộc Sao” còn có nói tay trái cầm cây Gậy hoặc sợi Dây, tay phải cầm 
rương Kinh Phạn Bát Nhã” 


_ Kinh “Bất Không Quyền Sách”, quyền 8, quyền 9, quyền 30 thì ghi nhận: “Tay 
trái cảm Hoa Sen, tay phải giơ chưởng hoặc duỗi bàn tay ngửa hướng lên trên” 





“= “tuệ! = ' 


Ngoài ra còn có tượng 3 mặt 6 tay, phân nhiêu là tượng nuôi con nít nên là đôi 
tượng của những người câu con. Do đó Tôn này còn có tên là Tông Tử Quan Am 
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Tây Tạng còn thờ phượng Tôn Tượng của Bạch Y Quán Âm chung với các Tôn 





Trong Quán Âm Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La ghi nhận Tôn có thân 
màu vàng trắng, khoác ảO trăng có một mặt hai tay. Tay phải duỗi các ngón ngửa ra 
hướng xuống dưới thành Ấn Dữ Nguyện (Varada Mudra), tay trái co lại cảm cành hoa 
sen trăng. Ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Ly Câu Kim Cương, Phố Hóa Kim Cương 
Chữ chủng tử là PA (4) hay PAM (*t) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen hé nở 


ll|l: 
` ly, 
Š ^^. 2 





Tướng Ấn là:Bạch Xứ Tôn Ấn. Hai tay tác Hư Tâm Hợp Chưởng, co hai ngón vô 
danh vảo trong lòng bản tay, kèm hai ngón cái chạm hai ngón vô danh biêu thị cho Tôn 
này là Bộ Mâu của Liên Hoa Bộ, hay sinh các Tôn trong Liên Hoa Bộ 





Chân Ngôn là: 
541 fÙ|# 4 Các T°(TLT @Œ (2 z4 1 v4 24@@ 24& 


Namah samanta-buddhaãnaäm_ Tathagata-visaya sambhave padma-malini 
svahaã 


Từ xưa đến nay dùng Bạch Y Quán Âm làm Bản Tôn để tu Pháp câu thỉnh được 
Tức Tai, Diên Mệnh... thi gọi là Bạch Y Quán Am Pháp hoặc Bạch Xứ Tôn Pháp. 
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BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI BỖ TÁT 


Bạch Thân Quán Tự Tại Bồ Tát (Tên Phạn là: Sveta-bhagavati), dịch âm là Thi 
Phệ Đa Ba Nga Phộc Đề. Lại gọi là Thấp Phệ Đa Bộ Tát, Bạch Thân Bồ Tát, Ma 
Ha Thấp Phề Đa Bô Tát, Thấp Phế Đa Bạch Thân Bồ Tát, Đại Bạch Bồ Tát, Bạch 
Thân Quán Âm, Bạch Tôn Giả, Bạch Quán Tự Tại Bồ Tát. 

Bạch (SŠSveta:màu trắng) biểu thị cho Đại Bi thanh tịnh. Thân (Amge: trong các 
chi phân của thân) biểu thị cho Đức tụ tập. Bạch Thân (Svetamge) biểu thị cho ý tụ 
tập Đại BI thanh tịnh 

Tôn này biều thị cho sự tụ tập Đại BI trắng tinh 


_ Trong Quán Âm Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La. Tôn này có toàn thân 
màu vàng trăng, tay trái cầm Hoa Sen, tay phải duôi 5 ngón bàn tay úp hướng lên vaI, 
khuýu tay co lại đê trên đầu gôi phải, đầu gôi phải hơi dựng đứng, ngôi trên Hoa Sen 
đỏ. 





Tay trải cầm hoa sen biêu thị cho Đức thanh tịnh xưa nay, dùng sự tu hành thành 
tựu Đức ây mà hiển Phật Trí. Tay phải chống khuýu tay trên đầu gôi phải, úp bàn tay 
hướng che vai biểu thị cho sự phô hóa chúng sinh. 

Mật Hiệu là: Phố Hóa Kim Cương 

Chữ chủng tử là: SA (®) 
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Tam Muội Ga Hình là: Hoa sen mở khép 





Chân Ngôn là: 
«4£ 4#?7tU tt t& 


Om_ mahä-padme $vefämøe, huru huru svähä 
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ĐẠI MINH BẠCH THÂN BỒ TÁT 


Đại Minh Bạch Thân Bồ Tát (Tên Phạn là: Gauri-mahä-vidya), dịch âm Ngao 
Lợi Ma Ha VI Địa Dã. 

_Trong Quán Âm Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có thân 
mảu vàng lợt, tay phải co cánh tay kết Dữ Nguyện Ấn để trước ngực, tay trái co khuỷu 
tay cầm hoa sen hé nở, ngôi trên hoa sen đỏ 





Mật Hiệu là: Thường Tịnh Kim Cương, Phóng Quang Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®), nghĩa là Đệ Nhất Nghĩa Đề chăng thê đắc 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen hé nở 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 

4W H171 4g” &% (đất 

Namah samanta buddhaãanaäm_ Ksah dah ra vam kam 

_ Trong “Kinh Đại Bỉ Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghỉ Quỹ, 
Phẩm 15, Kim Cương Vương hiện ra” dùng Tôn này là một trong § vị Minh Phi 
(Vidya-yogimn) có tên gọi là Ngao Lý Minh Phi (Gauri-yogrnmi), tên Tây Tạng là: Gos- 
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dkar-mo, dịch ý là Bạch Y Nữ nên được xem đồng Thê với Bạch Y Quán Âm, biểu thị 
cho Tâm Bồ Đề trăng tịnh. 

Ngao Lý Minh Phi có chân phải kết thế Bán Già, đứng như thế múa, hai cánh tay, 
ba mắt, búi tóc dựng đứng phẫn nộ, tay phải năm cây đao báu, tay trái cầm con cá Ma 
Kiệt, đều dùng năm Ấn trang nghiêm. 





_ Kinh Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Vương Nghỉ Quỹ, Phâm 08, 
Đại Tương Ứng Luân và phẩm 09 Thanh Tịnh” ghi nhận là: 

“Ở Ngoại Viện an § vị Minh Phi, trong đó Ngao Lý Minh Phi (GaurT-yoginï) ở 
phương Đề Thích (phương Đông) biểu thị cho Sắc Cảnh thanh tịnh” 
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DIỆP Y QUÁN ÂM 


Diệp Y Quán Âm, tên Phạn là Palã§$ambarì hay Parna-§avari, dịch âm là Bát 
Lan Noa Xa Phộc Lý, dịch ý là mặc áo lá (bị diệp y). Lại xưng là Diệp Y Quản Tự Tại 
Bỏ Tát, Diệp Y Bỏ Tát, Phi Diệp Y Quán Âm, Bị Diệp Y Quán Âm, Sơn Gian Diệp y 
Mẫu, Sơn Gian Diệp Y Phật Mẫu, Diệp Y Phật Mẫu... là một trong các Ứng Hóa 
Thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Diệp Y Bồ Tát là một Bồ Tát nữ tính thuộc Liên Hoa Bộ (Padma-kuläya) 
thường thị hiện cư trú ở sườn núi. Do khoác mặc lá cây làm quân áo cho nên xưng là 
Diệp Y Bồ Tát. Tôn này hay trừ tật cả tai họa, bệnh dịch, đói kém, giặc cướp bóc, nạn 
đao binh, nước lũ hạn hán chắng điều hòa, Tú Diệu mất thứ tự... của tất cả hữu tình, 
cũng là vị Bộ Tát có đặc sắc hay làm cho tăng trưởng Phước Đức, quốc giới phong 
thịnh, nhân dân an vui 

Tôn này cũng có nhiều loại Hóa Thân chắng đồng như Hắc Diệp Y Bồ Tát, 
Lam Diệp Y Bồ Tát, Lục Diệp Y Bồ Tát, Hoàng Diệp Y Bồ Tát... 

Trong 33 Thể của Quán Âm thì Diệp Y Quán Âm ngôi ở đám cỏ trên tảng đá, có 
người cho rằng Tôn này tương đương với hóa thân Đề Thích của Bồ Tát Quán Am 





-+-.#kE# 


Căn cứ vào Kinh Diệp Y Quán Tự Tại Bộ Tát thì tại Pháp Hội ở Thê Giới Cực 
Lạc (Sukhavati), Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-päni-bodhisatva) đã thỉnh cầu Quán 
Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát (Avalokite§vara-bodhisatva-mahä-satva) tuyên nói Pháp 
hay trừ khổ não cho tất cả Hữu Tình, ban cho lợi ích an vui của Thế Gian (Loka) và 
Xuất Thế Gian (Lokottara). Nhân đó, Bồ Tát Quán Tự Tại đã tuyên nói Diệp Y Quán 
Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát Đà La Ni hay trừ tai họa cho tất cả hữu tình như: bệnh tật, 
tăn tiện đói khát, giặc cướp, binh đao, hạn hán, nước chăng điều hòa, Tú Diệu mất thứ 
tự. Cũng hay tăng trưởng Phước Đức, quốc giới phong ích, nhân dân an vui. 
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HÌNH TƯỢNG CỦA DIỆP Y QUÁN ÂM 


Trong Quán Âm Viện của Thai Tạng Giới mạn Trà La: Diệp Y Quán Âm 
có thần màu thịt, tay trái câm sợi dây, tay phải câm cây gậy, co dựng đâu øôi trá1, ngôi 
trên hoa sen đỏ. 





Mật Hiệu là: Dị Hạnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Ca Hình là: cây gậy trên có hoa sen chưa nở 








Chân Ngôn là: 
#{4#+đa á &e£ 


©Om_ Paläsambari hum phaf 


Hay $ *4ñXä ít á £€ 


Om_ Parna-SavarI hũm phaf 
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_Kinh Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát ghi nhận rằng: “Tượng Diệp Y Quán Tự 
Tại Bồ Tát (Pala§ambarT avalokite§vara bodhisattva). Tượng đó làm hình Thiên Nữ, 
đâu đội mão báu trong mão có Vô Lượng Thọ Phật (Amitäayus-buddha). Dùng lưu ly, 
vòng xuyên trang nghiêm thần. Thân có hảo quang tròn chung quanh dậy lửa mạnh. 
Tượng có bốn tay, ngôi trên hoa sen. Bên phải: Tay thứ nhất để ngang trái tim câm lá 
Cát Tường, tay thứ hai tác Thí Nguyện Thủ. Bên trái: Tay thứ nhât cầm cây búa (Phủ 
Việt), tay thứ hai cầm sợi dây. 





Tâm Chân Ngôn là: 

“ An, bát la noa, xả phộc lị, hồng, phát tra” 
# {dt (Á &£ - 

OM PALASAMBARI HUM PHAT 


.)Kinh Phật Thuyết Du Già Đại Giáo Vương ghi nhận là: Đại Trí hóa thành 
Bỏ Tát Bát Lan Noa Xa Phộc Lý (Parna-$avari), thân hiện màu vàng ròng ngôi trên 
hoa sen, đỉnh đầu đội mão năm Như Lai, tưởng tuôn mưa Cam Lộ. Thân có hào quang 
tròng rực Tỡ chiêu sáng, dùng vòng hoa nghiêm sức... có sáu cánh tay, ba mặt mỗi mặt 
đêu có ba con mắt, hiện tướng vui giận, tật cả trang nghiêm. Bên phải: tay thứ nhất 
cảm chày Kim Cương, tay thứ hai câm cây búa, tay thứ ba câm mũi tên. Bên trái: tay 
thứ nhất cầm sợi dây với tác Kỳ Khắc Ấn, tay thứ hai cầm cảnh cây Bồi Diệp, tay thứ 
ba cầm cây cung. Hay biến hóa Phẫn Nộ Minh Vương như mây trên trời, rồi Minh 
Vương ây dùng ánh sáng rực rỡ giáng các sao Diệu ác, lại làm thế phẫn nộ sí thịnh. 
Đỉnh đầu của Minh Vương ấy đội A Súc Phật (tức Bất Động Phật). 

Như vậy y theo Pháp quán tưởng thì hay trừ các Ma, sự kinh sợ với các tai 
chướng. Đây gọi là Tức Trừ Nhất Thiết Chư Ma Trần Cấu Đại Trí Kim Cương 
Tam Ma Địa” 

Theo Giáo Lý này thì Diệp Y Phật Mẫu thuộc về Kim Cương Phật Bộ của Bắt 
Động Phật. 
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_ Diệp Y Phật Mẫu Tâm Chú: 
“Án, tất hạ tự, ba na, hạ oa nhật, tát oa, tác a tráp, hạ ma na gia, thoa cáp” 
OM_ PISACE PARNA-SAVARI SARVA-JVARA PRASAMANA SVAHAÄ 
Tu trì Tâm Chú này thì có thể đối trị tât cả bệnh tai ôn dịch, bệnh truyền nhiễm, 


chẻ lở, mụn nhọt, các độc, chứng ung thư... với mọi loại chứng bệnh chắng biết tên mà 
y dược đã khó trị liệu được. 


_ “Bạch Bảo Khẩu Sao” cũng có nêu trong “Bí Tạng Ký” nói răng: Thân màu 
thịt trăng, tay trái câm sợi dây, tay phải câm Hoa Sen chưa nở. Lại nói tay phải câm 
cây Phướng Như Y. 


_ Mật Giáo Tây Tạng thờ phượng Tôn này qua danh hiệu Diệp Y Phật Mẫu qua 
các hình tượng một mặt hai tay, 3 mặt 6 tay 


-4 _ KÈM 
Ệ 


"HN B.- ký 7 .. it” sr 5 = 
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_ Dùng Diệp Y Quán Âm làm Bản Tôn, niệm tụng “ Diệp Y Quán Tự Tại Bô 
Tát Kinh” có thê khử trừ các loại bệnh tật, chiến loạn, và hay tăng trưởng phước đức, 
sông lâu không bệnh tật thì gọi là Diệp Y Pháp. 

Nếu dùng đề xin cho Quốc Vương Đại Thân được sông lâu không bệnh tật, thì 
xưng là Diệp Y Trấn. 

Nếu dùng Pháp Tu này để trân an nhà cửa thì xưng là Trân Trạch Pháp. 
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_Kinh Diệp Y Quán Tự Tại Bồ Tát ghi nhận răng: “Lại có Pháp. Nếu quốc 
vương, nam nữ bị nạn lâu dài, nạn đang phát triển, hoặc đoản thọ, bệnh tật vẫn quanh, 
ngủ nghỉ ăn uống chăng an... đều do nhân duyên đời trước, sinh Ác Tú trực. Hoặc số 
bị 7 Diệu lân bức Bản Tú khiến thân chăng an. Tức ở nơi cư ngụ dùng Ngưu Hoàng 
viết Chân Ngôn của 28 vị Đại Dược Xoa đặt trên 4 cái bệ. 

Trước tiên trên cái bệ ở phương Đông đặt Chân Ngôn của 4 vị Đại Dược Xoa, 
bắt đầu khởi theo hướng Đông Bắc. 

) Đệ Nhất Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, nễ la-øià, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 

#đ £\⁄& á & 44 

OM DIRGHA TAKKI HUM JAI SVAHA 

.) Đệ Nhị Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, tô mạt đát-la, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 

#®%14ãšéc<&á & S4 

OM SUNETRA TAKKI HUM JAI SVAHA 

.) Đệ Tam Dược Xoa Tướng là: 

Án, bồ la-noa ca, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 

#đ n" €& á & 4£ 

OM PURNA TAKKI HUM JAIHI SVAHA 

.) Đệ Tứ Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, Ca tỳ la tế, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 

# á@&“đ éđ& á & 44 

OM_ KAPILA TAKKI HUM JAHI SVAHA 


_ Trên cái bệ ở phương Nam đặt Chân Ngôn của 4 Đại Dược Xoa Tướng 
) Đệ Nhất Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, tăng øià, tra chỉ, hồng, nhược, sa-phộc hạ 

ở đi c& á & tá 

OM_ SIMHA TAKKI HUM JAINH SVAHA 

.) Đệ Nhị Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, ô ba tăng øià, tra chỉ, hồng, nhược, sa-phộc hạ 
# Š*iqt@« é& á & tá 

OM_ UPASIMHA TAKKI HUM JAI SVAHA 

.) Đệ Tam Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, Thương xí la , tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 
# ƒtã {t đ& á & 4£ 

OM_ SANKHARA TAKKI HŨM JAH SVÄAHÄ 
.) Đệ Tứ Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, nan ná, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 
#Ä3444é&á & 4£ 

OM_ CANDANA TAKKI HUM JAI SVAHA 


Trên cải bệ ở phương Tây đặt Chân Ngôn của 4 Đại Dược Xoa Tướng 
Ũ Đệ Nhất Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 
Án. ha lị, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 


# &{ đ& á & 4& 
OM_ HARI TAKKI HŨM JANH SVÄÃHÄ 
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.) Đệ Nhị Dược Xoa Tưởng Chân Ngôn là: 

An, ha lị kê xa, tra chỉ, hồng, nhược, sa-phộc hạ 
# &Œ ft đ& 4 & 44. 1 
GOM HARIKESA TAKKI HUM JAH SVAHA 
.) Đệ Tam Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

An, bát-la bộc, tra chỉ, hồng, nhược, sa-phộc hạ 
ở l§ C& á &@ 1£ — " 
GOM PRABHU TAKKI HUM JAH SVAHA 

.) Đệ Tứ Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, Ca tỳ la (? Băng øià la) , tra chỉ, hồng, nhược, sa-phộc hạ 
# #4 đ& 4 & 44 " 
GOM PINGALA TAKKI HUM JAH SVAHA 


Trên cái bệ ở phương Bắc đặt Chân Ngôn của 4 Đại Dược Xoa Tướng 
) Đệ Nhất Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 
Án, đà la noa. tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 
# hi {( €& á & 4£ 
OM_ DHARANA TAKKI HUM JAI SVAHA 
.) Đệ Nhị Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 
Án, đà la nan đà. tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 
4đt{4#4 ế& á & 
OM_ DHARANANDA TAKKI HŨM JAI SVAHA 
.) Đệ Tam Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 
Án, ô nễ-dữu nøa bả la, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 
 S#7(dtd đ& á & 4á 
OM_ UDYOGAPALA TAKKI HŨM JAI SVAHA 
.) Đệ Tứ Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 
Án, vĩ sái noa, tra chỉ, hồng, nhược, sa-phộc hạ 
4 jq é& á & 4á 
OM_ VISNU TAKKI HUM JAIHI SVAHA 


Trên cái bệ ở góc Đông Bắc đặt Đại Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 
Án, bán chỉ ca, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 


ở ‹{ tá €đ& á & 14t 
OM_ PAÑCIKA TAKKI HŨM JAH SVAHA 


Trên cái bệ ở góc Đông Nam đặt Đại Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 
Án, bán tả la nghiễn noa, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 


# ‹l{đ4% & á & tt 
OM_ PAÑCALA CANDA TAKKI HÙŨM JAH SVAHA 


Trên cải bệ ở góc Tây Nam đặt Đại Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 
Án, đá nøhi lị, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 


# #(⁄4/L{ đ& 4 & s4 
OM_ SAPTAGIRI TAKKI HŨM JAH SVÄHÃ 
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_ Trên cái bệ ở góc Tây Bắc đặt Đại Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 
Án, hại ma phộc đa, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 
#411 đ& 4á &6 14 - 1" 

GOM HEMAVATA TAKKI HUM JAH SVAHA 


Tiếp ở phương dưới, trên tảng đá mà chân chăng đạp lên, dùi ghi Chân Ngôn 

của 4 Đại Dược Xoa Tướng để dưới mặt đất ở 4 phương 

) Dưới mặt đất ở phương Đông đặt Dược Xoa Đại Tướng Chân Ngôn là: 

Án, bệ mạc, tra chỉ, hồng, nhược, sa-phộc hạ 

# SHé€C& á & 4£ 

OM_ BHÙMA TAKKI HUM JAHI SVAHA 

) Dưới mặt đất ở phương Nam đặt Đại Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, tô bộ mạc, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 

# WŠšHé& á & 44 

OM_ SUBHÙUMA TAKKI HUM JAH SVAHA 

) Dưới mặt đất ở phương Tây đặt Đại Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, ca la, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 

# đa é& á & 44 

OM KALA TAKKI HÙM JAIHI SVAHA 

) Dưới mặt đất ở phương Bắc đặt Đại Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, ô ba ca la, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 

# ŠS*iaq é& á & 44 

OM_ UPAKALA TAKKI HUM JAI SVAHA 


_ Tiếp trên phòng, ở 4 góc đêu đặt Chân Ngôn của một vị Đại Dược Xoa Tướng 

) Trên phòng, ở góc Đông Bắc đặt Đại Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, tô lị-dã , tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 

# 1J đ& & & 344 

OM_ SURYA TAKKI HUM JAI SVAHA 

-) Trên phòng, ở góc Đông Nam đặt Đại Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, A ngân-nễ, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 

# ÄŒ đ& á & 

OM_ AGƠNI TAKKI HUM JAI SVAHA 

-) Trên phòng,, ở góc Tây Nam đặt Đại Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, tô ma, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 

# ?UH đ& & & 44 

OM_ SOMA TAKKI HÙM JAI SVAHA 

.) Trên phòng, ở góc Tây Bắc đặt Đại Dược Xoa Tướng Chân Ngôn là: 

Án, phộc dữu, tra chỉ, hông, nhược, sa-phộc hạ 

#14 é& á & 

OM VAYU TAKKI HÙM JAH SVAHA 

Đặt Chân Ngôn xong. Ở vị trí của 28 vị Đại Dược Xoa Tướng, mỗi mỗi đều 

dùng hương xoa tô một cái Đản nhỏ. Trên Đàn thiêu đốt Bạch Đàn Hương. Bày hoa 
tạp, thức ăn uống, đèn đuốc, Át Già... kiên thành khải cáo: 

“Nguyện xin 28 vị Đại Dược Xoa Tướng và các quyến thuộc đều trụ Bản 
Phương hộ trì, thú hộ cho con (họ tên...) khiến trừ tai họa, việc chăng lành, bệnh 
tật. Đạt được sắc thân, tăng trưởng thông tuệ, đây đủ uy túc đoan nghiêm ” 
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Làm gia trì ấy xong, tức 28 vị Đại Dược Xoa Tướng chăng dám trái vượt chư 
Phật như Giáo Sắc của Quán Tự Tại Bồ Tát với Kim Cương Thủ Bồ Tát, ngày đêm 
ủng hộ, thức ngủ yên ôn được đại uy đức. 

Nếu có quốc vương tác Pháp này thì trong nước của vị vua ấy sẽ tiêu diệt mọi tai 
nạn, đất nước an ninh, nhân dân vui Sướng”. 
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A MA ĐỀ QUÁN ÂM 


A Ma Đề Quán Âm tên Phạn là (Avatai: nguôn hạnh phúc), lại gọi là A Ma Tai 
Quán Âm, Am Ma Tai Quán Âm. Dịch ý là Vô Úy Quán Âm, Khoan Quảng Quán Âm, 
tức là Vô Úy Quán Tự Tại, Võ Úy Quán Âm. Là Tôn thứ 2l trong 33 Thể của Quán 
Âm. Trong đó, Tôn này ngôi trên tảng đá gỗi trái dựng thắng bắt chéo nhau, hai tay để 
trên đầu gối. 








=†1—--:HW#ẽNWẼ 


Có người cho răng Tôn này ương đương với hóa thân Tỳ Sa Môn của Bồ Tát 
Quán Âm 

Theo Thuyết khác thì Tôn này có thân màu thịt trăng, có 3 con mắt và 4 cánh tay, 
cỡi con Sư Tử trăng, toàn thân tràn đây lửa rực, mặc áo Trời, anh lạc....đại biểu cho 
việc trang nghiêm; diện mạo từ b1, trạng thái chuyên tâm chăm chú nhìn về bên trái. 





_Quán Tự Tại Bồ Tát A Ma Tai Pháp ghi chép răng: “Xưa kia, nước Vu Điển 
có vị Thanh Tín Sĩ (người có niêm tin trong sạch) tinh tâm trì nệm Quán Tự Tại Bồ 
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Tát Chân Ngôn, nguyện thấy Đại Thánh. Trải qua nhiều năm vẫn chăng thỏa được 
tâm trước (Túc Tâm), nhưng vẫn nuôi chí chăng đôi thay, lại còn tinh tiên gấp bội. 

Sau này, vào một đêm , nghe trong hư không có tiếng nói là: Ngươi hãy qua 
nước lán cận, xin yết kiến vị vua ấy”. Hành Giả y theo lời liên đến nước ây, nghe Pháp 
Lệnh của vua rất nghiêm khốc phi thường, hễ ai vi phạm ắt bị hành hình. Người tu 
hành bèn xin gặp nhà vua. Nhân nhờ người dẫn dắt hỏi han mả bộc bạch ước muôn của 
mình, nên được dẫn vào Hậu Cung thì thấy nơi ây như quốc độ của Phật còn vị vua tức 
là Quán Tự Tại Bồ Tát. 

Hành Giả bạch với Bồ Tát răng: Đại Thánh trị hóa, khởi dụng hình lục (xử phạt 
chém giết) thời Đại Bi ở chỗ nào?” 

Bỏ Tát bảo răng:”Chúng sinh ở đất này vốn cang cường khó cai quản. Ta thương 
xót nên dùng đường lỗi dẫn dụ, phân thân làm vua. Kẻ bị xử phạt chém chết đều là Hóa 
Nhân (người được biến hóa ra) khiến cho thói quen hung bạo ây sợ uy mà thuận theo 
nếp tốt. Nếu Chính Lịnh đã thành thời Ta sẽ ân mất” 

Hành Giả được nhà vua giữ lại nhiều tháng, thông ngộ Đại Thừa , sau đó xin từ 
giã quay về. Đức vua mặc nhiên hứa cho. 

Người tu hành bạch với Bỏ Tát Tăng: “Đệ Tử may măn được gặp Đại Thánh Từ 
BI, được thây nghe Pháp, gần gũi thấm gội Từ Hóa, 12 mùa sau mới được Nghiệm 
này. Ở đời vị lai, cầu thây Bỏ Tát, chắng đối tâm xưa (túc Tâm), siêng năng khô nhọc 
lâu dài thì không có chỗ nào không thành. Một khi khởi tâm Nghi, phỉ báng Pháp sẽ bị 
tội. Nguyện xin Từ Bi bày Pháp Yếu cho đời vị lai” 

Bỏ Tát bảo rằng:”Ta có chương cú của A Ma Tai Chân Ngôn (Avafai-mantra), 
nay trao cho ngươi, cúng dường giản dị, lại ngày thời chăng nhiêu, chí tâm tụng trì thì 
Ta sẽ hiện thân khiến ngươi mãn nguyện. 

_Người tu hành đã nhận được sự Giáo Hồi, từ giã quay về nước của mình lưu 
truyền. Tín Sĩ (người tin tưởng) chỉ nắm ngày được ứng nghiệm. Số ây chắng phải một 

. Lại nữa, nêu người trì tụng Chân Ngôn này. Ở nơi nhàn tĩnh, hoặc A Lan 
Nhược, ở trước Tháp Xá Lợi an đặt Quán Tự Tại Bồ Tát, tùy sức cúng dường, trong 
sạch tăm gội, ăn thức ăn Tịnh, một mình ở Đạo Trường, một này một đêm trì niệm, 
đến sáng sớm thì Đại Thánh sẽ thấy, các Nguyện mãn túc, mọi người yêu kính, được 
Túc Mệnh Trí, hay chứng mười Địa, Tam Muội hiện tiền. Nêu phạm tội nặng năm 
Nghịch thì hai ngày hai đêm sẽ thây 

Bây giờ vị vua Bồ Tát ây nói Chân Ngôn đó xong liên bảo Hành Giả rằng: “Chân 
Ngôn này có Thân Lực lớn, Hay diệt tật cả Nghiệp Chướng của chúng sinh, mau được 
Thân Nghiệm, mong câu như ý ” 


_Quán Tự Tại Bồ Tát A Ma Tai Pháp lại ghi nhận phương cách tu Pháp của 
Tôn này là: “Nếu người muốn trì Chân Ngôn này, câu thây Quán Tự Tại Bồ Tát thời 
Nghi Quỹ: Kết Hộ, Gia Trì, cũng dường... đều y theo Đại Giáo Tô Tất Địa Kinh với 
thứ tự đã nói trong Kim Cương Đỉnh Du Già. 

Trước tiên nên chí tâm tụng đủ một ngàn biên. Ở nơi thanh tịnh, hoặc A Lan 
Nhược, hoặc ở núi rừng, hoặc chỗn Già Lam thanh tịnh, trước Tháp Xã Lợi như Pháp 
xây dựng Quán Tự Tại Bồ Tát Đạo Trường, để tượng Quán Âm, tùy theo sức mà 
tinh thành cúng dường, tắm gội trong sạch, mặc áo sạch mới, cân thận giữ che ba 
Nghiệp, đừng quên vui giận. Một ngày một đêm, ở một mình, cắt đứt tất cả việc nói 
năng, tâm chắng theo Duyên khác, chuyên tưởng Quản Âm, tâm chắng gián đoạn, tụng 
Chân Ngôn này. Đốt Trầm Thủy Hương, hoặc đốt Ngũ VỊ Hòa Hương, đừng để cho 
khói hương châm dứt, niệm niệm liên tục, một lòng câu thây Bồ Tát. 
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Ở bốn góc của Đàn đêu để một thứ thiêu đốt. Lại đêu để một cái chén nước thơm, 
một là nước uông Thạch Mật (Thạch Mật Tương), một là sữa bò sạch, một là nước Uất 
Kim Hương, một là nước Bạch Đàn Hương như thường. Cúng dường bánh, quả, cháo, 
cơm... đều nhau. Sáng sớm hiến cơm ăn, riêng ngày Trai thời nên gom lại bỏ ở chỗ an 
tịnh , bỗ thí cho các loài chim quạ. 

Lại bên dưới, làm thức ăn uỗng cúng dường mới... đến lúc mặt trời sắp lặn thời 
dựa theo lúc trước Tống Khước (tiễn đi) 

Lại bên dưới, vật mới tạo thành, củng dường cho đến trời sáng, trong một ngày 
đêm chăng được đề cho bị hôn trầm, lười biếng, sợ khó... sẽ được thấy. 

Lại tưởng trong Hào Tướng (sợi lông trăng xoáy vòng ở tam tinh) có hai luông 
ánh sáng, một luông vào thăng trong các Địa Ngục cứu chúng sinh bị khổ khiến được 
giải thoát, một luồng nhập vào đỉnh đâu của người tu hành. Tưởng khắp thân mình, 
mọi ác các nghiệp thảy đều tiêu trừ, trong ngoài thanh tịnh. 

Quán tưởng như vậy, niệm tụng chí tâm ăt được thây Ta. Ta sẽ vì kẻ ây hiện thân 
khiến cho mãn ước nguyện. Ngươi có thê thọ trì . Giả sử đã từng phạm tội nặng, năm 
tội Vô Gián thì hai ngày hai đêm siêng năng niệm tụng ắt sẽ được thấy, huống chi 
người vốn thanh tịnh. Chỉ trừ kẻ chắng chí tâm”. 


_Quán Tự Tại Bộ Tát A Ma Tai Pháp lại ghi nhận hình tượng của Tôn này là: 
“Tượng của ÀA Ma Tai Quán Tự Tại Bồ Tát như hình Bát Nhã Ba La Mật, Bộ Tát có ba 
mặt bốn cánh tay, cỡi sư tử trăng, đâu hướng về bên trái đều nghiêng xuống dưới, đầu 
đội mão báu, dùng hoa sen trăng nghiêm sức phía trước, hai tay cầm cải đâu con chim 
Phượng và Không. Hầu. Một tay bên trái: ngửa lòng bàn tay câm con cá Ma Kiệt. 
Một tay bên phải cầm con chim Cát Tường màu trăng. Co chân trái ngay trên háng 
con sư tử, buông thõng chân phải xuông dưới, dùng Thiên Y Anh Lạc nghiêm sức. 
Toàn thân tỏa lửa sáng, diện mạo từ bi, hướng về bên trái chân thật quán”. 





Thủ Ấn là: Hai tay chắp lại theo thê Phù Dung Hợp Chưởng, hai Phong (2 ngón 
trỏ) như móc câu đề ngang trái tim. 
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Chân Ngôn là: 

4⁄4t44„«%4 

41 #14 a*@ 74t 6 ñN£ a4 Ha Rf£a 14 ấ t  ¿i 
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Namo ratna-trayäya 

Namah Arya-avalokite§varäya-bodhisatväya mahäa-satväya maha- 
kãrunikãäya 

Tadyatha: Avatai pravafai vivafali tarafai sampravyefal. lline kiline kiline, 
aruhane diruhane, dharane dharane dhapane, avaftarane, sarva-ftarane, repane 
arepane, napha napha naphanc, nada nada nanda, ncdo donec, sa-mrdhyam me, 
aSavana parapuridhaneyam 

Namah Arya-avalokite§varãya-bodhisatväya svähã 


Ngoài ra, trong “Giác Thiên Sao” có nói về Hình Tượng do Tâm Giác A Xà Lê 
truyền miệng là: “Bô Tát ngôi trên Hoa Sen xanh, đội Mão báu có Phật Vô Lượng Thọ. 
Nhưng Tôn này trên lửa sáng có một vị Phật, tay trái cảm Hoa Sen, trên Hoa có Bảo 
Khiếp (cái rương Báảu), tay phải Kết Thí Vô Ủy Ấn”. 

Do Tôn này ngôi trên lưng con sư tử trăng nên được xem là đồng thê với Sư Tử 
Hồng Quán Âm (Simha-näda-avalokite$vara) 
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SƯ TỪ HỒNG QUÁN ẨM 


Sư Tử Hồng Quán Âm (Tên Phạn là: Simha-näda-avalokite$vara, hay Simha- 
nada-loke$vara), được phiên dịch là Kì Hồng Quán Âm, Sư Hỗng Quán Âm, Sư Tử 
Hồng Quán Tự Tại. Là một trong những hóa thân của Quản Âm Bồ Tát, là sự hóa 
hiện của Quán Âm để giáng phục tất cả bệnh khô nơi sinh ra Long Ma (Ma của loài 
Rông), khiến chúng sinh trong 3 cõi thoát lia biển khổ, có lực lượng rất là uy mãnh. 
Tôn này và A Ma Đề Quán Âm được xem là đồng một Thể, đều ngôi cỡi trên con Sư 
Tử. Tại Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng đều có lưu truyền. 





Sư Tử Hồng Quán Âm có thân màu trắng tỏa ánh sáng, đầu đội mão Phật A Di 
Đà, có tóc kết thành búi trên đỉnh đâu; có 3 mắt 2 cánh tay, tay trái cầm Hoa Sen; Tay 
phải cầm Tràng Hạt hoặc Kết Dữ Nguyện Ấn, phía sau thân minh còn có cây Kích 
Tam Xoa, trên cây Kích Tam Xoa có con răn quân quanh. Chân phải co chân trái duõi, 
ngôi tự tại cỡi trên con Sư Tử trắng. Tay phải cầm Tràng Hạt hoặc Kết Dữ Nguyện Ấn, 
ý nghĩa là biểu thị cho hay giải trừ nhóm ác của 3 cõi, và thường ban tặng sự Từ Bi cho 
chúng sinh trong 3 cõi. Tay trái cảm Hoa Sen, biểu thị cho bản thân mình không dơ 
bân. 





Đặc biệt Sư Tử Hồng Quán Âm được xem như là một vị thây thuốc hay cứu độ 
những người bệnh phong cùi. Mắt Bộ Tát nhìn vào người bệnh và mắt chính giữa (Tuệ 
Nhãn) tập trung chân bệnh. Hai vật báu ở hai bên cũng là những dụng cụ của người 
thây thuộc, bên trái có bình thuốc (hay cây thuốc) biểu thị cho năng lực chữa trị, bên 
phải có cây Tam Kích Xoa có con răn quân (hoặc chỉ có con rắn quân) biểu thị cho sự 
trừ Tà chữa bệnh. 





Theo truyên thuyết, có một con sư tử sinh được một con nhưng con của nó chết 
ngay sau khi sinh. Đau đớn quá nó rông lên thật to và nhờ tiếng rông uy dũng nảy, nó 
làm cho con nó sống lại. Do vậy, con sư tử đỡ chân cho Bỏ Tát được biểu thị cho sự 
liên hệ giữa tên gọi Sư Tử Hồng Quán Âm với nghề nghiệp của người thây thuốc 
“oi người sông lại”. 

Từ ý nghĩa này nên trong quả khứ, tại vùng Tây Tạng bị bệnh Ma Phong (bệnh 
cùi hủi), có rất nhiều hàng Tăng, Tục cúng dường Tôn Quán Âm này. 
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_Tu trì Pháp của Sư Tử Hồng Quán Âm, ngoài việc hay thu được Công Đức 
chung của Quán Âm Bồ Tát, lại hay giải cứu được các loại bệnh tật do Rông độc gây 
hại như bệnh Ma Phong (bệnh cùi hủi), thu được Công Đức điều phục Long Vương, 
Pháp ác và Thủy Ma (Ma ở dưới nước), ban cho chúng sinh hạnh phúc an vuI. 


_ Sư Tử Hồng Quán Âm Căn Bản Chú: 

Namo ratna-trayaya 

Namah Arya-avalokite$varaya-bodhisatvaya mahä-satväya mahä-kãrunikäya 
Tadyatha:Om_ Akate vikate nikate katamkate karote karokamte verya1 svaha 


_ Sư Tử Hồng Quán Âm Tâm Chú: 
Om Ahhri simha-nada hùũm brũm am Jrem kham hùm_ Om ah hùm 


Công Đức của 2 Chú này hay trị tất cả bệnh tật cũng hay trị Long Vương, Thổ 
Thân....các loại bệnh tật khó trị như chứng bệnh hủi. Chân thành niệm Chân Ngôn này 
mãn 10 vạn biến thì không có bênh gì không trừ hết được. Do Chú này có uy lực cực 
lớn, chỉ hay mặc niệm chắng thể cao giọng. Lại ở bên cạnh giòng nước với sông,biên 
đêu chăng thê niệm vì sợ làm kinh động đến Long Vương, nhiễu não chúng sinh. 
Người trì hãy cân thận. 
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DƯƠNG LIÊU QUÁN ÂM 


Dương Liễu Quán Âm: là Tôn thứ nhất trong 33 Thể của Quán Âm. Do Quán 
Thế Âm Bô Tát vì lợi ích chúng sinh mả thuận theo nguyện vọng của họ để hiện bày, 
cũng giống như cảnh Dương Liễu thuận theo gió Day phất phới mà không thể làm trái 
nghịch được, nhân đây mới có tên gọi là Dương Liễu Quán Âm. 

Đặc trưng của Tôn nảy là tay phải câm cảnh Dương Liễu, lây sự cứu tế bệnh tật 
mọi người làm Bản Thệ. Do đó trong Kinh Điền có nói: “Nếu muốn tiêu trừ mọi bệnh 
trên thân, cân phải nên tu tập Pháp thuốc men của cành Dương Liễu” 

Hình tượng của Tôn nảy thường thấy là: Ngồi xốm trên mỏm núi đá, tay phải cầm 
cành Dương Liễu (có thuyết nói biểu thị cho Tam Muội thuộc tay phải cảm Dương 
Liễu của Thiên Thủ Quán Âm), lòng bản tay trái mở ra để ở trước ngực. Hoặc là tay 
trái cầm cái Tịnh Bình. 





Hình Tượng Tôn này từ xưa phân nhiều là hình vẽ khắc. Tượng Dương Liễu 
Quán Âm Bồ Tát lưu hành ở thê gian là tay phải cảm cành Dương Liễu hoặc căm cành 
Liễu vào trong bình bên phải tòa ngôi, ngôi ngay thắng trên bàn đá bên cạnh dòng 
nước. 
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Sau này hình tượng Dương Liễu Quán Âm còn được minh họa theo tư thế đứng 





_ Dương Liễu Quán Âm được xem là tương đương với thân Dược Vương Quán 
Tự Tại. Tượng Dược Vương Quản Tự Tại này Tướng tốt trang nghiêm, tay phải cầm 
cành Dương Liêu, tay trải châp lại đê trên vú trải”. 





_ Do Bản Thệ cứu tế bệnh tật cho chúng sinh, nên Tôn này còn được xem là nơi 
hóa hiện tay cầm cảnh Dương Liễu trong Thiên Thủ Quán Âm. Nếu có người nào tu 
Pháp thuốc men của cành Dương Liễu cũng có thể tiêu trừ các loại bệnh nan y. 

Tôn này có chữ chủng tử là SA (®) 

Chân Ngôn là: 

# ä#đ1t4®%§t€d 4£ 


©Om_ Vajra-dharma bhaisajvya-rãjava svähä 


*®) Hệ thông Mật Giáo ghi nhận Pháp tay cầm cành Dương Liễu của Thiên Thủ 
Quán Am là: 





_ Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn tiêu trừ mọi bệnh trên thân, nên 
tu pháp thuốc của nhành Dương Liễu . Tụng Dược Vương Quán Tự Tại, tướng tốt 
đẹp trang nghiêm _ trước. Chỉ có tay phải cẩm nhành Dương Liễu, tay trái hiển 
Chưởng đặt trên vú ” 
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Tướng Ấn là: Tay phải co cánh tay, buông các ngón rũ xuống . 

Chân Ngôn là: “Án — Phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) Bệ sái nhĩ gia 
(thuốc) la nhạ gia (hàng vua chúa) sa phộc hạ”. 

# äýđi( $%w§St0 vá 44 

OM —- VAJRA-DHARMA - BHAISAIJYA-RAJAYA - SVAHA. 

_ Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn trị các thứ bệnh trên thân, nên câu nơi tay 
cẩm nhành Dương Liễu ” 

-Chân Ngôn là: “Án -Tô Tất Địa, ca rị, phạ rị đa nẫm, đa mục đa duệ, phộc nhật 
la bạt đà, hạ năng hạ năng, Hồng phân tra” 

# ÑŒf(Œñ( 4kư& HN4TH ä4#ảđá4 á4 44 á ác 

OM (Quy mệnh) SUSIDDHI KARI (tác diệu thành tựu) VARDHANAM 
SAMUKTAYE (tăng trưởng thiện giải thoát) VAJRA-BANDHA (Kim Cương Phộc) 
HANA HANA (thiêu đốt, đốt cháy) HŨM (Hộ khắp) PHAT (phá bại) 

Dương Liễu là một loại cây mọc cạnh bờ ao hay bờ nước tăm rửa nên lá liều 
hay sanh ra nước mát mẻ. Do đó Dương Liễu biểu thị cho loại thuốc lá mát mẻ (lương 
dược) dùng đề trừ nhiệt ác. 

- Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ BI xông ướp Thụ Vương (cây vua) 
nên cầm nhành Dương Liễu tây rửa các bệnh trên thân của chúng sanh khiến cho họ 
mạnh khoẻ. 

Bệnh thường có ba loại bệnh là:bệnh do nghiệp báo, bệnh do bỗn Đại chắng 
hòa, bệnh do Quỷ Thân gây ra. 

Khi bị Tỳ Xá Na Uy Quỷ gây bệnh thì Quán Thê Âm Bỏ Tát dùng nước sạch 
rửa cảnh Dương Liễu vây lên thân, trừ tất cả các bệnh nhiệt (nóng bức, sốt) khiến cho 
thân được mát mẻ. 

-SAO ghi: “Dùng Nhành Dương Liễu chú 108 biến hòa với nước đem tắm rửa 
thân thê thì trừ được 444 bệnh (KHẨU ghi là trừ 404 bệnh) 
-TẬP KINH hi: Tất cả bệnh Quý đều dùng Dương Liễu màu xanh . 

Muốn thành tựu pháp này. Hành Giả lây ba nhành Dương Liều đặt trước Bản 
Tôn,tác tưởng niệm Chú 108 biến, sau đó hòa hợp với nước sạch trong. Nâu nước xong 
vầy lên thân thể thì trừ được các bệnh. 

Như KINH nói: 4800 bệnh của Thê Gian, không có gì không trỊ được. 
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DIÊN MẸỆNH QUÁN ÂM 


Diên Mệnh Quán Âm là Tôn thứ 16 trong 33 Thể của Quán Âm, tượng trưng cho 

đoạn văn trong Phẩm Phố Môn là: 
“Như thuốc độc, ếm đối 

Muốn hại đến mệnh thân 

Do sức niệm Quản Âm 

Người gây bị hại ngược ” 

Do Tôn nảy hay làm tiêu trừ chú thuật êm đôi và thuốc độc khiến cho chúng sinh 
kéo dài mạng sông, tăng thêm tuôi thọ, nên có các tên øọI là Diên Mệnh Quán Âm 
hay Trường Thọ Quán Âm 

Tôn hình có tư thể tựa vào mỏm núi bên cạnh nước, nhãn nhã thưởng thức cảnh 
vật trên mặt nước 
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_Trong Nhiếp Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh Kế Nhất Pháp Trung 
Xuất Vô Lượng Nghịa Nam Phương Mạn Nguyện Bồ Đà Lạc Hải Hội Ngũ Bộ 
Chủ Tôn Phương Đắng Hoằng Thệ Lực Phương Vị Cập Uy Nghỉ Hình Sắc CHấp 
Trì Tam Ma Già Tiêu Xí Mạn Trà La Nghỉ Quỹ shi nhận Tôn Hình của Diễn Mệnh 
Quán Âm là: 

“Nay nói Viện thứ ba: Pháp Tăng Ích Giáng Phục 

Cửa Đông: Diên Mệnh Quán Âm 

Mão bảu lớn trên đỉnh 

Thân Phật trú trong mão 

Thân tướng mảu vàng sậm 

Tướng nhu nguyễn Từ Bi 

Cứu Thê hai mươi tay 

Dẫn tiếp loại quân sinh 

Hai chân tướng Phúc Luân (bánh xe có căm) 

Hóa đạo các Hữu Tình 

Trải, Định: nâng ngọc bảu 

Trái, Lý: cầm Kiếm báu 

Trái, Định: nắm Kim Luân (bánh xe vàng) 

Trái, Lý: Kim Cương Quyết (cây cọc Kim Cương) 

Trái, Định: cầm Bàng Bài 

Trái, Lý: Kim Cương Đạc (cái mõ Kim Cương) 

Trải, Định: Kim Cương Linh (cái chuông Km Cương) 

Trải, Lý: hoa sen lớn 

Trái, Định: cầm Tràng hạt 

Trái, Lý: Kết Quyên ân 

Phải, Tuệ: cầm Kích Tỏa 

Phải, Trí: Kiếm Kim Cương 

Phải, Tuệ: tượng Hóa Phật 

Phải, Trí: báu Kim Cương 

Phải, Tuệ: cầm gương báu 

Phải, Trí: dây Kim Cương 

Phải, Tuệ: Thí Vô Ủy 

Phải, Trí: Bạt Chiết La 

Phải, Tuệ: chày Ngũ Cô 

Phải, Trí: Phộc Nhật La (chày Ngũ Cổ) 

Trăm ngàn loại anh lạc 

Vòng hoa diệu, Thiên y 

Trang nghiêm thân Thượng diệu 

Hào quang tròn chắng biến 

Trú hoa Phả Đầu ma (Padma:hoa sen hông) 

An trú vành trăng lớn” 


_ Ngoài ra, Diên Mệnh Quán Âm còn được thờ phượng qua Tôn Tượng có 20 
cánh tay 
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_— Do Bản Thệ cứu giúp cho chúng sinh được trường thọ, nên Tôn này còn 
được xem là nơi hóa hiện tay câm đám mây ngũ sắc trong Thiên Thủ Quán Âm. Nêu 
có người nào tu Pháp này thì có thể thành vị Trường Mệnh Tiên 

*) Hệ thống Mật Giáo ghi nhận Pháp tay cầm đám mây ngũ sắc của Thiên Thủ 
Quán Âm là: 

NGŨ SẮC VÂN THỦ ( Tay hóa Mây Ngũ Sắc ) 





-Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: "Nêu người vì thành tựu pháp Tiên, nên íu 
pháp đám Mây Ngũ Sắc. Tượng Tiê lên Vân Quản Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm 
như trước nói. Chỉ có tay phải cầm đám h4 Ngũ Sắc, tay trái nâng lên trên cẩm 
thẳng cái áo khoác ngoài (thiên y ) để mặc” 
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-Tướng Ấn là: Hai tay phải trái kết Vũ Khê (ấn múa) làm tướng bay. 

-Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) bán giả lô ba minh 
giả (mây ngũ sắc) tát đà, tất địa dã đà la lam (thành tựu Minh Môn) sa phộc hạ”. 

# ä#đšï( t34t9XHđ(đ@(á gýđtát S44 

©Om_ Vajra-dharma pameca-ripa-meøha, siddha vidya-dharanäm svähä 

Ở hang núi nơi vắng vẽ , tác pháp niệm tụng đã một vạn tám ngàn (18000) biến 
xong sẽ được quả thành Tiên. 


-Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn được Đạo Tiên , nên cầu nơi tay hiện Mây 
Ngũ Sắc”. 

-Chân Ngôn là : “Án, phạ nhật ra, ca rị, ra tra, hàm tra”. 

# Äđ#A( té He€ 

Om_ Vajra-kari (Quy mệnh K1m Cương Chưởng) Raf (quát hét) Mat (trì hoãn, 
chậm chạp) 

Mây Ngũ Sắc (Pamca-rũpa-mesha) là điềm lành kỳ lạ của đạo Tiên, biểu thị cho 
nghĩa: “Đạo Pháp được thành tựu, thành Ngũ Thông Tiên”. Năm màu là tinh sắc của 
năm Tạng (màu trắng thuộc lá phối, màu vàng thuộc tuy tạng, màu đỏ thuộc trái tim, 
màu đen thuộc trái thận, màu xanh thuộc lá gan, nên biểu thị cho thọ mệnh (Ayuh) 14 
chi, 5 tạng đều giúp ích cho sự mau chóng phát triển của thọ mệnh. 

Trong Chân Ngôn tuy có nói vê Đức của Diên Thọ (Sông lâu), nhưng trong 40 
tay không có Diên Thọ Khé. Vì thế tay hóa hiện Mây Ngũ Sắc biểu thị cho Diên Thọ 
khê. 

Do tính thần con người như mây nỗi, nên Quán Thê Âm Bỏ Tát dùng bản 
nguyện Từ Bi hóa hiện tay này để giữ lại không cho ly tán nhằm giúp cho chúng sanh 
được sống lâu và khoẻ mạnh như chư Thiên . 

Hành Giả muốn thành tựu Pháp này thì phải vào nơi núi sâu rừng thăm; ngưng 
ăn lúa nếp, thân cây Tùng với thảo được, không phạm vào ba nghiệp ác, hướng về Bản 
Tôn, quán tưởng tay, tụng Chú từ một đến ba năm thì thành Trường Mệnh Tiên. 
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THỦY CÁT TƯỜNG BỘ TÁT 


Thủy Cát Tường Bồ Tát: tên Phạn là Udaka-érï, dịch nghĩa là Thủy Cát Tường. 
Lại xưng là Thủy Cát Tường Quán Âm hoặc Đại Thủy Cát Tường Bô Tát. 

Tôn này được xem là quyến thuộc của Đa La Bỏ Tát, dùng nước Trí (Trí Thủy) 
của Đại Nhật Như Lai rưới rót chúng sinh. 

Từ xưa đến nay phân nhiêu cho răng Tôn này đông với Thủy Nguyệt Quán Âm. 





Trong Quán Âm Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có thân màu 
vàng lợt, tay trái dựng đứng bàn tay, co 3 ngón: cái, trỏ, g1ữa lại, cầm hoa sen mới nở 
biểu thị cho phương tiện Đại Bi hay làm cho muôn điêu lành tốt đẹp thêm lên. Tay 
phải duỗi các ngón xuống dưới thành Ân Dữ Nguyện biểu thị cho sự làm thỏa mãn các 
nguyện của chúng sinh. Ngôi trên hoa sen đỏ 
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Chữ chủng tử là :SA (®) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen 





Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 





Chân Ngôn là: 
$1Ö4J SXã đ #4« 


Om_ Arya-udaka-$rT svãhä 
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THỦY NGUYỆẸT QUÁN ÂM 


Thủy Nguyệt Quán Âm: tên Phạn là Udaka-candra, dịch nghĩa là Thủy Nguyệt 
hay mặt trăng trong nước. Do hình tượng của Tôn Quán Âm này, phân nhiêu có liên 
quan với Mặt Trăng trong nước, cho nên được gọi là Thủy Nguyệt Quán Âm. 

Thủy Nguyệt Quán Âm là ứng hóa thân của Quán Thê Âm, một lòng Quán tưởng 
mặt trăng trong nước. Pháp quán tưởng này nhằm giúp cho Hành Giả hiểu thấu được 
hiện tượng mặt trăng chỉ hiện ảnh trong nước, chứ trong nước không có thật thể của 
mặt trăng, từ đây thực chứng được các Pháp không có Tự Tính. 

Thủy Nguyệt Quán Âm là Tôn thứ 12 trong 33 Thể của Quán Âm với Tôn hình 
đứng trên một cánh Sen tựa như chiếc thuyền dưới ánh trăng, nối trên biển quán tưởng 
mặt trăng trong nước yên tĩnh. 





†+--+4NB 


Tôn này tương đương với Hóa Thân Bích Chi Phật của Bồ Tát Quán Âm 
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_ Danh xưng Thủy Nguyệt Quán Âm được giải thích theo nhiều cách khác nhau: 
.) Có thuyết nói là bởi vì Tướng Trạng của Hình Tượng ây quán nhìn Mặt Trăng 
trong nước cho nên tên là Thủy Nguyệt Quán Âm. 
.) Cũng có thuyết nói là do Hình Tượng ấy nỗi trên mặt biến, giống như Mặt 
Trăng trong nước, do đó mà đặt tên. 


_ Hình Tượng của Tôn này có nhiêu loại, có loại đứng trên cánh hoa Sen và cánh 
hoa Sen thì nôi trên mặt biên 
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Riêng một loại là dùng tư thế ngôi trên Hoa Sen, ngôi xếp bằng trên núi đá trong 
biên lớn, tay phải cầm hoa sen, trên hoa có quyên Kinh Bát Nhã. Tay trái đề trên đầu 
ôi trái làm thê chạm đât 





W# Ffilđj tuuuu: 


Đô Tượng Sao, quyền 7 nói răng: “Thủy Nguyệt Quán Âm ngôi trên bàn đá 
trong. biến lớn, thòng chân trái xuống, dựng thắng gôi chân phải, câu móc chéo nhau 
với gối trái, khuôn mặt hơi nghiêng, tác Tướng suy nghĩ”. 
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Vệ sau Tôn tượng Thủy Nguyệt Quán Âm còn được thờ phượng theo nhiêu dạng 
thức ngôi khác khau 





FENEZSL-TRBRRSR | 
lỡ mm œ.mị Lí Ì f1 n7Ì1đ:.reri 1 
N1 





Ngoài ra có Tượng 3 mặt 6 cánh tay, 3 tay bên trái phân biệt cầm Hoa Sen Báu, 
Bánh Xe Vàng, Đuôi Chim Công, 3 tay bên phải phân biệt câm Cây Kiêm bén, Viên 
Ngọc Báu, Hoa Sen Xanh, thân màu như ánh sáng Mặt Trời, ngôi trên Núi Báu. 


__ Lôn này còn được xem là Đông Tôn với Thủy Cát Tường Bồ Tát trong Quán 
Am Viện thuộc Thai Tạng Giới Man Đa La. 


CHỮ CHỦNG TỪ, CHÂN NGÔN CỦA THỦY NGUYỆẸT QUÁN ÂM 
Chữ Chủng Tử: #{ (SA) 

Chân Ngôn Căn Bản là: 

$ @w@§;#4sd#ZH1ã T7 4A 


Om_ Viš$uddha-padma-satva kete svähä 


Tu Pháp Tôn này chủ yếu cầu Quan VỊ, Tài Bảo và Độ người lữ hành thoát khỏi 
các loại tai nạn nguy hiêm. 
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HƯƠNG VƯƠNG QUÁN ÂM 


Hương Vương Quán Âm: tên Phạn là: Candha-raJa, dịch âm là Kiên Đà La Xà, 
dịch nghĩa là Hương Vương. Lại xưng là Hương Vương Bồ Tát. 

Gandha: Hương có ý nghĩa là tràn khắp 

Räãja: Vương có ý nghĩa là tự tại 

Gandha-räja: tức là Tự Tại Độ Hóa khắp cả chúng sinh trong Pháp Giới 

Tôn này là bộ thuộc của Quán Âm và Tôn thứ 15 trong 15 vị Quán Âm 

_Kinh Hương Vương Đà La Ni Chú ghi chép răng: “Vẽ Hương Vương Bỏ Tát 

có thân thịt mầu trăng, diện mạo đoan chính, đầu đội mão Trời, cô đeo chuỗi Anh Lạc. 
Rũ đều 5 ngón tay phải thành Thí Vô Úy với 5 đầu ngón tay đều tuôn mưa Cam Lộ 
ban bô cho chúng sinh trong 5 nẻo. Dưới bàn tay vẽ 3 hay 5 con Quy màu đen. Tay trái 
co khuyu tay câm hoa sen đặt ở vú trái, hoa đó mọc từ hoa sen dưới chân, cả 2 hoa sen 
này đều có màu trắng hông. Phía sau cô có vâng hào quang tròn, trên có lọng che. 
Quân áo băng gâm lụa ngũ sắc. Trên bắp tay quấn 2 vòng Châu băng tơ: Một sợi màu 
đỏ, một sợi màu vàng”. 





Chữ Chủng Tử là: f{ (GA) hoặc f({(GAM) 

Chân Ngôn là: 

44#t44+4 

1N HJäđ@ 14t #@ fRN£đ( H{áRÑ£dđ Ha tt 
45⁄7(4 @a z@f£đ Háf£d 

s (lá Œ {17 H8 fHŠ( 4434 áa4 s4 đ@AX Ng¿ 4ã 


Namo raftna-trayäya 

Namah Arya-avalokite€varãaya bodhisatväya mahäã-satväya  mahä- 
kãrunikäya 

Namo Gandha-räaja-bodhisatväya mahã-satväya 

Isí(i misíi mata manti_ Sarvärtha sädhane karsa-panda dhidhime prayaccha 
svahã 
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_Trong 33 Thể của Quán Âm thì Lưu Ly Quán Âm (Vaidurya-avalokitesvara) 
là Tôn thứ 23, còn được xưng là Cao Vương Quán Am, Hương Vương Quản Am. 

Hình tượng là hai tay nâng một cái bình Lưu Ly, cối cánh sen đứng nôi trên mặt 
nước 

Có người cho răng Tôn nảy tương đương với hóa thân Tự Tại Thiên của Bồ Tát 
Quán Am 





Z=+=-##f*% 





Nếu muốn cầu tăng ích Phước Đức hoặc diệt trừ tội lỗi tai nạn, thì nên phụng 
thờ Bồ Tát này làm Bản Tôn của Pháp Tu gọi là Hương Vương Bồ Tát Pháp. Khi Tu 
Pháp ở trước Tượng làm I cái Đàn vuông rộng 4 tắc, dâng cúng các vật của nhóm: 
Hương, Hoa kèm thắp đèn dâu. Nửa đêm thức dậy, mặc quân áo khô sạch, tụng Hương 
Vương Bồ Tát Đà La Ni Chú 1008 biến cho đến sáng mà không buôn ngủ, thì cầu 
nguyện Phước sẽ được đây đủ. 
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PHÁN NỘ CÂU QUÁN TỰ TẠI BỎ TÁT 


Phẫn Nộ Câu Quán Tự Tại Bồ Tát: tên Phạn là Amogha-krodha-amku§a-räja 
dịch âm là A Mục Khư Cú Lộ Đà Ương Cú Xả La Nhạ, dịch nghĩa là Phẫn Nộ Câu 
Vương. Lại xưng là Phẫn Nộ Câu Bồ Tát 

Trong Hư Không Tạng Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có ba 
mặt bốn cánh tay. Mặt chính màu thịt, mặt bên trải màu xanh, mặt bên phải màu xanh 
lục, mỗi mặt đều có 3 con mắt, trên mặt có vị Hoá Phật. Bên trái: tay thứ nhât cầm hoa 
sen, tay thứ hai cầm sợi dây. Bên Phải: tay thứ nhất cầm Thiết Câu, tay thứ hai tác Dữ 
Nguyện Ấn. Ngôi Kiết Già trên hoa sen đỏ. 


"NT" thu mm 
NI. — 





Mật Hiệu là: Trì Câu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (3Ä), hay O (Sđ) 
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Tam Muội Ca Hình là: Việt Câu (móc câu có lưỡi búa) 
IÏIl,. 
# 3 








Chân Ngôn là: 
4H f7 4á? #ääđt* 44+ 


Namah samanta buddhanaäam_ Kuvalaya svahäa 
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BÁT KHÔNG CÂU QUÁN TỰ TẠI BÔ TÁT 


Bắt Không Câu Quán Tự Tại Bồ Tát có tên Phạn là Amogha-amkusa, dịch âm 
là A Mộ Già Ương Câu Xá, dịch nghĩa là Bất Không Câu. Lại xưng là Bất Không Câu 
Quán Tự Tại Bồ Tát. 

Bỏ Tát này có Bản Thệ là dùng móc câu Đại Bi dẫn nhiếp chúng sinh, hay cầu 
triệu Thánh Trí của chư Phật nhập vào tâm của chúng sinh và hay câu triệu tật cả 
chúng sinh nhập vào cảnh giới của chư Phật, ý nguyện ây quyết định chắng trông rỗng 
(Amogha: bất không). 

Trong Hư Không Tạng Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có 
thân màu thịt, có bỗn mặt bốn cánh tay. Bên trái: tay thứ nhất. câm hoa sen bên trên có 
móc câu, tay thứ hai câm sợi dây. Bên phải: Tay thứ nhất câm móc câu, tay thứ hai 
cảm chày Tam Cô. 





Mật Hiệu là: Hoá Hiện Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DHI (() hay DHIRAM (({ {) 
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Tam Muội Gia Hinh là: Móc câu dựng đứng trên hoa sen. 


Tướng Ấn là: Bát Diệp Ấn. 





Chân Ngôn là: 

41 Hi £átz@(^*1(X4a44ˆ 4£ + 

Namah samanta-buddhaänäm_ Dhiram padmaälaya svahäã 

Theo Bí Tạng Ký: thi Tôn này có toàn thân màu thịt, 3 mặt 4 tay, 2 mặt bên trải 
bên phải mảu xanh. Bên trái: Tay ở trên cảm Hoa Sen trên có cái móc câu, tay ở dưới 
cảm Sợi Dây. Bên Phải: Tay ở trên câm cây Móc Câu, tay ở dưới cầm cái Chày Tam 


Cô. 
Cũng có lưu truyền Hình Tượng có 3 mặt 4 cánh tay. 
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ĐẠI CÁT TƯỜNG MINH BÔ TÁT 


Đại Cát Tường Minh Bồ Tát: tên Phạn là: Šrï-mahä-vidya, dịch âm là Thất Lợi 
Ma Ha Vì Địa Dã, dịch nghĩa là Cát Tường Đại Minh. Lại xưng là Cát Tường Quán 
Tự Tại Bồ Tát, Cát Tường Bộ Tát, Cát Tường. 

ŠrT: Cát Tường biểu thị cho chắng nhiễm ở sinh tử, trong sạch không dơ bần 

Mahä-vidya: Đại Minh biểu thị cho ánh sáng to lớn phá trừ mọi sự tăm tÕi 

ŠrT-mahä-vidya tức là dùng Pháp Môn trong sạch chắng nhiễm để phá trừ vô 
minh ám tối của chúng sinh. 

_ Trong Quản Âm Viện của Thai “Tạng Giới Man Đa La thi Tôn này có thân 
mảu thịt, ngồi trên hoa sen đỏ, tay trái cầm hoa sen chưa hé nở, tay phải dựng lòng bàn 
tay hướng ra ngoài, co ngón vô danh và ngón út, dựng thăng ba ngón còn lại. 





Mật Hiệu là: Thường Khánh Kim Cương 
Chữ chủng tử là SA (®) 
Tam Muội Ca Hình là: Hoa sen chưa hé nở 





Chân Ngôn là: 
#Ä4áãm@&#^ˆ 1£ + 


Om_ Maha-šri-vidye svahäã 
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ĐẠI CÁT TƯỜNG ĐẠI MINH BỎ TÁT 


Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát, tên Phạn là: Mahä-§rï- mahã-vidya, dịch âm 
là Ma Ha Thất Lợi Ma Ha Vi Địa Dã, dịch nghĩa là Đại Cát Tường Đại Minh. Lại xưng 
là Đại Cát Tường Quán Tự Tại Bồ Tát, Đại Cát Tường. 

Mahãá@rT: Đại Cát Tường biểu thị cho nghĩa chăng nhiễm sinh tử, là Tam Muội 
Thanh Tịnh Vô Câu Liên Hoa. 

Mahä-vidya: Đại Minh biểu thị cho nghĩa chiều ứng độ cơ không có bờ mé. 


_Trong Quán Âm Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này có thân 
màu thịt, ngồi trên hoa sen đỏ, tay trái cầm hoa sen hé nở đề bên cạnh eo, tay phải co 
khuýu tay, dựng đứng lòng bàn tay hướng ra ngoài, co 4 ngón tay lại, dựng thắng ngón 
cái vỊn cạnh ngón trỏ. 





Mật Hiệu là: Linh Thụy Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA (®) 
Tam Muội Ga Hình là: Hoa sen hé nở 





Chân Ngôn là: 
41 #4 4# #Œ &% Lết â € 


Namah samanta buddhaãanaäm_ Ksah dah ra vam kam 
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NHẤT KẾ LA SÁT 


Nhất Kế La Sát: tên Phạn là Eka-jatä-räksasah, dịch âm là É Ca Nhạ Tra, dịch 
nghĩa là Nhất Kế La Sát. Lại xưng là Nhất Kê La Sát Vương Bồ Tát, Nhất Kế La Sát 
Quán Âm. 

Tôn này dùng Đại Bi Trí Tuệ hiện bày hình phẫn nộ giáng phục sự phiên não của 
chúng sinh cho nên được tên gọi ấy. 

Kinh Nhất Kế Tôn Đà La Ni ghi chép nhân duyên hóa hiện của Nhất Kế La Sát 
là: “Bầy ø1ờ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nương nhờ sự ân khả của Đức Phật, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ chân Phật, lui về ngôi một bên rồi nhập vào Tam Muội Vô 
Năng Thắng. Từ đỉnh đầu hóa ra vị Ê Ca Nhạ Tra La Sát Vương (Ekajata-raksasa- 
räja) có ba mắt bốn cánh tay. Hết thảy tám Bộ Quỷ Thân, Đại Lực Nhiên Đỉnh Quỷ 
Vương kinh sợ chạy tan, đêu mất Bản Uy không biết ở chỗ nào. “Nguyện thấy cứu 
giúp! Nguyện thấy cứu giúp! Đêu buông bỏ hết thảy tâm ác hại, từ nay trở ẩi cùng các 
quyên thuộc quy y Phật Pháp Tăng Bảo ` 

Khi ây É Ca Nhạ Tra giáng phục được Nhiên Đỉnh Quỷ Vương với các quyền 
thuộc xong, liên đi đến chỗ của Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát, chắp tay cung kính 
bạch với Quán Tự Tại Bỏ Tát Ma Ha Tát rằng: “Tôi có Đà La NI Chân Ngôn bí mật 
thâm sâu hay đập nát Thiên Ma với hàng Dạ Xoa, La Sát Tư ác, Quỷ Thân độc ác với 
các bệnh dịch, nước, lửa, trộm cướp cũng hay chận đứng các oán địch. Nguyện xin 
lắng nghe, hứa cho tôi nói Đà La Ni đó” 

Sau khi được Quán Tự Tại Bồ Tát cho phép, Nhất Kế La Sát liên tuyên nói Pháp 
Môn Đà La Ni thù thắng này. 

Thọ trì Đả La NI của Tôn này, hay tôi phá Thiên Ma, Dược Xoa ác, La Sát. Quỷ 
Thân độc ác với sự nguy hại của tất cả bệnh tật, nước, lửa, trộm cướp... cũng hay chận 
đứng các oán địch. 


HÌNH TƯỢNG CỦA NHẤT KẼ LA SÁT 


_ Trong Tô Tất Địa Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La: Nhất Kế La Sát vị 
trí ở đầu phương Nam, toàn thần màu xanh lục, tóc màu đỏ, đầu đội mão đầu lâu, 3 mặt 
4 cánh tay, hiện tướng giận dữ. Bên phải: Tay thứ nhất cầm cây Kiêm, tay thứ hai cầm 
Việt Phủ Câu (cây Búa có cái móc câu). Bên trái: Tay thứ nhất cầm sợi dây rũ xuống, 
tay thứ hai câm chày Tam Cô. Ngôi trên Hoa Sen đỏ. 
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Mật Hiệu: Điển Lôi Kim Cương. 
Chữ Chủng Tử là: E (*Ÿ) 

Tam Muội Gia Hình là:Cây kiếm. Hoặc móc câu. 
». 





Tướng Ấn là: Hai tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa hướng vào bên trong cùng 
cài chéo nhau, bên phải đè bên trái, dựng thăng 2 ngón vô danh cùng trụ nhau, 2 ngón 
út cùng đẻ nhau. 





_ “Thai Tạng Giới, tập 7” ghi nhận: Hình Tượng ấy là toàn thân màu xanh lục, 
hiện tướng giận dữ, có 4 cánh tay. Bên phải: Tay thứ nhât cầm cây Kiểm, tay kế tiếp 
cảm Việt Phủ Câu (cây Búa có cái móc câu). Bên trái: Tay thứ nhất cầm sợi dây rũ 
xuống, tay kế tiếp cầm cái Chày Tam Cổ, ngôi trên Hoa Sen đỏ. 
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Ngoài ra cũng có Thuyết nói là: “Vẽ Nhất Kê La Sát, mắt màu đen đỏ, nhin 
xuống bên dưới, dùng rán làm chuỗi Anh Lạc, răng chó hướng lên trên, mặc quân đa 
cọp, tóc có Mãng Xã quân tròn như cái mâm. Tay phải câm cây Búa, tay trải cầm SỢI 
dây rắn, dùng máu xoa bôi lên thân, 2 tay chấp lại, chau mày trợn mắt, tác Tướng đáng 
Sợ, móng vuốt nhọn bén, đa voi quân quanh”. 


*) Theo Mật Giáo Tây Tạng: Nhất Kế La Sát (Ekajati) còn có tên gọi là Lam Đa 
La (Đa La màu xanh lam) hay Dũng Mãnh Đa La (Ugra-tärä) ở phương Đông biểu 
thị cho tinh thần sung mãn, Tâm tỉnh thức và đặc biệt là vị Thiên Nữ ủng hộ Thân Chú, 
bảo đảm việc thành tựu các mục đích cho những Đệ Tử hộ trì giáo lý Mật Thừa. 

Tôn này có hình tướng như Thiên Nữ, thân màu xanh lam. Chỉ có một búi tóc, 
một răng nanh, một vú tượng trưng cho Bản Tính nên tảng của chúng sinh, viên mãn 
trong trạng thái chỉ có một không có hai của Tính Không tối thượng. 
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Chân Ngôn là: 
©Om_ mama rulÌu rulu hũm pha{ 


_ Ngoài ra Tây Tạng còn phụng thờ Nhất Kế La Sát qua các hình tượng: một mặt 
2 cánh tay, một mặt 4 cảnh tay, một mặt 8 cánh tay, 20 mặt và 24 cánh tay 
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CHÂN NGÔN CỦA NHẤT KẾ LA SÁT QUÁN ÂM 


_ Bí Mật Căn Bản Đà La Ni: 

“Na mưu la đa-na đá-la dạ gia 

Na mạc a lý-gia phộc lỗ chỉ đề thâp-phộc la gia, mạo địa đá-phộc gia, ma ha đá- 
phộc gia, ma ha ca lỗ nê ca gia. 

Na mưu É ca nhạ tra ø1a, ma ha la cật-xoa tư, a ha hiệt-lý đà diễm, ma ha la cật- 
xoa tư, ma ma, mẫu khư tả, tát phộc ca lý-dạ nễ ca lỗ hứ minh 

Đát nễ-đã tha: Án, a nan đề, nhạ ø1a, sa-phộc ha 

Nhạ gia, nhạ g1a g1a, sa-phộc ha 

Ma ha vĩ nhạ duệ, sa-phộc ha 

Ma ha lô ty duệ, sa-phộc ha 

Tát phộc vĩ cận-na, vĩ na dạ ca nan gia, sa-phộc ha 

Cả la 1a noa săt-tra, sa-phộc ha 

La cật-xoa, la cật-xoa, sa-phộc ha 

Bả xa, ha tắc-đá gia, sa-phộc ha” 

*) Namo rafna-trayäya 

Namah Arya-avalokite$varaya bodhisadväya mahã-satväaya mahä- 
kaãrunikäya 

Namo kEKkajaftäyva mahä-räaksasr aha hrdayam, maha-raksas mama 
mukhasya, sarva karya nikäru mehin 

Tadyathä: Om_ anan(e jaya svahaä mahã-vijaye svaha  mahä-rtejä sarva 
viehna vinayakänaäm va svähãä carya-dasía svähä_ raksa raksa svaha Pãs$a- 
hastäya svahã 


_ ầm Chân Nøôn là: 

“Án, lô thât-la gia, mẫu niết-lý ninh duệ, nhạ tra, nhạ tra duệ, hồng hồng, tra, sa- 
phộc ha” 

*)Om_ Rudräaya-mudrI-nye, jafa jafäye hũm hùm phat svähä 


_Tùy Tâm Chân Ngôn là: 
“É hứ-duệ hứ, ế ca nhạ tra, ma ma, mục khư, nhạ gia, sa-phộc ha” 
*)Ehychi ekajafa mama mukha-jäya svahä 


Kinh Nhất Kế Tôn Đà La Ni ghi nhận rằng: “Nêu có kẻ trai lành, người nữ 
Thiện nảo có thê ngày đêm ân cần thọ trì, đọc tụng khiến chắng quên mất. Lúc tụng Đà 
La Ni này thời đừng duyên theo cảnh khác. Mỗi khi đến ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt 
hoặc ngày thứ tám (08) của kỳ Hắc Nguyệt, tắm rửa thân mình, mặc áo sạch mới, thọ 
trì Đà La NI này, tác An hộ Thân. Lây bùn sạch xoa tô Đàn, vuông tròn rộng bốn 
khuýu tay, kết Giới xong rôi thỉnh Con, Nhất Kế Minh Vương (Ekajata-vidya-räja) 
ngồi ở chính giữa Đàn, đốt hương, rải hoa, mọi thứ cúng dường, lễ bái, sám hỗi, tụng 
Chân Ngôn 108 biến thời thân hiện tại của người Trì Minh được mười loại Quả Báo. 

Thế nào là mười ? 

Một là: Thân thường không có bệnh. 

Hai là: Luôn được chư Phật mười phương nghĩ nhớ đến 

Ba là: ất cả tài vật, quân áo, thức ăn uống, tự nhiên sung túc, thường không có 
thiếu thốn. 

Bồn là: Hay phá Oán Địch 

Năm là: Hay khiến cho tất cả chúng sinh phát khởi tâm Từ 
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Sáu là: Tất cả Cổ Độc, tất cả Nhiệt Bệnh không thê xâm hại 
Bảy là: Tất cả dao gậy chắng thể gây hại 

Tám là: Tất cả nạn về nước chắng thể cuỗn chìm 

Chín là: Lửa chăng thể thiêu đốt 

Mười là: chắng chịu tất cả sự chết đột ngột. Đó gọi là mười 


Lại được bốn loại Quả Bảo. Nhóm nào là bốn ? 

Một là: Chăng bị cầm thú gây hại 

Hai là: Chăng bị đọa vào ĐỊa Ngục 

Ba là: Lúc lâm chung thời được thấy chư Phật mười phương 

Bồn là: Sau khi mệnh chung, được sinh về quốc thô của Vô Lượng Thọ 
(Amifayus)” 
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BÁT NHÃ BÔ TÁT 


Bát Nhã Bồ Tát, tên Phạn là Prajñä-päramitä, xưng đây đủ là Bát Nhã Ba La Mật 
Đa Bồ Tát, dịch ý là Trí Tuệ vượt qua bờ bên kia. 

Bát Nhã Bô Tát là vị Bô Tát rất đặc biệt của Mật Giáo. Đấy là đem Trí Tuệ 
(PraJña) tính thông vạn sự của Đức Phật, nhân cách hóa mà thành 

Bát Nhã Bồ Tát lại xưng là Bát Nhã Phật Mẫu, đại biểu cho Chính Pháp Luân 
Thân (Saddharma-cakra-kaya) của Đại Nhật Như Lai (VaIrocana-tathagata) 


_ Trong viện Trì Minh thuộc Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này là quyến 
thuộc của Thiên Thủ Quán Âm, có thân màu thịt, đầu đội mão báu, thân khoác giáp 
trụ, có ba mắt 6 cánh tay. Bên trái: Tay thứ nhất co khuyu tay cảm Phạn Khiếp để 
ngang ngực, tay thứ hai ngửa lòng bàn tay để dưới rôn; tay thứ ba ngửa lòng bàn tay co 
ngón vô danh, ngón cái đè trên đầu ngón vô danh và duỗi 3 ngón còn lại. Bên phải: tay 
thứ nhất tác Ấn cầm hoa sen, tay thứ hai duỗi để trên đâu gỗi; tay thứ ba co cánh tay, 
dựng lòng bàn tay, co ngón vô danh, ngón cái đẻ trên đâu ngón vô danh và duỗi 3 ngón 
còn lại, ngôi ngay thắng trên hoa sen đỏ. 





Ba con mắt đại biểu cho Đức đặc biệt của ba Bộ: Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim 
Cương Bộ. Sáu cánh tay biểu thị cho một thân có đây đủ 6 Ba La Mật. 

Mật Hiệu là: Đại Tuệ Kim Cương 

Chữ chủng tử là Jña (%) 

Tam Muội Gia Hình là: Phạn Khiếp (rương Kinh Phạn) 





Tướng Ấn là Phạn Khiếp Ân: Tay trái duỗi năm ngón băng phắng, ngửa đặt dưới 
trải tim, đem tay phải che ở trên tay trái. 





Chân Ngôn là: 
_#& dta4#41 &da 4á 


Om_ dhĩh šrI $rufa vijaye svahä 


_ Trong Viện Hư Không Tạng của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này là 
một trong mười Ba La Mật Bỏ Tát, được sinh ra từ Trí Đức trang nghiêm của Hư 
Không Tạng Bồ Tát, và thành quyên thuộc của Bát Nhã Bồ Tát. 

Tôn này có thân màu thịt, tay phải để cạnh eo câm cây kiếm. Tay trái dựng lòng 
bàn tay, co ngón trỏ ngón giữa và duỗi giương 3 ngón còn lại. Hơi dựng đầu gối phải, 
khoác áo cà sa. 





Mật Hiệu là: Đại Tuệ Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: Dhi (đ\)., hoặc Pra (®{) 
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm báu 





Tướng Ấn là Phạn Khiếp Ân: 


Chân Ngôn là: 
#“út#“ˆ &1 @44* đứ 


©Om_ dhih $r1 š$ruta vijaye svahäã 


_Đà La Ni Tập Kinh, quyền thứ ba ghi nhận Tôn Tượng Đại Bát Nhã Bồ Tát 
là: “Thân của Bồ Tát ấ ây, trừ mão Trời ra thì thân dài một khuyu tay (một khuỷu tay của 
con người như một gang tay của Đức Phật), toàn thân mầu trăng, mặt có ba con mắt, 
tựa như tướng Thiên Nữ, hình mạo đoan chánh như hình Bỏ Tát, ngồi Kiết Già trên tòa 
Sư Tử, đầu đội mão Trời làm hảo quang tròn trịa, lỗ tai đeo khuyên báu trân châu, ở 
bên dưới cô đeo chuỗi Anh Lạc bảy báu. Co hai cánh tay, co cạnh khuỷu tay trái để 
ngay trên ngực, ngửa bàn tay phải giương duỗi năm ngón tay, trong lòng bàn tay vẽ 
làm rương Kinh bảy báu, trong ây có đủ 12 Bộ Kinh tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa 
Tạng (PraJña-paramita-garbha). Rũ bản tay phải chạm trên đâu gôi phải, giương duỗi 
năm ngón tay tức là tay Thí Vô Ủy của Bồ Tát. Trên thân của Bồ Tát khoác tơ lụa 
móng, thêu đủ năm màu. Từ eo trở xuông mặc quân màu rắng chiêu (triêu hà: màu 
mây phản chiêu ánh mặt trời buổi xế chiêu), ở trên vẽ hoa tiết màu vàng. Thiên y quân 
quanh hai cánh tay, giao nhau tại nách ló hai đầu Ta, đêu hướng lên trên, hơi quanh co 
như thế tung bay. Hai cô tay ây đêu đeo vòng xuyến. 
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Bát Nhã Vô Tận Tạng Đà La Nỉ Chú là: 

“Na mô bà già phiệt để (1) bát-la nhạ, ba la nhĩ đa duệ (2) Úm (3) lợi-y (4) địa-y 
(5) thât-lợi (6) du-lô đà (7) tỳ xã duệ (8) sa ha (9)” 

4X *#7t— 7 W§+tt@17*4 6 út mt&đứ &đ 4£ 

Namo Bhagavate prajñã-pãramitäye. Om Hrih Dhĩh SŠrI $rũti vijaye 
svahaä 

Đức Phật nói: “Đà La Ni Ấn này có bốn loại tên gọi. Một là Bát Nhã Vô Tận 
Tạng (kho tàng không cùng tận của Bát Nhã), hai là Bát Nhã Nhãn (con mắt của Bát 
Nhã), ba là Bát Nhã Căn Bản (Gốc rễ của Bát Nhã), bốn là Kim Cang Bát Nhã Tâm 
(Tâm của Kim Cang Bát Nhã). 

Đà La Ni Ấn này có Công Đức lớn, nêu hay chí Tâm như Pháp thọ trì, tùy tụng 
một biến thì sanh ra một vạn tám ngàn Tu Đa La Tạng (Kinh Tạng). Lại trong môi 
một Tu Đa La lạng, mỗi mỗi đều sanh ra hai vạn ngăm ngàn Tu Đa La Tạng. Lại trong 
mỗi một Tu Đa La Tạng â ây sanh ra trăm vạn Tu Đa La Tạng. Lại trong môi một Tu Đa 
La Tạng Ấy sanh ra vô lượng na do tha a tăng kỳ Tu Đa La Tạng. Như vậy cho đến 
triển chuyển sanh ra vô lượng vô tận lu Đa La lạng. Nơi nêu ra tựa đề, tên gọi, cầu, 
nghĩa, mùi vị (vị) của Kinh...mỗi mỗi đều chắng giống nhau, nên chăng nêu ra lần 
nữa. Như vậy niệm niệm sanh ra không cùng tận. Thế nên gọi là Vâ Tận Tạng Đà La 
Ni Ấn. 

Đà La Ni Ấn này tức là Tông Tổ của chư Phật ba đời ở mười phương, cũng là 
kho tàng Pháp không cùng tận của chư Phật ba đời ở mười phương, mẹ (mẫu) của tất 
cả Bát Nhã Ba La Mật. Là nơi mà chư Phật Bồ Tát quá khứ hiện tại vị lai đã thường 
cúng dường, cung kính, tán thán. 

Nếu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân dùng Tâm chí thành, viết chép, đọc tụng, 
như Thuyết tu hành thì hết thảy tội Tặng trong trăm ngàn vạn ức hăng hà sa kiếp sinh 
tử của người này, ở khoảng phút chốc đêu diệt hết không có dư sót. 

Hết thảy Công Đức của Đà La Ni Ấn này, nêu Ta trụ ở trắm ngản vạn Ức a tăng 
kỳ kiếp khen ngợi cũng chắng hết, huông chi là người khác khen ngợi mà có thê hết 
được” 


_ Trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã thì Kim Cương Ba La Mật Đa Bồ Tát 
(VaJra-paramifa-bodhisatva) đông Thê với Tôn này. 


—__Mật Giáo Tây Tạng thờ phụng Bát Nhã Bồ Tát qua các Tôn Tượng có hai tay, 
bôn tay và xưng là Bát Nhã Phật Mẫu 





Ñ-Í=k.b..% lá. AE,1.5 4. TẾ 
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Tu trì Pháp Môn của Bát Nhã Ba La Mật Bỏ Tát sẽ hay chứng được Trí Tuệ viên 
mãn của Bát Nhã Ba La Mật mà ngộ giải Pháp của Thế Gian với Xuất Thê Gian. 
Thông đạt rộng lớn 5 Minh của Bộ Tát là: Thanh Minh (Sabda-vidyä), Công Xảo 
Minh (Silpa-karma-vidyä), V Phương Minh (Cikitsa-vidyä), Nhân Minh (Hetu- 
vidya), Nói Minh (A dhyatma-vidya) 


Soạn dịch xong Quán Âm Pháp Bộ vào ngày 25/09/2013 
Hiệu chỉnh xong vào ngày 09/05/2014 
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TƯ LIỆU THAM CỨU 


*) Hán Văn: 

-_ Đại Chính Nguyên Bản Đại Tạng Kinh: Tập 15, Tập19, Tập 20, Tập 2l 

_ Mật Giáo Đô Tượng: Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập ó6, Tập 7, Tập S, Lập 9, Tập 10 
_ Phật Giáo Tiểu Bách Khoa: Từ quyền 1 đến quyền 18 

_ Phật Quang Đại Từ Điền 

_ Bách Khoa Toàn Thư 

_ Phật Giáo Thủ Ấn Đô Thuyết Thi Vân Thủy biên soạn 

_ Mật Giáo Đại Tự Điển Tập 6 

_ Phật Tượng Đồ Vựng 

_ Nhiên Đăng tạp chí 


*) Việt Văn: 

_ Thai Tạng Giới Man Đa La_ Huyền Thanh biên soạn 

_ Kim Cương Giới Man Đa La Huyện Thanh biên soạn 

_ Đại Bi Quán Âm Căn Bản Pháp Huyền Thanh biên dịch 

_ Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Thân Chú Pháp Huyền Thanh biên dịch 

_ Thập Nhị Thiên Pháp Huyện Thanh biên dịch 

_Tinh Tú Pháp Huyện Thanh biên dịch 

_ Tranh Tượng và Thân Phố Phật Giáo Louis Frédéric Việt dịch Phan Quang 
Định (NXB Mỹ Thuật năm 2005) 

_ Một số bài dịch của Tông Phước Khải 


*) Trang Web: 

_ buddha-dharma.org 

_ tanpthuphathoc.net 

_ chuaminhthanh.com 

_ electricwombworld.blog.fc2.com 

_ Zenheart.hk 

_en.WIkIpedia.org 

_Zh.wlIkIpedia.org 

_ haaram.com 

_ SrIharIvayuguru.blogsport.com 

_ Tanbop.com 

_ lodIan.net 

_ harIpurush-Jagadbandhu.org 

_ hindudevoflonalpower.com 

_ s§peakiInptree.In 

_ q€ny.net 

_ balke.batidu.com 

_Một số Tôn Tượng trên images của øoogle.com và Tư Liệu của Tổng Phước 
Khải 
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